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LỜI NÓI ĐẦU 


Cuốn sách này được biên soạn để dùng làm sách thum khảo đi kèm vứi sách 
■giáo khoa vù sách bùi tập “Vật lý lớp 6” theo chương trình cai cách của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo từ năm học 2002 - 2003 và được bổ sung trong năm học 2009 - 
2010. Mục liêu cua cuốn sách này là giúp cho các em học sinh có tài liệu tham khảo 
đế trả lời cúc câu lĩỏi đặt ra trong sách giáo khoa Vật lí 6 vù giải các bài tập trong 
.sách Bùi tập Vật lí 6. Ngoài ra chúng tôi đưa thêm một sô câu hói và bài tập vận 
dụng để độc giả tham khảo. 

Đế tiện việc theo dõi cho bạn đọc chúng tôi bám sút theo bố cục phân bô' bùi 
hục cửa sách giáo khoa lớp 6. số thứ tự các câu hỏi trong sách giáo khoa và sổ thứ 
tự của cức bài tập trong sách bài tập được chúng tôi tôn trọng. 

Chúng tôi mong rằng, quyển sách có thể đóng góp một phẩn nhỏ cho sự thành 
công cua các em học sinh trong việc học tập môn Vật lí. Rất mong sự đóng góp ý 
kiến xây dựng của các em học sinh, quí vị phụ huynh và các thầy cô giáo. 

CẮC TÁC GIẢ 
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Chương I: Cơ HỌC 

Bài 1&2: ĐO ĐỘ DÀI 

A. KÊ N THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1.. Dữ chiều dài 

Do một chiều dài là so sánh chiều dài đó với một chiều dài được chọn làm 
lơn vị. 

2.. Dơn vị đo chiều dài 

Dơn vị đo chiều dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét. Ký hiệu là m. 
slgoài mct người ta còn dùng đơn vị nhỏ hơn mét là đêximct (dm), centimet 
cm) milimet (ram) và lớn hơn mét là kilômet (km). 
m = 1 Odm 1 cm = 1 Omm 1 m = 1 OOOmm 

m = lOOcm lkm = 1 OOOm 

3.. )ụng cụ đo độ dài 

)ể đo độ dài, người ta thường dùng thước. Một số thước thông dụng như: 
hước kẻ, thước dây (thước cuộn), thước mét (thước thẵng)... 

4. nái hạn do và độ chia nhỏ nhất cửa dụng cụ đo 

]iới hạn đo (GHĐ): là độ chia lớn nhất ghi trên thước. 

)ộ chia nhỏ nhâ't (ĐCNN) là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. 

5. 7 ách đo độ dài 

ĩớc lương độ dài cần đo. 

'hon thước có GHĐ và ĐCNN thích hợp 

)ặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với 
ạch sô'0 cua thước. 

)ặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. 

)ọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhâ't với đẩu kia của vật. _ 

CHiúv: 

íhi đo cần ước lượng được độ dài cần đo để dùng thưđc có GHĐ và ĐCNN 
hích hựp. 

"hường chọn thước có giới hạn đo lớn hơn chiều dài cần đo để chí phải đặt 
hước một lần. Nếu chọn thước có GHĐ quá nhỏ so với giá trị cần đo thì phải 
io nhiều lần, độ chính xác sẽ thâ'p. 

Muurâ đo tới đơn vị chiều dài nào la chọn thước có độ chia nhỏ nhất hằng đơn vị 
chiiiềi dài đó. Nếu chọn ĐCNN không phù hợp thì có thể không đo được hoặc sẽ 
doi vti sai sô' lơn hơn. 




B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

Cl.l: Tìm số thích hớp điền vào chỗ trống sau: 

lm = (l)...dm lm = (2)....cm 

lcm = (3)...mm 1 km = (4)....m 

Hướng dẫn giải 

lm = lOdm lm = lOOcm 

lcm = lOmm 1 km = 1 000 m 

C1.4: Quan sát hình 1.1 SGK và cho biết người thợ mộc, học sinh, ngườiiám vảt 
đang dùng thước nào trong các thước sau đây: thước kẻ, thước dây (thưcciuộn), 
thước mét (thước thẳng). 

Hưđng dẫn trả lời 

❖ Người thợ mộc dùng thước mét (thước thẳng). 

❖ Em học sinh dùng thước kẻ. 

❖ Người hán vải dùng thước dây. 

C1.6: Có ba thước đo sau đây: 

❖ Thước có GHĐ: lm và ĐCNN lcm. 

❖ Thước có GHĐ: 20cm và ĐCNN lm m. 

❖ Thước có GHĐ: 30cm và ĐCNN lm m 
Hỏi nên dùng thước nào để đo: 

a. Chiều rộng của cuốn sách vật lí 6? 

b. Chiều dài của cuốn sách vật lí 6? 

c. Chiều dài của bàn học? 

Hướng dẫn trả lời 

Để đo: 

a. Chiều rộng của cuốn sách vật lí 6 dùng thước có GHĐ: 20cm và ĐCNNm m. 

b. Chiều dài của cuốn sách vật lí 6 dùng thước có GHĐ: 30cm và ĐCNN .1 nn. 

c. Chiều dài của bàn học dùng thước có GHĐ: lm và ĐCNN lem. 

CI.7: Người thự may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh V; các sô 
đo cơ thể của khách hàng? 

Hưđng dẫn trả lời 

Người thợ may thường dùng thước dây để đo chiều dài của mảnh vải, ic số đo 
cơ thể của khách hàng. ' 

C2.6: Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào các chỗ trống trong các u sau. 
Khi đo độ dài cần: 


a. Ưđclượng(l).cần đo. 

b. Chọn thước có (2).và có (3).... thích hợp. 

c. Đặt thước (4). độ dài cần đo sao cho một đầu;ủa vật 


(5)....vạch số 0 của thước. 

d. Đặt mắt nhìn theo hướng (6). với cạnh thưđc ở đầu kia Ct vật.. 

e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7)..với đầu kia ti vật.. 

6 









Dọc theo 
Gần nhât 
Ngang băng với 


- ĐCNN 
Độ dài 

- GHĐ 
Vuông góc 


Hướng d 

(l):đđài. (2): GHĐ. 

(5): ning bằng với. (6): vuông ] 

CC22.1: T’ng các hình sau đây, hình nào 
ví vị tiđặt thước đúng để đo chiều dài 
hu chKhlnh 2.1 SGK) 

Ị Khig đật thước dọc theo chiều dài 
bnúit (hì. 

b. Đặthước dọc theo chiều dài bút 
cbhìì, ihưn.một đầu không ngang bằng với 
vvạìck số 0 

c. Đặthước dọc theo chiều dài bút 
cbhtì, vạ ch ố 0 ngang bằng với một đầu 
cuủia bút cl 


trả lời 

(3): ĐCNN. (4): dọc theo. 
(7): gần nhất. 


|TrrniiiTr,rrn'nT5TỊ 
Ị' lì' ]riTr ŨTỊnrrrrnrg 


f~~~ 


Ịrr 

1 ị ị 1 t ị 4 A la i> i ằ Íí h á k 1 


Hình 2.1 SGK 


Hướng dẫn trả lời 

í. Kìng đặt thưổc dpc theo chiều dài bút chì => Sai. 

b. Đ thưdc dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một đầu không ngang bằng với 

vvạtch số (fc> Sai. 

c. Đ thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang bằng với một đầu 
ccủỉa bút cl=> Đúng. 

CC22.S: Trtg các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt đúng để đọc kêì quả đo? 
(hình 2 SGK) 




Ịr i u. 

rTTTTrtĩTTTTrrr^ 


1,11 ii.i i íTá rrrTTTTTi 


Itttttttttstt rrSTTTT^ 

Hình 2.2 SGK 


a. Đ mắt nhìn theo hướng xiên sang phải. 

b. B mắl nhìn theo hướng xiên sang trái. 

c. Đ miắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật. 
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Hướng dẫn trả lời 

a. Sai, vì mắt nhìn không vuông góc với cạnh của thước nên sẽ đọc sai iá-ni 
đo đưực, trong trường hợp này giá trị nhìn thấy sẽ lớn hơn giá trị thực của thưc. 

b. Sai, vì mắt nhìn không vuông góc với cạnh của thươc nên sẽ đọc sai iá rị 'Ị 
đo được, trong trương hựp này giá trị nhìn thấy sẽ nhỏ hơn giá trị thực của thưc. 

c. Đúng. 

C2.9: Quan sát kỹ hình 2.3 SGK và ghi kết quả đo tương ứng. 

a. 1 = (!).. b. 1 = (2) Ị. 1 = (3). 

Hưởng dẫn trả lời 

a. I(l) = 7cm b. l(2) = 6,5cm 1(3) = 7,5cm 

c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 
1-2.1. Cho thước mét trong hình 1-2.1 SBT vẽ dưới đây: 

Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình!-2-1 1 
SBT là: 

n I 1 II II-„1 1 1 '1 1X1 

0 1 2 3 97 98 99 100cm 


Hìmh 1 -2.1 SBT 

A. Im và lm m. B. lOdm và 0,5cm. 

c. lOOcm và lcm. D. lOOcm và 0,2cm 

Hãy chọn câu trả lời đúng. 

Hướng dãn giải 

Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình-2-1 1 
SBT là lOdm và 0,5cm. 

Bipn: Hfi 

1-2.2. Trong số các thước dây dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo thĩé dài li 
sân trường em? 

A. Thước thẳng có GHĐ lm và ĐCNN lm m. 

B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5m m. 
c. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN lm m. 

D. Thước thẳng có GHĐ lm và ĐCNN icm. 

Hương dẫn giải 

Do sân trường có chiều dài lớn nên la chọn thước có giới hạn đo lđnnh đtê 0 
thuận tiện cho việc đo. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5m m. 

ữp i: tìĩì 

1-2.3. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các thước trong hình 1-2.2 SBT: 

Hướng dẫn giải 

Thước trong hình l-2.3a: GHĐ là lOcm và ĐCNN là 0,5cm. 

Thước trong hình l-2.3b: GHĐ là lOcm và ĐCNN là lm m. 






Hình 1-2.2Ò 


1 '2 \A Hãy chọn thước đo thích hợp để đo các độ dài ghi trong bảng và giải thích 


s lựa chon của em 


Thước đo đô dài 

Đô dài cần đo 

Tước thẳng có GHĐ l,5m và ĐCNN lcm. 

2. Tước dây có GHĐ Im và ĐCNN 0,5cm. 

3. Tước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN Im m. 

A. Bề dày cuốn Vật lí 6. 

B. Chiều dài lớp học của cm. 
c. Chu vi miệng cốc. 


Iĩưứng dẫn giải 


1 Thước thắng có GHĐ l,5m và ĐCNN lcm được chọn để đo chiều dài lổp 
htọtc 'CÓ giới hạn đo lớn nhất. 

2 Thước dây có GHĐ Im và ĐCNN 0,5cm đưực chọn để đo chu vi miệng cốc 
d<o thớcdây có thể uốn theo miệng cốc, do đó cho kết quả chính xác hơn. 

3 Thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN lm m được chọn để đo bề dày cuốn Vật 
líí 6s \ĐCNN của thước kc là nhỏ nhất trong ba loại thước và ĐCNN này cho phép 
x;átc inhchính xác hơn bề dày của cùốn sách so với hai thưdc còn lại. 

1-22.Í Hãy kể tên những loại thước đo độ dài mà em biết. Tại sao người ta lại sản 
xâtra nhiều loại thước khác nhau như vậy? 

Hướng dẫn giải 

Gc oại thước đo độ dài: thước thẳng, thước kẹp, thước cuộn, thước dây, thước 
olkte.nAc gấp khúc... 

ĩ?ư«i ta sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau vì có rất nhiều đối tượng cần 
đỉo ) cikíth thước và hình dạng khác nhau. Do đó cần có nhiều loại thước đo tương 
úTnjg ỊiùtiỢp với từng đối tượng cần đo. 

' di: thước dây đo vật có dạng cong, thước kẹp để đo đường kính vật hlnh trụ... 
lr-22.< Hãy tìm cách đo độ dài sân trường em bằng một dụng cụ mà em có. Hãy 
lô lí thước đo, trình bày cách đo và tính giá trị trung bình của các kết quả đo 
un; tổ của em. 

Hưứng dẫn giải 

ùn; thước cuộn có giới hạn đo là 5m ét. Thước được cuộn trong một hộp bằng 
nihỊiựiccihể kéo ra và dùng nút bấm để giữ cố định độ dài cần đo. Nếu muốn trả 
ửhứướvtvị trí ban đầu chỉ cần đẩy nút bấm lcn phía trên thước, thước sẽ tự động 
vtuộộivài bôn trong lớp vỏ. 

ức. đo: lây một góc sân trường làm mốc, đặt một đầu thước vào góc của sân 
trrưứctỊ M kéo dài thước ra, khi thước dài đủ 5m thì nhân nút bấm để cố định chiều 
tllàiii ia hước. Đánh dâu vị trí 5m trên sân trường sau đó đưa đầu thước đến vị trí 







đã đánh dấu và tiếp lục đo cho đến hết chiều dài sân trường. Lần đo cuối (cìng M I 
thổ không phải là 5m vì vậy ta phải ghi lại giá trị của lần đo cuối cùng. 

Chiều dài sân trường bằng số lần đo được 5m nhân với 5m và cộng với ịiá trị ị 
lần đo cuối cùng. 

Ví dụ: em đếm được 20 lần đo (mỗi lần 5m) và lần đo cuối cùng có độ tài lài 
2,5m thì kết quả là: 

20. 5 + 2,5 = 102,5m 

Giả sử tổ em có 10 bạn, mỗi bạn đều đo được một kết quả riêng của nìsh.. 
Muốn tính trung bình của các kết quả đo chỉ cần cộng 10 kết quả đó lại với ìhíU.. 
Sau đó chia cho 10 sẽ tính được kết quả trung bình của chiều dài sân trường. 

1-2.7. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là ldm để đo chiều dài lớf h(>c.. 
Trong cách ghi kết quả dưới đây, cách ghi nào là đúng? 

A. 5m B. 50dm c. 500cm D. 50,0dm 

Hưởng dẫn giải 

Vì ĐCNN của thước là ldm nên ta chọn đáp án B: 50dm. 

Đáp ú V ta 

1-2.8. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 2cm để đo chiều dài cuốrsáchh 
giáo khoa Vật lí 6. Trong các cách ghi kết quả đo, cách ghi nào là đúng? 

A. 240mm B. 23cm 

c 24cm c 24,0cm 

Hướng dẫn giải 

Vì ĐCNN của thước là 2cm nên ta chọn đáp án C: 24cm. 

Đáp ỉn: c 

1 -2.9. Các kết quả đo độ dài trong ba bài báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau 

a. 1; =20,lcrn. 

b. 1, = 21cm. 

c. li = 20,5cm. 

Hãy cho biết ĐCNN của thước đo dùng trong bài thực hành. 

Hướng dẫn giải 

a. Do kết quả đo xác định chính xác ở mức 0,lcm nên ĐCNN của thưtc đco 
dùng trong bài thực hành này là 0,1 cm hay lm m. 

b. Do kết quả đo xác định chính xác ở mức lcm nên ĐCNN của thưOc đodùng 
trong bài thực hành này là lcm. 


c. Do kết quả đo xác định chính xác ở 
mức 0,5cm nên ĐCNN của thước đo dùng 
trong bài thực hành này là 0,5cm hay 5m m. 
1-2.10. Cho một quả bóng bàn, 2 vỏ bao diêm, 
1 băng giây cỡ 3cm X 15cm, 1 thước nhựa 
dài khoảng 200mm, chia tới mm. 

Hãy dùng những dụng cụ trên để đo 
đường kính và chu vi quả bóng bàn. 



Hình 1-2.3 


Hướng dẫn giải 

- Đo đường kính quả hóng bàn: 

Đu hai vỏ bao diêm sao cho nỏ tiếp xúc với quả bóng bàn, đồng thời hai cạnh 
céủó bio diêm cùng vuông góc với cạnh của thước nhựa như hình 1-2.3. Khoăng 
cááth 'iữa hai mcp trong của vỏ bao diêm chính là đường kính của quả bóng bàn. 

- E>o chu vi quả bóng bàn: 

Ding băng giấy bọc một vòng quanh quả bóng bàn (có thể 
chhọn H)C quanh quả bóng theo đường nối giữa hai nửa của quả 
bóónglể bảo đảm độ chính xác), đánh dâu vị trí mà băng giây 
bọọc \ừa đúng một vòng quả bóng như hình 1-2.4. Tháo băng 
gứiây tì, dùng thước nhựa đo vị trí vừa đánh dấu so với vị trí ban 
đẩầu. (ó chính là chu vi của quả bóng. Hinh 1 ' 2 4 

l--2.ll. Để xác dịnh chu vi của một chiếc bút chì, đường kính của một sợi chỉ: 

- 6m làm cách nào? 



- Em dùng thước nào, có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu? 

- Kết quá đo của em là bao nhiêu? 


Hướng dẫn giải 


r pr 


_ 1 > 


Hình 1-2.5 


- ra phải dùng sợi chỉ quân quanh viết chì để đo chu 
vi i cũig như đường kính của sỢi chỉ bàng cách như sau: 

Qiấn sỢi chỉ xung quanh viết chì như hình 1-2.5, các vòng của sợi chỉ được ép sát 
vààct mau. Vừa quân vừa đếm số vòng cho đến khi bề rộng của các vòng chỉ ưên bút 
chhì đíng bằng 1 m m (hoặc ở ĐCNN nào đó tùy vào thước mà ta đang sử dụng). 

Gả sử số vòng quân được trên bút chì là 5 vòng, thì đường kính của sợi chỉ là 

— = ),2m m. Tiếp theo, ta đánh díu chiều dài sợi chỉ vị trí từ lúc bắt đầu đến khi 
55 

q\|uâ.'nlủ 5 vòng, dùng thước đo khoảng cách vừa đánh dâu, giả sử là lOOmm thì chu 

.. , 100 

VH củi viết chì là —— = 20mm. 

5 

EỂ cho việc đo được nhanh chóng, ta nên chọn thước có ĐCNN ở mức lm m, 
1—2.12. * Hãy tìm cách xác định đường kính trong của vòi máy nước hoặc ống tre, 
đíriig kính vung nồi nấu cơm của gia đình em. 

Hướng dẫn giải 

♦1 c ách 1: Đăl thước thẳng lên vành trong .. ;'T-. 

ciủai cngnươe, ống tre, vung nồi cơm sao cho vạch / x 
0) ởt tênvành trong của vật cần đo. Giữ cố định vị 
trrí (() ma thước trên vành đó. Xoay thước như hình 
1--2.6 ta thây vị trí A là vị trí tiếp xúc thứ hai của 
thhưrớt vơi vành trong (vị trí đầu tiên là vị trí 0 của 
thhưrới vơi vành trong) sẽ tăng đến một giá trị nào 
đló rồ SÍU đó giảm dần trong quá trình xoay của ta. 
v/ị trílổi nhất trên thước mà ta nhận được chính là 
đtưcơig knh của vật cần đo. 




Hình 1-2.6 



❖ Cách 2: 

Muốn đo đường kính trong 
của vòi máy nước hoặc ống tre 
ta có thổ dùng mực bôi vào 
đầu ống sau đó đặt một tờ giấy 
trắng vuông góc với mặt cắt 
của hai vật này lấy cho được 
dâu mực đã bôi. cắt lây phần 
giây có đường tròn nhỏ, rồi 
gấp đôi tờ giây lại và đo. 
khoảng cách AB trên tờ giâ'y, 
đó chính là đường kính bên 

trong của vòi nước máy hoặc Hình l-2.8a 

ống tre. Minh hoạ trên hình 1- 
2.7a và 1-2.7b. 

Muốn đo đường kính của cái vung nồi ta lật ngửa cái vung nồi ra. lấy m>t tayy 
giữ một đầu sợi dây, đầu kia quay một vòng quanh nắp nồi, ỏ vị trí nào đoại dâyy 
dài nhâ't thì đó chính là đường kính của vung nồi (hình l-2.8a). Cách thứ hailà úpp 
nắp nồi xuống một tờ giấy, dùng bút đánh dâu hình tròn của nắp nồi sau đó gíp đôiìi 
lờ giấy lại sao cho hai nửa vòng tròn trùng nhau, dùng thước kc đo độ dà củaa 
chiều ngang tờ giây ở mép gấp sẽ biết được đường kính của vung nồi (hình l-:.8h).). 
1-2.13. * Những người đi ôtò, xe máy... thường đo độ dài đã đi được qua số củ độ ộ 
dài hiện trên đồng hồ “tốc độ” của xe. Không đi ôtô, xe máy, em làm th' nàoo 
để xác định gần đúng độ dài quãng đường em đi từ nhà đến trường? 

Hướng dẫn giải 

Ta có thể đếm số bước chân đi được từ nhà đến trường, giả sử là 1200 >ưđc;;; 
sau đó dùng thước đo khoảng cách giữa hai bước chân là bao nhiêu, giã sử là 0c#n.i. 
Nhân hai số này cho nhau ta được một giá trị gần đúng với khoảng cách từnh điếnn 
trường, trong trường hựp giả sử ở đây là 1200x40 = 48000cm hay 480m. 

1-2.14. Một bàn học cá nhân dài khoảng 1 m. Dùng thước nào sau đây đẽ' ữ tlhểể 
đo chính xác độ dài của bàn? 

A. Thước thẳng có GHĐ SOcrn và ĐCNN lm m. 

B. Thước thẳng có GHĐ 15Ọcm và ĐCNN 5cm. 
c. Thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN lm m. 

D. Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN lcm. 

Hướng dẫn giải 

Phải dùng thước có GHĐ lớn hớn chiều dài của bàn, nhưng gần với chiềudà ciủaa 
bàn nhất và ĐCNN là càng nhỏ càng tốt. Vậy ưong số các thước trôn, ta rèn lùingg 
thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN lm m để có thể đo chính xác độ dài củabà; 

Dtp et: cc 

1-2.15. Sách giáo khoa Vật lí 6 dày khoảng 0,5cm. Khi đo chiều dày này, nên ihọ 
A. Thước có GHĐ Im và ĐCNN lcm. 



Hình -2.8bb 
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1. Thưđc có GHĐ Im và ĐCNN lm m. 
c. Thước có GHĐ lOm và ĐCNN lcm. 

I. Thước có GHĐ lOm và ĐCNN Im m. 

Hướng dẫn giải 

púíi dùng Ihước có GHĐ lớn hơn chiều dày của cuốn sách, nhưng gần với 
cchịềidày cùa nó nhất và ĐCNN là càng nhỏ càng tốt. Vậy trong số các thước trcn, 
títa nêi dùng thước thước có GHĐ lm và ĐCNN lm m. 

Đáp án: B 

11-2.16. Muốn đo độ dài SGK Vật lí 6 một cách thuận lợi nhất nên dùng 
/. Thước có GHĐ 25cm và ĐCNN lm m. 

1. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN Im m. 

(. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN lcm. 

I. Thước có GHĐ 3()cm và ĐCNN lem. 

Hướng dẫn giải 

íộ dài SGK Vật lí 6 gần bằng 25cm, vì vậy để đo chiều dài của nó một cách 
thhiaậi lợi nhất nên dùng thước có GHĐ 25cm và ĐCNN lm m. 

Đáp án: A 

11--2.7. Kết quả đo độ dài của bút chì được một học sinh ghi đúng là 17,3cm. Học 
snh này đã dùng 

í. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN lm m. 

1. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN lem. 

(. Thước có GHĐ 18cm và ĐCNN 2m m. 

I. Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN lem. 

Hướng dẫn giải 

lết quả đo độ dài của bút chì được một học sinh ghi đúng là 17,3cm, chứng tỏ 
hnọtc inti này đã dùng thước đo có ĐCNN là lm m => thước có GHĐ 20cm và 
EEKCIsN !m m. 

tìáp án: A 

11-^2. 8.MỘI học sinh dùng thước có ĐCNN là 2cm đổ đo chiều rộng lớp học. Cách 
hi cết quả nào sau đây không đúng? 

4,44cm. B. 444cm. c. 44,4cm. D. 444,0cm. 

Hướng dẫn giầi 

wn lọc sinh dùng thước có ĐCNN là 2cm để đo chiều rộng lớp học.Cách ghi 
kéếtt aal.44cm là không đúng 

Đáp án A 

Tl'2.'„l».Eể đo trực tiếp chiều cao và chu vi của một cái cột nhà hình trụ. người ta 

A Chỉ cần một thước thẳng. 

B Chỉ cần một thước dây. 
c Cần ít nhất một thước dây,một thước thẳng. 

D Cần ít nhất hai thước dây. 17 



Hưđng dẫn giải 

Để đo trực tiếp chiều cao và chu vi của một cái cột nhà hình trụ, ngườtachhí 
cần một thước dây. 

lìáiáíb' 1B 

1-2.20. Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng? 

A. Chỉ cần ghi kết quả đo chia hết cho ĐCNN của dụng cụ đo. 

B. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN củ dtinpg 
cụ đo. 

c. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo chia hết cho ĐCNN. 

D. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả cùng đơn vị với ĐCNN của dng cụụ 
đo và chia hết cho ĐCNN. 

Hưđng dẫn giải 

Cách ghi kết quả đúng là chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả cùng (ơrvị vớới 
ĐCNN của dụng cụ đo và chia hết cho ĐCNN. 

lápín: LD 

1-2.21. Khi đo nhiễu lần một đại lượng mà thu được nhiều giá trị khác nhiU.iì gkiá 
trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo? 

A. Giá trị của lần đo cuối cùng. 

B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 

C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được. 

D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhai 

Hưđng dẫn giải 

Khi đo nhiều lần một đại lượng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, hì iá trtrị 
trung bình của lất cả các giá trị đo được được lấy làm kết quả của phép đo 

Ịđpin.: cc 

1-2.22. Một học sinh khẳng định rằng: “Cho tôi một thước có GHĐ Im, t(i ủ L-ầiỉn 
dùng thước đó đo một lần là có thể biết được sân trường dài bao nhiêưnt”. 

a) Theo em, bạn đó phải làm thế nào để thực hiện lời nói ciía mình? 

b) Kết quả bạn thu được có chính xác không? Tại sao? 

Hưđng dẫn giái 

a) Đc thực hiện lời nói của mình, bạn đó sẽ dùng thước đó để đo chiề di nnộột 
bước chân của mình. Sau đó đếm số bước chân bước dọc theo chiều dà cú siâùn 
trường, rồi nhân lôn với chiều dài một bước chân để được chiều đài sân trừn: 

b) Kết quả bạn thu được không chính xác, vì chiều dài mỗi bước chn hôtnpg 
thể đều nhau. 

1-2.23. Cho các dụng cụ sau: 

- Một sỢi chỉ dài 20cm; 

- Một chiếc thước thẳng; 

- Một đồng tiền mệnh giá 2000 đồng bằng kim loại. 

Hãy ncu cách xác định chu vi của đồng tiền. 

Hưổng dẫn giải 

Cách xác định chu vi của đồng tiền: dùng sợi chi' đo vòng quanh chu viủatồmgg 
tiền. Sau đó dùng thước thẳng đo lại phần chiều dài của sựi chỉ ứng vơi chu đ( 


14 



••2-4. Trang cuối cùng của SGK Vật lí 6 có ghi: “khổ 17 X 24cm“, các con số đó 
ó Iighĩa là 

(rhiều dài của sách bằng 24cm và chiều dày bằng I7cm. 
ì. Chiều dài của sách bằng 17cm,chiều rộng bằng 24cm. 
í. Chiều dài của sách bằng 24cm, chiều rộng bằng 17cm. 

> Chiều dài của sách bằng 17 X 24cm = 408cm. 

Hưởng dần giải 

rang cuối cùng của SGK Vật lí 6 có ghi: “khổ 17 X 24cm”, các con số đó có 
1 n^hi là chiều dài của sách bàng 24cm, chiều rộng bằng 17cm. 

Đáp án: c 

1'225. Ba bạn Hà, Nam, Thanh cùng đo chiều cao của bạn Dũng. Các bạn đề nghị 
)ũíig đứng sát vào tường, dùng một thước kẻ đặt ngang đầu Dũng để đánh dẫu 
hiệu cao của Dũng lên tường. Sau đó, dùng thước cuộn có GHĐ 2m và ĐCNN 
',5<;m để đo chiều cao từ mặt bàn đến chỗ đánh dâu trên tường. Kết quả đo 
ưc c Hà, Nam, Thanh ghi lẩn lượt là: 168cm, 168,5cm và 169cm. Kết quả nàu 
hực ghi chính xác? 

V Của bạn Hà. B. Của bạn Nam. 

’■ Của bạn Thanh. D. Của cả ba bạn. 

Hướng dẫn giải 

2ì hước cuộn có ĐCNN 0,5cm nên kết quả 168,5cm của bạn Nam là chính xác. 

Đáp án: 11 

ĩ--226.Hãy dùng mắt ước lượng xem trong ba đoạn thẳng AB, CD 
à vlN vẽ ở hình 1-2.9 thì đoạn thẳng nào dài nhất, đoạn thẳng 
làe ngắn nhất. Sau đó dùng thước đo độ dài của ba đoạn thẳng 
rêi đổ kiểm ưa ước lượng của mắt minh, 
rừkết quả kiểm tra rút ra được những kết luận gì? 

Hưdng dẫn giải 

Dùig mắt ước lưựng ba đoạn thẳng AB, CD và MN vẽ ở hình 
T-21 lli đoạn thẳng MN dài nhất, đoạn thẳng CD ngắn nhất. 

Dùig thưđc đo độ dài của ba đoạn thẳng trên thì thây ba 
1 đtoại di bằng nhau. => Từ kết quả kiểm ưa rút ra được kết luận 
làà ủn mắt ước lượng không chính xác. 

D).vHt số bài tập vận dụng 

ỈBa 12.1 Một bạn học sinh dùng một sợi chỉ để đo chu vi của 
ciếc đũa khuấy bằng thủy tinh.Bạn đó đã quâ'n 40 vòng 
dy sát nhau trên thân cây đũa khuấy,và chiều dài sợi chỉ là 60cm.chu vi của 
ciếc đũa khuấy là: 

Mocm B.60cm 

C]5cm D.1.5cm 

J B.i 12.2 Một học sinh quan sát một chiếc thước dây,cho biết số 
*n nhất ghi trên thước là lOOcm.Giữa số 0 và số 5 trên thước 
6 25 khoảng chia,đơn vị ghi trên thước làcentimét như hình Hình 1-2.10. 
2. 10.Hăy cho biết GhĐ và Đcnn của thước? Thước dây 



A c V M 


B T> N 



Hài 1-2. 3. Bốn hạn học sinh dùng 2 cái thước kẻ có ĐCNN khác nhau để cù; do > 
đường kính của một lọ mực. Biết rằng có một bạn đã ghi sai kết quả, eihãy ' 
tìm ra bạn đó: 

A. Nam: 4,3cm. B. Ngân: 4,2cm. 

c. Nghĩa: 4,5cm. D. Nhàn: 4,0cm. 

Hài 1-2. 4. Một phòng học đếm được bề ngang có 15 viên gạch bông 4<0cm X >cm. 
Người ta muốn ké vào đó 3 dãy bàn, mỗi dãy cách nhau 1 mét. Em hãy tíntem 1 
có thể sắp xếp được hay không? Nếu có thổ giảm bề ngang lối đi xuống ơ đủ I 
chỗ thì phải giảm bao nhiêu centimét? Biết mỗi cái bàn dài l,5m ét. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Hài 1-2.1. Chu vi của đũa khuấy là: 60 : 40 = 1.5cm 

Đáp i: o ' 

Hài 1-2. 2. 

GHĐ của thước là: lOOcm = 1 m. 

ĐCNN của thước là: 5 : 25 = 0,2cm. 

Hài 1-2. 3. Nêu bạn Nam ghi đúng thì thước mà Nam sử dụng là thước có ENN I 
là 0,lcm. nếu các bạn còn lại cũng dùng thước này thì cách ghi của cá bạn I 
đều đúng cả. Do đó sẽ không có trường hợp một trong hai cầy thước ) có > 
ĐCNN là 0,lcm. Điều này đồng nghĩa với việc bạn Nam đã ghi sai kểquẫ. . 
Trong hai thước trcn, một thước có ĐCNN là 0,5cm (Nghĩa sử dụng) v.một t 
thưức có ĐCNN là 0,2cm (Ngân và Nhàn đã sử dụng). 

Đáp 'ỉ. - A I 

Hài 1-2. 4. 

Chiều ngang của lớp học là: 15 X 40 = 600cm = 6 m 
Chiều dài của 3 cái bàn là: 3 X 1,5 = 4,5m 

Nếu tính thêm hai lối đi ở giữa 3 dãy bàn thì chiều ngang phải ít nhiất là: 

4,5 + 2 = 6,5m. 

Ta thấy chiểu ngang cần dùng phải lớn hơn thực tế do đó không thế’ kêlủ 3 ì 
dãy bàn và hai lối đi trong phòng học trên. 

Đổ kê dủ thì chiều ngang hai lối đi phải là: 6 - 4,5 = l,5m 

Tức là mỗi lối đi chỉ còn lại: 1,5 : 2 = 0,75m. 

Hay phải giảm kích thước của mỗi lôi đi xuống: 1 - 0,75 = 0,25m = 25cm. 

Bài 3: ĐO THỂ TÍCH CHAT LỎNG 

A.KIẾN THỨC Cơ BẲN CAN nam vững 


ỉ . Dơn vị đo thế tích 

Mỗi vật to hay nhỏ đều chiếm một thể tích trong không giam. 
Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối(m 3 ) và lít (1) 

1 lít = ldm 3 ; 1 ml = lcrrPílcc) 



'lể tích của một hình hộp lập phương có cạnh a là: a X a X a 
lể tích của một hình hộp chữ nhật có cạnh a, b, c là: a X b X c 
Do thể tích chất lỏng 

'ong phòng thí nghiệm người ta thường dùng bình chia độ đổ đo thể tích chất lỏng, 
hi iđo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần: 

Ước lượng thể tích cần đo. 

Chọn bình chia độ có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất thích hỢp. 

Đặt bình chia độ thẳng đứng. 

Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình. 

' Dọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng. _ 

Bỉ. TẢ LỜt MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C33..1 Tìm sô' thích hợp điền vào các chỗ trông dưới đây: 

1 m 3 = (1).......dm 3 = (2).cm 3 . 

1 m 3 = (3).....lít = (4).mi = (5).cc. 

Hưđng dẫn trả lời 

1 m 3 = (1) 1 ỡỡỡdm 3 = (2) 7 000 ỠỠOcm 3 . 

1 m 3 = (3) 1 000 lít = (4) 1 000 000 ml = (5) 1 000 000 cc. 

CJ3..2Quan sát hình 3.1 SGK và cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ và ĐCNN của 
nĩng dụng cụ đó. 

Hương dẫn trả lời 

Thau đựng nước mắm không ghi GHĐ và ĐCNN. 

Bình đựng nước mắm: GHĐ: 5 lít; ĐCNN: 1 lít. 

Ca đong lớn: GHĐ: 1 lít; ĐCNN: 0,5 lít. 

Ca đong nhỏ: GHĐ: 0,5 lít; ĐCNN: 0,5 lít. 

C3..3Ở nhà, nếu không có ca đong thì em có thể dùng những dụng cụ nào để đo 
th tích châ't lỏng? 

Hương dẫn trả lời 

Tcó thể dùng các lon, chai nhựa, chai thủy tinh, bình, lon sữa... để xác định 
thtể tú. Thường các vật đựng trên đều có ghi thể tích trên vỏ hộp. Ví dụ: lon bia là 
3330lm chai tùy loại lớn nhỏ: 500ml, 750mL..; bình 21ít, 51ít.. 

C.'3.‘.4frcng phòng thí nghiệm người ta thường dùng bình chia độ để đo thể tích chất 
lỏg (hình 3.2 SGK). Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của từng bình chia độ này. 
Hướng dẫn tr 

Hih3.2a: GHĐ: lOOml; ĐCNN: 2m 1. 

Hih 3 2b: GHĐ: 250ml; ĐCNN: 50ml. 

Hih 3.2c: GHĐ: 300ml; ĐCNN: 50ml. 

C3.í5:-)ién vào chỗ trống của câu sau: 

Những dụng cụ đo thể tích châ't lỏng gồm. 

Hương dẫn trả lời 

Nững dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm: binh chia độ, lọ đong, ống đong, ca 
đomỊg.Cn^ xilanh, các vật chứa khác có ghi thể tích như lon, chai, bình... 
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C3.6: Ở hình 3.3 SGK, hãy cho biết cách đặt bình chia độ nào cho pháp đíthc tícl h 
chất lỏng chính xác? 

Hướng dẫn trả lời 

Cách đặt bình chia độ trong hình 3.3a và 3.3c không chính xác díbình toi 
nghiêng đi, mực nước có thể được đọc ở những giá trị khác nhau tùy theo óc níiìrn 
của người quan sát, ví dụ ở hình 3.3a, nếu người đọc nhìn từ bên phải qua tì giá trrị 
đọc đưực sẽ lớn hơn 60cm 3 còn nếu người đọc nhìn từ trái qua thì giá trị oe đươdc 
là nhỏ hơn 60em\ 

Cách đặt bình chia độ trong hình 3.3b là chính xác vì bình được đặt đúg vị trí í. 
Mực nước chỉ một giá trị chính xác duy nhất. 

C3.7: Xem hình 3.4 SGK, hãy cho biết cách đặt mắt nào cho 
phép đọc đúng thể tích cần đo? 

Hướng dẫn trả lời 

Đặt mất theo cách b. cho phép đọc đúng thể tích cần 
đo vì lúc đó mắt đặt nằm ngang với mực nước, khắc phục 
được việc nhìn lệch mức chia độ so với hai ưường hợp a. và 
c. do mắt bị đặt nhìn nghiêng. 

C3.8: Hãy đọc thể tích đo theo các vị trí mũi tên chỉ bên 

ngoài bình chia độ ở hình 3.5 SGK. Hình 3. SGK 

Hưứng dẫn trả lời 

Hình 3.5aSGK: thể tích đo là 70cm 3 . 

Hình 3.5bSGK: thể tích đo là khoảng 50cm"\ 

Hình 3.5cSGK: thể tích đo là khoảng 40cm 3 . 

C3.9: Chọn từ thích hỢp trong khung để điền vào các chỗ trống trong các cu saiu: 
Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần: 

Ước lượng (1).cẩn đo. 

Chọn bình chia độ có (2).và có (3).thích hợp. 

Đặt binh chia độ (4). 

Đạt mắt nhìn (5).với độ cao mực chất lỏng trung Inh. 

Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (6).với mực chấtỏng 


ngang 
gần nhâì 
thắng đứng 


thể tích 
GHĐ 
JĐCNN 


Hướng dẫn trả lời 

Ước lượng (1) thể tích cần đo. 

Chọn bình chia độ có (2) GHĐ và có (3) ĐCNN thích hợp. 

Đặt bình chia độ (4) thẳng đứng. 

Đặt mắt nhìn (5) ngang với độ cao mực châ't lỏng trung bình. 

Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (6) gần nhầ't với mực chất lag. 
c. TRẢ LỜỈ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 
3.1. Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đáy ể đo thiể 
tích của một lượng chất lỏng còn gần đầy chai 0,51: 




A. Bnh lOOOml có vạch chia tới lOml. B. Binh 500ml có vạch chia tới 2m 1. 
c. Bnh lOOml có vạch chia tới lm 1. D. Bình 500ml có vạch chia tới 5m 1. 

Hướng dẫn giải 

Lượrg chất lỏng gần đầy chai 0,51 nên ta chọn bình 500ml là phù hỢp. Đổ đo chính 
xáác la chín bình có vạch chia càng nhỏ càng tốt. Chọn bình 500ml có vạch chia tới 2m 1. 

Đáp án: B 

3.22. Bìnhchia độ ở hình 3.1 SBT có GHĐ và ĐCNN là: 

A. lOcm 3 và 10cm 3 . B. lOOcm 3 và 5cm 3 . 

c. 10)cm 3 và 2cm 3 . D. lOOcm 3 và lcm 3 . 

Hãy ihọn câu trả lời đúng. 

Hướng dẫn giải 

Bình:ó giá trị đo lớn nhâ't là lOOcm 3 , vạch chia nhỏ nhất là 2cm 3 . Chọn đáp án 
C: lOOcư’ và 2cm‘\ 

Đáp án: c 

3.33. Hãy :ác định GHĐ và ĐCNN của các bình chia độ ở hình 3.2 SBT. 

Hướng dẫn giải 

Hìnhh2a: GHĐ: lOOcm 3 ; ĐCNN: 5cm 3 . 

HìnhUb: GHĐ: 250cm 3 ; ĐCNN: 25cm 3 . 

3.4t.Ngưò ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm 3 . Hãy chỉ 
ra cá(h ghi kết quả đúng trong những trường hỢp dưới đây: 

A. V|= 20,2cm 3 B. v 2 = 20,50cm 3 

c vj= 20,5cm 3 D. v ~ 4 = 20cm 3 

Hướng dẫn giải 

Do b'nh chia độ có ĐCNN là 0,5cm 3 nên các cách ghi chỉ mức chính xác dưới 
mứíc 0,5cn 3 hay trên 0,5cm 3 đều thiếu chính xác. 

v 3 = 20,5cm 3 


Đáp án: c 

3.5.!. Các kít quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau: 
a. V = 15,4cm 3 . 
b V = 15,5cm 3 . 



Hình 3.1 




Hình 3.2 


Hãy QO biê't độ chia nhỏ nhâ't của bình chia độ dùng trong mỗi bài thực hành. 
Hướng dẫn giải 

Lưu ý người ta thường chế tạo bình chia độ có các giá trị 1, 2, 5 làm giá trị lẻ, 
ít klhi dùnjcác giá trị 3, 4, 6, 7, 8,9 làm giá trị lẻ. 
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a. Độ chia nhỏ nhât của bình chia độ dùng trong bài thực hành này llà , 1 irrrI 3 
hoặc 0,2cnì\ 

b. Độ chia nhỏ nhất của bình chia độ dùng trong bài thực hành này Hà ,linrn 
hoặc 0,5cm 3 . 

3.6. Hãy kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em biết. Những dụincụđđó 
thường được dùng ở đâu? 


Hướng dẫn giải 

Ca đong: dùng để đong dầu, nhớt. 

Lon đong: dùng đong nước để nấu cơm bằng nồi cơm điện. 

Xilanh: dùng tiêm thuốc trong y tế. 

3.7. Hãy dùng dụng cụ đo thể tích mà em có để đo dung tích (sức chứa) cửa ìộlđđô 
dùng đựng nước trong gia đình em. 

Hướng dẫn giải 

Dụng cụ đo thể tích mà ta có để đo dung tích (sức chứa) của một đồ dùr. đ/npg 
nước trong gia đình là: li thủy tinh, ca đựng nước, lon đựng sữa bò .... Hay ru :ầàn 
chính xác hơn thì dùng bình chia độ. 

3.8. Câu nào sau đây là đúng nhất? 

Nếu trên can nhựa chỉ thấy ghi 3 lít, thì có nghĩa là 

A. Can chỉ nên dùng đựng tối đa 3 lít. 

B. ĐCNN của can la 3'lít. 

C. GHĐ của can là 3 lít. 

D. Cả ba phương án A, B, c đểu đúng. 

Hướng dẫn giải 

Nếu trên can nhựa chỉ thây ghi 3 lít, thì có nghĩa là: 

- Can chỉ nên dùng đựng tối đa 3 lít. 

- ĐCNN của can là 3 lít. 

- GHĐ của can là 3 lít. 


=>-Cả ba phương án A, B, c đều đúng. 

lápín: 1D 

3.9. Một học sinh dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏnf. lết quuả 
đo nào sau đây được ghi đúng? 

A. 36cm'\ BĨ40cm 3 . c. 35cm 3 . D. 30cm 3 . 

Hưởng dẫn giải 

Vì ĐCNN của bình là 5cm 3 nên kết quả đo được ghi đúng là 35cm‘\ 

)áịán: •• c 


3.10. Đọc giá trị của thể tích nước chứa trong binh 
(Hình 3.4) theo cách nào sau đây là đúng? 

A. Đặt mắt ngang theo mức a. 

B. Đặt mắt ngang theo mức b. 

c. Đặt mắt ngang theo mức nằm giữa a và b. 
D. Lấy trung bình cộng của các giá trị đọc 
ngang theo mức a và mức b. 

Hướng dẫn giải 

Giá trị của thể tích nước chứa trong bình (Hình 
3.4) được đọc theo cách lây trung bình cộng của 
các giá trị đọc ngang theo mức a và mức b là đúng. 

Đáp án: D 
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3.5.1'. a bạn Bắc, Trung, Nam dùng các bình chia độ khác nhau để đo cùng một 
lư>ig châl lỏng. Kết quả đo được ghi đúng như sau: 

B:, Bắc: V = 63cm 3 ; 

Ba Trung: V = 62,7cm 3 ; 

Ba Nam: V = 62,5cm 3 ; 


Hi/ xác định ĐCNN của các bình chia độ đã được dùng. 

Hướng dẫn giải 

Tìkết quả đo được ghi đúng của ba bạn, ta có thể biêì ĐCNN của các dụng cụ 
đoo à: 

Ba Bắc: V = 63cm 3 =* ĐCNN là lcm 3 . 

Ba Trung: V = 62,7cm 3 => ĐCNN là o.lcrn 3 . 

Ba Nam: V = Ố2,5cm 3 => ĐCNN là o.lcm 3 hay 0,5cm 3 . 

3.1.12. ígvời ta muốn chứa 20 lít nước bằng các can nhỏ có ghi 1,5 lít. 

a) SỐ ghi trên can có ý nghĩa gì? 

b) Pkăi dùng ít nhât bao nhiêu can? 

Hướng dẫn giải 

a) So ghi trên can có ý nghĩa là can chứa được tối đa 1,5 lít. 

b) Sí can ít nhất phải dùng để đựng 20 lít nước là: 

N= — « 13,333 =>N= 14 can 
1,5 


Đáp số: b) 14 can 

3.1.13. C) ba chiếc can, can thứ nhất ghi 10 lít và chứa 10 lít nước, can thứ hai ghi 
8 lí, on thứ ba ghi 5 lít. Làm thế nào để trong can thứ nhất chỉ còn 7 lít nước? 
Hướng dẫn giải 

Đ' tong can thứ nhất chỉ còn 7 lít nước ta làm như sau: 

■ Tước hết, đổ nước từ can thứ nhất vào đầy can thứ hai, ta được: 

10-8 = 2 


—Trrng can thứ nhất sẽ còn 2 lít nước và can thứ 2 có 8 lít. 

■ Tếp đó, đổ nước từ can thứ hai vào đầy can thứ ba, ta được: 

8 - 5 = 3 lít 


“Tmg can thứ hai sẽ còn 3 lít nước và can thứ ba có 5 lít. 

■ Gối cùng, đổ toàn bộ nước ở can thứ ba vào can thứ nhất, ta được: 
2+ 5 = 7 lít 

D->. M)TSỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bààì 31. >iền số thích hợp vào chỗ trống: 

0j n =.lít =.cm 3 . 

0,ĩ l!=.ml =.dm 3 . 


1( lít.cc =.ml. 

KOCít =....m 3 =.ml. 

Bàài 32. 'ác bạn An, Nam, Bình cùng đo lượng nước chứa trong bình và cho 3 kết 
qiả iưsau: 

Ã A V) = 200,3 ml. 
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B. Nam: v 2 = 200,5ml. 
c Bình: v, = 201 ml. 

Hãy cho biết ĐCNN của bình chia độ mà các bạn đó đã sử dụng. 

Bài 3.3. Bạn Nguyện dùng một bình chia độ đã chứa sẩn 50cm 3 nước. Khi thả một 
hòn đá vào bình thì mực nước trong bình đọc được là 65cm\ Thả tiếp một viên 
bi ve vào bình thì mực nước trong bình là 88cm 3 . Hỏi hòn đá và viên bi, vật nào 
có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu? 

Bài 3.4. Người ta đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 1 ml. Hãy chỉ 
ra cách ghi đúng trong các trường hỢp sau: 

A. V, = 100,1 ml. B. v 2 = 100,10 ml. 

c. vj = 100,0 ml. D. v 4 = 100 ml. 

Bài 3.5. Em hãy tính thể tích của một bình hình hộp chữ nhật có kích thước dài 
8cm, rộng 2cm, cao 4cm và ước lượng xem bình này có thể tích bằng bình hình 
hộp lập phương cạnh bao nhiêucm? 

E. GIAI VA ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 3. ỉ. 

0,1 m 3 = 100 lít = 100 OOOcm 3 . 

0,5 lít = 500 ml = 0,5dm 3 . 

10 lít = 10 000 cc= 10 000 ml. 

1 000 lít = 1 m 3 = 1 000 000 ml. 

Bài 3. 2. 

Bạn An đã sử dụng binh có ĐCNN là 0,1 ml. 

Bạn Nam sử dụng bình có ĐCNN là 0,5m 1. 

Bạn Bình sử dụng bình có ĐCNN là lm 1. 

Bài 3. 3. 

Thể tích của hòn đá chính là thể tích nước dâng lên trong bình chia độ lẫn đầu- 
tiên: v đ = 65 - 50 = 15cm 3 

Thể tích của viên bi là thể tích nưđc lúc cuối cùng trừ đi thể tích nước sau khi 
thả viên đá vào: 

v h - 88 - 65 = 23cm 3 

Ta thấy thể tích của viên bi ve lớn hơn thể tích của hòn đá. 

AV = V„-v đ =23-15 = 8cm 3 . 

Vậy thể tích viên bi ve lớn hơn hòn đá 8cm 3 
Bài 3. 4. 

VI sử dụng bình chia độ có ĐCNN ml nên kết quả đo có độ chính xác đến 1 ml, 
do vậy trong các kết quả được ghi ở trên thì cách ghi D là chính xác nhất. 

Đáp án: D 

Bài 3. 5. 

Thể tích của bình hình hộp chữ nhật là: V CN = 8x2x4 = 64cm 3 
Thể tích này bằng thể tích của hlnh hộp lập phương có cạnh 4cm. 

V L p = 4x4x4 = 64cm 3 
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Bài 4: ĐO THE TÍCH VẬT RAN không thấm nước 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

«> Cách đo thế' tích vật rắn không thấm nước 

Thả chìm vậi đó vào chất lỏng đựng trong hình chia độ. Thể tích của phần chất 
lỏng dâng lên bằng thể tích của vật. 

Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì ta thả vật đó vào trong bình tràn. Thể 
tích của phần chất lòng tràn ra bằng thể tích của vật. _ 

B. TRẨ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C4.1: Quan sát hình 4.2 SGK và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ. 

Hưởng dẫn trả lời 

Trước khi thả hòn đá vào người ta ghi nhận mực nước trong bình: 

V| = 150cm 3 

Sau khi thả hòn đá vào người ta ghi nhận mực nước dâng lên trong bình: 
v 2 = 200cm 3 

Thể lích của hòn đá chính là mức chcnh lệch giữa V| và v 2 : 

v đá = v 2 -V, = 200 - 150 = 50cnr’ 

C4.2: Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì người ta dùng thêm bình tràn và 
bình chứa để đo thể tích của nó như hình 4.3a SGK. 

Hãy mô tả cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn vẽ ở hình 4.3 SGK. 

Hướng dẫn trả lời 

a. Đầu tiên người ta đổ nước đến ngang mức tràn của bình tràn. 

b. Sau đó thả hòn đá vào bình tràn, lượng nước dâng lên sẽ thoát ra khỏi bình tràn 
và đổ vào bình chứa. Thể tích nước trong bình chứa chính là thổ tích của hòn đá. 

c. Bây giờ, người la chỉ cần đổ nước từ bình chứa vào ông đong để đo thể tích. 
Trong trường hợp hình 4.3 SGK, thể tích của hòn đá là 80cm\ 

C4.3: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào các chỗ trống trong các câu sau: 
Thể Lích của vật rắn bất kì không thâm nưđc có thể đo bằng cách: 

a, (1).....vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của 

phẩn chất lỏng (2).bằng thể tích của vật. 

b. Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3).vật đó vào trong bình 


trà n. Thể' tích của phẩn chất lỏng (4).bằng thể lích của vật. 


- Tràn ra 

-Thả 

- Thả chim 

- Dâng lên 


Hướng dẫn trả lời 


a. (1) Thả chìm vật đó vào châ't lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của 
phẩn chất lỏng (2) dâng lên bằng thể tích của vật. 

b. Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3) thả vật đó vào trong bình tràn. 
Thể tĩch của phần chất lỏng (4) tràn ra bằng thể tích của vật. 
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c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

4.1. Người ta dùng một bình chia độ ghi tớicm 3 chứa 55cm 3 nước để đo thể tích của 
một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tời vạch 
86cm\ Hỏi các kết quả ghi sau đây, kết quả nào là đúng? 

A. V, = 86cm 3 . B. w 2 = 55cm\ 

c. vj = 31cm 3 . D. V4 = 141cm 3 . 

Hướng dẫn giải 

Thể tích hòn đá bằng thể tích nước dâng lên thêm sau khi bỏ hòn đá vào: 
a => v h6nđí 1 = 86 - 55 = 31cm 3 

Đáp án: c 

4.2. Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì 
thể tích của vật bằng: 

A. Thể tích bình tràn. 

B. Thể tích bình chứa. 

c. Thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa. 

D. Thể tích nước còn lại trong bình tràn. 

Hưổng dẫn giải 

Theo cách đo bằng bình tràn và bình chứa (bài C4.1) thì thể tích của vịt bằng 
thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa. 

Đáp án: c 

4.3. Cho một bình chia độ, một quả trứng (không bỏ lọt bình chia độ), một cái bát, 
một cái đĩa và nước. Hãy tìm cách xác định thể tích quả trứng. 

Hướng dẫn giải 

Đầu tiên ta đặt cái bát lên trên cái đĩa, đổ đầy nước vào bát, sau đó bỏ trứng 
vào bát, phần nước tràn ra tương ứng với thể tích của trứng sẽ chảy xuống dĩa. Đổ 
phần nước từ dĩa vào bình chia độ, mực nước trong bình chia độ chính là ;hể tlch 
của trứng. 

4.4. Hãy dùng bình chia độ của em và tìm các cách để đo thể tích của một quả 
bóng bàn (hoặc một quả cam, chanh...) 

Hướng dẫn giải 

Quả bóng bàn, quả cam hay quả chanh đều không chìm hoàn toàn ưong nước. 
Do đó, khi muốn đo thể tích của các vật này ta phải dùng một bình chia độ cỏ đường 
kính lớn sao cho bỏ lọt được quả chanh hay quả cam muốn đo, một lưới bao, và một 
quả nặng để kéo chúng chìm hoàn toàn trong nước. Đo thể tích nước dâng lén ưong 
binh chia độ khi thả quả cam, bao lưới và quả nặng vào, ghi lại thể tích này. 

Sau đó lấy quả cam ra, bỏ bao lưới và quả nặng vào trong bình chia độ để tiếp 
tục đo thể tích của hai vật này, 

Cuô'i cùng thể tích của quả cam hoặc quả chanh bằng thể tích nước dìng lên 
ban đầu trừ đi thể tích của bao lưới và quả nặng. 

Trường hợp không có bình chia độ nào bỏ lọt quả cam thì em nên dùng một cái 
tô lớn đặt lên trên một cái dĩa sau đó đổ đầy nước vào tô. Cũng dùng baolưđi và 
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vật nặng để kéo quả cam chìm trong nước, đo thể tích nước tràn ra hằng bình chia 
độ và ghi lại thể tích này. Sau đó lấy quả cam ra, thực hiện tương lự để đo thổ tích 
của vật nặng và bao lưới. Thể tích của quả cam bằng thể tích nước tràn ra ban đầu 
trừ đi thể tích của vật nặng và bao lưới. 

4.5. Làm thế nào để đo được thể tích của một vật có hình dạng bâ’t kỳ và thâm 
nước bằng bình chia độ, chẳng hạn như viên phân? 

Hướng dẫn giải 

❖ Cách thứ nhất: Ta thay nước bằng cát hay bột mịn. Cho viên phấn vào bình 
chia độ, đổ cát mịn lên trên, đọc giá trị thể tích V| trên bình. Lắc bình để cho vicn 
phấn ngoi lên khỏi cát, lấy viên phân ra, đọc giá trị v 2 của bình lúc này. V| - v 2 
chính là gicá trị thể tích của viên phân. 

❖ Cách thứ hai: Dùng sáp nóng chảy bôi lên bề mặt của viên phân để cho 
nưđc không thể lọt vào trong viên phân. Lúc này ta có thể bỏ viên phân đã bôi sáp 
vào trong bình chia độ và đo thể tích như vật rắn không thâ'm nước. 

❖ Cách thứ ba: Dùng giấy bóng kiếng (bọc thực phẩm đựng trong tủ lạnh) để 
quấn một lớp cực mỏng lên viên phấn. Sau đó cũng thả viên phân vào bình chia độ 
và đo thể tích bình thường vì lúc này viên phân không bị thấm nước. 

Tóm lại, tùy vật và độ chính xác cắn đo mà ta chọn cách đo cho phù hợp. 

4.6. Cho một cái ca hình trụ (hoặc vỏ hộp sữa đã bỏ nắp), một thước chia tới mm, 
một chai nước, một cái bình chia độ ghi lOOcm 3 , chia tới 2cm\ Hãy tìm ba cách 
đổ nước vào tới mức nửa ca. 

Hướng dẫn giải 

❖ Cách 1: Đo chiều cao của ca, đánh dâ”u mức chia ca làm hai phần bằng 
nhau, đổ từ từ nước vào đến mức đánh dâu, ta được lượng nước chiếm nửa ca. 

❖ Cách 2: Đổ chai nước vào đầy ca, sau đó đổ nước từ ca vào bình chia độ để 
xác định thể tích của ca, nếu nưđc trong ca .lớn hơn lOOcm 3 thì đổ phần nước đo 
xong trở lại vìto chai nước. Sau khi đã biết thể tích của ca nước, ta chỉ cần đong 
một nửa thể tích ca bằng bình chia độ rồi đổ vào ca, ta được 
lượng nước chiếm nửa ca. 

❖ Cách 3: Đổ nước từ chai vào hơn nửa ca nước. Nghiêng 

ca từ từ để đổ nước từ ca ra ngoài cho đến khi mực nuớc còn lại 
trong ca là một đường nằm ngang từ miệng ca đến vừa chạm 
mép đáy của ca như hình dưới, ta được lượng nước chiếm nửa ca 
như hìmh 4.1. Hình 4.1 

4.7. Một bình tràn chi có thể chứa được nhiều nhất là lOOcm 3 

nước, đang đựng 60cm 3 nước. Thả một vật rắn không thâm nưdc vào bình thì 
thây thể tích nước tràn ra khỏi bình là 30cm 3 . Thể tích của vật rắn là 
A. 40cm 3 . B. 90cm 3 . c. 70cm 3 . D. 30cm 3 . 

Tóm tắt 

VI>ình iràn = lOOcm 3 ; V„ ƯI 1 C = 60cm 3 ; V niMclrà „ = 30cm 3 ; Vvậ, =? 

Hướng dẫn giải 

Thể tích của vật rắn là: 

Vvậ, = v w „h , rà „ + v nưi ,c tràn - v nưik = 100 + 30 - 60 = 70cm 3 

Đáp án: c 
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4.8. Nếu dùng bình chia độ để đo thể tích của một vật rắn thì trong trường hợp nào 
sau đây, thể tích của vật rắn được tính bằng công thức: V R =V L+R -V L , trong đó 
V R là thể tích vật rắn, V L+R là thể tích do mực chất lỏng chỉ khi đã bỏ vật rắn 
chìm vào chất lỏng trong bình, V L là thể tích chất lỏng trong bình? 

A. Vật rắn thâm nước và chìm một phần trong chất lỏng. 

B. Vật rắn thâm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng. 

c. Vật rán không thâm nưđc và chìm một phần trong châ't lỏng. 

D. Vật rắn không thâm nưđc và chìm hoàn toàn trong chất lỏng. 

Hướng dẫn giải 

Thể tích của vật rắn được tính bằng công thức: V R =V L+R -V L trong ưường hợp 
vật rắn không thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng. 

Đáp án: D 

4.9. Để đo thể tích của vật rắn không thâm nước và có thổ chìm hoàn toàn trong 
nước chỉ cần 

A. Một bình chia độ bát kì. 

B. Một bình tràn. 

c. Một bình chia độ, có kích thước sao cho vật rắn có thổ bỏ lọt vào bình. 

D. Một ca đong. 

Hướng dẫn giải 

Để đo thể tích của vật rắn không thâm nước và có thổ chìm hoàn toàn trong 
nước chỉ cần một bình chia độ có kích thước sao cho vật rắn có thể bỏ lọt vào bình. 

Đáp án: c 

4.10. Một miếng sắt hình hộp chữ nhật có các cạnh a = lcm; b = 4cm; c = 6cm. Để 
xác định thể tích của miếng sắt người ta dùng các cách sau đây: 

1. Dùng thước đo độ dài các cạnh rồi tính thể tích bằng công thức: V = a X b X c 

2. Dùng bình chia độ có đường kính d với: lem < d < 4cm. 

3. Dùng bình chia độ có đường kính d với: d < 4cm và bình tràn có đường kính 
lớn hơn 6cm. 

4. Dùng bình chia độ có đường kính d với d > 6cm. 

Hỏi các cách nào ỏ trên có thể xác định được thể tích của miếng sắt? 

A. Cách 1, 3 và 4. B. Cách 2, 3 và 4. 

c. Cách 1,2, 3 và 4. D. Cách 3 và 4. 

Hướng dẫn giải 

Để xác định thể tích của miếng sắt người ta có thể dùng các cách sau đầy: . 
■Dùng thước đo độ dài các cạnh rồi tính thể tích bằng công thức: 

V = a X b X c 

■Dùng bình chia độ có đường kính d với: d < 4cm và hình tràn có đường kính 
lớn hơn 6cm. 

■Dùng bình chia độ có đường kính d với d > 6cm. 

=> Cách 1,3 và 4. 


Đáp án: A 
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4.11. Khi thả một quả cam vào một bình tràn chứa đầy nước thì nước tràn vào một 
hình chia độ có GHĐ 300cm 3 và ĐCNN 5cm\ Mực nước trong hình chia độ lên 
tới vạch sò' 215. Thể tích của quả cam bằng bao nhiêu? 

A. 215cm\ B. 85cm 3 . 

c. 3()0cm\ D. Cả ba phương án trên đều sai. 

Tóm tắt 

GHĐ 300cm 3 và ĐCNN 5cm 3; V nMcUin = 215cm 3 ; v cam =? 

Hương dẫn giải 

Thể tích của quả cam bằng: v cam = v nlft i c ,tàn = 215cm 3 

Đáp án: A 

4 . 12 . Bình chia độ trong thí nghiệm đo thể tích của vật rắn không thấrn nước và 
không bỏ lợt vào bình chia độ, dùng để đo thể tích của 

A. Nước trong bình tràn khi không thả vật rắn vào. 

B. Nước còn lại trong bình tràn sau khi đã thả vật rán vào. 
c. Nước tràn vào bình chứa. 

D. Nước còn lại ưong bình tràn sau khi đã thả vật rắn vào và nước tràn vào bình chứa. 

Hương dẫn giải 

Bình chia độ trong thí nghiệm đo thể tích của vật rắn không thâm nước và 
không bỏ lọt vào bình chia độ, dùng để đo thể tích của nước tràn vào bình chứa. 

Đáp án: c 

4 . 13 . Một bình chia độ có GHĐ lOOcm 3 và ĐCNN lcm 3 chứa nước tới vạch số 50. 
Khi thả vào bình một hòn phân viết bảng thì nước dâng lên tới vạch 58. Thể tích 
của viên phân bằng bao nhiêu? 

A. 8cm\ B. 58cm 3 . 

c. 50cm'\ D. Cả ba phương án trên đều sai. 

Tóm tắt 

GHĐ lOOcm 3 và ĐCNN lcm 3 
v nií( ,,. = 50cm\ V = V„ ư<v + Vphrúi = 58cm\ Vp hí „ =? 

Hương dẫn giải 

Thể tích của viên phân bằng: Vphấn = V - V nƯltc = 58 - 50 = 8cm 3 

Đáp án: A 

4.14. Hãy mô lả cách đo thể tích của một vật rắn không thâ'm nước bằng bình chia 
độ, bình tràn và bình chứa theo dàn ý sau: 

1. Cách bố trí dụng cụ thí nghiệm. 

2. Các bước làm thí nghiệm. 

Chú ỹ: - Vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ. 

- Không yếu cầu vẽ hình. 

Hương dẫn giải 

Mô tả cách đo thể tích của một vật rắn không thâm nước, không bỏ lọt vào 
bình chia độ bằng bình chia độ, bình tràn và bình chứa: 

1 . Cách bố trí dụng cụ thí nghiệm: 


27 



■ Đặt bình tràn vào bình chứa 

■ Vật rắn và bình chia độ để bên ngoài bình tràn và bình chứa. 

2. Các bước làm thí nghiệm: 

■ Đổ đầy nước vào bình tràn. 

■ Thả vật rắn vào bình tràn, nước sẽ tràn vào bình chứa. 

■ Lấy vật rắn và bình tràn ra khỏi bình chứa. 

■ Đổ nước trong bình chứa và bình chia độ và đo thể tích nước đó thể tích 
nước đó bàng thể tích vật rắn. 

4.15. Ba bạn Đông, An, Bình cùng tiến hành đo thể tích của một chiếc hộp sắt 
rỗng, kín có dạng hình hộp chữ nhật và có thể nổi trong nước. 

Đông dùng thước đo các cạnh của hộp rồi tính thể tích của hộp theo công thức 
V = chiều dài X chiều rộng X chiều cao. 

An thả hộp vào một bình tràn đựng đầy nước, đọc thể tích nước tràn vào bình 
chia độ để biết thể tích của hộp. 

Bình thả hộp vào một bình tràn đựng đầy nước, dùng một hòn đá nặng không 
thấm nước đặt trên hộp cho cả hộp và hòn đá cùng chìm trong nước, đọc thể tích 
nước tràn vào bình chia độ để xác định thể tích của hộp. Cách đúng là cách của 

A. bạn Đông. B. bạn An và Bình. 

c. bạn Đông và Bình. D. cả ba bạn. 

Hướng dẫn giải 

Cách đo đúng có thể là: 

■ Dùng thước đo các cạnh của hộp rồi tính thể tích của hộp theo công thức: 

V = chiều dài X chiều rộng X chiều cao. 

■Thả hộp vào một bình tràn đựng đầy nước, dùng một hòn đá nặng không 
thấm nước đặt trên hộp cho cả hộp và hòn đá cùng chìm trong nước, đọc thể tích 
nước tràn vào bình chia độ để xác định thể tích của hộp 

=> Cách đúng là cách của Đông và Bình. 


4.16. Hình 4.2 mô tả thí nghiệm 
đo thể tích của một hòn đá. 
Kết quả ghi thể tích của hòn 
đá trong trường hợp nào sau 
đây là đúng? 

A. V = 200cm 3 . 

B. V = 75cm 3 . 
c. V = 60cm 3 
D. V = 50cm 3 . 

Hướng dẫn giải 
Từ hình 4.2 ta thây, thể tích 
của hòn đá bằng: 

Vdí = 200 - 150 = 50cm 3 
Đáp án: D 


Đáp án; c 
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4.17. Hình vẽ 4.3 mô tả thí nghiệm đo thể tích của một hòn đá. Kết quả ghi thể tích 
cùa hòn đá trong trường hợp nào sau đây là đúng? 



Hình 4.3 


A. V = 35cm 3 . B. V = 30cm'. 

c. V = 40cm 3 . D. V = 32cm\ 

Hướng dẫn giải 

Từ hình vẽ 4.3, thể tích của hòn đá là: 

v dá = v nư ,i c lri ,„g hình chia độ = 3Oan 3 

Đáp án: B 

4.18. Trò chơi ô chữ 
Màng ngang 

1. Khi đo thể tích vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ, người la phải dùng 
tới bình này. 

2. Đại lượng này phải dùng thước để đo. 

3. Bình chia độ phải đặt theo phương này. 

4. Tên dụng cụ mà học sinh dùng để vẽ đường thẳng. 

5. Một tôn gọi khác của thước dây. 

6. Bình chia độ dùng để đo thể tích của chất này. 

7. Việc làm cuối cùng khi đo độ dài hoặc thể tích. 

8. Vật dùng để chứa chất lỏng tràn ra từ bình tràn. 

9. Giá trị lớn nhất ghi trên dụng cụ đo. 

10. Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên dụng cụ đo. 

Hàng dọc được tô đậm 

Từ nằm trong các ô in đậm theo hàng dọc chỉ tên của dụng cụ nào? 
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Hướng dẫn giải 



Đáp án: BÌNH CHIA ĐỘ 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 4.1. Chọn câu đúng: 

A. Khi muốn đo thể tích của một hòn sỏi nhỏ ta nên thả nó vào bình tràn. 

B. Khi vật có thể tích lớn thì ta nên dùng bình chia độ để đo cho chính xác. 

c. Khi vật không bỏ lọt vào bình chia độ thì ta dùng bình tràn và bình chứa để 
đo thể tích của nó. 

D. Khi vật có thể tích rất nhỏ ta nên dùng bình tràn để đo thể tích cho chính xác. 
Bài 4. 2. Em hãy chỉ ra đâu là bình tràn thích hdp trong các bình sau: (hình 4.4) 



ABC 


Hình 4.4 

Bài 4. 3. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống. 

Khi vật...vào bình chia độ thì ta có thổ dùng.và.để đo thổ tích 

của vật. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra là.của vật. 

Bài 4. 4. Một người bán xãng chỉ có loại can 5 lít và 2 lít. Để bán được 3 lít xăng 
người đó phải đong như thê' nào? 

Bài 4. 5. Em hãy tìm cách tính thể tích của một cái dĩa sứ có đường kính khoảng 
lOcm? 
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E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 4. ỉ. Khi vật không bỏ lọt vào bình chia độ thì ta dùng bình tràn và bình chứa 
để đo thể tích của nó. Với những vật có thể tích râ't nhỏ ta nôn dùng bình chia 
độ phù hợp để đo cho chính xác. về nguyên tắc vẫn có thể dùng bình tràn và 
bình chứa để đo những vật có thể tích nhỏ tuy nhiên phần nước tràn ra quá ít lại 
làm dính ướt các dụng cụ đo do đó sẽ gây ra sai số râ't lớn so với thể lích của vật 
cần đo. 

Đáp án: c 

Bài 4. 2. Chọn hình 4.4 B. Hình 4.4 A không thể lâ'y ra được thể tích của lượng 
nước bị tràn ra. Hình 4.4 c thể tích nước tràn ra sẽ nhỏ hơn thể tích của vật vì 
nước ở trong bình tràn chưa đầy. 

Bài 4. 3. Khi vật khống bỏ lot vào bình chia độ thì ta có thể dùng bình tràn và 
bình chứa để đo thể tích của vật. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra là thể tích 
của vật. 

Bài 4. 4. Ban đầu đổ đầy xăng vào can 5 lít, sau đó trút xăng lừ can 5 lít qua can 2 
lít, khi can 2 lít đầy thì trong can 5 lít còn lại 3 lít xăng. 

Bài 4. 5. Ban đầu đổ nước đầy vào một cái thau có đường kính lớn hơn lOcm. Lót ở 
dưới thau một cái khay, sao cho khi nước trong thau tràn ra sẽ năm trọn trong 
khay. Bỏ nhẹ nhàng dĩa sứ vào dong thau để nước từ từ tràn xuống khay. Sau đó 
lây lưựng nước bong khay đổ vào bình chia độ. Đó chính là thể tích của cái dĩa sứ. 


Bài 5: KHỐI LƯỢNG-ĐO KHỐI LƯỢNG 

A. KIẾN THỨC Cơ BẲN CAN nam vững 

/. Khối lượng 

Mọi vật đều có khối lương. Khôi lượng sữa trong hộp, khôi lượng bột giặt 
trong túi, v.v... chỉ lượng sữa trong hộp, lượng bột giặt trong túi, v.v... Khối lượng 
của một vật chỉ lượng chấi tạo thành vật đó. 

2. Đơn vị khối lượng 

Đơn vị của khôi lượng là kilôgam (kg). 

Kilôgam là khối lượng một quả cân mẫu, đặt ở Viện Đo lường quốc tế ở Pháp. 

1 kg = 1 000 g; 1 hectôgam (còn gọi là lạng); 1 lạng = 100 g 
1 tân = 1 000 kg; 1 tạ = 100 kg; 1 yến = 10 kg; 1 g = 1 000 mg 

3. Đo khối lượng 

Người ta đo khối lượng bằng cân. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường 
dùng cân Rôhccvan đổ đo khối lượng. 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

a. Trả lời câu hỏi sau: 

C5.1: Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi: “khôi lượng tịnh 397g”. số đó chỉ sức 
nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp? 
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Hưổng dẫn giải 

Khối lượng tịnh là khối lượng chứa trong hộp, không bao gồm vỏ hộp, 397g chỉ 
sức nặng của lượng sữa chứa trong hộp 
C5.2: Trên vỏ túi bột giặt OMO có ghi 500g. số đó chỉ gì? 

Hưđng dẫn giải 

500g là lượng bột giặt chứa trong hộp. 


b. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau: 

- 397g - Lượng 

- 500g - Khối lượng 


C5.3: (1).là khôi lượng của bột giặt chứa trong túi. 

Hướng dẫn giải 

(1) 500g là khối lượng của bột giặt chứa trong túi. 

C5.4: (2).là khối lượng của sữa chứa trong hộp. 

Hưđng dẫn giải 

(2) 397g là khôi lượng của sữa chứa trong hộp. 

C5.5: Mọi vật đều có (3)... 


Hưđng dẫn giải 

Mọi vật đều có (3) khối lưựng. 

C5.6: Khối lượng của một vật chỉ (4).chất chứa ưong vật. 

Khối lượng của một vật chỉ (4) lượng châ't chứa trong vật. 

Ch ọn từ thích hớp trong khung dể điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

- Quả cân - Đúng giữa 

- Vật đem cân - Thăng bằng 

- Điều chỉnh số 0 __ 


C5.9: Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thãng 

bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc (1).Đặt (2).lên một 

đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một sô' (3).có khối lượng phù hợp sao 

cho đòn cần nằm (4)., kim cân nằm (5).bảng chia độ. Tổng khối 

lượng của các (6).trên đĩa cân sẽ bằng khôi lượng của (7). 

Hưđng dẫn giải 

Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng 
bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc (1) điều chỉnh sô' 0. Đặt (2) vật đem 
cân lên một đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một sô' (3) quả cân có khối lượng phù 
hợp sao cho đòn cân nằm (4) thăng bằng, kim cân nằm (3) đúng giữa báng chia 
độ. Tổng khối lượng của các (6) quả cân trên đĩa cân sẽ bằng khôi lượng cùa (7) 
vật đem cân. 

C5.ll: Hãy chỉ trên các hình 5.3, 5.4, 5.5 và 5.6 SGK xem đâu là cân tạ, cân đòn, 
cân đồng hồ, cân y tế. 

Hưdng dẫn giải 
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Hình 5.3: Cân y tế. 









Hình 5.4: Cân tạ. 

Hình 5.5: Cân đòn. 

Hình 5.6: Cân đồng hồ. 

C5.13: Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên 
có ghi 5T (hình 5.1). Sô' 5T có ý nghĩa gì? 

Hưởng dẫn giải 

5T là viết tắt của 5 tấn. Biển báo có ghi 5T có ý nghĩa là chỉ cô 
xe có tổng khối lượng từ 5 tấn tíờ xuống được phép qua cầu. 

c. trả lời câu hỏi và bài tập sách bài tập 

5.1 . Trên một hộp mức Tết có ghi 250g. 

Số đó chỉ 

A. Sức nặng của hộp mứt. 

B. Thể tích của hộp mứt. 
c. Khôi lượng của hộp mứt. 

D. Sức nặng và khối lượng của hộp mứt. 

Hãy chọn câu trả lời đúng. 

Hướng dẫn giải 

Số 250g chỉ khối lượng của hộp mứt. 

Đáp án: c 

5.2 . Trên nhãn hộp sữa ông Thọ có ghi 397g. số đó cho biết điều gì? Khi hết sữa, 
em rửa sạch hộp, lau khô rồi đổ đầy gạo đến tận miệng hộp. 

Em hãy tìm cách đo chính xác xem được bao nhiêu gam gạo? Lượng gạo đó lớn 
hdn, nhỏ hdn, hay đúng bằng 397g? 

Hướng dẫn giải 

•> Trôn nhãn hộp sữa Ông Thọ có ghi 397g. Số đó cho biết khối lượng của sữa 
chứa trong hộp. 

❖ Khi hết sữa, em rửa sạch hộp, lau khô rồi đổ đầy gạo đến tận miệng hộp. 
Để cân chính xác bao nhicu gam gạo, ta phải cân khối lượng mi của hộp sữa đã 
được lau khô trước. Sau đó cân khối lượng m 2 của hộp sữa đã đổ đầy gạo. Lâ'y m 2 - 
m, ta sẽ có được kết quả chính xác bao nhiêu gam gạo có trong hộp sữa. 

•> Vì khối lượng riêng của gạo và sữa không giống nhau và khi chứa đầy gạo 
thì trong hộp sữa vẩn còn những khoảng trống giữa các hạt gạo nên thể tích gạo và 
sữa cũng không bằng nhau. Vì vậy, luỳ theo loại gạo nặng nhẹ và kích cỡ khác 
nhau mà khối lượng gạo trong hộp có thể lớn hon, nhỏ hon hay bằng 397g. 

5.3 . Có ba biển báo giao thông A, B và c (Hình 5.2). Các câu dưới đây cho biết 
thông tin của các biển báo đó. Hãy điền các chữ A, B hoặc c vào chỗ trống của 
các câu này sao cho phù hỌp với thông tin và vị trí đặt biển đó. 

a. Biển.cho biết chiều cao tối đa (đo theo đon vị mét) từ mặt đường trở lên 

của các phương tiện giao thông để khỏi đụng phải gầm cầu khi chui qia gầm cầu. 

b. Biển.cho biết vận tốc tối đa được phcp (tính theo kilômmét/giờ) của 

các xe cộ khi đi ưên đoạn đường trước mặt. 

c. Biển.. cho biết khối lượng (đo trên đon vị tân) lối đa được phép của cả 

xe tải và hành hóa khi đi qua một chiếc cầu. 



Hình 5.1 
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d. Biển.thường cắm trên các đoạn đường hay xảy ra tai nạn. 

e. Biển.cắm ở đầu cầu. 

f. Biển. gần ở chỗ đường bộ chui qua gầm đường sắt hay ở trước hầm 

xuyên núi. 



Hình 5.2 
Hưởng dẫn giải 

a. Biển c cho biết chiều cao tối đa (đo theo đơn vị mét) từ mặt đường trở lên 
của các phương tiện giao thông để khỏi đụng phải gầm cầu khi chui qia gầm cầu. 

b. Biển B cho biết vận tốc tối'đa được phép (tính theo kilômmét/giờ) của các 
xe cộ khi đi trên đoạn đường trước mặt. 

c. Biển A cho biết khôi lượng (đo trên đơn vị tín) tối đa được phép của cả Xe 
tải và hành hóa khi đi qua một chiếc cầu. 

d. Biển B thường cắm trên các đoạn đường hay xảy ra tai nạn. 

e. Biển A cắm ở đầu cầu. 

f. Biển c gần ở chỗ đường bộ chui qua gầm đường sắt hay ở trước hầm xuyên núi. 

5.4 Có một cái cân đồng hồ cũ và không còn chính xác. Làm thế nào có thể cân 
chính xác khôi lượng của một vật, nếu cho phép dùng thêm một hộp quả cân? 

Hướng dẫn giải 

Đầu tiên ta đặt vật lên cân đồng hồ, xác định số chỉ trên đồng hồ của cân. 

Sau đó bỏ vật ra, đặt các quả cân lên cân đồng hồ cho đến khi đồng hồ của cân 
chỉ lại đúng số lúc nãy. 

Khôi lượng của tất cả các quả cân có trên cân đồng hồ lúc này chính là khối 
lượng của vật cần cân. 

5.5 Có cách đơn giản nào để kiểm tra xem một cái cân có chính xác hay không? 

Hưdng dẫn giải 

Nếu có hộp cân mẫu, ta có thể đặt các quả cân đã được biết khối lượng lên cân 
và xem cân có chỉ đúng giá trị như được ghi trên các quả cân hay không. Nếu đúng 
thì đó là cân chính xác, nếu không thì đó là cân không chính xác. 

Nếu không có các quả cân mẫu, ta có thể cân các vật có ghi khối lượng bên 
ngoài như hộp kẹo, bao gạo đong sẩn,... rồi xem số chỉ trên cân có giống với số 
ghi trên vật không, từ đó biết được là cân có chính xác không. 

5.6 Trên một viên thuốc cảm có ghi “Para 500...”. Em hãy tìm hiểu thực tế để xem 
ở chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây? 

A. mg. B. cg. c. g. D. kg. 

Hướng dẫn giải 

ơ chỗ để trống phải ghi đơn vị mg. 

Đáp án: A 
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5.7 Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. số liệu đó chỉ 

A. Thể tích của cả hộp thịt. B. Thể tích của thịt trong hộp. 

c Khối lượng của hộp thịt. D. Khối lượng của thịt trong hộp. 

Hướng dẫn giải 

Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. số liệu đó chỉ khối lượng của hộp thịt. 

Đáp án: c 

5.8 Trên vỏ các chai nước giải khát có ghi các số liệu (ví dụ 500 ml). số liệu đó chỉ 

A. Thể tích của cả chai nước. B. Thể tích của nước trong chai. 

c. Khối lượng của cả chai nước. D. Khối lượng của nước trong chai. 

Hướng dẫn giải 

Trên vỏ các chai nước giải khát có ghi các số liệu (ví dụ 500m/). số liệu đó chỉ 
thể tích của nước trong chai. 

Đáp án: B 

5.9 Một cân Rô-béc-van có đòn cân phụ được vẽ như hình 5.3. ĐCNN của cân này là 

rnrn I I I n 11 ri | ,— I '1 r H"T~| ỉ~rT 

0 1 2 3 4 5g 


Hình 5.3 

A. lg. B.o.lg. c. 5g. D. 0,2g. 

Hướng dẫn giải 

Từ hình 5.3. ĐCNN của cân này là 0,2 g. 

Đáp án: D 

5.10 Dùng cân Rô-béc-van có đòn cân phụ để cân một vật. Khi cân thăng bằng thì 
khối lượng của vật bằng 

A. Giá trị của sô' chỉ của kim trên bảng chia độ. 

B. Giá ưị của số chỉ của con mã ưên đòn cân phụ. 
c. Tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa. 

D. Tổng khối lượng của các quả cân đặt ưên đĩa cộng với giá trị khô'i lượng 
ứng với số chỉ của con mã. 

Hưởng dẫn giải 

Dùng cân Rô-béc-van có đòn cân phụ để cân một vật. Khi cân thăng bằng thì 
khối lượng của vật bằng tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa cộng với giá 
trị khối lượng ứng với số chỉ của con mã. 

Đáp án: D 

5.11 Một cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lí 6 có khối lượng áng chừng bao nhiêu 
gam? Hãy tìm cách cân cuốn SGK và chọn câu trả lời đúng. 

A. Trong khoảng từ lOOg đến 200g. 

B. Trong khoảng từ 200g đến 300g. 
c. Trong khoảng từ 300g đến 400g. 

D. Trong khoảng từ 4Ó0g đến 500g. 
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Hưổng dẫn giải 

Cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lí 6 có khối lượng áng chừng 100 g đến 200 g. 

Đáp án: A 

5.12 Khô'i lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ bao nhiêu? 

A. Vài gam. B. Vài trăm gam. 

c. Vài kilồgam. D. Vài chục kilôgam. 

Hưđng dẫn giải 

Khôi lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ vài kilôgam. 

Đáp án: c 

5.11 Cân ở hình 5.3 trang 19 SBT có GHĐ và ĐCNN là 

A. 5kg và 0,5kg. B. 50kg và 5kg. 

c. 5kg và 0,05kg. D. 5kg và 0,lkg. 

Hướng dẫn giải 

Hình 5.3 trang 19 SBT có GHĐ 5 kg và ĐCNN là 0,05 kg. 

Đáp án: c 

5.12 Kết quả đo khối lượng ở hình 5.3 trang 19 SBT được ghi đúng là 

A. lkg. B. 950kg. c. l,00kg. D.0,95kg. 

Hưđng dẫn giải 

Kết quả đo khối lượng ở hình 5.3 trang 19 SBT được ghi đúng là l,00kg. 

Đáp án: c 

5.13 Một cân đĩa thăng bằng khi 

a) ở đĩa cân bên trái có 2 gói kẹo, ở đĩa cân bên phải có các quả cân lOOg, 
50g, 20g 20g và lOg. 

b) Ở đĩa cân bên trái có 5 gói kẹo, ở đĩa cân bên phải có 2 gói sữa bột. 

Hãy xác định khôi lượng của 1 gói kẹo, 1 gói sữa bột. Cho biết các gói kẹo có 
khôi lượng bằng nhau, các gói sữa bột có khối lượng bằng nhau. 

Hưởng dẫn giải 

a) Khối lượng của 1 gói kẹo là: 

2m kv „ = 100 + 50 + 2.20 + 10 = 200 

=> ưi kẹo = 100 g 

b) Khối lượng của 1 gói sữa bột là: m sữa = 5. 100 = 500 g 

Đáp sô': a) m k( „ = 100 g; b) m s ữa = 500 g 

5.14 Có 6 viên bi nhìn bề ngoài giông hệt nhau, trong đó có 1 viên bằng chì, còn 5 
viên bi bằng sắt. 

Hãy chứng minh rằng chỉ cần dùng cân Rô-béc-van cân nhiều nhâl hai lần là 
có thể tìm ra viên bi bằng chì. 

Hưởng dẫn giải 

■Vì các viên bi nhìn bề ngoài giống hệt nhau nên bi chì sẽ nặng hơn bi sất. 
■Đầu tiên: bỏ mỗi bên đĩa cần 3 viên bi. Cán cân lệch về bên nào thì bên đó 
chứa viên bi bằng chì. 

■Lây hai trong ba viên bi bên đĩa cân nặng đó để lên hai đĩa cân, nếu 2 đĩa cân 
cân bằng nhau thì bi chì là viên thứ ba còn lại; Ngược lại nếu cán cân lệch về bên 
nào thì bôn đó chứa viên bi bằng chì. 
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5.15 * Trong phòng thí nghiệm, người ta còn dùng cân Rô-béc-van để xác định 
chính xác thể tích của một vật rắn không thâm nước. Cách làm như sau: 

- Dùng một loại bình đặc biệt có nút rỗng bằng thủy tinh có thể vặn khít vào cổ 
bình. Giữa nút có một ống thủy tinh nhỏ, trên có khắc một “vạch đánh dấu” cho 
phép xác định một cách chính xác thể tích của nước trong bình tới vạch đánh dâ'u 
(H.5.4a trang 20 SBT). 

- Dùng cân Rô-béc-van cân 2 lần: 

+ Lần thứ nhât: Đặt lên đĩa cân bình chứa nước cất tới vạch đánh dấu, vật cần xác 
định thể tích, các quả cân có khối lượng tổng cộng là mi, sao cho cân bằng với một vật 
nặng T đặt ưên đĩa cân còn lại (vật T được gọi là tải) (H.5.4b trang 20 SBT). 

+ Lần thứ hai: Lâ'y bình ra khỏi đĩa cân, mở nút, đổ bớt nước cất trong bình, thả 
vật cần xác định thể tích vào bình, đậy nút và cho thêm nước vào bình tới vạch 
đánh dấu, rồi đặt lại bình lên đĩa cân. Thay các quả cầu khối lượng m, bằng các 
quả cân khối lượng m 2 để cân lại cân băng (H.5.4c trang 20 SBT). 

Biết lg nước cất có thể tích bằng lcm 3 . Hãy chứng minh rằng thể tích V của vật 
tính racm 3 có độ lớn đúng bằng độ lớn của hiệu các khối lượng (m 2 - mi) tính ra g. 

Tại sao cách xác định thể tích này lại chính xác hơn cách đo thể tích vật rắn 
bằng bình chia độ? 

Hưđng dẫn giải 

- Dùng cân Rô-béc-van cân 2 lần: 

+ Lần thứ nhất: 

Gọi Mt = khô'i lượng của tải; m„ạ, = khối lượng của vật; V vậ , = thể tích của vật; 
Vbình = thể tích của bình tới vạch đánh dấu. Ta có: 

M t = + ntvệi + m, = Vbinh- Dnưdc + m V ậ, + m I (1) 

Trong đó DmMc = 1 g/cm 3 

+ Lần thứ hai: 

Ta có: M t = m’ nưitc + m vậl + m 2 = (Vbình - Vvậi)-D nU tic + m v ại + m 2 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: 

v bì „ h . D„ ưilL . + m„ật + ni| = (V bình - V V j,).D„ ưi1t . + m vặl + m 2 

Vì D„ ư< i c = 1 g/cm 3 ; (m 2 - mD tính bằng g nên: 

Vyặ, = (m 2 - mi) và tính bằngcm 3 . 

Cách xác định thể tích này chính xác hơn cách đo thổ tích vật rắn bằng bình 
chia độ là vì đã khử được sai sô' phép đo do sự cân lặp và tính đến sự khác biệt 
giữa khô'i lượng riêng của nước và của vật. 

Đ. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 


Bài 5. 1. Điền vào chỗ trông: 

A. 10 kg =.g =.lạng 

B. 15 tấn =.tạ =.yến 

c. 1,053 kg = .tấn = .g 

D. 10 g =..kg =.mg 
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Bài 5. 2. Chọn phát biểu đúng: 

A. 1 kg sắt nặng hơn lkg gạo. 

B. .Khô'i lượng của một vật là độ lớn của vật đó. 

c. Cân có GHĐ càng lớn sẽ cân được vật có khối lượng càng lớn. 

D. Cân có ĐCNN càng nhỏ, khi cân sẽ cho kết quả càng kém chính xác. 

Bài 5. 3. Có một sô' kết quả đo khôi lượng như sau: 
a. mi = 201g. b. m 2 = 8,lg. 

c. m 3 = 4,lkg. d. m 4 = 2,07kg. 

Em hãy cho biết ĐCNN của cấc cân đã được sử dụng trong các trường hợp trên. 

Bài 5. 4. Một vật có khối lượng 800 g. Một người muốn kiểm ưa xem khối lượng 
đó có chính xác hay không nhưng người đó chỉ có hai quả cân loại 1 kg và 200 
g. Em hãy cho biết làm cách nào để có thể kiểm ưa khô'i lượng này có chính 
xác hay không? 

Bài 5. 5. Em hãy nghĩ cách kiểm ưa xem một vật nào đó có đúng khô'i lượng là lg 
hay không bằng cân Rôbécvan, ưong khi em chỉ có 3 loại quả cân 3 g, 5 g, 7 g. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 5.1. 

A. ló kg = 10 000 g = 100 lạng 

B. 15 tấn = 150 tạ = 1 500 yến 

c 1,053 kg = 0,001053 tấn =1 053 g 
D. 10 g = 0,01 kg = 10 000 mg 

Bài 5. 2. Cân có giới hạn đo càng lớn sẽ cân được vật có khối lượng càng lớn. Câu 
A sai vì hai chất đều có cùng khối lượng như nhau nên sẽ nặng bằng nhau. Câu 
B sai vì khối lượng của một chất chỉ lượng chất tạo thành vật đó chứ không 
phải chỉ thể tích của vật đó. Câu D sai vì ĐCNN càng nhỏ thì kết quả thu được 
càng chính xác. 

Đáp án: c 

Bài 5. 3. Trường hợp a sử dụng cần có ĐCNN là 1 g. 

Trường hợp b sử dụng cân có ĐCNN là 0,1 g. 

Trường hợp c sử dụng cân có ĐCNN là 0,1 kg. 

Trường hợp d sử dụng cân có ĐCNN là 0,01 kg. 

Bài 5. 4. Đặt vật cần cân lên một dĩa cân, bỏ thêm vào đó một quả cân loại 200 g. 
Dĩa cân bên kia để quả cân 1 kg. Nếu cân thăng bằng thì khối lượng đã ghi 
trên vật là chính xác. Còn nếu cân không thăng bằng thì sô' ghi đó là không 
chính xác. 

Bài 5. 5. Sau khi điều chỉnh cho cân thăng bằng và kim chí đúng vạch 0. Ta bỏ vật 
cần kiểm tra và quả cân 7 g lên một đĩa cân. Đặt vật và hai quả cân còn lại lên 
đĩa cân bên kia. Nếu cân nằm thăng bằng thì vật có khối lượng đúng 1 g, còn 
đòn nghiêng về phía có vật thì vật nặng hơn 1 g, ngược lại nghiêng về phía kia 
thì vật có khối lượng nhỏ hơn 1 g. 
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Bài 6: Lực - HAI Lực CÂN BẰNG 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1. Lực là gì? 

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. 

2. PhUí/ng, chiều của lực. 

Mỗi lực có phương và chiều xác định. 

3. Hai lực cân bằng 

Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên thì hai lực 
đó là hai lực cân bằng. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng 
phương nhưng ngược chiều. 

4. Chú ỷ 

Độ mạnh của lực còn được gọi là cường độ của lực. 

Biết được khi nào lực là lực hút, lực đẩy, lực kéo, lực nâng, lực ép... _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C6.1: Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn lên xe và của xe lên lá tròn khi ta đẩy 
xe cho nó ép lò xo lại trên hình 6.1SGK. 

Hướng dẫn giải 

Khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo, xe sẽ tác dụng lên lò xo lực đẩy và lò xo cũng 
tác dụng lên xe lực đẩy. 

C6.2: Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn lên xe và của xe lên lá tròn khi ta 
kéo xe cho lò xo dãn ra trên hình 6.2SGK. 

Hướng dẫn giải 

Khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra, xe sẽ tác dụng lên lò xo lực kéo và lò xo cũng 
tác dụng lên xe lực kéo. 

C6.3: Nhận xét về tác dụng của nam chầm lên quả nặng trên hình 6.3SGK. 
Hướng dẫn giải 

Nam châm tác dụng lên quả nặng lực hút. 

C6.4: Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: 


- Lực hút 

- Lực kéo 

- Lực đẩy 

- Lực ép 


a. Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1). Lúc đó tay ta (thông 

qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2).làm lò xo bị méo đi. 

b. Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3).Lúc đó tay ta (thông qua 

xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4).Làm lò xo bị dãn dài ra. 

c. Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5). 

Hưđng dẫn giải 

a. Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lãn một (1) lực đẩy. Lúc đó tay ta 
(thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2) lực ép làm lò xo bị méo đi. 
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b. Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3) lực kéo. Lúc đó tay ta (thông 
qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4) lực kéo. Làm lò xo bị dãn dài ra. 

c. Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5) lực hút. 

C6.6: Quan sát hình 6.4 SGK. Đoán xem: sỢi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu 
đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau? 

Hưđng dẫn giải 

Nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, sợi dây sẽ chuyển động về phía bên trái. 

Nếu đội kéo co bên trái yếu hơn, sợi dây sẽ chuyển động về phía bên phải. 

Nếu hai đội.mạnh ngang nhau, sợi dây sẽ cân bằng, không chuyển động về bâ't 
kỳ phía nào. I 

C6.7: Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sỢi dây. 
Hướng dẫn giải 

Khi hai đội kéo co, phương của hai lực trùng với sợi dây. Chiều của lực của đội 
bên trái sẽ hướng về bên trái, chiều của lực của đội bên phải hướng về bên phải. 

C6.8: Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau 


- Phương 

- Cân bằng 

- Chiều 

- Đứng yên 


a. Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây haí lực 

(1).Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2). 

b. Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiồu 

hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dầy có phương dọc theo 
sỢi dây và có (3).hướng về bên trái. 

c. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4).nhưng ngưực 

(5)... 

Hưđng dẫn giải 

a. Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1) 
cân bằng. Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2) đứng yên. 

b. Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều 
hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo 
sợi dây và có (3) chiều hướng về bên trái. 

c. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4) phương nhưng ngược 
(5) chiều. 

C6.9: Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ưong các câu sau: 

a. Gió tác dụng vào buồm một. 

b. Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một. 

Hương dẫn giải 

a. Gió tác dụng vào buồm một lực đẩy. 

b. Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một lực kéo. 

C6.10: Tim một thí dụ về hai lực cân bằng. 

Hương dẫn giải 

Hai nhóm học sinh kéo co và không có đội nào mạnh hơn. 
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c. TRẢ LỜI CÂƯ HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

6.1 Lây ngón ta cái và ngón tay trỏ ép hai đầu một lò xo bút bì lại. Nhận xét về 
tác dụng của các ngón tay lên lò xo và của lò xo lên các ngón tay. Chọn câu 
trả lời đúng. 

A. Lực mà ngón cái tác dụng lên lò xo và lực mà lò xo tác dụng lên ngón cái 
là hai lực cân bằng. 

B. Lực mà ngón trỏ tác dụng lên lò xo và lực mà lò xo tác dụng lên ngón trỏ 
là hai lực cân bằng. 

c. Hai lực mà hai ngón tay tác dụng lên lò xo là hai lực cân bằng. 

D. Các câu trả lời A, B, c đều đúng. 

Hướng dẫn giải 

Hai lực mà hai ngón tay tác dụng lên lò xo là hai lực cân bằng. 

Đáp án: c 

6.2 Dùng các lừ thích hợp như: lực đẩy, lực kéo, lực hút, lực nén, lực uốn, lực 
nâng để điền vào chỗ trông trong các câu sau đây: 

a. Đê’ nâng một tấm bêtông nặng từ mặt đất lên, cần cẩu đã phái tác dụng vào 

tấm bêtông một..(Hình 6.la SBT) 

b. Trong khi cày, con trâu đã tác dụng vào cái cày một. 

c. Con chim đậu vào cánh cầy mềm, làm cho cành cây bị cong đi. Con chim đã 

tác dụng lên cành cây một.(hình 6.1c SBT) 

d. Khi một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một 
.(hìnhỗ.lbSBT) 

Hưđng dẫn giải 

a. Để nâng một tấm bêtông nặng từ mặt đất lên, cần cẩu đã phải tác dụng vảo 
tâm bêtông một lực nâng. 

b. Trong khi cày, con trâu đã tác dụng vào cái cày một lực kéo. 

c. Con chim đậu vào cánh cây mềm, làm cho cành cây bị cong đi. Con chim đã 
tác dụng lên cành cây một lực uôn. 

d. Khi một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một lực đẩy. 

6.3 Tim những từ thích hựp để điền vào chỗ trống. 

a. Một em bé giữ chặt một đầu dây làm cho quả bóng bay không bay lên được. 

Quả bỏng đã chịu tác dụng của hai.Đó là lực đẩy lên của không khí và lực 

giữ dây của... 

b. Một em bé chăn ưâu đang kéo sợi dây thừng buộc mũi trâu đề lôi trâu đi, 

nhưng trâu không chịu đi. Sợi dây thừng bị căng ra. Sợi dây thừng đã chịu tác dụng 
của hai.Một lực do.. tác dụng. Lực kia do..tác dụng. 

c. Một chiếc bè nổi trên một dòng suối chảy siết. Bè không bị trôi, vì nó đã 

được buộc chặt vào một cái ròng rọc bằng một sỢi dây. Bè đã chịu tác dụng của 
hai.một lực do dòng nước tác dụng, lực kia do.tác dụng. 

Hướng dẫn giải 

a. Một em bé giữ chặt một đầu dây làm cho quả bóng bay không bay lên được. 
Quả bông đã chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Đó là lực đẩy lên của không khí 
và lực giữ dây của em bé. 
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b. Một em bé chăn trâu đang kéo sợi dây thừng buộc mũi trâu đề lôi trâu đi, 
nhưng trâu không chịu đi. Sợi dây thừng bị căng ra. Sợi dây thừng đã chịu tác dụng 
của hai lực cân bằng. Một lực do con trâu tác dụng. Lực kia do em bé tác dựng. 

c. Một chiếc bè nổi trên một dòng suối chảy siết. Bè không bị trôi, vì nổ đã 
được buộc chặt vào một cái ròng rọc bằng một sợi dây. Bè đã chịu tác dụng của 
hai lực cân bằng: một lực do dòng nước tác dụng, lực kia do sợi dây tác dụng. 

6.4 Hãy mô tả một hiện tượng thực tế trong đó có hai lực cân bằng. 

Hưđng dẫn giải 

Một lực sĩ cử tạ đang giữa cho quả tạ đứng yên ưên hay cánh ta. Lực tác dụng 
củà cánh tay lên quả tạ và lực tác dụng của quả tạ lên cánh tay là hai lực càn bằng. 

6.5 Lây một cái bút bi có lò xo để làm thí nghiệm. . 

1. Bấm cho đầu bút bi nhô ra. Lúc đó lò xo có tác dụng lực lên ruột bút bi hay 
không? Lực đó là lực kéo hay lực đẩy? Làm thí nghiệm để xác nhận câu trả 1Ờ! ciủa em. 

2. Bấm cho đầu bút bi thụt vào. Lúc đó lò xo có tác dụng lực lên ruột tút bi hay 
không? Lực đó là lực kéo hay lực đẩy? Làm thí nghiệm để xác nhận câu uả lời của em. 

Hướng dẫn giải 

1. Bâ'm cho đầu bút bi nhô ra. Lúc đó lò xo tác dụng lên ruột bút b: một lực 
đẩy. Lực này xuất hiện do lò xo của bút bi bị nén lại. 

2. Bấm cho đầu bút bi thụt vào. Lúc đó lò xo trở về trạng thái tự nhiên ((không 
không dãn, không nén hay còn gọi là không biến dạng). Vì vậy, lúc này lò xo 
không tác dụng lực lên ruột bút bi. 

6.6 Từ “lực” trong câu nào dưới đây chỉ sự kéo hoặc đẩy? 

A. Lực bâ't tòng tầm. 

B. Lực lượng vũ trang cách mạng là vô địch, 
c. Học lực của bạn Xuân râ't tốt. 

D. Bạn học sinh yếu, không đủ lực nâng nổi một đầu bàn học. 

Hưđng dẫn giải 

Từ “lực” trong câu “Bạn học sinh yếu, không đủ lực nâng nổi một đần bẳn 
học” chỉ sự kéo hoặc đẩy. 

báp án: D 

6.7 Xét hai toa tàu thứ ba và thứ tư ưong một đoàn tàu đang lên dốc. Lite mà toa 

tàu thứ ba tác dụng vào toa tàu thứ tư gọi là lực sô' 3; lực mà toa tàu thứ tư tác 

dụng lại toa tàu thứu ba gọi là lực sô' 4. Chọn cầu đúng. 

A. Lực số 3 và lực số 4 đều là lực đẩy. 

B. Lực số 3 và lực SỐ 4 đều là lực kéo. 

c. Lực số 3 là lực kéo, lực Số 4 là lực đẩy. 

D. Lực sô' 3 là lực đẩy, lực số4 là lực kéo. 

Hướng dẫn giải 

Câu đúng là: “Lực số 3 là lực kéo, lực sô'4 là lực đẩy”. 

Đáp án: c 

6.8 Công việc nào dưới đây không cần dùng đến lực? 

A. Xách một xô nước. B. Nâng một tấm gỗ. 

c. Đẩy một chiếc xe. D. Đọc một trang sách. 
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Hưứng dẫn giải 

Công việc đọc sách không cần dùng đến lực. 

Đáp án: D 

6.9 Một người kéo và một người đẩy cùng một chiếc xe lên dốc. Xe không nhúc 
nhích. Cập lực nào dưới đây là cặp lực cán bằng? 

A. Lực người kéo và lực người đẩy lên chiếc xe. 

R. Lực người kéo chiếc xe và lực chiếc xe kéo lại người đó. 
c. Lực người đẩy chiếc xe và lực chiếc xe đẩy lại người đó. 

D. Cả ba cặp lực nói trên đều không phải là các cặp lực cân bằng. 

Hướng dẫn giải 

Một người kéo và một người đẩy cùng một chiếc xe lên dốc. Xe không nhúc 
nhích. Ngoài hai lực của hai người đó tác dụng vào xe còn có các lực khác là trọng 

lực p và phản lực N của mặt đường tác dụng lên xe. Vì xe trên dốc nên p và N 

không cân bằng nhau. 

Vì vậy: 

■ Lực người kéo và lực người đẩy lên chiếc xe cùng có điểm đặt trên xe, cùng 
phương ngược chiều, nhưng khác nhau về độ lđn => không cân bằng. 

■ Lực người kéo chiếc xe và lực chiếc xe kéo lại người đó, hai lực này có điểm 
đặt trên hai vật khác nhau => không cân bằng. 

■ Lực người đẩy chiếc xe và lực chiếc xe đẩy lại người đó hai lực này có điểm 
đặt trên hai vật khác nhau không cân bằng. 

=> Cả ba cặp lực nói trên đều không phải là các cặp lực cân bằng. 

Đáp án: D 

6.10 Một người cầm hai đầu dây cao su rồi kéo căng ra. Gọi lực mà tay phải ngươi đó 
tác dụng lên dây cao su là F|ị lực mà dây cao su tác dụng vào tay phải người đó là 
F,; lực mà tay trái người đó tác dụng vào dây cao su là F 2 ; lực mà dây cao su tác 
dụng vào tay trái người đó là Fj. Hai lực nào là hai lực cân bằng? 

A. Các lực F| và F,. B. Các lực F 2 và Fj. 

C. Các lực F| và F 2 . D. Cả ba cặp lực kể trên. 

Hướng dẫn giải 

Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng vào một vật mạnh như nhau, có cùng 
phương nhưng ngƯỢc chiều. Vậy lực mà tay phải người đó tác dụng lên dây cao su 
là F, và lực mà tay trái người đó tác dụng vào dây cao su là F 2 là hai lực cân bằng. 

Đáp án: c 

6.11 Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 

1. Chiếc đầu tàu tác dụng lên a) Nâng được miếng mồi có khốĩ lượng 

2. Tòa nhà cao tầng tác dụng lên gấp nhiều lần khối lượng của nó. 

3. Con kiến có thể có lực b) Làm bật rễ cả những cây cổ thụ. 

4. Lực đẩy mà gió bão tác dụng c) Các toa tàu một lực kéo rất lớn. 

lên cây cối có thể d) Móng nhà một lực nén cực kì lổn. 
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Hưđng dẫn giải 

1. -» c); 2. -> d); 3. -> a); 4. -> b). 

6.12 Nếu một quyển sách nằm yên trên một mặt bàn nằm ngang dưới tác dụng chỉ 
của hai lực F| và F 2 , thì phương, chiều và độ mạnh của hai lực này có các đặc 
điểm nào sau đây? 

A. Lực F| có phương nằm ngang, lực F 2 có phương thẳng đứng; lực Fi có 
chiều từ trái sang phải; lực F 2 có chiều từ trên xuống dưới; lực F| mạnh 
bằng lực F 2 . 

B. Lực F| có phương thẳng đứng, lực F 2 có phương thẳng đứng; lực F| có chiều 
từ trên xuống dưới; lực F 2 có chiều từ dưới lên trên; lực F| mạnh hơn lực F 2 . 

c. Lực F| có phương thẳng đứng, lực F 2 có phương thẳng đứng; lực F| có chiều 
từ trên xuống dưới; lực F 2 có chiều từ trên xuống dưới; lực F| mạnh bằng 
lực F 2 . 

D. Lực F| có phương thẳng đứng, lực F 2 có phương thẳng đứng; líc F, có 
chiều từ trên xuống dưđi; lực F 2 có chiều từ dưới lên trên; lực F| mạnh 
bằng lực F 2 . 

Hướng dẫn giải 

Nếu một quyển sách nằm yên trên một mặt bàn nằm ngang dưới tác dụng chỉ 
của hai lực F| và F 2 , thì: lực F| có phương thẳng đứng, lực F 2 có phương thẳng 
đứng; lực F| có chiều từ trên xuống dưới; lực F 2 có chiều từ dưới lên trên; lực F| 
mạnh bằng lực F 2 . 

báp án: D 

6.13 Có bôn cặp lực sau đây: 

a) Lực tay người đang kéo gàu nước lên và trọng lực của gàu nước. 

b) Trọng lực của quả cam trên một đĩa cân Rô-béc-van và trọng lực của các 
quả cân trên đĩa còn lại khi cân thăng bằng. 

c) Lực của tay người lực sĩ đang nâng quả tạ lên cao và trọng lực của quả tạ. 

d) Lực của tay người học sinh đang giữ cho viên phấn đứng yên và trọng lực 
của viên phân. 

Hỏi cặp lực nào là cặp lực cân bằng? 

A. a và b. B. c và d. 

c. b,c và d. D. d. 

Hướng dẫn giải 

Cặp lực cân bằng là: 

■ Lực của tay người lực sĩ đang nâng quả tạ lên cao và trọng lực củaquả tạ. 

■ Lực của tay người học sinh đang giữ cho viên phân đứng yên và trọng lực 
của viên phấn. 


=> câu B đúng. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 6.1. Chọn câu đúng: 

A. Một vật đứng yên trên mặt đất vì nó không bị lực nào tác dụng. 


Đáp án: B 


44 



B. Một vật đứng yên khi các lực tác dụng vào nó cân hằng nhau, 
c. Một vật chịu tác dụng của hơn hai lực sẽ chuyển động. 

D. Nếu vật chịu tác dụng của hai lực thì nó sẽ bị biến dạng hoặc chuyển động. 
Bài 6. 2. Chọn câu đúng trong các trường hợp sau: 

Khi dùng chân đá vào quả bóng thì: 

A, Quả bóng bay đi. 

B. Quả bóng bị biến dạng, 
c. Quả bóng sẽ lăn tròn. 

D. Quả bóng bị biến dạng và dịch chuyển. 

Bài 6. 3. Quan sát một quả bóng bay đến đập vào một bức tường. Quả bóng bị bật trở 
lại còn tường vẫn đứng yên. Một học sinh nhận xét: Tương vẫn đứng yên là vù 

A. Bức tường tác dụng lực lên quả bóng còn quả bóng không tác dụng lực 
vào tường. 

B. Quả bóng lác dụng lực vào bức tường cồn bức tường không tác dụng lực vào 
quả bóng. 

c. Khi quả bóng va chạm vào bức tường, quả bóng tác dụng lực vào tường và 
ngược lại tường cũng tác.dụng .lại bóng. Dưới tác dụng của bức tương bóng 
nhẹ nên bị bật trở lại. Bức tường cứng và nặng hơn nên tác dụng lực của quả 
bóng lên tường làm bức tường thay đổi ít, mắt thường khó phát hiện được. 

D. Hai vật không tác dụng lẫn nhau. 

Hãy chọn câu trả lới đúng? 

Bài 6. 4. Hai bạn Ngân và Hải dùng một chiếc gậy để khiêng một vật nặng 10 kg. 
Biết rằng hai bạn đã dùng hai lực bằng nhau để khiêng. Em hãy tính độ lớn của 
lực nâng của mỗi bạn và vẽ hình minh họa. 

E. GIẢI VÀ DÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 6. 1. Câu A sai: một vật đã nằm trên mặt đâ't thì nó đã bị Trái Đâ'l hút. Câu B 
đúng: khi vật đứng yên thì chắc chắn các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau. 
Câu c sai: vật sẽ chuyển động nếu các lực tác dụng vào nó không cân bằng 
nhau chứ không kể có nhiều hay ít lực cùng tác dụng vào vật. Câu D sai: nếu 
hai lực tác dụng vào vật cân bằng nhau thì vật sẽ đứng yên. 

Đáp án: B 

Bài 6. 2. Khi dùng chân tác dụng vào quả bóng là đã tác dụng lực vào bóng, quả 
bóng làm bằng cao su nên nó sẽ méo đi trong chốc lát đồng thời quả bóng sẽ 
bay đi. Như vậy trong các đáp án trên đáp án D là đúng, còn các đáp án A, B, 
c (chưa đầy đủ. 

Đáp án: D 

Bài 6. 3. Khi quả bóng va chạm vào bức tường, quả bóng tác dụng lực vào tường 
và ngược lậi tường cũng tác dụng lại bóng. Dưới tác dụng của bức tường bóng 
nhiẹ nên bị bật trở lại. Bức tường cứng và nặng hơn nên tác dụng lực của quả 
bóing lên tương làm bức tường thay đổi ít, mắt thường khó phát hiện được. 

Đáp án: c 
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Bài 6. 4. Trọng lượng của vật nặng là: 
p = 10m= 10. 10= 100 N 
Vì hai bạn đều bỏ ra một lực như 
nhau do đó độ lớn mỗi lực là: 

F = 100: 2 = 50 N 
Minh họa trên hình 6.4. 



Hình 6.4 


Bài 7: TÌM Hlẩu KẾT QUÀ TÁC DỤNG CÙA Lực 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

/. Những sự biến đổi của chuyển động 
Vật đang chuyển động, bị dừng lại. 

Vật đang đứng yên, bất đầu chuyển động. 

Vật chuyển động nhanh lên. 

Vật chuyển động chậm lại. 

Vật đang chuyển động theo hướng này, bỗng chuyển động theo hướng thác. 

2. Những sự biến dạng 

Là sự thay đổi hình dạng và kích thước của một vật. 

Ví dụ: Khi kéo giản hay nén lò xo. 

3. Kết quả tác dụng lực 

Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đc hoặc 
làm nó biến dạng. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C7-.1: Hãy tìm bốn thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động. 

Hướng dãn giải 

- Hai viên bi va chạm vào nhau làm thay đổi hướng chuyển động cùa mỗi viên. 

- Chiếc xe đồ chơi va vào tường và dừng lại. 

- Đá quả bóng vào tường làm quả bóng bật ngược trở lại. 

- Người đang ngồi yên trên xe chạy, xe bị thắng gấp, người đó bị xô về phí? trước. 
C7.2: Trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài 7SGK. 

Hướng dẫn giải 

Người đứng bên trái đang giương cung, vì dây cung bị kéo cong về phía người đó. 
Người đứng bên phải chưa giương cung dây cung vẫn thẳng. 

C7.7: C họn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong.các cái sa u: 

I - Biến dạng - Biến dổi chuyển độn g của 

a. Lực đẩy mà lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn đã làm (1).xe. 

b. Lực mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã lỉtm 

(2).....xe 

46 







c. Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3).hòn bi 

d. Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4)...lò xo. 

Hướng dẫn giải 

a. Lực đẩy mà lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn đã làm (Ị) biên đổi chuyển 
động của xe. 

b. Lực mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm 
(2) biến đổi chuyển động của xe 

c. Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3) biến đổi 
chuyển động của hòn bi 

d. Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4) biến dạng lò xo. 

C7.8: Hãy viết đầy đủ câu dưới đây: 

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1) biến dạng...vật B hoặc 

làm (2).vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra. 

Hưđng dẫn giải 

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1) biến dạng vật B hoặc làm (2) 
biến đổi chuyển động của vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra. 

C7.9: Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật. 

Hướng dẫn giải 

- Quả bóng đang nằm trên mặt đất được một cầu thủ đá mạnh vào, lực do cầu 
thủ tác động sẽ làm biến đổi chuyển động của quả bóng từ nằm yên sang chuyển 
động. 

- Viên bi đang đứng yên thì bị viên bi khác đến va chạm vào. Viên bi thứ hai 
lác dụng vào viên bi thứ nhất một lực làm biến đổi chuyển động của viên bi thứ 
nhất từ đang đứng yên sang chuyển động. 

- Xe đang chạy thì ta đạp phanh làm xe chạy chậm lại, lực do ta tác động vào 
bánh xe làm biến đổi chuyển động của xe, làm cho xe bị chuyển động chậm lại. 
C7.10: Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng. 

Hưđng dẫn giải 

- Dùng tay ấn vào một viên đất sét còn đang ưđt, lực tác dụng từ tay của ta làm 
viên đất sét bị biên dạng. 

- Dùng tay vặn nhẹ thước kẻ bằng nhôm, ta thây thước bị uốn cong đi, lực từ 
tay ta làm biến dạng vật. 

- Dùng tay bóp quả bóng cao su, lực từ tay sẽ làm quả bóng cao su bị biến dạng. 

C7.ll: Hãy nêu một thí dụ về lực tác dụng lên một vật có thể gây ra đồng thời hai 

kết quả nói trên. 

Hướng dẫn giải 

Quả bóng bay đến chạm vào tường, bị nén lại, sau đó bật ưở ra, bay ngược trở lại. 
c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 
7.1 Klú một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên 

quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì? 

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 
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A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng. 

B. Chỉ làm biến dạng quả bóng. 

c. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng. 

D. Vừa làm biến dạng, vừa làm biến đổi chuyển động của nó. 

Hưởng dẫn giải 

Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tưdng lác dụng lên 
quả bóng sẽ gây ra những kết quả: quả bóng bị nén lại ngay khi chạm vào Itường 
(vật bị biến dạng), sau đó quả bóng bị bật ngược ưở lại (biến đổi chuyển động). 

Chọn đáp án D: Vừa làm biến dạng, vừa làm biến đổi chuyển động của nổ. 

7.2 Trong các sự vật và hiện tượng sau, em hãy chỉ ra vật tác dụng lực và kết quả 

mà lực đã gây ra cho vật bị nó tác dụng (hình 7.1 SBT); 

a. Một tấm bêtông làm nắp bể nước mới đổ xong còn chưa đông cứng, trên mặt 
in hằn lõm các vết chân gà. 

b. Một chiếc nồi nhôm bị bẹp nằm bên dưới một chiếc thang trc bị đổ ngay 
trên mặt đất. 

c. Trời đông, một chiếc lá bàng bị bay lên cao. 

d. Một cành cây bàng ở dưới thấp bị gãy. 

e. Chiếc phao của một cần câu đang nổi, bỗng bị chìm xuống nước. 


Hưđng dẫn giải 


Câu 

Vật tác dụng lực 

Kết quả mà lực gây ra cho vật bị 
nó tác dung. 

a. 

Chân gà. 

vết hằn lõm trên tấm bê tông . 

b. 

Thang tre. 

Chiếc nồi nhôm bị bẹp. 

c. 

Gió. 

Chiếc lá bàng bị bay lên cao. 

đ. 

Gió. 

Cành cây bàng bị gẫy. 

e. 

Phao chìm do bị cá cắn vào lưỡi 
câu và kéo phao xuô'ng, do đó vật 
tác dụng lực là con cá. 

Phao bị chìm xuống nước. 


7.3 Chuyển động của các vật nào dưới đây đã bị biên đổi? Không bị Hến đổi? 
(đánh dấu X vào các ô mà em chọn) __ 



Bi biến đổi 

Không bi biếni đổi 

a. Một chiếc xe đạp đang đi, bỗng bị hãm 
phanh, xe dừng lại. 

b. Một chiếc xe máy đang chạy, bỗng 

□ 

Ũ 

□ 


được tăng ga, xe chạy nhanh lên. 

u 

c, Một con châu châu đang đậu trên một 
chiếc là lúa, bỗng đập càng nhảy và 

□ 

;õ 

bay đi. 

d. Một máy bay đang bay thẳng với vận 

□ 

ữ 

tốc 500km/h. 

e. Một cái thùng đặt trên một toa tàu 

□ 

□ 

đang chạy chậm dần, rồi dừng lại. 
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Hưđng dẫn giải 



Bi biến đổi 

Không bi biến đổi 

a. Một chiếc xe đạp đang đi, bỗng bị hãm 
phanh, xe dừng lại. 

b. Một chiếc xe máy đang chạy, bỗng 
được tăng ga, xe chạy nhanh lên. 

c. Một con châu chấu đang đậu trên một 
chiếc là lúa, bỗng đập càng nhảy và 
bay đi. 

d. Một máy bay đang bay thẳng với vận 
tốc 500km/h. 

e. Một cái thùng đặt trên một toa tàu đang 
chạy chậm dần, rồi dừng lại. 

X 

X 

□ 

X 

0 

X 

□ 


7.4 Hãy nêu một thí dụ chứng tỏ lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động 
của vật đó và một thí dụ chứng tỏ lực tác dụng lên một vật làm biến dạng vật đó. 

Hưởng dẫn giải 

- Lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó: ta đẩy vào 
một chiếc xe đồ chơi đang đứng yên làm xe chuyển động, lực tác dụng từ tay ta 
làm biến đổi chuyển động của xe. 

- Lực tác dụng lên một vật làm biến dạng vật đó: võ sĩ đấm vào bao cát làm 
bao cát bị lõm vào, lực tác dụng từ tay của võ sĩ làm bao cát bị biến dạng. 

7.5 Hiện tượng gì chứng tỏ rằng trong khi một quả cầu đang bay lên cao thì luôn 
luôn có một lực tác dụng lên quả cầu. 

Hướng dẫn giải 

Khi ta ném một quả cầu lên cao thì ta thấy quả cầu chuyển động lên cao chậm 
dần sau đó dừng lại và bắt đầu rơi nhanh xuống. Ta thây như vậy có một lực tác 
dụng vào quả cầu có hướng từ trên xuống dưới làm quả cầu chuyển động như vậy. 
Đó là do trọng lượng của vật. 

7.6 Một hòn đá được ném mạnh vào một gò đâ't. Lực mà hòn đá tác dụng vào gò đâ't 

A. chỉ làm gò đất bị biến dạng. 

B. Chỉ làm biến đổi chuyển động của gò đất. 

c. làm cho gò đất bị biến dạng, đồng thời làm biến đổi chuyển động của gò đâ't. 

D. không gây ra tác dụng gì cả. 

Hướng dẫn giải 

Một hòn đá được ném mạnh vào một gò đất. Lực mà hốn đá tác dụng vào gò 
đất chỉ làm gò đất bị biến dạng. 

Đáp án: A 

7.7 Chỉ ra câu sai. 

Nện một cái búa vào một cái đe. Lực mà búa tác dụng vào đe và lực mà đe tác 
dụng vào búa sẽ làm cho 

A. Búa bị biến dạng một chút. B. Đe bị biến dạng một chút, 

c. Chuyển động của búa bị thay đổi. D. Chuyển động của đe bị thay đổi. 
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Hưđng dẫn giải 

Nện một cái búa vào một cái đe. Lực mà búa tác dụng vào đe và lực mà đe tác 
dụng vào búa sẽ làm cho: búa và đe bị biến dạng một chút, chuyển động của búa 
bị thay đổi, nhưng đe không chuyển động. 

=> Câu D sai. 


Đáp án: D 

7.8 Chỉ ra câu sai. 

Hai con trâu chọi nhau, không phân thắng bại. 

A. Lực mà con trâu nọ tác dụng.vào con trâu kia là mạnh như nhau. 

B. Lực mà con trâu nọ tác dụng vào con trâu kia là hai lực cân bằng, 
c. Hai lực đó có thể làm đầu các con ưâu bị sầy (sướt) da. 

D. Lực tác dụng của con trâu nọ không đẩy lùi được con trâu kia. 

Hưđng dẫn giải 

Hai con trâu chọi nhau, không phân thắng bại. Điều đó chứng tỏ: 

■ Lực mà con trâu nọ tác dụng vào con ưâu kia là mạnh như nhau. 

■ Hai lực đó có thể làm đầu các con trâu bị sầy (sướt) da. 

■ Lực tác dụng của con trâu nọ không đẩy lùi được con trâu kia. 

■ Nhưng lực mà con trâu nọ tác dụng vào con trâu kia không phải là hai lực 
cân bằng. 

=> câu B sai. 


Đáp án: B 

7.9 Một học sinh thả một quả bóng từ ưèn cao xuống và nhận thấy quả bóng càng rơi, 
càng chuyển động nhanh lên. Hỏi phát biểu nào sau đây của học sinh là đúng? 

A. Quả bóng không còn chịu tác dụng của lực nào vì tay ta đã thả quả bóng ra. 

B. Quả bóng rơi nhanh dần nên phải chịu tác dụng của một lực, lực này chỉ có 
thể là lực của tay la. 

c. Quả bóng là một vật nặng nên giông như mọi vật nặng khác, khi đưỊc thả ra 
từ trên cao, đều rơi xuống nhanh dần, dù không chịu tác dụng của lục nào. 

D. Quả bóng đã được thả ra nên không còn chịu tác dụng lực của tay. Tuy 
nhiên quả bóng rơi nhanh dần nên phải chịu tác dụng của một lực lực này 
không thể là lực của tay ta mà là một lực khác. 

Hưởng dẫn giải 

Một học sinh thả một quả bóng từ trên cao xuống và nhận thấy quả bóng càng 
rơi, càng chuyển động nhanh lên. Phát biểu đúng là: Quả bóng đã được thả ra nên 
không còn chịu tác dụng lực của tay. Tuy nhiên quả bóng rơi nhanh dần lên phải 
chịu tác dụng của một lực, lực này không thể là lực của tay ta mà là một lụt khác. 

Đíp án: D 

7.10 Dùng hai tay kéo dãn một sợi cao su, rồi giữ cho sợi dây cao su khônj chuyển 
động. 

a) Hãy cho biết trong trương hỢp này có những lực nào tác dụng lèn những lật nào? 

b) Hãy so sánh phương, chiều và độ mạnh của những lực trên. Biết díy cao su 
luôn nằm ngang. 
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Hưởng dẫn giải 

Dùng hai tay kéo dãn một sợi cao su, rồi giữ cho sợi dây cao su không chuyển 
động và dây cao su luôn nằm ngang. 

a) Trong trường hợp này có những lực tác dụng sau: 

■ Lực mà tay phải người đó tác dụng lên dây cao su là F|. 

■ Lực mà dây cao su tác dụng vào tay phải người đó là F|\ 

■ Lực mà tay trái người đó tác dụng vào dây cao su là F 2 - 

■ Lực mà dây cao su tác dụng vào tay trái người đó là F 2 ’. 

b) So sánh phương, chiều và độ mạnh của những lực trên: 

■ Cả 4 lực đều có phương nằm ngang và mạnh bằng nhau. 

■ Hai lực F| và F 2 ’ có chiều hướng sang phải; còn hai lực F 2 và F|’ có chiều 
hướng sang trái. 

7.11 Chọn câu sai. Lực là nguyên nhân làm cho vật 

A. Đang chuyển động thẳng đều thì chuyển động nhanh lên. 

B. Đang chuyển động thẳng, thì chuyển động cong. 

c. Đang chuyển động thẳng đều thì tiếp tục chuyển động thẳng đều. 

D. Đang chuyển động thẳng thì dừng lại. 

Hưđng dẫn giải 

Một vật đang chuyển động thẳng đều nếu chịu tác dụng của lực sẽ không 
chuyển động thẳng đều nữa. 

=> câu c sai. 


Đáp án: c 

7.12 Buộc một đầu dây cao su lên giá đỡ rồi treo vào đầu còn lại một túi nilông 
đựng nước. Dựa vào dâu hiệu nào sau đây để biết túi nilông đựng nước tác 
dụng vào dây cao su một lực? 

A. Túi nilông đựng nước không rơi. B. Túi nilông đựng nước bị biến dạng, 

c. Dây cao su dãn ra. D. Cả ba dấu hiệu trên. 

Hướng dẫn giải 

Dấu hiệu để biết túi nilông đựng nước tác dụng vào dây cao su một lực là: 

■ Túi nilông đựng nước không rơi. 

■ Túi nilồng đựng nước bị biến dạng. 

■ Dây cao su dãn ra. 

Đáp án: D 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 7.1. Tìm các ví dụ chứng tỏ lực tác dụng làm: 

a) Vật bị biến dạng. 

b) Vật dang chuyển động thì dừng lại. 

c) Vật bị biến dạng và dịch chuyển. 

d) Vật chuyển động. 

Bài 7. 2. Chọn câu phát biểu đúng: 

E. Lực tác dụng lên vật đã làm cho vật chuyển động thì không làm vật biến dạng. 

F. Lực tác dụng lên vật càng lớn sẽ làm cho vật chuyển động càng nhanh. 
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G. Lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng hoặc chuyển động. 

H. Lực tác dụng lên vật chỉ làm vật chuyển động. 

Bài 7. 3. Ngày nay, trước khi đóng đinh vào tường người ta thường đóng vào tường 
một cái tickê nhựa có các gai nhọn trên vỏ rồi sau đó mới đóng đinh vào trong 
tickê. Em hãy giải thích tại sao? 

Bài 7. 4. Một chiếc xe tải đang đứng yên, bác tài xế khởi động xe và tăng ga, xe 
bắt đầu chuyển động. Vậy nếu bác tài xế không tăng ga nữa mà tắt máy thì xe 
có chuyển động nữa hay không? Vì sao? 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 7.1. 

a) Vật bị biến dạng: ví dụ dùng tay uốn cong cây thước nhựa, dùng tay bẻ gãy 
viên phân... 

b) Vật dang chuyển động thì dừng lại: ví dụ như: xe đang chạy thắng xe thì xe 
sẽ chạy chậm lại và dừng lại, viên đá rớt từ trên cao xuông khi gặp mặt đất 
thì sẽ dừng lại... 

c) Vật bị biến dạng và chuyển động: ví dụ: đá quả bóng làm nó biến dạng và 
chuyển động, quả bóng bay đến đập vào tường làm quả bóng méo và bật 
ngược trở lại... 

d) Vật chuyển động: ví dụ: dùng cây gậy thọc vào quả bi da sẽ làm quả bi da 
chuyển động, con chim đập cánh và bay lên cao... 

Bài 7. 2. 

Câu A sai vì nếu dùng chân đá vào quả bóng thì sẽ làm quả bóng bị biến dạng 
một lúc và chuyển động. 

Câu B sai vì lực tác dụng lên vật càng lớn có thể làm cho vật càng bị biến dạng 
chứ không chuyển động nhanh hđn. 

Câu D sai. Ví dụ như khi dùng tay bóp vào chiếc lò xo thì lò xo bị biến dạng 
chứ không chuyển động. 

Đáp án: c 

Bài 7. 3. Tường nhà được xây bằng gạch và vữa nên khi đóng đinh vào nó sẽ 
không chắc và nếu treo vật nặng vào đinh thì đinh sẽ bị lỏng khỏi tường. Tickê 
nhựa có râ't nhiều gai nhọn ở bên ngoài vỏ của nó, đóng tickê nhựa vào tường 
thì tickê sẽ bám vào tường rất chắc vì các gai nhọn đã nằm sâu trong tường, 
tăng độ ma sát và rất khó lấy tickê ra khỏi tường. Bên trong tickê nhựa củng có 
các gờ nhựa nổi lên để khi đóng đinh vào sẽ tăng độ ma sát giữa tickê và đinh 
nên đinh rất khó bong ra khỏi tickê. 

Bài 7. 4. Xe đang chuyển động nhưng thôi không cung câ'p lực phát động cho xe 
nữa thì xe sẽ chuyển động chậm dần rồi dừng lại vì ở các bánh xe có các lực 
ma sát luôn luôn cản trở sự chuyển động của xe. 
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Bài 8: TRỌNG Lực - ĐƠN VỊ Lực 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 


1. Trọng lực 

Trọng lực là lực hút của Trái Đâ't. 

2. bặc điểm 

- Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất. 

- Trọng lực tác dụng lên một vật còn gọi là trọng lượng của vật đó. 

3. bơn vị của lực 

Đơn vị của lực là Niutơn (N) 

Trọng lượng của quả cân 100 g là 1 N. _ 


B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C8.3: Dùng từ thích hợp trong khung để điển vàũ chỗ trống trong các câu sau 


- Lực hút 

- Cân bằng 

- Trái Đâ't 

- Biến đổi 


- Lò xo bị dãn dài ra đã tác dụng vào quả nặng một lực kéo lên phía trên. Thế 
mà quả nặng vần đứng yên. Vậy phải có một lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng 

xuống phía dưới để (1).với lực của lò xo. Lực này do (2)..tác dụng 

lên quả nặng. 

- Khi viên phân được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã 

b| (3)....Vậy phải có một (4).viên phân xuống phía dưới. Lực này do 

(5)..tác dụng lên viên phân. 


Hưđng dẫn giải 

- Lò xo bị dãn dài ra đã tác dụng vào quả nặng một lực kéo lên phía trên. Thế 
mà quả nặng vẫn đứng yên. Vậy phải có một lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng 
xuống phía dưới để (1) cân bằng với lực của lò xo. Lực này do (2) Trái Đâ't tác 
dụng lên quẳ nặng. 

- Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã 
bị (3) biến đểi. Vậy phải có một (4) lực hút viên phân xuống phía dưới. Lực này 
do (5) Trái Đất tấc dụng lên viên phấn. 


' Thầng đứng 

- Cân bằng 

- Từ trên xuống dưới 

- Dây dọi 


a. Khi quả nặng treo trên sỢi dây dọi đứng yên thì ưọng lượng của quả nặng đã 

(1) .với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của 

(2) .tức là phương (3)...... 

b. Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 SGK và hình 8.2 SGK ta có thể kết 

luận là chiều cùa trọng lực hướng (4). 

Hướng dẫn giải 

a. Khi quả nặng treo trên sợi dây dọi đứng yên thì trọng lượng của quả nặng đã 
(1) cân bằng với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương 
của (2) dây dọi, tức là phương (3) thẳng đứng. 
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b. Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 SGK và hình 8.2 SGK ta có thể kết 
luận là chiều của ưọng lực hướng (4) từ trên xuồng dưới. 

C8.5: Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu: 

Trọng lực có phương (1).và có chiều (2). 

Hướng dẫn giải 

Trọng lực có phương (1) thẳng đứng và có chiều (2) từ trên xuônig dưổi. 

c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 
8.1.Chọn những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trcmg trong các câu sau 
(hình 8.1 SBT): _ 

- Trọng lượng - Lực kéo - Cân bằng 

- Biến dạng _ - Trái Đất _ - Dây gầu 

a. Một gầu nước treo đứng yên ở đầu một sợi dây. Gầu nước chịu tác dụng của 

hai lực.Lực thứ nhất là.của dây gầu; lực thứ hai là.của gầu 

nước. Lực kéo do.tác dụng vào gầu. Trọng lượng do.. tác dụng vào 

gầu. 

b. Một quả chanh nổi lơ lửng trong một cốc nước muôi; lực đẩy của nước muối 

lên phía trên và.của quả chanh là hai lực... 

c. Khi ngồi trên yên xe máy thì lò xo giảm xóc bị nén lại,.củi người 

và xe đã làm cho lò xo bị. 

Hướng dẫn giải 


Hình 8.1 

a. Một gầu nước ưeo đứng yên ở đầu một sợi dây. Gầu nước chịu tác dtng của 
hai lực cân bằng. Lực thứ nhất là lực kéo của dây gầu; lực thứ hai là trọng lượng 
của gầu nước. Lực kéo do dây gầu tác dụng vào gầu. Trọng lượng do Trái Đất tác 
dụng vảo gầu. 

b. Một quả chanh nổi lơ lửng trong một cốc nước muối; lực đẩy của nưíc muối 
lên phía trên và trọng lượng của quả chanh là hai lực cân bằng. 

c. Khi ngồi ưên yên xe máy thì lò xo giảm xóc bị nén lại, trọng iưdng của 
người và xe đã làm cho lò xo bị biến dạng. 

8.2. Hãy mô tả một hiện tượng thực tế, trong đó ta thấy họng lực tác dụng lên một 
vật bị cân bằng bối một lực khác. 


Ị^Ị 
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Hướng dẫn giải 

Ta xách một cái cặp trên tay, trọng lượng của cặp đã được cân bằng bởi lực 
kéo lên do tay của ta tác động. 

8.3. Người ta muốn đánh dâu vào ba điểm 
A, B và c trên một bức tường thẳng 
đứng để đóng đinh treo ảnh triển lãm. 

Bức tường cao 4m và có chiều ngang 6m 
như hình 8.2. 

Điểm A nằm đúng giữa bức tường. 

Hai điểm B và c ở độ cao 2,5m, B cách 
mép lường trái lm, c cách mép tường phải lm. 

Em hãy tìm một cách làm đơn giản mà 
lại có thể đánh dâu được chính xác ba điểm 
A, B, c. 



Áp dụng lí thuyết vừa 
học, ta dùng dây có gắn một 
vật nặng để làm mốc xác 
định, như hình 8.2a. 

Đầu tiên ta dùng sợi dây có " ĩ 
chiổu dài 2m một đầu có treo 
vật nặng. Đo từ mép tường ra 2m 
3m, treo sợi dây lên ưần tường 1 
tại vị trí 3m đó, vị trí của vật 
nặng chính là điểm A. 

Sau đó thu ngắn dây để có 
chiểu dài l,5m; đo từ mép 
tường trái ra lm, treo dây lên 
trần tường, vị trí của vật nặng 


Hướng dẫn giải 



Hình 8.2a 


chính là điểm B. 

Giữ nguyên chiều dài dây; đo từ mép tường phải ra lm, treo dây lên ưần 
tường, vị trí của vật nặng chính là điểm B. 

8.4. Hãy chọn câu lập luận đúng trong các câu dưới đây: 

A. Một con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất thì không bị Trái Đât hút nữa. Vì 
nếu bị hút thì nó đã rơi ngay xuống Trái Đất. 

B. Một con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đâ't thì không bị Trái Đất hút. Vì ta thây 


nhà du hành vũ trụ bị lơ lửng trong con tàu. 
c. Một con làu vũ trụ bay quanh Trái Đâ't thì vẫn bị Trái Đất hút. Nhưng lực 
hút này bị cân bằng bởi lực đẩy của động cơ. 

D. Mặt Trăng luôn luôn bị Trái Đất hút. Nhưng Mặt Trăng không bị rơi vào 
Trái Đất, vì lực hút chỉ có tác dụng làm Mặt Trăng quay tròn quanh Trái 
Đất. Con tàu vũ trụ cũng ỏ vào tình trạng như Mặt Trăng. Con tàu vũ trụ 
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khi đã bay vào quỹ đạo thì cũng như Mặt Trăng, không còn tên lửa đẩy 
nữa. Lực hút của Trái Đất lên con tàu chỉ làm nó quay tròn quanh Trái Đất. 
Hưđng dẫn giải 

Mặt Trăng luôn luôn bị Trái Đất hút. Nhưng Mặt Trăng không bị rơi vào Trái 
Đâ't, vì lực hút chỉ có tác dụng làm Mặt Trăng quay tròn quanh Trái Đâ't. Con tàu 
vũ trụ cũng ở vào tình trạng như Mặt Trăng. Con tàu vũ ưụ khi đã bay vào quỹ đạo 
thì cũng như Mặt Trăng, không còn tên lửa đẩy nữa. Lực hút của Trái Đất lên con 
tàu chỉ làm nó quay tròn quanh Trái Đất. 

Đáp án:D 

8.5. Số liệu nào dưới đây là phù hỢp với một học sinh THCS? 

A. Khói lượng 400g. B. Trọng lượng 400N. 

c. Chiều cao 400mm. D. Vòng ngực 400cm. 

Hưđng dẫn giải 

Số liệu phù hợp với một học sinh THCS là trọng lượng 400N. 

Đáp án: B 

8.6. Chỉ có thể nói về trọng lực của vật nào sau đây? 

A. Trái Đất. B. Mặt Trăng. 

C. Mặt Trời. D. Hòn đá trên mặt đất. 

Hướng dẫn giải 

Chỉ có thể nói về trọng lực cua Trái Đất. 

Đáp án: A 

8.7. Một chiếc tàu thủy nổi được trên mặt nước là nhờ có những lực nào tác dụng 
vào nó? 

A. Chỉ nhờ trọng lực do Trái Đất hút xuống phía dưới. 

B. Chỉ nhờ lực nâng của nước đẩy lên phía trên. 

C. Nhờ trọng lực do Trái Đất hút xuống và lực nâng của nước đẩy lên cân bằng nhau. 

D. Nhờ lực hút của Trái Đâ't, lực nâng của nước và lực đẩy của chân vịt phía 
sau tàu. 


Hưđng dẫn giải 

Một chiếc tàu thủy nổi được trên mặt nước là nhờ có những lực tác dụng 
vào nó, đó là trọng lực do Trái Đâ't hút xuống và lực nâng của nước đẩy lên 
cân bằng nhau. 

Đáp án: c 

8.8. Nếu so sánh một quả cân lkg và một lập giây lkg thì 

A. Tập giây có khối lượng lớn hơn. 

B. Quả cân có trọng lượng lớn hơn. 

c. Quả cân và tập giây có trọng lượng bằng nhau. 

D. Quả cân và tập giây có thể tích bằng nhau. 

Hưđng dẫn giải 

Nếu so sánh một quả cân lkg và một tập giây lkg thì quả cân và tập giấy có 
trọng lượng bằng nhau. 

Đáp án: c 
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8.9. lia khối kim loại: lkg đồng, lkg sắt và lkg nhôm. Khối nào có trọng lượng lớn nhất? 

A. Khối đồng. B. Khối sắt. 

c. Khối nhôm. D. Ba khối có trọng lượng bằng nhau. 

Hướng dẫn giải 

Ba khối kim loại: lkg đồng, lkg sắt và lkg nhôm thì cả ba khối có trọng lượng 
bằng nhau. 

Đáp án: D 

8.10. Lực nào sau đây không thể là trọng lực? 

A. Lực tác dụng lên vật nặng đang rơi. 

B. Lực tác dụng lên một quả bóng bay làm quả bóng hạ thấp dần. 
c. Lực vật nặng tác dụng vào dây heo. 

D. Lực mặt bàn tác dụng lên vật đặt trên bàn. 

Hưđng dẫn giải 

Lực không thế' là trọng lực là lực mặt bàn tác dụng lên vật đặt trên bàn. 

Đáp án: D 

8.11. * Thả một hòn bi bằng chì và một tờ giấy từ trên cao xuống, la thấy hòn bi 
rơi theo phương thẳng đứng còn tờ giây không rơi theo phương thẳng đứng. 

aj Hãy giải thích tại sao. 

b) Muốn làm cho tờ giấy cũng rơi theo phương thẳng đứng thì làm thế nào? Tại sao? 

Hưđng dẫn giải 

a) Thả một hòn bi bằng chì và một tờ giây từ trên cao xuống, ta thây hòn bi rơi 
theo phương thẳng đứng còn tờ giây không rơi theo phương thẳng đứng. Là do: tờ 
giây bề mặt lớn nên ngoài trọng lực, lực cản của không khí tác dụng lên nó rất lổn 
và không đều nhau tại mọi điểm trên mặt tờ giấy, nên tờ giây bị chao qua, chao lại 
trước khi rơi xuống đất. 

c) Muốn làm cho tờ giấy cũng rơi theo phương thẳng đứng thì ta vo tròn tờ giây 
lại để giảm lực cản. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 8.1. Em hãy so sánh một vật có khối lượng 1,5 kg và một vật có khối lượng 
1450 g. Vật nào nặng hơn? 

Bài 8. 2. Chọn câu trả lời đúng. 

Tay đang cầm viên phấn, thả tay ra cho viên phấn rơi. Viên phân rơi xuống đất vì: 

A. Lực đẩy của không khí. 

B. Lực đẩy của tay. 

c. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Bài 8. 3. Khi xày tường tại sao người thợ xây phải dùng một dụng cụ gọi là dây dọi. 
Bài 8. 4. Phát biểu nào sau đây là không chính xác: 

A. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất. 

B. Trọng lực là lực hút của Trái Đất. 

c. Trọng lực tác dụng lên một vật còn gọi là họng lượng của vật đó. 

D. Trọng lượng của một vật luôn luôn bằng 10 lần khối lượng vật đó. 
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D. 1 000 g. 


Dài 8. 5. Một vật có trọng lượng là 100 N có khôi lượng là: 

A. lOOkg. B. lOkg c. 1 kg 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 8.1. 1 450 g = 1,45 kg < 1,5 kg nên vật có khối lượng 1,5 kg sẽ nặng hơn. 

Bài 8. 2. Vì khi thả viên phân ra thì hầu như tay không tác dụng lực vào viên 
phân, viên phân rơi xuống đất là do lực hút của Trái Đất hút vạt rơi xuống đất 
không phải'là lực đẩy của không khí. 

Đáp án: c 

Bài 8. 3. Người thợ xây dùng một dây dọi, một đầu trên của dây buộc vào một đỉnh 
cố định, đầu dưới buộc quả nặng. Khi dây dọi đứng yên, trọng lực tác dụng vào 
quả nặng cân bằng với lực kéo của dây, khi đó phương của dây dọi cùng 
phương với trọng lực tức là phương thẳng đứng. Vì vậy người thợ xây căn cứ 
theo phương của dây dọi để xây bức tường thì bức tường sẽ thẳng đứng vuông 
góc với mặt đâ't. 

Bài 8. 4. Một vật đặt ở những điểm khác nhau trên Trái Đât sẽ có trọng lượng 
khác nhau. 

Đáp án: D 

Bài 8. 5. Khôi lượng của vật là: 100 : 10 = 10 (kg) 

Đáp án: B 

Bài 9: Lực ĐÀN HỔI 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1. Biến dạng đàn hổi - độ biến dạng 

Lò xo là một vật đàn hồi. Sau khi nén hoặc kéo dãn nó một cách vừa phải, 
nếu buông ra, thì chiều dài của nó lại ưở lại bằng chiều dài tự nhiên. 

Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự 
nhiên của lò xo: 1 - 1„. 

2. Lực đàn hồi và đặc điểm của nó. 

Khi lồ xo bị nén hoặc kéo dãn, thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi lên các vật tiếp 
xúc (hoặc) gắn với hai đầu của nó. 

Độ biến dạng của lò xo càng lđn, thì lực đàn hổi càng lổn. _ 


B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C9 .I. Tìm từ thích hợp trong khung đế diễn vào chỗ trống của các câu sau: 


- Bằng 

- Dãn ra 

- Tăng lên 



Khi bị trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị (1)..'... chiều dài 

của nó (2)... Khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại 

(3)..chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu. 


của nó (2)... Khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại 

(3)..chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu. 
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Hưđng dẫn giải 

Khi bị trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị (1) dãn ra, chiều dài của 
nó (2) tăng lên. Khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại (3) bằng chiều 
dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu. 

C9.4 Chọn câu đúng trong các câu dưới đây: 

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng. 

B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm, 
c. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng. 

Hướng dẫn giải 

Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng. 

Đáp án: c 

C9.6 Một sỢi dây cao su và một lò xo có tính chất nào giống nhau? 

Hướng dẫn giải 

Một sợi dây cao su và một lò xo đều có tính đàn hồi, khi có một lực nén hay 
kéo dãn chúng thì chúng sẽ bị nén hay dãn ra, nhưng khi lực nén hay kéo dãn mất 
đi thì chúng trở lại trạng thái ban đầu. (lưu ý là chỉ kéo dãn trong giới hạn đàn hồi 
cho phép). 

c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

9.1. Lực nào dưới đây là lực đàn hồi? 

A. Trọng lực của một quả nặng. 

B. Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt. 
c. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp. 

D. Lực kết dính giữa một tờ giấy dán trên bảng vđi mặt bảng. 

Hướng dẫn giải 

Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp. 

Đáp án: c 

9.2. Bằng cách nào em có thể nhận biết một vật có tính châ't đàn hồi hay không đàn 
hồi? Hãy nêu một thí dụ minh họa. 

Hướng dẫn giải 

Để nhận biết một vật có tính đàn hồi hay không, ta tác dụng vào vật đó lực nén hay 
kéo dãn, sau đó ngưng không tác dụng lực nữa, nếu vật ưở lại ưạng thái ban đầu thì vật 
đó có tính đàn hồi, nếu vật đó bị biến dạng thì vật đó là vật không đàn hồi. 

Ví dụ: vật không đàn hồi: cục đít sét còn ướt; vật đàn hồi: quả banh tennis. 

9.3. Hãy đánh dâu X vào ô ứng với vật có tính chất đàn hồi: 

• Một cục đất sét □ 

• Một quả bóng cao su □ 

• Một quả bóng bàn □ 

• Một hòn đá □ 

• Một chiếc lưỡi cưa □ 

• Một đoạn dây đồng nhỏ □ 

Hướng dẫn giải 

• Một cục đất sét □ 
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• Một quả bóng cao su X 

• Một quả bóng bàn □ 

• Một hòn đá □ 

• Một chiếc lưỡi cửa X 

• Một đoạn dây đồng nhỏ □ 

9.4. Hãy dùng những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: 


- Lực đàn hồi - Trọng lượng - Lực cân bằng 

- Biến dạng _ - Vật cổ tính chất đàn hồi _ 

a. Quan sát một cái cung bằng tre treo trên tường, ta thây dây cung làm cho I 
cánh cung bị cong đi. 

Cánh cung đã bị.Cánh cung là một.Khi nó bị biến dạng, nó sẽ 


tác dụng vào hai đầu dây cung hai.Hai lực này cùng tác dụng vào dây cung, 

chúng có cùng phương, ngược chiều và là hai .. 

b. Một người đứng yên trên một tấm ván mỏng. Tâ'm ván bị cong đi. Nó đã bị 

. Đó là kết quả tác dụng của. của người. Tấm ván 

là.Khi b| cong, nó sẽ tác dụng vào người một..Lực này và 

trọng lượng của người là hai. 

c. Một người ngồi trên một chiếc xe đạp. Dưới tác dụng của .của người, 

lò xo ở yên xe bị nén xuống. Nó đã bị.Lò xo ở yên xe là.Khi bị 

biến dạng, nó sẽ tác dụng vào người một.đẩy lên. Lực này và trọng lượng 

của người là hai. 

Hướng dẫn giải 

a. Quan sát một cái cung bằng tre treo trên tường, ta thấy dây cung làm cho 
cánh cung bị cong đi. 

Cánh cung đã bị biến dạng. Cánh cung là một vật có tính chất đàn hồi. Khi nó bị 
biến dạng, nó sẽ tác dụng vào hai đầu dây cung hai lực đàn hồi. Hai lực này cùng tác 
dụng vào dây cung, chúng có cùng phương, ngược chiều và là hai lực cân bằng. 

b. Một người đứng yên trên một tím ván mỏng. Tấm ván bị cong đi. Nó đã bị 
biến dạng. Đó là kết quả tác dụng của trọng lực của người. Tấm ván là vật có 
tính chất đàn hồi. Khi bị cong, nó sẽ tác dụng vào người một lực đàn hồi. Lực 
này và trọng lượng của người là hai lực cân bằng. 

c. Một người ngồi trên một chiếc xe đạp. Dưới tác dụng của trọng lực cửa 
người, lò xo ở yên xe bị nén xuông. Nó đã bị biến dạng. Lò xo ở yên xe là vật có 
tính châ't đàn hồi. Khi bị biến dạng, nó sẽ tác dụng vào người một lực đàn hồi đẩy 
lên. Lực này và trọng lượng của người là hai lực cân bằng. 

9.5. Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi? 

A. Cục đất sét. B. Sợi dây đồng. 

c. Sợi dây cao su. D. Quả ổi chín. 

Hưđng dẫn giải 

Biến dạng của sợi dây cao su là biến dạng đàn hồi. 

Đáp án: c 
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9.6. Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới được gắn với một quả cân 100 g thì lò xo 
có độ dài là llcm; nếu thay bằng quả cân 200 g thì lò xo có độ dài là ll,5cm. 
Hỏi nếu treo quả cân 500 g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu? 

A. I2cm. B. 12,5cm. c. 13cm. D. 13,5cm. 

Tóm tắt 

m, = 100 g = 0,1 kg; 1| = llcm; m 2 = 200 g = 0,2 kg; 1 2 = ll,5cm 
m 3 = 500 g = 0,5 kg; 1 3 =? 

Hướng dẫn giải 

* Phương pháp ước lượng. 

Khi treo quả cân 100 g thì lò xo có chiều dài 1 lcm. 

Khí treo quả cân 200 g thì lò xo có chiều đài 1 l,5cm. 

Tức là: cứ treo thêm một lượng m 2 - mi = 100 g thì lò xo dài thêm một lượng là 
l 2 -l,=0,5cm. 

Vậy nếu treo quả cân 500 g, tức là: treo thêm một lượng m 3 - m, = 400 g thì lò 
xo dài thêm một lượng là 1 3 — lj = 4. 0,5 = 2cm. 

Vậy chiều dài lò xo khi đó bằng: 1 3 = lị+ 2=11+2 = 13cm 
■ Phương pháp định lượng. 

Gọi 1(1 và k lần lượt là chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo. 

Khi treo vật vào đầu dưới của lò xo thì dưới tác dụng của trọng lực tác dụng 
lên vật làm lò xo sẽ bị giãn ra một đoạn cho tới khi lực đàn hồi cân bằng với trọng 
lực đó. Do đó ta có: 

k.(l| - lo) = 10m, (1); k.(l 2 -l„)= 10m 2 (2); k.(l 3 - lo) = 10m 3 (3) 

Lấy (2) trừ đi (1) vế với vế suy ra: 

k.(l, - = 10(m, - n.,) => k = = 200 N, m 

(1,-1,) d 1.5 -11)0,01 

Lây (3) trừ đi (1) vế với vế suy ra: 

k.(l 3 -1|) = 10(m 3 - mj) 

=> 1 3 = 1, + l0 ^ m 3-m,) s0>n+ jMgzM B 0,13m=13cm 
k 200 

Đáp án: c 

9.7. * Nếu treo quẳ cần lkg vào một cái “cân lò xo” thì lò xo của cân có độ dài 
lOcm. Nếu treo quả cân 0,5kg thì lò xo có độ dài 6cm. Hỏi nếu treo quả cân 
200g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu? 

A. 7,6cm. B. 5cm. c. 3,6cm. D. 2,4cm. 

Tóm tắt 

IĨ 1 | = 1 kg; 1| = lOcm; m 2 = 0,5 kg; 1 2 = 6cm 
m 3 = 200 g = 0,2 kg; 1 3 =? 

Hướng dẫn giải 

Tương tự bài 9.6. ta có: 

Khi treo quả cân 1 kg thì lò xo có chiều dài lOcm. 

Khi treo quả cân 0,5 g thì lò xo có chiều dài 6cm. 

Tức là: nếu khối treo giảm đi một lượng m 2 - m, = 0,5 kg thì lò xo ngắn đi một 
lượng lã 1| — 1 2 = 4cm. 
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Vậy nếu treo quả cân 200 g, tức là: treo thêm một lượng m 3 - ni| = 0,8 kg thì lò 
xo giảm một lượng là 1| - ịj = ^. 4 = 6,4cm. 

Vậy chiều dài lò xo khi đó bằng: 1 3 = 1| - 6,4 = 10 - 6,4 = 3,6cm 

Đáp án: c 

9.8. Dùng những số liệu thích hợp trong khung để điền vào những chỗ trống trong 

các câu dưới đây: _ 

- Trọng lực - lực đàn hồi 

- Dãn ra _ - cân bằng lẫn nhau _ 

a) Treo một vật nặng vào một lò xo. Lò xo sẽ bị.. 

b) Lực mà lò xo tác dụng vào quả nặng là..... 

c) Quả nặng đứng yên. Nó chịu tác dụng đồng thời của hai lực là lực đàn hồi và. 

d) Hai lực này. 

Hướng dẫn giải 

a) Treo một vật nặng vào một lò xo. Lò xo sẽ bị dãn ru. 

b) Lực mà lò xo tác dụng vào quả nặng là lực đùn hồi. 

c) Quă nặng đứng yên. Nó chịu tác dụng đồng thời của hai lực là lực đàn hồi 
và trạng lực. 

d) Hai lực này cân bằng lẫn nhau. 

9.9. Nếu treo một quả cân lOOg vào một sợi dây cao su thì khi đã đứnig yên quá cân 
chịu lác dụng 

A. Chỉ của trụng lực có độ lớn là IN. 

B. Chi' của lực đàn hồi có độ lớn là 10N. 

c. Của trọng lực có độ lớn IN và lực đàn hồi có độ lớn IN. 

D. Của trọng lực có độ lớn IN và lực đàn hồi có độ lớn 10N. 

Hưởng dẫn giải 

Nếu treo một quả cân lOOg vào một sợi dây cao su thì khi đã dứng yônquíả cân 
chịu tác dụng đồng thời của của trọng lực và lực đàn hồi có độ lớn; 

F dh =p = 10m= 10. 0,1 = IN. 


Đáp án: c 

9.10. Lần lượt treo vào một lò xo các vật có khối lượng y//&//////y/y//////ỵ/y t 

mi, m 2 , m 3 thì lò xo dãn ra như vẽ ở hình 9.2. Hãy k ‘ ^ 

so sánh các khối lượng mi, m 2 , m 3 . § 

A. rri| > m 2 > m 3 . B. IĨ1| = m 2 = m 3 . o 

c. m,<m 2 <m 3 . D. m 2 >m]>m 3 . |> 

Hưởng dẫn giải 

Từ hình 9.2 ta thấy lò xo treo vật m 2 bị giãn nhiều nhất 
và lò xo tren vật m 3 bị giãn ít nhất. Do đó: m 2 > ni! > m 3 . 

Đáp án: D 

9.11. * Tại sao vận động viên môn thể thao nhảy cầu lại 
phải nhún nhiều lần trên tâm nhún làm bằng châ't đàn 
hồi trước khi nhảy xuống nước? 
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Hướng dẫn giải 

Vận động viên môn thể thao nhảy cầu phải nhún nhiều lần trên tâ'm nhún làm 
bằng châ't đàn hồi trước khi nhảy xuông nước là để lấy đà (tức là tích trữ năng 
lượng lấy từ thế năng đàn hồi của tẩm nhún thành động năng của vận động viên). 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 9.1. Chọn cáu đúng: độ biến dạng của lò xo là: 

A. Phần lò xo bị kéo dãn so với vị trí cân bằng. 

B. Phần lò xo bị nén lại so với vị trí cân bằng. 

c. Phần lò xo bị kéo dãn hoặc bị nén so với vị trí cân bằng. 

D. Phần lò xo bị kéo dãn hoặc bị nén so với chiều dài tự nhiên. 

Bài 9. 2. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Khi treo một vật nặng vào thì lò 
xo dài 22cm. Tính độ biến dạng của lò xo: 

A. 20cm B. 22cm 

c. 2cm D. 42cm 

Bài 9. 3. Chọn cáu phát biểu sai trong các câu sau: 

A. Khi lò xo bị kéo một lực quá lớn nó sẽ bị mâ't tính đàn hồi. 

B. Tính đàn hồi của lò xo phụ thuộc vào vật liệu làm lò xo. 

c. Khi độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ. 

D. Các loại lò xo khác nhau có tính đàn hồi khác nhau. 

Bài 9. 4. Lực nào sau đây không phải là lực đàn hồi? 

A. Lực xuất hiện khi kéo dãn một dây cao su. 

B. Lực xuất hiện khi nén một lò xo. 

c. Lực xuất hiện khi đẩy 1 tấm cao su trượt trên một lấm cao su khác. 

D. Lực đẩy của yên xe máy khi có người ngồi lên. 

Bài 9. 5. Một quả nặng được gắn vào đầu một lò xo như hình 9.3. Theo em lực đàn 
hồi của lò xo đã cân bằng vổi lực nào? 

A. Lực cản của không khí. 

B. Lực đẩy của gió. 
c. Trọng lưđng của vật nặng. 

D. Trọng lực của Trái Đất tác dụng lên vật nặng. 

Bài 9. 6. Khi độ biến dạng tăng gâ'p đôi thì: 

A. Lực đàn hồi giảm đi một nửa. 

B. Lực đàn hồi không thay đổi. 

c. Lực đàn hồi tăng gâ'p đòi. Hình 9.3 

D. Lực đàn hồi tàng gấp bốn. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 9.1. Khi vật bị biến dạng thì độ biến dạng chính là đoạn mà nó bị nén hoặc bị 
dãn so với chiều dài lự nhiên của nó chứ không phải so với vị trí cân bằng. 

Đáp án: D 

Bài 9. 2. Độ biến dạng của lò xo là: AI = 1 - l u = 22 - 20 = 2cm 

Đáp án: c 
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Bài 9. 3. 

A. Đúng và khi đó người ta nói là lò xo bị “mỏi”. 

B. Đúng, ví dụ như thép và đồng thau có tính đàn hồi tốt hơn sắt và đồng đỏ, 
nên người ta sử dụng thép và đồng thau làm lò xo. 

c. Sai, vì độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi do nó sinh ra sẽ càng lớn. 
D. Đúng. 

Đáp án: c 

Bài 9. 4. Khi đẩy hai tấm cao su trượt lên nhau thì xuất hiện một lực có chiều 
ngược lại đó là lực ma sát. 

Đáp án: c 

Bài 9. 5. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. Lực đàn hồi cỉa lò xo 
đã cân bằng với trọng lực. 

Đáp án: D 

Bài 9. 6. Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi tăng gấp đôi. 

Đáp án: c 

Bài 10: Lực KẾ-PHÉP ĐO Lực 
TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG 

A. KIẾN THỨC cơ BẢN CAN nam vững 

T. Lực kế 

Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực. 

Có nhiều loại lực kế. Loại lực kế thường dùng là lực kế lò xo. 

Có lực kế đo lực kéo, lực kế đo lực đẩy và lực kế đo cả lực kéo lẫn lực đẩy. 

2. Đo một lực bằng lực kế. 

Thoạt tiên phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi thưa đo 
lực, kim chỉ thị nằm đứng vạch 0. Cho lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế. 
Phải cầm vào vỏ của lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm doc theo 
phương của lực cần đo. 

3. Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng. 
p = lOm, trong đó: p là trọng lượng (đơn vị niutơn). 

mlà khối lƯỢng (đơn vị kilogam) _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C10.1 Tìm từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống của các câu sai: 


- Kim chỉ thị - Lò xo 

- Bảng chia độ _ 

Lực kế có một chiếc (1).một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kú có gắn 

một cái móc và một cái (2).Kim chỉ thị chạy trên mặt một (3). 

Hướng dẫn giải 


Lực kế có một chiếc (1) lò xo một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắi một cái 
móc và một cái (2) kim chỉ thị. Kim chỉ thị chạy trên mặt một (3) bảng chia đ«. 
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C10.3 Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau: 


- Phương - Lực cần đo 

1 - Vạch 0 _ 

Thoạt tièn phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo 

lực, kim chỉ thị nằm đúng (1)...Cho (2).. tác dụng vào lò xo 

của lưc kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc 
theo (3)..của lực cần đo. 

Hưđng dẫn giải 

Thoạt tiên phải điều chỉnh sô" 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo 
lực, kim chỉ ỉhị nằm đúng (1) vạch 0. Cho (2) lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực 
kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo (3) 
phương của lực cần đo. 

C10.S. Khi do trọng lượng của vật phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? Tại sao 
phải cầm như vậy? 

Hưđng dẫn giải 

Khi đo một.lực bằng lực kế, phải cầm lực kế ồ tư thế sao cho trục của lực kế 
trùng với phương của lực cần đo. 

Khi đo tiụng lượng của vật phải cầm lực kế ở tư thế thẳng đứng và móc vật nào 
phía dưới của lực kế. Vì trọng lượng của vật khi đó tương đương với trọng lực của 
Trái đâ't tác dụng vào vật. Lực này có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống. Vì 
vậy phải cầm lực kế ở tư thế thẳng đứng. 

C10.6 Hãy tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trông trong các câu sau: 

a. Một quả cân có khối lượng lOOg thì có trọng lượng (1).N. 

b. Một quả cân có khối lượng (2) g thì có trọng lượng 2N. 

c. Một '.úi đường có khối lượng 1 kg thì có trọng lượng (3). 

Hương dẫn giải 

a. Một quả cân có khối lượng lOOg thì có trọng lượng (1) 1 N. 

b. Một quẩ cân có khối lượng (2) 200g thì có trọng lưựng 2N. 

c. Một lúi đường có khối lượng 1 kg thì có trọng lượng (3) 10N. 

C10.7 Hãy giải thích tại sao trên các “cân bỏ túi” bán ở ngoài phô' người ta không 
chia độ tỉteo đơn vị niutơn mà lại chia theo đơn vị kilôgam. Thực châ't các “cân 
bỏ túi” lè dụng cụ gì? 

Hương dẫn giải 

Các “cân bỏ túi” bán ở ngoài phố dùng để đo khôi lượng của vật thông qua 
việc đo trọng lượng của nó. Nhưng để tiện lợi cho người sử dụng, người ta không 
chia độ theo dơn vị niutơn mà lại chia theo đơn vị kilôgam. 

Thực chât các “cân bỏ túi” là lực kế. 

C10.9 Một xe tải có khôi lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu niutơn? 

Hương dẫn giải 

Xe tải có khối lượng: 3,2 tâ'n = 3200 kg 

Trọng lương của xe tải: 3200 X 10 = 32000 N 
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c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

10.1 Trong các câu sau đây, câu nào đứng? 

A. Lực kê' là dụng cụ dùng để đo khối lượng. 

B. Cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo trọng lượng. 

c. Lực kế là dụng cụ dùng để đo cả trọng lượng lẫn khối lượng. 

D. Lực kế là dụng cụ đùng để đo lực, còn cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để 
đo khối lượng. 

Hưđng dẫn giắi 

Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, còn cân Rốbécvan là dụng cụ dùng để đo 
khối lượng. 

Đáp án: D 

10.2 Tim những con số thích hợp để điền vào chồ trống. 

a) Một ôtô tải có khối lượng 2,8 tấn sẽ nâng.. niutđn. 

b) 20 thếp giây nặng 18,4 niutơn. Mỗi thểp giấy sê có khối ìưựng.gam. 

c) Một hòn gạch có khối lượng 1600 gam. Một đống gạch 10000 viên sẽ nặng 

.. niutơn. 

Hướng dẫn giải 

a) Một ôtô tải có khối lượng 2,8 tấn sê nặng 28000 niutơn. 

b) 20 thếp giấy nặng 18,4 niutơn. Mỗi thếp giây sẽ có khối lượng 92 gam. 

c) Một hòn gạch có khôi lượng 1600 gam. Một đống gạch 10000 viên sẽ nặng 
160000 niutơn. 

10.3 Đánh dấu X vào những ý đúng trong các cấu sau: 

Khi cân một túi đường hằng một cân đồng hồ: 

a) - Cân chỉ trọng lượng của túi đường. Õ 

- Cân chỉ khối lượng của túi đường. ữ 

b) - Trọng lượng của túi đường làm quay kim của cần. O: 

- Khôi lượng của túi đường làm quay kim của cân. 0 

Hướng dẫn giải 

a) - Cân chỉ trọng lượng của túi đường. □ 

- Cân chỉ khối lượng của túi đường. X 

b) - Trọng lượng của tUi đường làm quay kim của cân. X 

- Khối lượng của túi đường làm quay kim của cân. □ 

10.4 Từ nào trong dấu ngoặc là đúng? 

ạ) Khi cân hàng hóa đem theo người lên máy bay thì ta quan tâm đến (trọng 
lượng, khối lượng, thế' tích) của hàng hóa. 

b) Khi cân một túi kẹo thì người ta quan tâm đến ( trọng lượng, khổi lưtỵng) của 
túi kẹo. 

c) Khi một xe ôtô tải chạy qua một chiếc cầu yếu, nếu (trọng lượng, khối 
lượng) của ôtô quá lớn sẽ làm gẫy cầu. 

Hưđng dẫn giải 

a) Khi cân hàng hóa đem theo người lên máy bay thì ta quan tâm đến khôi 
lượng của hàng hóa. 
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b) Khi cân một túi kẹo thì người ta quan tâm đến khôi lượng của túi kẹo. 

c) Khi một xe ôtô tải chạy qua một chiếc cầu yếu, nếu trọng lượng của ôtô 
quá lớn sẽ làm gẫy cầu. 

10.5 Hãy đặt một câu trong đó dùng đủ cả 4 từ: trọng lượng, khôi lượng, lực kế, cân. 

Hưđng dẫn giải 

Khôi lượng của một vật được xác định bằng cân, còn trọng lượng của 
vật đưực xác định bằng lực kế. 

10.6 Lực kế lò xo dùng trong trường học có thang chia độ theo đơn vị niutơn. Nhưng lực 
kế lò xo mà người đi chợ mua hàng thường đem theo lại có thang chia độ theo đơn 
vị kilôgam. Giải thích tại sao người ta có thể làm được như vậy? 

Hướng dẫn giải 

Đơn vị niutơn bằng đơn vị kilôgam, nên người ta chỉ cần chia lại thang chia của 

lực kế lò xo dùng trong trường học (đơn vị niutơn) thành gấp mười lần thang chia độ cũ 
thì người ta sẽ có được lực kế lò xo dùng cho người đi chợ (đơn vị kilôgam). 

10.7 Dùng một cụm từ thích hợp trong khung để điền vào những chỗ trống trong 


các câu dưới đây: 


- Vài phần trăm niutơn 

- Vài niutơn 

- Vài trãm niutơn 

- Vài trăm nghìn niutơn 


1. Để nén một lò xo giảm xóc xe máy, cần một lực. 

2. Lực đàn hồi tạo ra bởi các lò xo đỡ trục của bánh xe tàu hỏa phải vào cỡ. 

3. Lực đàn hồi của một lò xo bút bi lên ruột bút vào cỡ. 

4. Lực kéo của lò xo ở một cái “cân lò xo” mà các bà nội trợ thường mang theo 

vào cỡ. 

Hướng dẫn giải 

1. Đe nén một lò xo giảm xóc xe máy, cần một lực vài trăm niut(tn. 

2. Lực đàn hồi tạo ra bởi các lò xo đỡ trục của bánh xe tàu hỏa phải vào vài 
trăm nghìn niutơn. 

3. Lực đàn hồi của một lò xo bút bi lên ruột bút vào cỡ vài phần mười niutơn. 

4. Lực kéo của lò xo ỏ một cái “cân lò xo” mà các bà nội trợ thường mang theo 
vào cỡ vài niutơn. 

10.8 Hãy chỉ ra câu mà em cho là không đúng. 

A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi. 

B. Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên 
người đó. 

c. Trọng lượng của một vật ư lệ thuận với khối lượng của vật đó. 

D. Khôi lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó. 

Hướng dẫn giải 

Câu không đúng là: Khô'i lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó. 

Đáp án: D 

10.9 Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng: 

A. Cân và thước. B. Lực kế và thước. 

c. Cân và bình chia độ. D. Lực kế và bình chia độ. 
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Hưđng dãn giải 

Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng lực kê' 
và bình chia độ. 

Đáp án: D 

10.10 Một quyển vở có khối lượng 80g thì có trọng lượng bao nhiêu niutơn? 

A. 0,08N. B.0.8N. c 8N. D. 80N. 

Hưđng dẫn giải 

Quyển vở có khối lượngm = 80g thì có trọng lượng là: 

p = 10m = 10. 0,08 = 0,8 N. 

Đáp án: B 

10.11 Một cặp sách có trọng lượng 35N thì có khôi lượng bao nhiêu gam? 

A. 3,5g. B. 35g. c. 350g. D. 350()g. 

Hưđng dẫn giải 

Cặp sách có trọng lượng p = 35N thì có khối lượng bằng: 

M = -^ = 3,5 kg = 3500 g 


Đáp án: D 

10.12 Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải. 

1. Khi ta đem cân một vật là ta muốn a) Phải dùng cân tiểu li. 

biết b) Ta chỉ biết giá trị gần đúng cùa khối 

2. về thực chất, khi cân một vật là lượng đó. 

3. Muốn biết khối lượng của một cái c) Khôi lượng của vật đó. 

nhẫn vàng với độ chính xác cao thì d) So sánh khối lượng của vật dó với 

4. Khi dùng “cân lò xo” để đo khối khôi lượng của các vật lây làn mẫu 

lượng của một vật thì gọi là các quả cân. 

Hướng dẫn giải 

1. => c); 2. => d); 3. => a); 4. => b). 

10.13 Ghép nội dung ở cột bên trái vđi nội dung phù hợp ở cột bên phải. 

1. Một chiếc xe tải có khối lượng 3 a) Nhỏ hơn 10 một chút. 

tấn thì có trọng lượng b) Chấp nhận công thức p = lOm để tìm 

2. Nếu tính chính xác, trọng lượng trọng lượng của một vật, nếu biết khối 

của xe tải 3 tân phải lượng của vật đó. 

3. Nếu tính chính xác thì hệ số tì lệ trong c) Nhỏ hơn 3000N một chút, 

công thức p (N) = 10m(kg) phải d) 30000N. 

4. Trong thực tế, nếu không còn độ 
chính xác cao, ta vẫn 

Hưđng dẫn giải 

1. => d); 2. => c); 3. =-> a); 4. => b). 

10.14 Khi treo một vật khối lượng m, vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xt lực kế 
là A/| = 3cm. Nếu lần lượt treo vào lực kế các vật có khối lượng m 2 = 2n I, m 3 

= I m, thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế sẽ lần lượt là 
3 
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A. A l 2 = l,5cm; A /3 = 9cm. 
c. A/ 2 = 2cm; A/3 = I cm. 


B. A/ 2 = 6cm; AẠ = lcm. 
D. A /2 = Icm; A4 = 2cm. 


3 3 

Tóm tắt 

m, —>A/i = 3cm; m 2 = 2m 1 ->A / 2 =?; rii 3 = 1 m, -»A4 =? 

3 

Hưởng dẫn giải 

Ta biết độ dài thêm ra của lò xo lực kế tỉ lệ thuận với khối lượng của vật treo 
vào nó. Vì vậy, nếu: 

ni| —> Alt = 3cm; m 2 = 2m , A/ 2 = 2A/| = 2. 3 = 6cm 

m 3 = 1 mi -> A/ 3 = I A/i = ì. 3 = 1 cm 
3 3 3 

Tóm lại: A/ 2 = 6cm; A/ 3 = lcm. 


Đáp án: B 

10.15 * Một lò xo có độ dài ban đầu là lo = 20cm. Gọi 1 (cm) là độ dài của lò xo khi 
được ưeo các quả cân có khối lượngm(g). Bảng dưới đây cho ta các giá trị của 1 



a) Hãy vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của độ dài thêm ra của lò xo vào 
trọng lượng của các quả cân ưeo vào lò xo. 


Lấy trục thẳng đứng (trục tung) là trục biểu diễn độ dài thêm ra của lò xo và 
mỗicm ứng với độ dãn dài thêm ra lcm. Trục nằm ngang (trục hoành) là trục biểu 
diễn ưọng lượng của quả cân và mỗicm ứng với IN. 

b) Dựa vào đường biểu diễn để xác định khối lượng của một vật. Biết khi treo 
vật đó vào lò xo thì độ dài của lò xo là 22,5cm. 

Hướng dẫn giải 


a) Bảng dưới đây cho ta sự phụ thuộc của độ dài thêm ra A/ của lò xo vào ưọng 

lư ợng p của các quã cân treo vào lò xo: _ ___ 

P=10m(N) Ị 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 

Al = 1 -1(1 (cm) 0 1~ 2 I 3 I 4 I 5 


Hình 10.1 biểu diễn sự phụ 
thuộc của độ dài thêm ra của lò 
xo vào trọng lượng của các quả 
cân treo vào lò xo: 

b)Từ đường biểu diễn trên 
hình 10.1 ta thây: 

Khi treo vật khôi lượngmvào 
lò xo thì độ dài của lò xo là 
22,5cm, tức là độ dài thêm ra của 
lò xo là AI = 22,5 - 20 = 2,5cm, 
thì mọng lượng p = 3,5 N khối 
lượngm = 350 g. 



Đáp số: m = 350 g 


Hình 10.1 
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D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 10.1. Trong những dụng cụ sau dụng cụ nào có sử dụng lực kế? 

A. Cân Robecvan. B. Cân lò xo bỏ túi. 

c. Cân dĩa có đòn cân. D. Cân tiểu ly. 

Bài 10. 2. Một vật khi đặt ở một vị trí A trên Trái Đất có khối lượng là 10 kg. Vậy 
khi đặt ở xích đạo vật có khối lượng là: 

A. 10 kg B. 6 kg 

B. c. 1 kg. D. 0,1 kg. 

Bài 10. 3. Điên các từ dưới đây vào các chỗ trống cho thích hợp, _ 

Trọng lượng Thẳng đứng Lực hút Lực Trọng lực 

Lực căng _ Phướng Hướng lên _ Hướng xuống Cân bằng 

Treo một vật nặng trên sợi dây như hình 10.2. Vật chịu 

tác dụng của hai (1).Lực thứ nhất là (2).Trọng 

lực được sinh ra do (3)..-..của Trái Đất lên vật nặng. Lực 

này có phương (4)... và chiều (5).Còn lực thứ 

hai là (6).của sợi dây. Vật đang ở trạng thái đứng yên, 

chứng tỏ hai lực này (7).nhau. Do vậy lực căng của sợi 

dây có (8).thẳng đứng, chiều (9).và độ lớn 

bằng (10).của vật. 

Bài 10. 4. Một sợi dây chỉ chịu được tối đa một lực 20 N. Móc vào sựi dây một vật 
có khối lượng 1 kg. Hỏi dây có đứt hay không? Vật có khối lượng tối đa bao 
nhiêu để dây không bị đứt? 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 10.1. Cân bỏ túi vì loại cân này sử dụng một lò xo ở bên trong và có lớp vỏ bảo 
vệ được chia độ ở bên ngoài. Mặc dù các thang chia theo đơn vị là kilogam nhưng 
thực ra người ta đã lấy độ lớn của lực chia cho 10. Cân Robecvan là sử dụng cấc 
quả cân và hai dĩa cân, dùng cầu thăng bằng để so sánh khối lương. Cân dĩa dùng 
đòn bẩy để suy ra khối lượng, cân tiểu ly cũng sử dụng cầu thăng bằng. 

Đáp án: B 

Bài 10. 2. Khối lượng của vật không thay đổi theo vị trí đặt vật. Do đó ở xích đạo 
vật vẫn có khôi lượng là lOkg. 

Đáp án: A 

Bài 10. 3. 


(1) Lực 

(4) Thẳng đứng 

<7J Cân bằng 

(2) Trọng lực. 

(5) Hướng xuống 

(8) Phương 

(3) Lực hút 

(6) Lực căng 

(9) Hướng lên 



(10) Trọng lượng 


Bài 10. 4. Một sợi dây chỉ chịu được tối đa một lực 20 N. Móc vào sdi dây một vật 
có khối lượng 1 kg. Hỏi dây có đứt hay không? Vật có khối lượng tôi đa bao 
nhiêu để dây không bị đứt? 



Hình 10.2 
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Hướng dẫn trả lời 

Trọng lượng của vật là: p = lO.m = 10. 1 = 10 (N) 

Vì trọng lượng củạ vật nỊiỏ hơn độ lớn mà sợi dây có thể chịu được do đó dây 
chưa bị đứt. 

Sợi dây chỉ chịu tối da 20 N do đó trọng lượng tối đa có thể móc vào dây là 20 
N, suy ra khối lượng lớn nhâ't có thể móc vào dây để dây không đứt là: 

m = 20 : 10 = 2 (kg) 

Đáp sô':m = 2 kg 


Bài 11: KHỐ! LƯỢNG RIÊNG 
TRỌNG LƯỢNG RIÊNG 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1. Khối lượng riêng 

Khối lượng của một mét khối một châ't gọi là khối lượng riêng của châ't đó. 
Đơn vị khôi lượng riêng là kilôgam trên mét khối, kí hiệu là kg/m 3 . 

2. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng. 

m = D X V 

m: khối lượng (kẹ) 

D: khối lượng riêng (kg/m 3 ) 

V: thế tích: (m 3 ). 

3. Trọng lượng riêng 

Trọng lượng của một mét khối cụa một châ't gọi là trọng lượng riêng của 
chất đố. 

Đơn vị của trọng lượng riêng là Niutơn trên mét khối (N/m 3 ). 

p 

Cóng thức tính trọng lựợng riệng: d = 2- 

trong đó d: lậ trọng lựỢng riêng (N/m 3 ) 

P: là trọng lượng (N) 

V: là thể tích (m 3 ) 

p= 10m 

d = 10P __ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

Cll.l Hậy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ân Độ: 

A. Cưa chiếc cột sắt thặnh nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng đoạn một. 

B. ĩim cáẹh đo thể tích chiếc cột, xẹm nó bằng bao nhiêu mét khối? Biết khối 
íượng củạ lm 3 sặt nguyện chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột. 

Sai khi đo chu vi và chiều cao của chiếc cột, người ta đã tính ra được thể tích 
của chiếc cột vào khoảng 0,9m 3 . Mặt khác, người ta cũng đã cân và cho biết ldm 3 
sắt nguyên chít có khối lượng 7,-8kg. 
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Hãy xác định khối lượng của chiếc cột. 

Hướng dẫn giải 

Nếu cân theo cách A sẽ làm phá hủy vật cần đo, nên cân theo cách B là 
phương án tốt hơn. 

- Thể tích chiếc cột V = 0,9m 3 . 

- ldm 3 sắt nguyên châ't có khối lượng 7,8 kg. 

Mà lm 3 = lOOOdm 3 . 

=> lm 3 sắt nguyên châ't có khôi lượng 7800kg. 

=> Khôi lượng riêng của sắt nguyên chất là: D = 7800kg/m 3 

- Khôi lượng của chiếc cột: 

m = D X V = 7800 X 0,9 = 7020kg 
Khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ là 7020 kg. 

C11.2 Hãy tính khôi lượng của một khối đá. Biết khối đá có thể tích là 0,5m 3 . 
Hướng dẫn giải 

- KhcTi lượng của khối đá: 

m = D X V = 2600 X 0,5 = 1300 kg 

Đáp sô:m = 1300 kg 

C11.3 Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào các chỗ trống của cóng thức tính 
khôi lương theo khối lượng riêng: _ 

- Khối lượng riêng: D (kg/m 3 ) - Thể tích: V (m 3 ) 

- Khối lượng:m(kg) _ 


Hưđng dẫn giải 

m = Dx V 

vớứmlà khôi lượng, đơn vị tính là kg. 

D là khôi lượng riêng, đơn vị tính là kg/m 3 . 
V là thể lích, đơn vị tính là m 3 . 


C1 1.4 Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ ưống: 


- Trọng lượng (N) 

- Trọng lượng riêng (N/m 3 ) 

- Thể tích (m 3 ) 



ídlà (1) /.. 

p 

d = -^-,trongđó: j Plà (2). 

[vià (3). 

Hưđng dẫn giải 

I d là (1) trọng lượng riêng (N / m 3 ) 

Plà (2) trọng lượng (N) 

Vlà (3) thể tích (m 3 ) 

C11.5 Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của chât làm quả cân. 

Hướng dẫn giải 

❖ Đổ V| = lOOem 3 nước vào bình chia độ. 
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❖ Thả quả cân vào hình chia độ. Đánh dâu mực nước dâng lên ứng với thể 
tích Vj. 

Suy ra thể tích của quả cân: V = v 2 - Vi 

<• Dùng lực kế đo trọng lượng p của quả cân. 

p 

Suy ra trọng lượng riêng của quả cân: d = —- 

Cll.fl Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt cố thể tích 40dm\ 

Hướng dẫn giải 

Ta có khối lượng riêng của dầm sắt là D = 7800kg/m 3 . 

Mà lm 3 = lOOOdm 3 . 

Thể tích của dầm sắt là V = 0,04m 3 . 

Khôi lượng của dầm sắt là: 

m = D X V = 7800 X 0.04 = 312kg 
- Trọng lượng của dầm sắt là: p= 10 xm = 312 X 10 = 3120 N 

c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

11.1 Muôn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng 
cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. 

A. Chỉ cần dùng một cái cân. 

B. Chỉ cần dùng một lực kế. 

C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ. 

D. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ. 

Hướng dẫn giải 

Muôn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh ta cần biết khối lượng và 
thể tích của hòn bi. Do đó ta cần cân và bình chia độ. 

Đáp án: D 

11.2 Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm 3 . Hãy tính 
khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m 3 . 

Hướng dẫn giải 

Khối lượng của hộp sữa là: 397g =>m = 397g = 0,397kg 
Thể lích hộp sữa là: V = 320cm 3 = 0,00032m 3 

_ .. m 0,397 _ , 3 

Khối lượng riêng của hộp sữa là: D = — = _ SB 1240kg/m 

V 0,000320 

Đáp số: D = 1240 kg/m J 

11.3 Biết 10 lít cát có khối lương 15kg. 

a. Tính thể tích của 1 tâ'n cát. 

b. Tính trọng lượng của một đông cát 3m 3 . 

Hướng dẫn giải 
a. Ta có:m = 15kg, V = lOlít = 10dm 3 = 0,01m 3 
=> khôi lượng riêng của cát là: 

D = -77 = - 7 — 7 = 1500kg/m 3 
V 0,01 
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Vậy thể tích của ltấn cát là; 

„ 1000x10 


= 666,7dm 3 '= 0,6667m 3 


b. Trọng lượng của đống cát 3m 3 là: p = 3xl500xm = 45000N 

Đáp số: a)V= 0,6667 /» '; b)P = 45000 N 
11.4 lkg kem giặt VISO có thể tích 900cm 3 , tính khối lượng riêng của kem giặt 


VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước. 

Hưứng dẫn giải 

Ta có:m = lkg; V = 900cm 3 = 0,0009m 3 . 

Khối lượng riêng của kem giặt: 

D kcm „jặ t = ỊỊ = - =1111 ,lkg/m 3 . 

** V 0,0009 • 

Khối lượng riêng của nước là: D nưrtc = 1000kg/m 3 . 

So sánh giữa khôi lượng riêng của kem giặt so với nước: 

Dtantii. _ 1 1 1 1,1 _ 


1000 


= 1,1 lần 


Vậy khối lượng của riêng kem giặt lớn hơn gấp 1,1 lần so với khối lượng riêng 
của nước. 

Đáp số: D kemgiậl = 1111,1 kg/m 3 ; 1,1 lần 

11.5 Mỗi hòn gạch “hai lỗ” có khối lượng l, 6 kg. Hòn gạch 
có thể tích 1200cm 3 . Mỗi lỗ có thể tích 192cm 3 . Tính khôi 
lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch hình 11 . 1 . 

Hướng dẫn giải 
Thể tích phần gạch trong viên gạch là: 

1 200 - 192 x2 = 816cm 3 Hình 11. Ị 

Khôi lượng riêng của viên gạch là: 

D = — = — = 0,002 (kg/cm 3 ) 

V 816 v ' 

Trọng lượng riêng của gạch là: 

d = 10D = 0,002 X 10 = 0,02 (N/cm 3 ) = 20 000 N/m 3 

Đáp số: D = 0,002 kg/cm 3 ; d = 20 000 N/m 3 

11.6 Hãy tính cách đo khối lượng riêng của cát khô đã được lèn chặt. 

Hướng dẫn giải 

Đo khối lượng và thể tích của lượng cát này saụ đó lây khối lượng chia cho thể 
tích sẽ tính được khôi lượng riêng của cát. 

11.7 Khôi lượng riêng của nhôm là bao nhiêu? 

A.2700kg. B.2700N. 

c. 2700kg/m 3 . D. 2700N/m 3 . 

Hưđng dẫn giải 

Khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m 3 . 
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11.8 Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng 

A. 12000 kg. B. 12000 N. 

c. 12000 kg/nr. D. 12000 N/m\ 

Hướng dẫn giải 

Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng 12000N/m 3 . 

Đáp án: D 

11.9 Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m 3 . Vậy, lkg sắt sẽ có thể tích vào khoảng 

A. 12,8cm\ B. 128cm 3 . 

c. 1280cm\ D. 12800cm\ 

Hưởng dẫn giải 

Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m 3 => lkg sắt sẽ có thể tích vào khoảng: 

v = = = 1.28.10" 4 m 3 = 128cm 3 

D 7800 

Đáp án: B 

11.10 Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800 kg/m 3 . Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có 
trọng lượng khoảng 

A. 1 , 6 N. B. 16N. c. 160N. D. 1600N. 

Tóm tắt 

D = 800 kg/m 3; V = 2 lít = 2dm 3 = 2.10 3 m 3 ; p =? 

Hướng dẫn giải 

Khôi lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m\ Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có 
trọng lượng khoảng: 

p = lOm = 10.V.D = 10. 2.10 ' 3 800 = 16 N 


Đáp án: B 

11.11 Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là 
không đúng? 

A. Vì trọng lượng của đồng lổn hơn trọng lượng của nhôm. 

B. Vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm, 
c. Vì khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của nhôm. 

D. Vì trọng lượng của miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có 
cùng thể tích. 

Hướng dẫn giải 


Đồng nặng hdn nhôm là vì: 

■ Trọng lượng riêng của đồng lđn hơn trọng lượng riêng của nhôm. 

■ Khối lượng riêng của đồng lớn hơn khôi lượng riêng của nhôm. 

■ Trọng lượng của miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng 
thể tích. 


=> câu A sai. 


Đáp án: A 

11.12 Cho biết lkg nước có thể tích 1 lít còn lkg dầu hỏa có thể tích - lít. Phát 

4 

biểu nào sau đây là đúng? 
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A. 1 lít nước có thể tích lớn hơn 1 lít dầu hỏa. 

B. 1 lít dầu hỏa có khôi lượng lớn hơn 1 lít nước. 

c. Khôi lượng riêng của dầu hỏa bằng — khôi lượng riêng của nước. 

4 

D. Khôi lượng riêng của nước bằng ikhôl lượng riêng của dầu hỏa. 

4 

Tóm tắt 

m„ = 1 kg -» v„ = 1 lít; m d = 1 kg -> v d = Ị lít 

4 

Hướng dẫn giải 

Ta có: V = H 

D 

Khi m d = m n thì: v„. D d = v n . D n 

Mà v n = 1 lít; v d = Ị lít => D d = ị D„ hay D„ = 1 D d 
4 5 4 

=> Khô'i lượng riêng của nước bằng 1 khô'i lượng riêng của dầu hòa. 

4 

Đip án: D 

11.13 Một học sinh định xác định khối lượng riêng D của ngô bằng phương pháp sau: 

- Đong một ca ngô đầy ngang miệng ca, rồi dùng cân đo khôi lượngmcia ngô. 

- Đổ đầy một ca nước rồi dùng bình chia độ đo thể tích V của nước. 

- Tính D bằng công thức: D = -ụ-. 

Hỏi giá ưị của D tính được có chính xác không? Tại sao? 

Hướng dẫn giải 

Giá trị của D tính bằng cách đó không chính xác, vì khối lượng riêng cia ngô 
khác khô'i lượng riêng của nước. 

11.14 * Trong phòng thí nghiệm người ta xác định chính xác khối lượng riênỊ của vật 
rắn bằng cân Rô-béc-van và một loại bình đặc biệt đã được mô tả trong bài tập 5.17*. 
Thực hiện ba lần cân: 

- Lần thứ nhất: Thực hiện như lần cân thứ nhạt trong bài 5.17* (H.l 12a trang 
40 SBT). 

- Lần thứ hai: Bỏ vật ra khỏi đĩa cân và làm cân thăng bằng lại bing khôi 
lượng m 2 (H.l 1.2b trang 4Ọ SBT). 

- Lần thứ ba: Thực hiện như lần cân thứ hai bong bài 5.17* (H.11.2C trang 10 SBT). 
(Chú ý: người ta gọi tổng khối lượng của các quả cân trong trường hcp này là 

m 3 , không phải là m 2 như trong bài 5.17*). 

Biết khối lượng riêng của nước cất là lg/cm 3 . Hãy chứng minh rằng klối lượng 
riêng của vật tính ra g/cm 3 có độ lớn là: 

n- m 2 ~ m i 
m 3 -m. 
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Hương dẫn giải 

Gọi M t = khối lượng của tải; m V ật = khôi lượng của vật; Vvệt = thể tích của vật; 

Vhinh = thể tích của bình tới vạch đánh dâu. 

Thực hiện ba lần cân: 

+ Lần thứ nhât: 

Ta có: MT = m nUi1e + m V ặi + mi = v hình . D„ ưđc +m vậ , + mi (1) 

+ Lần thứ hai: 

Ta có: M-r = m„ ư(ic + m 2 = V Mnh D nitóc + m 2 (2) 

+ Lần thứ ba: 

Ta có: M-r = m’„urtc + m vậl + m 3 = (V Mnh - V vặl ) D„ ưilc + m V ậ, + m 3 (3) 

Từ(l) và (2) suy ra: 

Vbinh- Dnưđc + mvậi + mị = V Wnh D„ ưrtc + ra 2 
=>m V ậi = m 2 -mi (4) 

Từ (1) và (3) suy ra: 

Vbinh- DnƯilc + ntvậl + mI = (Vhình - Vvặt) Dni/dt + Iĩivặi + m 3 

Vì Dnưrtc = 1 g/cm 3 ; (m 3 - m : ) tính bằng g nên: 

Vvặ, = (m 3 -IT 1 |) và tính bằngcm 3 . (5) 

Từ (4) và (5) và áp dụng công thức: D = 

Suy ra: D = m J- ~ m 1 (ĐPCM) 
m 3 - rn, 

11.15 Trò chơi ỏ chữ. 

Hàng ngang 

1. Đơn vị lực. 

2. Khối lượng của một đơn vị thể tích một chất. 

3. Lực hút mà Trái Đất tác dụng lên vật. 

4. Dụng cụ dùng để đo khối lượng. 

5. Đơn vị khối lượng. 

6. Vật có tính đàn hồi dùng để chế tạo lực kế. 

7. Dụng cụ dùng để đo lực. 

8. Đại lượng chỉ lượng chất chứa trong một vật. 

9. Lực mà một lò xo tác dụng lên hai vật tiếp xức (hoặc gắn với hai đầu của 
nó) khỉ nó bị nén hoặc kéo dãn. 

10.. Một Ưong hai kết quả thể hiện trên vật bị lực tác dụng. 

Hàng dọc được tô đậm 

Cường độ hay độ lớn của trọng lực. 
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Hưđng dẫn giải 
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Đáp án: TRỌNG LƯỢNG 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 11. 1. Chọn câu đúng: 

A. Khối lượng riêng của một chất được kí hiệu là D và có đơn vị là kg/m 

B. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một mét khối của chất đó. 
c. Khối lượng riêng của một châì được kí hiệu là d và có đơn vị là kg/m 3 . 

D. Khối lượng riêng của một chất được kí hiệu làmvà có đơn vị là kg/m 3 . 

Bài 11. 2. 100 hộp sữa có trọng lượng 500 N, hỏi mỗi hộp sữa có khối lượng là bao 
nhiêu gam? Giả sử thể tích của hộp sữa là 307,72cm 3 tính khối lượng riêng của 
hộp sữa trên. Biết khối lượng của vỏ hộp sữa là 120 g. 

Bài 11. 3. Em hãy giải thích tại sao, gỗ rất nặng nhưng khi bỏ vào nước thì nó có 
thể nổi trên mặt nước? 

Bài 11. 4. Điền từ trong khung vào chỗ trống thích hợp. _ 

Khối lượng Khối lượng riêng Trọng lương Trọng lượng riêng 
Lớn _ Mươi lẩn _ Thể tích __ 

A. Khối lượng của một riiét khô'i của một chất được gợi là. Còn 

trọng lượng của một mét khối của một chất là.về giá trị thì trọng 

lượng riêng.gấp.khối lượng riêng. 

B. Để đo khối lượng riêng của một châ't ta cần cân.của vật làm từ 

châ t đó và đo.của vật từ đó tính ra khối lượng riêng của một chất. 

c. Các vật khác nhau có thể có cùng .và., nhưng mỗi chât 

đều có.và.khác nhau. 

Bài 11. 5. Một khung sắt hình lập phương rỗng có bề dày 5cm và cạnh 1 m. Tính 
khôi lượng của khung sắt biết rằng khôi lượng riêng của sắt là 7 800 kg/m 1 . 
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Bài 11. 6. Vi sao quả trứng chìm hoàn toàn trong nước nhưng nổi lơ lửng trong 
nươc muối. 

A Yì nước muối có khối lượng riêng nhỏ hơn nước. 

B VI nước muôi có khối lượng riêng lớn hơn nước, 
c Vì nước muối ăn mòn vỏ quả ưứng nên quả trứng nhẹ đi và nổi lên. 

D Cả 3 câu trên đều đúng. 

E. GIẢ I VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 11.1. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một mét khô'i của chất đó. 

Đáp án: B 

Bài 11. 2. Trọng lượng của một hộp sữa là: p = 500 : 100 = 5 (N) 

Khối lượng của một hộp sữa là: m = 5 : 10 = 0,5 (kg) = 500 g 
Khôi lượng của sữa trong hộp là: M s = 500 - 120 = 380 g 
Khối lượng riêng của sữa là: D = m : V = 380 : 307,72 = 1,234 g/cnr 
Bài 11. 3. Mặc dù gỗ rất nặng nhưng khôi lưựng riêng của nó nhỏ hơn nước do đó 
khi thả gỗ vào nước thì gỗ nổi trên mặt nước. 

Bài 11. 4. 

A. Khôi lượng của một mét khối của một chất được gọi là khôi lương riêng. 
Còn trọng lượng của một mét khối của một chất là trong lương riêng, về 
giá trị thì trọng lượng riêng Ịđn gâ'p mười lần khôi lượng riêng. 

B. Để đo khôi lượng riêng của một chất ta cần cân khôi lương của vật làm từ 
chất đó và đo thế tích của vật, từ đó tính ra khối lượng riêng của chất đó. 

c. Các vật khác nhau có thể có cùng khôi lương và trong lương , nhưng mỗi 
chất đều có khôi lương riêng và trong lương riêng khác nhau. 

Bài 11. 5. Thể tích khung sắt là: 

v = 1. 1. 1 = 1 (m 3 ) 

Thể tích rỗng bên trong khung sắt là: 

V = (1 - 0,05)7(1 - 0,05). (1 - 0,05) = 0,857 (m 3 ) 

Phần thể tích khung sắt đặc là: 

1 -0,857 = 0,143 (m 3 ) 

Khôi lượng của khung sắt là: 

m = V.D = 0,143. 7 800 = 1 115,4 (kg) 

Bài 11. 6. Vì khối lượng riêng của nước nhỏ hơn nước muối nên quả trứng nổi lơ 
lửng trong nước muối. 

Đáp án: B 
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Bài 13: MÁY Cơ ĐƠN GIẢN 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng 

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cương độ ít nhất 
bằng trọng lượng của vật. 

2. Máy cơ đơn giản 

Các máy cơ đơn gián thường dùng là: mặt phẵng nghiêng, đòn bầy, ròng rọc. 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C13.1 Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng cùa vật. 
Hướng dẫn giải 

Từ kết quả thí nghiệm, lực kéo vật lên lớn hơn hay cùng lắm hằng trọng lượng 
của vật. 

C1 3.2 Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau: 

- Lớn hơn - ít nhít bằng 

- Nhỏ hơn _ 

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực (!).trọng 

lượng vật. 

Hướng dẫn giải 

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực (1) ít nhâ't bằng 
trọng lượng vật. 

C13.4 Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

a. Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện cồng việc (1).hơn. 

(nhanh/dễ dàng). 

b. Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là (2). (palăng/máy cơ 

đơn giản). 

Hướng dẫn giải 

a. Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc (1) dễ dàng hơn. 

b. Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là (2) máy cơ đơn giản. 

C13.5 Nếu khối lượng của ống bêtông là 200kg và lực kéo của mỗi ngươi trong 
hình 13.2 SGK là 400N thì những người này có kéo được ống bêtông lên hay 
không? Vì sao? 

Hướng dẫn giải 

Trọng lượng của ống bêtông là: p = lOm = 10 X 200 = 2000 N 
Tổng lực kéo của bốn người là: 400 X 4 = 1600 N 

Ta thấy tổng lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của ống bêtông, vậy những người 
này không thể kéo được ống bêtông lên. 

C13.6 Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sông. 

Hưđng dẫn giải 

Những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống: búa để nhổ đinh; xà 
beng để bẩy vật; ròng rọc để kéo vật.. 
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c. trả lời câu hỏi và bài tập sách bài tập 

13.1 Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20 kg từ dưới giếng lên, người 
ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây? 

A. F < 20N B. F = 20N 

c. 20N < F < 200N D. F = 200N 

Hưởng dẫn giải 

Để kéo vật lên người .ta phải dùng một lực lớn hơn hay bằng trọng lượng của 
vật F = 200N. 


Đáp án: D 

13.2 Hãy đánh dâ'u vào những hình vẽ có máy cơ đơn giản (hình 13.1 SBT) 


a) Tấm ván đặt nghiêng b) Máy kéo c) Cái bóc vỏ 

d) Đồng hồ e) c 

ần kco n 

l*”U 

rớc g) Mở nút chai h) Máy thu thanh 


Hình 13.1 SBT 
Hưởng dẫn giải 

Các hình vồ có máy cơ đơn giản: 

a. Tâm ván đặt nghiêng 
c. Cái bóc vỏ. 

c. Cần kéo nước. 

g. Mở nắp chai. 

Các hình vễ 

b. Máy kéo. 

d. Đồng hồ. 

h. Máy thu thanh là các máy có hệ thống cơ phức tạp. 

13.3 Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản nào để làm các việc sau đây? 

a. Đưa thùng hàng lên ôtô tải. 

b. Đưa xô vữa lên cao. 

c. Kéo thùng nước từ giếng lên. 

Hướng dẫn giải 

a. Đưa thùng hàng lên ôtô tải: đặt một tấm ván nằm nghicng để kéo hay đẩy 
vật lên. 

b. Đưa xô vữa lên cao: dùng ròng rọc để kéo vật lên. 

c. Kéo thùng nước từ giếng lên: dùng ròng rọc để kéo vật lên. 
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13.4 Hãy nghĩ cách để kéo ông cống trong hình 13.2 SGK lên một cách dễ dàng 
hơn băng các máy cơ đơn giản và trình bày cách của em bằng hình vê. 

Hưổng dẫn giải 

Có thể lắp một ưụ để mắc ròhg rọc vào để kéo lên. Hoặc có thể vạt cho bờ đất 
nghiêng đi để đẩy và kéo vật lên nhẹ hơn. 

13.5 Dụng cụ nào sau đây khârtịỊ phải là máy cơ đơn giản? 

A. Cái búa nhổ đinh. B. Cái bấm móng tay. 

c. Cái thước dây. D. Cái klm. 

Hưổng dần giải 

Dụng cụ khônỊỊ phải là máy cơ đơn giản là cái thước dây. 

Đáp án; c 

13.6 Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản nào? 

A. Mặt phắng nghiêng. 

B. Đòn bẩy. 

c. Mặt phẵng nghiêng phối hợp với đòn bẩy. 

D. Không thể là ví dụ về mẩy cơ đơn giản. 

Hướng dẫn giải 

Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản mặt phẳng nghiêng. 

Đáp án; A 

13.7 Cầu thang xoắn là ví dụ về 

A. Mặt phẵng nghiêng. 

B. Đòn bẩy. 
c. Ròng rọc. 

D. Mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc. 

Hưổng dẫn giải 

Cầu thang xoắn là ví dụ về mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc. 

Đáp án: D 

13.8 Hình 13.2 có những máy cơ đơn giản nào? 

A. Chi' có ròng rọc. 

B. Chi’ có đòn bẩy. 
c. Chỉ có đòn bẩy và ròng rọc. 

D. Cỏ ròng rọc, đòn bẩy và mặt phẳng nghiêng. 

Hướng dẫn giải 

Hình 13.2 có những máy cơ đơn giản là đòn bẩy và ròng rọc. 

Đáp án: c 

13.9 Chọn câu sai. Hình '3.2 

Trường hựp nào sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản? 

A. Đưa xe máy lên xe tải. 

B. Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường, 
c. Kéo xe máy ra khỏi hố sâu, khi xe bị sa hố. 

D. Không có trường hựp nào kể trên. 
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Hướng dẫn giải 

Trường hợp có thể dùng máy cơ đơn giản: 

• Đưa xe mấy lên xe tải. 

■ Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường. 
' Kéo xe máy ra khỏi hô' sâu, khi xe bị sa hố. 

=> Câu D sai. 


Đáp án: D 

13.10 Một người thợ muốn dùng lực khoảng 250 N để kéo một bao ximãng 50 kg 
lOn tầng thứ 10 của tòa nhà đang xây; một học sinh muốn dùng lực lớn hơn 100 
N để kéo một gàu nước 10 kg từ dưới giếng lên; một người nông dân muốn 
dùng lực khoảng 300 N để dịch chuyển một hòn đá 100 kg. Muôn vậy 

A. Người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, 
người nông dân phải dùng đòn bẩy. 

B. Người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh không phải dùng máy cơ 
đơn giản, người nông dân phải dùng đòn bẩy. 

c. Người thợ xây phải dùng mặt phẳng nghiêng, người học sinh cũng phải 
dùng mặt phẳng nghiêng, người nông dân phải dùng đòn bẩy. 

D. Người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, 
người nông dân phải dùng mặt phẳng nghiêng. 

Tóm tắt 

Người thợ: F, = 250 N: m xí mang = 50 kg 
Học sinh: F 2 = 100 N: m y -„ = 10 kg 
Người nông dân: F 3 = 300 N; m đá = 100 kg 
Dùng máy cơ đơn giản nào? 

Hưđng dẫn giải 

• Ngươi thợ: Lực kéo F| = 250 N 

Trọng lượng bao xi măng P| = 10.111*1 mang = 500 N 

=> P| > F| => để kéo một bao ximăng 50 kg lên tầng thứ 10 của tòa nhà đang 
xây người thợ xây phải dùng ròng rọc động'. 

■ Học sinh: F 2 > 100 N: m g j u „ ư oc = 10 kg 
Trọng lương gàu nước: p 2 = 10. m B iu ntftk = 100 N 

=> p 2 < F 2 => để kéo gàu nước từ dưới giếng lên người học sinh không phải 
dùng máy cơ đơn giản. 

■ Ngươi nông dân: F 3 = 300 N; m đ ,j = 100 kg 
Trọng lương hòn đá: p 3 = 10. m h f,nđá = 1000 N 

=> p 3 > F 3 => để dịch chuyển một hòn đá ngươi nông dân phải dùng đòn bẩy. 
Vậy: người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh không phải dùng máy 
cơ đơn giản, ngươi nông dân phải dùng đòn bẩy. 

Đáp án: B 

13.11 Hình 13.3 trang 44 SBT mô tả cách những người Ai Cập cổ xây dựng Kim tự 
tháp. Họ đã sử dụng loại máy cơ đơn giản nào? 

A. Mặt phăng nghiêng. B. Ròng rọc. 

c. Đòn bẩy. D. Cả ba loại máy kể trên. 
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Hướng dẫn giải 

Từ Hình 13.3 trang 44 SBT ta thây những người Ai Cập cổ xây dựng Kim tự 
tháp đã sử dụng loại máy cơ đơn giản là đòn bẩy. 

Đáp án: c 

13.12 Hình 13.4 trang 44 SBT vẽ một số dụng cụ có sử dụng máy cơ đơn giản. Hãy 
nêu tên loại máy cơ đơn giản sử dụng trong từng dụng cụ. 

A. Dao cắt thuốc: mặt phẳng nghiêng. B. Dao cắt thuốc: đòn bẩy. 


Máy mài: đòn bẩy. 

Êtô: ròrig rọc. 

Cần cẩu: mặt phẳng nghiêng, 
c. Dao cắt thuốc: mặt phẳng nghiêng. 
Máy mài: đòn bẩy. 

Êtô: ròng rọc. 

Cần cẩu: ròng rọc. 


Máy mài: mặt phắng nghiêng. 
Êtô: đòn bẩy. 

Cần cẩu: mặt phẳng nghiêng. 
D. Dao cắt thuốc: đòn bẩy. 

Máy mài: đòn bẩy. 

Êtô: đòn bẩy. 

Cần cẩu: ròng rọc. 


Hưđng dẫn giải 

Từ hùih 13.4 trang 44 SBT tên loại máy cơ đơn giản sử dụng trong từng dụng cụ là: 

■ Dao cắt thuôc: đòn bẩy. 

■ Máy mài: đòn bẩy. ' 

■ Êtô: đòn bẩy. 

■ Cần cẩu: ròng rọc. 


Đáp án: D 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 13.1: Có bôn em học sinh kéo một vật nặng 40 kg từ dưới một cái hố lên theo 
phương thẳng đứng. Để kéo được khối trụ này lên thì mỗi em phải tốn ít nhâ't 
một lực bao nhiêu niu tơn? 

Bài 13.2: Chọn câúsai: 

A. Máy cơ đơn giản có thể giúp người nâng vật với một lực nhộ hơn trọng 
lượng của nó. 

B. Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc dễ dàng hơn. 
c. Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp làm giảm trọng lượng của vật. 

D. Máy cơ đơn giản có thể giúp con người thay đổi hướng tác dụng của lực 


vào vật. 

Bài 13.3: Em hãy dùng từ thích hợp sau để điền vào chỗ trống trong những câu sau: 
Đòn bẩy, ròng rọc động, ròng rọc cố định, mặt phẳng nghiêng. 

A. Một người muốn dịch chuyển 1 tảng đá sang bên đường thì nên dùng. 

B. Một người muôn đưa các bao xi măng lên xe ô tô nên dùng. 

c. Khi muốn nâng một vật rất nặng người ta thường sử dụng tới xc có cần cẩu. 
Sỏ dĩ xe cẩu có thể thực hiện được những việc như thế là vì đầu cần cẩu đã 
được gắn một hệ thống. 

D. Người ta thường gắn ở đầu cột cờ một.để kéo cờ lên cho dễ. 

Bài 13.4: Chọn câu đúng: 

A. Máy cơ đơn giản luôn luôn giúp con người giảm được lực cần nâng vật. 
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lỉ. Các loại máy cơ đơn giản đều giúp con người vừa thay đổi được hướng tác 
dụng của lực vừa giảm được lực cần nâng vật. 
c. Tùy thuộc vào vật cần nâng mà người ta sử dụng từng loại máy cơ đơn giản 
cho phù hợp. 

b. Trong các loại máy cơ đơn giản chỉ có ròng rọc cố định mới thay đổi được 
hướng tác dụng của lực. 

Bài 13.5: Bạn Nam dùng một ròng rọc cô định để kéo một gàu nước từ dưới giếng 
lén. Biết rằng gàu nước khi không có nước có khối lượng 1 kg. Gàu nước chứa 
được nhiều nhất 5 Ịít nước. Tính lực tối thiểu mà bạn Nam phải dùng để kéo lên 
được một gàu nước đầy. 

Bài 13.6: Một người đưa một vật có trọng lượng 1000 N lên cao với một lực 500 N. 
Người đó chắc chắn không dùng loại máy cơ đơn giản nào sau đây: 

A. Ròng rọc động. B. Ròng rọc cố định. 

c. Đòn bẩy. D. Mặt phẳng nghiêng. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 13.1: 

Trợng lượng của vật nặng là: 40 X 10 = 400 N 

Để kéo vật lên theo phương thẳng đứng thì tổng hỢp lực của bôn em ít nhất 
phải bằng 400 N. 

Do đó lực mà mỗi em cần thiết phải bỏ ra là: 400 : 4 = 100 N 

Đáp số: 100 N 

Bài 13.2: Máy cơ đơn giản không thể làm giảm trọng lượng của vật mà nó chỉ giúp 
con người nâng vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

Đáp án: c 

Bài 13.3: 

A. Đòn bẩy. B. Mặt phẳng nghiêng, 

c. Ròng rọc động. D. Ròng rọc cố định. 

Bài 13.4: Mỗi loại máy cơ đều có những ưu điểm riêng. Ròng rọc cố định không 
thể giúp con người nâng vật với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật do đó câu 
A và B sai. Trong các loại máy cơ đơn giản ròng rọc động cũng có thể thay đổi 
được hưổng tác dụng của lực do đó câu D cũng sai. Tùy thuộc vào vật cần nâng 
mà ngưOi la sử dụng từng loại máy cơ đơn giản cho phù hợp chỉ có câu c đúng. 

Đáp án: c 

Bài 13.5: 

Khối lượng nước của một gàu nước đầy: m = D. V = 1. 5 = 5 kg. 

Khối lượng của cả gàu và nước là: 5+1=6 (kg) 

Trọng lương của cả gàu và nước là: p = lO.m = 60 (N) 

Vì Nam dùng ròng rọc cố định do đó không có lợi về lực. Vậy Nam phải dùng 
một lực tối thiểu là 60 N để kéo được gàu nước lên. 

Bài 13.6: Người đó chắc chắn không dùng ròng rọc cô' định vì ròng rọc cô' định 
không có lợi về lực do đó người đó không thể nâng vật lên vđi một lực 500 N. 

Đáp án: B 
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BÀI 14: MẶT PHANG NGHIÊNG 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

❖ Mặt phẳng nghiêng 

Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật. 
Mặt phẵng càng.nghiêng ít, thì lực cần kéo vật trên mặt phắng đổ càng nhỏ. 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 
C14.3 Nêu hai thí đụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng. 

Hưđng dẫn giải 

- Người ta dùng tâm gỗ đặt nghiêng từ đâ't lên sàn xe tải để mang những vật 
nặng từ dưới đất lên thùng xe. 

- Các đường lên hay xuống tầng hầm của xe hơi, xe máy là mặt phẳng nghiêng... 
C14.4 Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải càng dễ hơn? 

Hưđng dẫn giải 

Dùng mặt phẳng nghiêng thì lực sẽ nhỏ hơn khi không dùng mặt phẳng 
nghiêng, dùng mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng ít thì lực sẽ nhỏ hơn khi dùng mặt 
phẳng nghiêng có độ nghiêng nhiều. 

Do đó khi lên dốc càng thoai thoải thì càng dễ đi hơn. 

C14.5 ở hình 14.3 SGK chú Bình đã dùng một lực 500 N để đưa một thùng phuy 
nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu sử dụng một tâm ván dài hơn thì chú 
Bình nên dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây? 

A. F = 2000N B. F > 500N 

c F < 500N D. F = 500N 

Hãy giải thích câu trả lời. 

Hưđng dẫn giải 

Dùng mặt phẳng nghiêng ít thì lực sẽ nhỏ hơn dùng mặt phẳng nghiêng nhiều. 
Do đó khi sử dụng tấm ván dài hơn, nghĩa là độ nghiêng sẽ ít hơn thì chỉ cần 
lực nhỏ hơn ban đầu => F < 500N. 

Đáp án: c 

c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

14.1 Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của một 
mặt phẳng nghiêng? 

A. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng. 

B. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng. 

c. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng. 

D. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời giảm chiều cao kê mặt 
phẳng nghiêng. 

Hưđng dẫn giải 

Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng. 

Đáp án: B 
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14.2 Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống của các câu sau: 

a. Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với một lực.trọng lượng 

của vặt. (lớn hơn/ nhỏ hơn/ bằng) 

b. Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng 

nghiêng.(càng tăng/ càng giảm/ không thay đổi) 

c. Mặt phẳng nghiêng.thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng 

càng tăng, (càng dốc thoai thoải/ càng dốc đứng) 

Hướng dẫn giải 

a. Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên vổi một lực nhỏ hơn trọng 
lượng của vật. 

b. Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng 
nghiêng càng giảm. 

c. Mặt phẳng nghiêng càng dốc đứng thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng 
nghiêng càng tăng. 

14.3 Tại sao khi đạp xe trên dốc, cậu bé trong hình 
14.1 SBT không đi thẳng lên dốc mà lại đi 
ngoằn ngoèo từ mép đường bên này sang méo 
đường ben kia? 

Hương dẫn giải 

Khi đi ngoằn ngoèo từ mép đường bên này sang 
méo đường bên kia thì quãng đường đi được sẽ dài 
hơn, đó cũng là một cách làm tăng chiều dài mặt 
phẳng nghiêng, do đó sẽ dùng lực nhỏ hơn khi phải 
đi thẳng lên dốc. 

14.4 Tại sao đường ôtô qua đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất dài? 

Hương dẫn giỗi 

Đường ôtô qua đèo thường là đường ngoằn ngoòo rất dài nhằm làm tăng chiều 
dài mặt phẳng nghiêng lên đồi, làm giảm độ dô'c của đường lên đèo, do đó tốn ít 
lực hơn cho ôtô lên dôc so với dốc thẳng đứng. 

14.5 Dao mũi khoan có thể xoáy dễ dàng vào sâu trong gỗ; chiếc kích xe ôtô có trục 
xoắn ốc, có thể nâng dần xe nặng hàng mấy tấn lên từng nấc một cách dễ dàng. 
Hãy chứng tỏ mũi khoan, chiếc đinh vít, kích ôtô là một loại mặt phẳng nghiêng. 

Hướng dẫn giải 

Mũi khoan có đường rãnh xoắn ốc chung quanh chiều dài thân của nó. Khi 
khoan vào vật, nó không đâm thẳng vào vật mà xoay xung quanh trục của nó theo 
đường rãnh xoắn ốc, do đó làm tăng chiều dài quãng đường đi được so với đâm 
thẳng vào vật, đồng thời làm giảm lực đâm vào vật. Điều này tương tự như việc đi 
vòng xoáy trôn ốc leo lên đỉnh đồi sẽ đỡ tốn sức hơn là đi thẳng lên đỉnh đồi. Vậy 
mũi khoan là một loại mặt phẳng nghiêng. Chiếc đinh vít, kích ôtô cũng có nguyên 
lý hoạt động tương tự như mũi khoan. 

14.6 Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặtphẳng nghiêng? 

A. Cái kéo. B. Cầu thang gác. 

c. Mái nhà. D. Cái kìm. 
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Đáp án: B 


Hưđng dẫn giải 

Dụng cụ ứng dụng của mặt phẳng nghiêng là cầu thang gác. 

14.7 Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể 

A. Làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật. 

B. Làm giảm trọng lượng của vật. 
c. Kéo vật lên vđi lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

D. Kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật. 

Hưđng dẫn giải 

Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể kéo vật lên với 
lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

Đáp án: c 

14.8 Đổ giảm độ lổn lực kéo một vật nặng lên sàn ô tô tải bằng mặt phẳng nghiêng 
người ta có thể 

A. Tăng độ dài của mặt phẩng nghiêng. 

B. Giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng, 
c. Tăng độ cao của mặt phẳng nghiêng. 

D. Giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng. 

Hướng dẫn giải 

Để giảm độ lơn lực kéo một vật nặng lên sàn ô tô tải bằng mặt phẳng nghiêng 
người ta có thể tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng. 

Đáp án: A 

14.9 Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường 
vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng L'ó độ dài / và độ cao h 
nào sau đây? 

A. I < 50cm; h = 50cm. B. / = 50cm; h = 50cm. 

c. / > 50cm; h < 50cm. D. / > 50cm; h = 50cm. 

Hương dẫn giải 

Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, 
người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài / > 50cm và độ cao h = 50cm. 

Đáp án: D 

14.10 Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng bốn tấm 
ván làm mặt phảng nghiêng. Biết với bôn tấm ván này người đó đã đẩy thùng 
dầu đi lên với các lực lần lượt là: F| = 100N; F 2 = 200N; F_, = 500N; F„ = 
T200N. Hỏi tấm ván nào dài nhất? 

A. Tâm ván 1. B. Tấm ván 2. 

c. Tâm ván 3. D. Tâm ván 4. 

Hưđng dẫn giải 

Dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài / càng dài thì lực đẩy càng nhỏ và ngược 

lại.Biết với bốn tâm ván này người đó đã đẩy thùng dầu đi lên với các lực lần lượt 

F, = 100N > F 2 = 200N < F 3 = 500N > F 4 = 1200N => chiều dài tương ứng của các 
tấm ván là: li> l 2 > ỈỊ > u 
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tấm ván 1 dài nhất. 


Đáp án: A 

14.11 Biết độ dài của mặt phẵng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng 
để kéo vật lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần. Muốn 
kéo một vật nặng 2000N lên cao l,2m với lực kéo 500 N thì phải dùng mặt 
phẳng nghiêng có độ dài / bằng bao nhiêu? 

A./>4,8m. B. /< 4,8m. 

c. / = 4m. D. / = 2,4m 

Tóm tắt 

p = 2000 N; h = l,2m;F. 500 N;/=? 

Hưđng dẫn giải 

_ >. Đ . T}, . ^ p.h _ 2000.1,2 

Ta có: F. / > p.h => / >~zr= — 7 “-— = 4,8 m 
F 500 

Vậy có thể dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài / > 4,8m/ 

Đáp án: A 

14.12 Cầu thang đi bộ nối một tầng lên tầng kế tiếp thường được xây như trong 
hình 14.3 trang 47 SBT, không xây như trong hình 14.2 là để 

A. Làm cho kết cấu của căn nhà vững hơn. 

B. Làm cho căn nhà trở nên đẹp hơn. 

c. Làm giảm độ nghiêng (độ dôc) của cầu thang để tăng lực nâng cơ thể từ bậc 
thang này lên bậc thang kế tiếp. 

D. Làm giảm độ nghiêng của cầu thang để giảm lực nâng cơ thể từ bậc thang 
này lên bậc thang kế tiếp. 

Hướng dẫn giải 

Cầu thang đi bộ nối một tầng lên tầng kế tiếp thường được xây như trong hình 
14.3 trang 47 SBT, không xây như trong hình 14.2 là để làm giảm độ nghiêng của 
cầu thang để giảm lực nâng cơ thể từ bậc thang này lên bậc thang kế tiếp. 

Đáp án: D 

14.13 Hình 14.4 trang 47 SBT vẽ các mặt phẳng nghiêng dùng ở xe tải chở hàng, 
xe tải chở cát hoặc than (xe “ben”), băng chuyền. 

Có thể thay đổi độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng trong các phương tiện vận 
chuyển trên bằng cách nào? 

A. Đôi với xe tải: Thay đổi độ cao. 

Đối với xe ben: Thay đổi độ dài. 

Đối với băng chuyền: Thay đổi độ cao. 

B. Đôi với xe tải: Thay đổi độ dài. 

Đôi với xe ben: Thay đổi độ cao 

Đối với băng chuyền: Thay đổi độ dài. 
c. Đôi với xe tải: Thay đổi độ cao. 

Đôì với xe ben: Thay đổi độ cao 
Đôi với băng chuyền: Thay đổi độ cao. 

D. Đôi với xe tải: Thay đổi độ dài. 
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Đối với xe ben: Thay đổi độ dài. 

Đối với băng chuyền: Thay đổi độ dài. 

Hưổng dẫn giỗi 

Từ hình 14.4 trang 47 SBT có thể thay đổi độ nghiêng của mặt phẵng nghiêng 
trong các phương tiện vận chuyển trên bằng cách: 

■ Đối với xe tải: Thay đổi độ dài. 

■ Đối với xe ben: Thay đổi độ cao 

■ Đối với băng chuyền: Thay đổi độ dài. 

14.14 Hình 14.5 vẽ hai vật: vật A, khối lượng 
m A , và vật B, khối lượng m B , nằm trên 
hai mặt phẳng nghiêng và được nối với 
nhau bằng một sợi dây vắt qua một ròng 
rọc. Nếu gọi độ dài và độ cao của mặt 
phẳng nghiêng có vật A là /a và h A , của 
mặt phẳng nghiêng có vật B là l B và h B . 

Khi hai vật đang nằm yên thì 
A. m A > m B vì / A > / B . 

c. m A < m B vì / A > / B . 

Hướng dẫn giải 

Khi hai vật đang nằm yên thì lực căng dây trên hay vật băng nhau. Nhưng so 
sánh hai mặt phẳng nghiêng ta thây / A > / B nên để cân bằng thì trọng lực tác dụng 
lên vật A phải lớn hơn vật B => P A > P B hay m A > m B . 

=> m A > m B vì / A > / B 

14.15 Nếu tăng dần độ nghiêng của tấm ván AB ở 
hình 14.6 trang 48 SBT thì lò xo dãn ra hay co 
lại? Tại sao? 

Hưởng dẫn giải 

Nếu tăng dần độ nghiêng của tấm ván AB ở 
hình 14.6 trang 48 SBT thì lò xo dãn ra vì lực kéo do 
quả cầu tác dụng lên lò xo sẽ tăng. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG Hình 14 6 

Bài 14.1: Một người muốn đưa một thùng phuy nặng từ mặt đất lên độ cao 0,8 m. 
Nếu được lựa chọn một trong những tấm ván sau để làm giảm lực kéo vật thì 
người đó nên chọn tấm nào? 

A. Tấm ván dài 1 m. B. Tấm ván dài 2 m. 

c. Tẩm ván dài 3 m. D. Tâ'm ván dài 4 m. 

Bài 14.2: Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 5 kg từ dưới giếng lên, 
người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây? 

A. F < 5 N B. F = 5 N 

c. 5 N < F < 50 N. D. F > 50 N 


Đáp ấn: A 



Đáp án: B 



Hình 14.5 

B. m A <m B VÌ/ A </ B . 

D. m A — m B vì h A = h B . 
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Bài 14.3: Mội công nhân đã dùng một lực 400 N để đưa một vật có trọng lượng 
600 N lên sàn xe tải bằng một mặt phẳng nghiêng. Khi dùng một tấm ván 
khác dài hơn để làm mặt phẳng nghiêng thì lực cần nâng vật lên của người 
công nhân sẽ là: 

A. 600 N B. 500 N 

c 400 N D. Nhỏ hơn 400 N 

Bài 14.4: Chọn câu đúng: dùng một tấm ván để làm mặt phẳng nghiêng 

A. Nếu tấm ván càng dài thì lực nâng vật càng nhỏ. 

B. Nếu tấm ván càng dài thì lực nâng vật càng lớn. 

c. Tấm ván càng dài hơn bao nhiêu lần thì lực cần nâng càng giảm đi bấy 
nhiêu lần. 

D. A và c đều đúng. 

Bài 14.5: Chọn câu đúng: 

Một người dùng một lực tối đa có thể đưa một vật có khôi lượng 40 kg lên sàn 
xe tải vổi tấm ván dài 4 m. Vậy với tâm ván dài 2 mét người đó có thể đưa được 
một vật có khôi lượng lớn nhâì bằng bao nhiêu lên sàn xe tải đó: 

A. 40 kg B. 30 kg c. 25 kg D. 20 kg 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 14.1: Tấm ván dùng làm mặt phẩng 'nghiêng càng dài thì mặt phẳng càng 
nghiêng ít. Đổ giảm lực cần kéo vật lên thì tốt nhất là dùng tấm ván dài 4m 
để lực kéo là nhỏ nhâT 


Đáp án: D 

Bài 14.2: 

Trọng lượng của gàu nước là: p = 5. 10 =: 50 N 
* Để kéo trực tiếp gàu nước lên thì phải dùng một lực nhỏ nhất bằng trọng 
lượng của vật do đó phải dùng một lực lớn hơn hoặc bằng 50 N. 


Đáp án: D 

Bài 14.3: Vì dùng tấm ván dài hơn nên lực cầ n nâng vật sẽ nhỏ hơn. Do đó người 
công nhân chỉ cần nâng vật với một lực nhổ hơn 400 N. 

Đáp án: D 

Bài 14.4: Cùng một độ cao nếu tấm ván càng dài thì góc nghiêng càng nhỏ do đó 
mà lực cần nâng vật càng nhỏ. Mặt khác nếu tấm ván càng dài hơn bao nhiêu 
lần thì lực nâng càng giảm đi bấy nhiêu lần. Vậy câu D đúng. 

Đáp án: D 

Bài 14.5: Tâm ván 2m chỉ bằng một nửa tấm 4m do đó người này cũng chỉ có thể 
nâng một vật có khối lượng bằng một nửa khối lượng trên do đó: 

m = 40 : 2 = 20 kg 


tìáp án: D 
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Bài 1ỉ 

5: ĐÒN BẨY 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CẦN 

NẮM VỮNG 

♦> Đòn bẩy 

Mỗi đòn bẩy đều có: 

> Điểm tựa là 0. 

> Điểm tác dụng của lực F! là 

> Điểm tác dụng của lực F 2 lắ 
Khi 00 2 >00, thiF 2 <F,. 

O O 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU Hỏ 

C15.1 Hãy điền các chữ 0, 0| và 0: 

ỉ 

❖ Trên hình 15.2: 

(1)=>( 

❖ Trên hình 15.3: 

(4)=>( 

C15.3 Chọn từ thích hợp trong khun: 

- Lớn hơn 

- Bằng 

i SÁCH GIÁO KHOA 

iịvào vị trí thích hợp trén hình 15.2, 15.3. 
lương dân giải 

3:(2)=>0; (3)=>0 2 

3ị; (5)=>0; (5) => 0 2 

gđể điền vào chỗ trông trong các câu sau: 

- Nhỏ hơn 

Muốn lưc nâng vât (1). 

cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng c 
tựa tới điểm tác dụng của trọng lượn 

I 

Muốn lực nâng vật (1) nhỏ hơn 
cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng 1 
tựa tới điểm tác dụng của trọng lượn 
C15.4 Hãy tìm thí dụ đòn bẩy trong 

1 

Thí dụ đòn bẩy trong cuộc sống: 

C15.5 Hãy chỉ ra điểm tựa, các đi 
hình 15.5 SGK. 

I 

.. trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng 
;ìja lức nâng (2).khoảng cách từ điểm 

gkt. 

Itfởng dẫn giải 

1 rọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng 
coa lực nâng (2) lđn hơn khoảng cách từ điểm 
gj'vật. 

; cuộc sống. 

iướng dẫn giải 

iàbeng, búa nhổ đinh, cái vó để bắt cá... 

am tác dụng của lực F|, F 2 lên đòn bẩy trong 

iướng dẫn giải 

Hình Điểm tựa 1 

3iểm tác dụng lực Điểm tác dụng lực F 2 

F| 

Chèo Chỗ nối cái chèo . ' 

thuyền vào mạn thuyền ] 

Đẩy xe Trục bánh xe 3 

cút kít m 

J trí tiếp xúc giữa Vị trí tiếp xúc giữa tay 

níđc và mái chèo người chèo và mái chèo. 

Ả trí tiếp xúc giữa Vị trí tiếp xúc giữa tay 

ặịt đáy thùng xe cút người dẩy xe với khung 
ljít với khung xe. xe. 
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Cái kéo 

Vị trí con ốc nối 
nhau giữa hai phần 
của kéo. 

Vị trí lưoi kéo chạm 
vào vật cần cắt. 

Vị trí tiếp xúc giữa tay 
người cắt và cán kéo. 

Cái bập 
bênh 

Vị trí trục nối giữa 
trụ với thanh bập 
bênh 

Vị trí ngồi của em 
bé thứ nhất. 

VỊ trí ngồi của em bé 
thứ hai. 


C15.6 Hãy chỉ ra cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy ỏ hình 15.1 SGK để làm 
giảm lực kéo hdn. 

Hướng dẫn giải 

Có nhiều cách để cải tiến việc sử dụng đòn bẩy ở hình 15.1 SGK để làm giảm 
lực kéo hơn: dịch chuyển giá đỡ lại gần 0| hơn, hoặc dịch điểm treo vật 0| lại gần 
giá đỡ hơn, hoặc thay thanh cần vọt khác dài hơn để vị trí 0 2 cách xa o hơn. 

c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

15.1 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

a. Đòn bẩy luôn có.và có.tác dụng vào nó. 

b. Khi khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của người lớn hơn khoảng cách từ 

điểm tựa tới điểm tác dụng của vật cần nâng thì dùng đòn bẩy này được lợi. 

Hướng dẫn giải 

a. Đòn bẩy luôn có điểm tựa và có các lực tác dụng vào nó. 

b. Khi khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của người lớn hơn khoảng cách 
từ điểm tựa tới điểm tác dụng của vật cần nâng thì dùng đòn bẩy này được lợi về lực. 

15.2 Dùng xà beng để bẩy vật nặng 
lé-n. (hình 15.1 SBT) 

Phải đặt điổm tựa vào đâu để bẩy 
vật dễ nhất? 

A. ở X. B. Ở Y. 

c. ở z. D. Ở khoảng cách giữa Y và z. Hình 151 SBT 

Hướng dẫn giải 

Đổ bẩy vật lên dễ nhâ't thì phải chọn điểm tựa được lợi về lực nhất ở X. 



Đáp án: A 

15.3 Hãy điền các ký hiệu o (điểm tựa), 0| (điểm tác dụng của vật) và Ơ 2 (điểm tác 
dụng của người) vào các vị trí thích hỢp trên các vật là đòn bẩy ở hình 15.2 SBT. 
Trong các đòn bẩy trên, dùng cái nào được lợi về lực? 



a) b) c) d) 


Hình 15.2a 
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Hưđng dân giải 


Hình 

Điểm tựa 0 

Điểm tác dụng của 
vât 0| 

Điểm tác dụng của 
người 0 2 

Câu cá 

Vị trí tiếp xúc giữa 
tay phải của người 
câu với cần câu. 

VỊ trí tiếp xúc giữa 
sợi dây câu với cần 

Vị trí tiếp xúc giữa 
thân của người câu 
với cần câu. 

Quét nhà 

Vị trí tiếp xúc giữa 
tay phải của người 
quét với chổi. 

Vị trí tiếp xúc giữa 
mặt đất vđi chổi. 

VỊ trí tiếp xúc giữa 
tay phải của người 
quét với chổi. 

Xén giấy 

Vị trí nối giữa hai 
thanh của đ.ồ xén giấy. 

Vị trí tiếp xúc giữa đồ 
xén giấy và tập giấy. 

Vị trí tiếp xúc giữa 
đồ xén giây và tay 
người xén giấy. 

Khui hộp 

Vị trí tiếp xúc giữa đồ 
khui và thành hộp. 

Vị trí tiếp xúc giữa đồ 
khui và nắp hộp. 

Vị trí tiếp xúc giữa đồ 
khui và tay người khui. 


15.4 Dùng thìa và đồng xu đều có thế mở được nắp hộp (hình 15.3 SBT). Dùng vật 


nào sẽ mở dễ hơn? Tại sao? 

Hướng dẫn giải 

Mở dễ hơn nghĩa là dùng lực ít hơn, vậy phải dùng quãng đường dài hơn. Vậy 
dùng thìa sẽ mở nắp hộp dễ hơn do có khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng 
lực của. người dài hơn, dùng lực ít hơn. 

15.5 Tay, chân con người hoạt động như các đòn bẩy. Các xương tay, xương chân 
là các đòn bẩy, các khớp xương là các điểm tựa, còn các cơ bắp tạo nên lực. 

Để nâng một vật nặng 20N, cơ bắp phải tác dụng một lực tới 160N. Tuy nhiên 
cơ bắp chỉ cần co lại lcm cũng đã nâng vật lên một đoạn 8cm rồi. Người ta nói 
rằng, tuy không được lợi về lực nhưng dùng đòn bẩy này lại đưực lợi về đường đi 
(hình 15.4 SBT). 

Hãy suy nghĩ cách cử động của chân, tay... và tìm hiểu xem có những đòn bẩy 
nào trong cơ thể em? 

Hướng dẫn giải 

Những đón bẩy trong cơ thể người: các bàn tay, bàn chân, ngón tay, ngón chân, 
cánh tay, bắp tay, cẳng chân, bắp chân, hông,... 

15.6 Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy? 

A. Cân Rô-béc-van. B. Cân đồng hồ. 

c. Càn đòn. D. Cân tạ. 

Hướng dẫn giải 

Loại cân không phải là một ứng dụng của đòn bẩy là cân đồng hồ. 

Đáp án: B 

15.7 Dụng cụ nàasau đây không phải là một ứng dụng của đòn bểy? 

A. Cái búa nhổ đinh. 

B. Cái cần kéo nước từ dưới giếng lên. 
c. Cái mở nút chai. 

D. Dụng cụ mắc ở đầu cột cờ dùng để kéo cờ lên và hạ cờ xuống. 
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Hướng dẫn giải 

Dụng cụ không phủi là một ứng dụng của đòn bẩy là dụng cụ mắc ở đầu cột cờ 
dùng để kéo cờ lên và hạ cờ xuống. 

Đáp án: D 

15.8 Trong hình 15.5 trang 50 SBT, những người Ai Cập cổ đại đang dùng dụng cụ 
được câu tạo dựa trên nguyên tắc hoạt động của 

A. mặt phẳng nghiêng. 

B. đòn bẩy. 

c. đòn bẩy phối hợp với ròng rọc. 

D. mặt phẳng nghiêng phôi hợp với ròng rọc. 

Hướng dẫn giải 

Trong hình 15.5 trang 50 SBT, những người Ai Cập cổ đại đang dùng dụng cụ 
được cấu tạo dựa trên nguyên tắc hoạt động của đòn bẩy. 

Đáp án: li 

15.9 Trong hình 15.6, người ta 
dùng đòn bẩy có điểm tựa o để 
bẩy một vật lượng p. Dùng đòn 
bẩy nào sau đây là có lợi nhất? 

Búết mũi tên chỉ lực càng dài thì 
cư<ờng độ của lực càng lớn. 

Ai. LựcF|. B. Lực F 2 . 

c. Lực F 3 . D. Lực F 4 . 

Hưútng dẫn giải 
Trong hình 15.6, dùng đòn 

bẩy ứíng với lực F 4 là có lợi nhât. 

_ , , _ Hình 15.6 

Đáp án: D 

Híãy dùng đặc điểm sau đây của đòn bẩy để trả lời các câu 15.10 và 15.11: Trong 
đòn biẩy, liếu ũ 2 0 lớn hơn O/O bao nhiêu lần thì Fỉ nhỏ hơn Fị bấy nhiêu lần. 

15.10» Muốn bẩy một vật nặng 2000 N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn bẩy có 
A\. OiO = 0|0. B. 0 2 0 > 4.0,0. 

c. oĩo > 4.O2O. D. 40,0 > 0 2 0 > 20,0. 

Tóm tắt 



F| = 2000 N; F 2 = 500 N; 0 2 0 =? 0,0 
Hướng dẫn giải 

Đ)ể bẩy vật nặng, ta có thể dùng lực F 2 thỏa: 

F 2 . 00 2 > F,ĨOO| => 500.00 2 > 2000.00, 
=> 00 2 > 4.00, 


Đáp án: B 

15.11 Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20 kg, thùng thứ hai 
nặmg 30 kg. Gọi điểm tiếp xúc giữa vai với đòn gánh là o, điểm treo thùng thứ 
nhiất vào đòn gánh là 0|, điểm treo thùng thứ hai vào đòn gánh là 0 2 . Hỏi 00, 
và 00 2 có giá trị nào sau đây thì gánh nước cân bằng? 
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A. 00| = 90cm, OƠ 2 = 90cm. 
c. 001 = 60cm, 00 2 = 90cm. 


B. OOi = 90cm, 00 2 = 60cm. 

D. OOị = 60cm, OÒ 2 ss 120cm. 

Tóm tắt 

p, = lOm, = 200 N; p 2 = 10m 2 = 300 N; 0 2 0 =? 0,0 =? 

Hướng dẫn giải 

Điều kiện để gánh nước cân bằng là: 

P|. oo, = p 2 .00 2 => 200.00, = 300.00 2 
=> 00, = 1,500 2 

Vậy 00, và OO 2 có giá trị: 00| = 90cm, 00 2 = 60cm. 

Đáp án: B 

15.12 * Một học sinh muốn thiết kế một cần kéo nước từ giếng lên theo nguyên tắc 
đòn bẩy (Hình 15.7 trang 51 SBT) với những yêu cầu sau: 

1. Có thể dùng lực 40 N để kéo gàu nước nặng 140 N. 

2. 0 2 0 = 2 0|0 (0 2 0 là khoảng cách từ điểm buộc dây kéo tới giá đỡ; 0,0 là 
khoảng cách từ điểm buộc dây gàu tới giá đỡ). Hỏi phải treo vào đầu dây kéo một 
vật nặng có khối lượng tối thiểu bằng bao nhiêu? Biết cường độ của lực F| lớn hơn 
cường độ của lực F 2 bao nhiêu lẩn thì 0|0 nhỏ hơn 0 2 0 bây nhicu lần. 

Tóm tắt 


F, = 140 N; F 2 = 40 N; 0 2 0 = 2.0,0;mm in =? 

Hướng dẫn giải 

Từ hình 15.7 trang 51 SBT, để kéo được gàu nước bằng lực F| = 40 N thì ta 
phải treo vào đầu dây kéo một vật nặng có khối lượng tô'i thiểumniii, thỏa: 


F,. 00, = (F 2 + 10m mi „).OO 2 

1 ( F| .00, l ( 140 

m in = -H — L - F 2 = 7 ~ -4--40 = 3 kg 

lo[ 00 2 2 J 10V 2 J 


Đáp số:mm in = 3 kg 

15.13 Hình 15.8 trang 52 SBT vẽ hai người dùng đòn bẩy để nâng cùng một vật 
nặng. Nếu gọi F| là lực ân của tay người ở hình 15.8a trang 52 SBT, F 2 là lực 
nâng của người ở hình 15.8b thì 

A. F| > F 2 vì B|0, < B 2 0 2 và A,0| = A 2 0 2 . 

B. F, < F 2 vì B,Oi < B 2 0 2 và A|0, = A 2 0 2 . 
c. F| > F 2 vì đòn bẩy thứ nhất dài hơn. 

. D. F| = F 2 vì hai đòn bẩy dài bằng nhau. 

Hướng dẫn giải 

Từ hình 15.8 trang 52 SBT ta thấy: F, < F 2 vì B|0| < B 2 0 2 và A,0| = A 2 0 2 . 

Đáp án: B 

15.14 Hình 15.9 trang 52 SBT vẽ hai người cùng vác một vật nặng như nhau. 

Hỏi lực kéo của tay người ở hình nào có cường độ lđn hơn? 

Hưđng dẫn giải 

Trên hình 15.9a trang 52 SBT khoảng cách từ vật nặng tới vai người đó gần 
hơn so với khoảng cách từ vật nặng tới vai người trên hình 15.9b trang 52 SBT => 
như vậy lực kéo của tay người ở hình 15.9a có cường độ lớn hơn. 
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D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 15.1: Người ta thường sử dụng cần cẩu 
như trong hình 15.10 để múc nước. Theo 
em, đây có phải là một loại máy cơ đơn 
giản không? cần cẩu này cho người sử 
dụng những lợi ích gì? 

Bài 15.2: Chọn câu đúng: 

Một đòn bẩy được dùng để nâng vật lèn 
như hình 15.11, trong đó o là điểm tựa, F 2 là 
lực cần thiết để kéo vật lên được, OOi là 
khoảng cách từ điểm tựa đến vật, còn 00 2 là 
khoảng cách từ điểm tựa đến lực kéo vật. 



Hình 15.10 


A. Để cường độ của lực kéo vật F 2 nhỏ hơn 
trọng lượng của vật thì 00 2 phải nhỏ hơn 

oò; 

B. Để cường độ của lực kéo vật F 2 nhỏ hơn 
trọng lượng của vật thì 00 2 phải lớn hơn 

oo,ĩ 



c. Để cường độ của lực kéo vật F 2 nhỏ hơn trọng lượng của vật thì 00 2 phải 
bằng 00,. 

D. Để cường độ của lực kéo vật F 2 nhỏ hơn ưọng lượng của vật thì 00 2 phải 
nhỏ hơn hoặc bằng 00|. 

Bài 15.3: Tại sao một cây gậy dài thì dễ bẽ gãy hơn một cây gậy ngắn? 

Bài 15.4: Những người làm nghề thợ sắt thường dùng một cái kéo có phần tay cầm 
dài hơn lưỡi kéo trong khi đó kéo mà chúng ta cắt thủ công bình thường lại có 
phần tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo. Em hãy giải thích vì sao? 

Bài 15.5: Trong các bộ phận sau của chiếc xe đạp, bộ phận nào là đòn bẩy? 

A. Yên xe. B. Giò đạp. 

c. Bàn đạp. D. Khung xe. 

Bài 15.6: Một người gánh một vật nặng 14 kg ở phía sau lưng. Biết rằng đòn gánh 
dài 1,2 mét. Để tay của người này chỉ phải dùng một lực 100 N để giữ cho đòn 
gánh thăng bằng thì vật nặng phải được đặt cách vai một khoảng bao nhiêu? 

Bài 15.7: Một người gánh một thùng gạo nặng 100 
N và một thùng mì nặng 200 N. Đòn gánh dài 1,2 
mét. Khi đòn gánh thăng bằng vai người đó phải 
đặt tại điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ 
qua khối lượng của đòn gánh (hình 15.12) 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 



Bài 15.1: Cần cẩu trong hình 15.3 là một loại máy cơ đơn giản, đó là dạng đòn bẩy. 
Cánh tay dòn từ điểm tưạ đến vật nặng phía sau ngắn hơn cánh tay đòn từ điểm 
tựa đến gàu múc nước. Vật nặng phía sau có tác dụng giúp người sử dụng có thể 
kéo> gàu nước lên với một lực nhỏ hơn so với trọng lượng của gàu nước. 
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Bài 15.2: Khoảng cách từ điểm tựa đến điểm tấc dụng càng dài thì lực nâng càng 
nhỏ. Do đó để cường độ của lực kéo vật Fj nhỏ hơn trọng lương của vật thì OO 2 
phải lớn hơn 00]. 

Đáp án: B 

Bài 15.3: Khi muốn bẻ đôi cây gậy ta thường dùng cạnh bàn hoặc đầu gối để làm 
điểm tựa cho dễ bỏ. Cây gậy càng dài khoảng cách từ điểm tác dụng lực đến 
điểm tựa càng dài thì càng dễ bẻ, cây gậy càng ngắn khoảng cách này càng 
ngắn lực tác dụng phải càng lổn do đó rết khó bẻ. Thậm chí nếu quá ngắn thì 
không thể bẻ gãy được. 

Bài 15.4: Kéo cắt là một dạng của đòn bẩy. Nếu cánh tay đòn càng dài thì lực cần 
tác dụng vào càng nhỏ. sắt là một kim loại rất cứng do đó muốn cắt được sắt thì 
phải dùng một lực râ't lớn, do đó người ta thiết kế ra kéo cắt sắt với phẩn tay 
cầm dài là để giảm bớt lực cần tác dụng vào kéo. Còn kéo cắt thủ công chủ yếu 
là cắt giâ'y nên phần lưỡi kéo dài hơn sẽ giúp cắt được một lần nhiều giâ'y hơn. 

Bài 15.5: Giò của xe đạp là một dạng của đòn bẩy. 

Đáp án: B 

Bài 15.6: Xem hình 15.13. 

Trọng lượng của vật nặng là: X 

p = lOm = 10. 14 = 140 N _ * v 

Gọi chiều dài giữa vật nặng và vai là X ị ^ A ị 

Chiều dài giữa tay và vai là: 1,2 - X r 

Ta có: F|.(l,2-X) = p.x 
=> 100 (1.2 - X) = 140x Hình 1513 

=> 120- lOOx = 140x 
=> X = 0,5 (m) 

Vậy phải đặt vật nặng cách vai 0,5m ét. 

Bài 15.7: p, = 100 N, p 2 = 200 N; 1 = l,2m; 1, = ?; 1 2 = ? 

Vai người đó phải đặt tại điểm tựa (hình 15.6) là điểm đặt của lực tổng hỢp của 

hai lực P| và p 3 sao cho thỏa điều kiện cân bằng: 

P,.1| 


Mặt khác ta lại có: 

1| + 


r I _ 1 2 _ 1UU 

_ 17 _ 2ÕÕ = 

=>1. = 2Ì2 


1 2 = ] = 1,2 (m) => 21 2 + 1 2 - 1,2 

=> 1 2 = 0,4 m; 1| = 0,8 m 
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Bài 16: RÒNG RỌC 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1. Ròng rọc cô định 

Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp. 

2. Ròng rọc động 

Ròng rọc dộng giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C16.4 Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

a) Ròng rọc (1)...có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo 

trực tiếp. 

b) Dùng ròng rọc (2)„„,,,.thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

Hướng dẫn giải 

a) Ròng rọc (1) cô' định có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo 
trực tiếp. 

b) Dùng ròng rọc (2) động thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật. 
C16.5 Tìm những thí dụ về sử dụng ròng rọc. 

Hướng dẫn giải 

Thợ xây dùng ròng rọc đưa vật liệu xây dựng lên cao. 

Trong các xưởng cơ khí lớn thường có hệ thống ròng rọc cố định và ròng rọc 
động để di chuyển các vật nặng. 

C16.6 Dùng ròng rọc có lợi gì? 

Hướng dãn giải 

Dùng ròng rọc có lợi về lực, đồng thời có thể thay đổi hướng tác dụng của lực. 

C16.7 Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 SGK có lợi hơn về lực? Tại 
sao? 

Hướng dẫn giải 

Sử dụng ròng rọc trong hình 16.6b có lợi hơn về lực vì nó sử dụng lực kéo nhỏ 
hơn so với ròng rọc ở hình 16.6a. 

c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

16.1 Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống trong Cí 

ở hình vẽ 16.1 SBT, ròng rọc 1 là ròng rọc_vì khi làm 

việc, bánh xe của nó vừa quay vừa di chuyển, ròng rọc 2 là 

ròng rọc.vì khi làm việc, bánh xe của nó quay tại chỗ. (cố 

định/ động) 

Hưứng dẫn giải 

Ở hình vẽ 16.1, ròng rọc 1 là ròng rọc động vì khi làm việc, 
bánh Xc của nó vừa quay vừa di chuyển, ròng rọc 2 là ròng rọc 
cô' định vì khi làm việc, bánh xe của nó quay tại chỗ. 
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16.2 Trong các câu sau đây, câu nào là không đứng? 

A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực. 

B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. 
c. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. 

D. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi hưđng của lực. 

Hướng dẫn giải 

Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực chứ không làm thay 
đổi độ lổn của lực. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. 

Đáp án: B 

16.3 Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và 
hướng của lực? 

A. Ròng rọc cô' định. B. Ròng rọc động, 

c. Mặt phẳng nghiêng. D. Đòn bẩy. 

Hướng dẫn giải 

Ròng rọc cố định. 

Đáp án: A 

16.4 Hình 16.2 SBT cho biết hệ thông chuông của một nhà thờ cổ. 

a. Hãy cho biết hệ thống chuông này gồm những máy cơ đơn giản nào? 

b. Khi kéo dây ở A thì các điểm c, D, E, G dịch chuyển như thế nào? 

Hướng dẫn giải 

a) Hệ thông chuông bao gồm: 

> ABC là ròng rọc cô' định ở B. 

> CDH là đòn bẩy có điểm tựa tại H. 

> EFG là đòn bẩy có điểm tựa tại F. 

b) Khi kéo A thì các điểm c, D, E dịch chuyển sang phải. Điểm G dịch 
chuyển sang trái và gõ vào chuông. 

16.6 Hãy tìm hiểu xem những máy cơ đơn giản nào được sử dụng trong chiếc xe đạp. 

Hưđng dẫn giải 

Những máy cơ đơn giản được sử dụng ưong chiếc xe đạp: thắng (phanh) xe, tay 
lái, bàn đạp... 

16.7 Lí do chính của việc đặt ròng rọc cô' định ở đỉnh cột cờ là để có thể 

A. Tăng cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao. 

B. Giảm cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao. 

c. Giữ nguyên hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao. 

D. Thay đổi hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao. 

Hướng dẫn giải 

Lí do chính của việc đặt ròng rọc cô' định ở đỉnh cột cờ là để có thể thay đổi 
hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao. 

Đáp án: D 

16.8 Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào dưđi đây? 

A. Đưa xe máy lên bậc dốc ở cửa để vào trong nhà. 

B. Dịch chuyển một tảng đá sang bên cạnh. 


100 




c. Đứng trên cao dùng lực kéo lên để đưa vật liệu xây dựng từ dưới lên. 

D. Đứng dưới đất dùng lực kéo xuống để đưa vật liệu xây dựng lên cao. 

Hướng dẫn giải 

Ròng rục cố định được sử dụng trong công việc đứng dưới đất dùng lực kéo 
xuiống để đưa vật liệu xây dựng lên cao. 

Đáp án: tì 

16-9 Trong công việc nào sau đây chỉ cần dùng ròng rọc động? 

A. Đứng từ dưới kéo vật nặng lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

B. Đứng từ dưới kéo vật nặng lên cao với lực kéo bằng trọng lượng của vật. 
c. Đứhg từ ưên cao kéo vật nặng từ dưới lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

D. Đứng từ ưên cao kéo vật nặng tờ dưới lên với lực kéo bằng trọng lượng của vật. 

Hướng dẫn giải 

Trong công việc sau chỉ cần dùng ròng rọc động: đứng từ trên cao kéo vật nặng 
từ dưới lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

Đáp án: c 

16.10 Muôn đứng â dưới để kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng 
của vật phải dùng 

A. Một ròng rọc cố định. 

B. Một ròng rọc động, 
c. Hai ròng rọc động. 

D. Một ròng rọc động và một ròng rọc cố định. 

Hướng dẫn giải 

Muốn đứng ở dưới để kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của 
vật phải dùng một ròng rọc động và một ròng rọc cố định. 

Đáp án: D 

Hình 16.3 là một palăng dùng để nâng vật nặng trọng lượng p lên cao. Hãy 
dùng hình vẽ đó để trả lời các câu 16.11 và 16.12. míịmmmmmmmịm 

16.11 Ròng rọc nào là ròng rọc động, ròng rọc nào /T\ /T\ 

là ròng rọc cố định? 

A. Ròng rọc 1 và 2 là ròng rọc cố định, ròng rọc 3 3 \L/ * \|/4 2 * F 

và 4 là ròng rọc động. JL— 

B. Ròng rọc 1, 2, 3, 4 đều là ròng rọc cố định. 

c. Ròng rọc 1, 2, 3, 4 đều là ròng rọc cố động. MU 

D. Ròng rọc 1 và 2 là ròng rọc cố động, ròng rọc Hình 16.3 

3 và 4 là ròng rọc cô' định. 

Hưởng dẫn giải 

Từ hình 16.3, ròng rọc 1 và 2 là ròng rọc cố định, ròng rọc 3 và 4 là ròng rọc động. 

Đáp án: A 

16.12 Với palăng trên, có thể kéo vật ưọng lượng p lên cao với lực kéo F có 
cường độ nhỏ nhất là 
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Hưứng dẫn giải 

Với palăng trên, có thể kéo vật trọng lượng p lên cao với lực kéo F có cường 

độ nhỏ nhâ'l là: F = £ 

4 

16.13 Với hệ thống ròng rọc vẽ ở hình 16.4, có thể 

A. Đứng từ dưới kéo vật trọng lượng p lên cao với 

lực kéo có cường độ nhỏ nhất là í. 

6 

B. Đứng từ trên cao kéo vật trọng lượng p lên với 

lực kéo cường độ nhỏ nhất là £. 

6 

c. Đứng từ dưới kéo vật trọng lượng p lên với lực 

kéo cường độ nhỏ nhất là £. 

4 

D. Đứng từ trên .cao kéo vật trọng lượng p lên vđi 

lực kéo cường độ nhỏ nhâ't là £. 

4 

Hướng dẫn giải Hình 16.4 

Với hệ thống ròng rọc vẽ ở hình 16.4, có thể đứng từ 

trên cao kéo vật trọng lượng p lên với lực kéo cường độ nhỏ nhất là £. 

4 

Đáp án: D 

16.14 Dùng hệ thống máy cơ đơn 
giản vẽ ỏ hình 16.5 (khôi lượng của 
ròng rọc và ma sát giữa vật nặng và 
mặt phẳng nghiêng coi như không 
đáng kể), người ta có thể kéo vật 
khối lượng lOOkg với lực kéo là 

A. F = 1000N. B. F > 500N. 

c. F < 500N. D. F = 500N. 

Tóm tắt Hình 16.5 

M = 100 kg; p = lOm = 1000 N; F = ? 

Hướng dẫn giải 

Dùng hệ thống máy cơ đơn giản vẽ ở hình 16.5 trang 55 SBT, người ta có thể 
kéo vật khối lượng 100 kg với lực kéo là: 

F< ~ =500N 
2 

Đáp án: c 

16.15 Phải mắc các ròng rọc động và ròng rọc cố định như thế nào để với một số ít 
nhâ't các ròng rọc, có thể đưa một vật có trọng lượng p = 1600N lên cao mà chỉ 
cần một lực kéo F = 100 N. Coi trọng lượng của các ròng rọc là không đáng kể. 
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Hướng dẫn giải 

Ta có: — = = 16 => Lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật ] 6 lần. Vậy 

F 100 7 

Phải mắc các ròng rọc động và ròng rọc cố định như hình 16.8. để với một số ít 
nhất các ròng rọc, có thể đưa một vật đó lên cao. 



16.16» Hãy vẽ sơ đồ của hệ thống ròng rọc dùng để 
đứ'ng từ dưứi đất kéo một vật lOOkg lên cao với lực 
ké o chỉ bằng 250 N với số ròng rọc ít nhất. Coi trọng 
lượng của ròng rọc là không đáng kể. Yêu cầu nói rõ 
tá(c dụng của từng ròng rọc trong hệ thống. 

Hướng dẫn giải 

Trọng lượng của vật là: p = lOm = 1000 N 


Ta có: 


p 1000 , _ 

F io 4=5 


Lực kéo nhỏ hơn ưọng lượng 



Hình 16.9 


của vật 4 lần. Vậy Phải mắc các ròng rọc động và rồng rọc cố định như hình 16.9. để 
với miột số ít nhất các ròng rọc. có thể đứng tự dưới đất đưa vật đó lên cao. 

Trong đó: ròng rọc 1 và 2 là ròng rọc cố định, có tác dụng đổi hướng của lực; 
Ròng rọc 3 và 4 là ròng rọc động có tác dụng giảm cường độ của lực kéo. 

16.17? Hãy so sánh hai palăng vẽ ở hình 16.6 trang 56 SBT về: 
a ) Sô' ròng rọc động và ròng rọc cố định. 
b>) Cách bố trí các ròng rọc. 
c ) Mức độ được lợi về lực. 

Hướng dẫn giải 


Sio sánh hai palãng vẽ ỏ hình 16.6 trang 56 SBT: 



Palăng vẽ ở hình 16.6a 

Palăng võ ỏ hình 16.6b 

sốròing roc đông 

3 

3 

Số ròìng roc cố định 

3 

3 

Cáchi bố trí các ròng rọc 

+ Các ròng rọc động 
không đồng trục với nhau. 

+ Các ròng rọc cố định 
không đồng trục vổi nhau. 

+ Các ròng rọc động đồng 
trục với nhau. 

+ Các ròng rọc cố định 
đồng trục với nhau. 

Míc độ được lợi về lực 

Bằng nhau 

Bằng nhau 
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16.18 Hãy nêu lác dụng của các ròng rọc ở cần cẩu vẽ ở hình 16.7 trang 56 SBT. 
Hướng dẫn giải 

Các ròng rọc ở cần cẩu vẽ d hình 16.7 trang 56 SBT gồm: 

+ 2 ròng rọc cố định (1 gắn ở đầu cần trục + 1 gắn ở thân cần trục) có tác dụng 
đổi hướng của lực tác dụng. 

+ 1 ròng rọc động (treo vật) có tác dụng giảm cường độ lực kéo. 

D. MỘT SÔ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 16.1: Cho hệ ròng rọc như trên hình 16.10. Khi vật đi lên được một đoạn là 
2cm thì phải kéo dây một đoạn là bao nhiêu? 

Bài 16.2: Dùng hệ ròng rọc như trong hình 16.10, nếu vậ 
khối lượng là 100 kg thì lực tối thiểu cần nâng vật là 
nhiêu? 

A. 100 N B. 1000 N 

c 500 N D. 250 N 

Bài 16.3: Chọn câu sai: 

A. Dùng ròng rọc động được lợi về hướng của lực kéo. 

B. Dùng ròng rọc động không được lợi về cường độ của 
kéo. 

c. Dùng ròng rọc động được lợi về cường độ và cả 
hướng của lực kéo. 

D. Dùng ròng rọc động được lợi về cường độ của lực 
kéo nhưng thiệt hại về đường đi. 

Bài 16.4: Quan sát Pa lăng trong hình 16.11 và cho biết 
Palăng gồm bao nhiêu ròng rọc động và ròng rọc cố 
định? 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 16.1: 

Từ hình 16.10, khi vật đi lên được một đoạn là 2cm, tức là mỗi bên dây phải 
giảm 2cm, do đó toàn dây sẽ phải giảm 4cm hay ta phải kéo dây một đoạn 4cm 
tức là gâp đôi đoạn đường mà vật đi được. 

Bài 16.2: 

Trọng lượng của vật là: lO.m = 10. 100 = 1 000 N. Hệ ròng rọc động cho ta lợi 
hai lần về đường đi do đó chỉ cần dùng một lực 500 N cũng đủ để kéo vật lên. 

Đáp án: c 

Bài 16.3: 

Dùng ròng rọc động có lợi về hướng của lực kéo và cường độ của lực kéo do đó 
câu A và c đúng. Ròng rọc động cho ta lợi ích là giảm cường độ của lực kéo 
nhưng lại thiệt hại về đường đi do đó câu D đúng. Câu B sai. 

Đáp án: B 

Bài 16.4: 

Từ hình 16.11 palăng trên gồm 2 ròng rọc động và hai ròng rọc cố định. 



Hình 16.10 



Hình 16.11 


104 



Bài 17: TỐNG KẾT CHƯƠNG I - cơ HỌC 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

1. Đo chiều dài 

Bo một chiều dài là so sánh chiều dài đó với một chiều dài được chọn làm 
đơn vị. 

2. Đơn vị đo chiều dài 

Đơn vị đo chiều dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét. 

3. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo 
Giới hạn đo (GHĐ): là độ chia lớn nhất ghi trên thước. 

Độ chia nhỏ nhâ't (ĐCNN) là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. 

4. Khối lượng 

Mọi vật đều có khối lượng. Khối lượng sữa trong hộp, khôi lượng bột giặt 
trong túi, v.v... chỉ lượng sữa trong hộp, lượng bột giặt trong túi, v.v... Khối lượng 
của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó. 

5. Đơn vị khối lượng 

Đơn vị của khối lượng là kilôgam (kg). 

6. Đo khối lượng 

Người ta đo khối lượng bằng cân. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường 
dùng cân Rôbécvan để đo khối lượng. 

7. Đo thể tích 

Mỗi vật to hay nhỏ đều chiếm một thể tích trong không gian. 

8. Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước 

Thả chìm vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần 
chất lỏng dâng lên bằng thổ tích của vật. 

Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì ta thả vật đó vào trong bình tràn. 
Thể tích của phần châ't lỏng tràn ra bằng thể tích của vật. 

9. Lực 

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực 
Mỗi lực có phương và chiều xác định. 

Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên thì hai 
lực đó là hai lực cân bằng. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng 
phương nhưng ngược chiều. 

/ 0. Trọng lực 

Trọng lực là lực hút của trái đất. 

Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía trái đất. 

Trọng lực tác dụng lên 1 vật còn gọi là trọng lượng của vật đó. 

Đơn vị của lực là Niutơn (N) 

11. Khối lượng riêng 

Khôi lượng của một mét khối một chất gọi là khôi lượng riêng của chất đó. 
Dơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối, kí hiệu là kg/m 3 ._ 



12. Tinh khôi lượng của một vật theo khối lượng riêng 

m = D X V 

13. Trọng lượng riêng 

Trọng lượng của một mét khôi của một chít gọi là trọng lượng riêng của 
. ' , p 

chất đó: d = — 

V 

p= 10m;d= 10D 

14. Máy cơ đơn giản 

Các máy cơ đơn gián thường dùng là: mặt phăng nghiêng, đòn bấy, ròng rọc. 

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI MỘT số CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 
C17.1 Hãy nêu tên các dụng cụ để đo: a. độ dài; b. thể tích chất lỏng:; c. lực; d. 
khôi lượng. 

Hưđng dẫn giải 

a. Dụng cụ để đo độ dài: thước. 

b. Dụng cụ để đo thể tích chất lỏng: ca đong. 

c. Dụng cụ để đo lực: lực kế. 

d. Dụng cụ để đo khôi lượng: cân. 

C17.2 Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là gì? 

Hương dẫn giải 

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. 

C17.3 Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết quả gì trên vật? 

Hướng dẫn giải 

Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra sự biến dạng của vật hoặc biến đổi 
chuyển động của vật hoặc cả hai đồng thời xảy ra. 

C17.4 Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật đang đứng yên mà vật vẫn 
đứng yên thì hai lực đó gọi là hai lực gì? 

Hướng dẫn giải 

Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật đang đứng yên mà vật vẫn đứng 
yên thì hai lực đó gọi là hai lực cân bằng. 

07.5 Lực hút của Trái Đâ't lên các vật gọi là gì? 

Hương dẫn giải 

Lực hút của Trái Đâ't lên các vật gọi là trọng lực. 

C17.6 Dùng tay ép hai đầu của một lò xo bút bi lại. Lực mà lò xo tác dựng lên tay 
ta gọi là lực gì? 

Hướng dẫn giải 

Dùng tay ép hai đầu của một lò xo bút bi lại. Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta 
gọi là lực đàn hồi. 

C17.7 Trên một vỏ hộp kem VISO có ghi lkg. số đó chỉ gì? 

Hương dẫn giải 

Trên một vỏ hộp kem VISO có ghi lkg. số đó chỉ khôi lượng của kem chứa 
trong hộp. 
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c 178 Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ uống: 7800 kg/rn’ là.của sắt 

Hưởng dẫn giải 

Từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 7800 kg/m 3 là khôi lượng riêng của sắt. 
c 17.9 Hãy tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống: 

Đơn vị đo độ dài là.ký hiệu là. 

Đơn vị đo thể tích là.ký hiệu là. 

Đơn vị đo lực là.ký hiệu là. 

Đơn vị đo khối lượng là.ký hiệu là... 

Đơn vị đo khối lượng riêng là.ký hiệu là. 

Hương dẫn giải 

Đơn vị đo độ dài là mét ký hiệu là m. 

Đơn vị đo thể tích là mét khôi ký hiệu là m 3 . 

Đơn vị đo lực là niutơn ký hiệu là N. 

Đơn vị đo khôi lượng là kilôgam ký hiệu là kg. 

Đơn vị đo khôi lượng riêng là kilôgam trên mét khôi ký hiệu là kg/m 3 . 
C17.10 Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật. 
Hướng dẫn giải 

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khôi lượng của cùng một vật: 

p= lOm 

Với: 

p là trọng lượng của vật, đơn vị tính là niutơn (N). 
m là khối lượng của vật, đơn vị tính là kilôgam (kg). 

C17.ll Viết công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích. 

Hương dẫn giải 

Công thức tính khôi lượng riêng theo khối lượng và thể tích. 



Với: 

D là khôi lượng riêng của vật, đơn vị tính là kilôgam trên mét khối (kg/m 3 ). 
- m là khối lượng của vật, đơn vị tính là kilôgam (kg). 

V là thể tích của vật, đơn vị tính là mét khối (m 3 ). 

C17.12 Hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà em đã học. 

Hương dẫn giải 

Nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà em đã học: 

Mặt phẳng nghiêng. 

Đòn bẩy. 

Ròng rọc. 

C17.13 Hãy nêu tên của máy cơ đơn giản mà người ta dùng trong các công việc 
hoặc dụng cụ sau: 

Kéo một thùng bêtông lên cao để đổ trần nhà. 

Đưa một thùng phuy nặng từ mặt đường lén sàn xe tải 
Cái chắn ôlô tại những điểm bán vé trên đường cao tốc. 
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* Hưđng dẫn giải 

- Kéo một thùng bêtông lên cao để đổ trần nhà: người ta dùng ròng rọc. 

- Đưa một thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải: người ta dìng mặt 
phẳng nghiêng. 

- Cái chắn ôtô tại những điểm bán vé trên đường cao tốc: người ta dùng đòr bấy. 

❖ Bài tập vận dụng 

B17.1 Hãy dùng các từ trong 3 ô sau để viết thành 5 câu khác nhau. 


Ví du: Thanh nam châm tác dụng l 

(c hút lên cái đinh. 

Lực hút. 

Lực đẩy. 

Lực kéo. 



Con trâu. 

Quă bóng đá. 

Người thủ môn bóng đá. 

Quả bóng bùn. 

Chiếc kìm nhổ đinh. 

Cái cày. 

Thanh nam châm. 

Cái đinh. 

Chiếc vợt bóng bàn. 

Miếng sắt. 


Hướng dẫn giải 

Con trâu tác dụng lực kéo lên cái cày. 

Người thu môn bóng đá tác dụng lực đẩy lên quả bóng đá. 

Chiếc kìm nhổ định tác dụng lực kéo lên cái đinh. 

Thanh nam châm tác dụng lực hút lên cái đinh. 

Chiếc vựt bóng bùn tác dụng lực đẩy lên quả bỏng bùn. 

B17.2 Một học sinh đá vào quả bóng. Có những hiện tượng gì xảy ra đối vói quả 
bóng? Hãy chọn câu ưả lời đúng nhất: 

A. Quả bóng bị biến dạng. 

B. Chuyển động của quả bóng bị biến đổi. 

c. Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi. 

D. Không có sự biến đổi nào xảy ra. 

Hưđng dẫn giải 

Học sinh đá vào quả bóng bị biến dạng, sau đó bay đi. 

Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi. 

Đip án: C 

B17.3 Có ba hòn bi kích thước bằng nhau, được đánh sô' 1, 2, 3. Hòn b: 1 nặng 
nhẫt, hòn bi 3 nhẹ nhất. Trong ba hòn bi đó có một hòn bằng sắt, một ton bằng 
nhôm và một hòn bằng chì? Hỏi hòn nào bằng sắt, hòn nào bằng nhôm.íiòn nào 
bằng chì? Chọn cách trả lời đúng trong ba cách trả lời A, B, c. 
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Hướng dẫn giải 

Ti có khối lượng riêng của chì lớn nhâ't, sau đó là sắt, và nhẹ nhâ't là nhôm. 
Ciọn đáp án B: chì là hòn bi 1, sắt là hòn bi 2 và nhôm là hòn bi 3. 

B17.4 Hãy chọn những đơn vị thích hợp trong khung để điền vào chỗ trông của 
cát c ảu sau: 

- Mét khối 

- Kilôgam 

- Niutơn _ 

a. Khối lượng riêng của đồng là 8900.. 

b. Trọng lượng của một con chó là 70. 

c. Khối lượng của một bao gạo là 50... 

d. Trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000. 

e. Thể tích nước trong một bể nước là 3... 

Hưđng dẫn giải 

a. Khối lượng riêng của đồng là 8900 kilôgam trên mét khôi. 

b. Trọng lượng của một con chó là 70 niutơn. 

c. Khối lượng của một bao gạo là 50 kilôgam. 

d. Trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000 niutơn trên mét khôi. 

e. Thể tích nưđc trong một bể nước là 3 mét khôi 

B17.5 Hãy chọn những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các 
câu sau: _ 


- Ròng rọc cố định 

- Mặt phẳng nghiêng 

- Ròng rọc động 

- Đòn bẩy 


a. Muốn đẩy một chiếc xe máy từ vỉa hè lên nền nhà cao 0,4m thì phải dùng 

b. Người phụ nề đứng dưới đường, muốn kéo bao ximăng lên tầng hai thường 

dùng một. 

c. Muốn nâng đầu một cây gỗ nặng lên cao khoảng lOcm để kê hòn gạch 

xuông dưới thì phải dùng.. 

d. ở đầu cần cẩu của các xe cẩu người ta có lắp một. 

Nhì) thế, người ta có thể nhấc những cỗ máy râ't nặng lên cao bằng lực nhỏ hơn 
trọng lượng của cỗ máy. 

Hưđng dẫn giải 

a. Muốn đẩy một chiếc xe máy từ vỉa hè lên nền nhà cao 0,4m thì phải dùng 
mặt phẳng nghiêng. 

b. Người phụ nề đứng dưới đường, muốn kéo bao ximăng lên tầng hai thường 
dùng một ròng rục cô'định. 

c. Muô'n nâng đầu một cây gỗ nặng lên cao khoảng lOcm để kê hòn gạch 
xuếng dưứi thì phải dùng đòn bẩy. 

d. Ở đầu cần cẩu của các xe cẩu người ta có lắp một ròng rọc động. Nhờ thế, 
ngt'ời ta có thổ nhấc những cỗ máy rất nặng lên cao bằng lực nhỏ hơn trọng lượng 
của cỗ máy. 


- Kilôgam trên mét khối 

- Niutơn trên mét khôi 
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B17.6 


a. Tại sao kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo? 

b. Tại sao kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo? 

Hưđng dẫn giải 

a. Kéo cắt kim loại có tay cầm dải hơn lưỡi kéo vì: cắt kim loại cần dìng lực 
lớn, nên tay cầm dài hơn lưỡi kéo sẽ được lợi về lực hơn, người cắt ít tốn sức hơn. 

b. Kco cắt giây, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo vì: cắt tóc và giíy cần 
lực nhỏ, tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo sẽ được lợi về quãng đường, tay ta di chuyển ít 
nhưng vẫn cắt được một đường dài. 


Chương II: NHIỆT HỌC 

Bài 18: sự NỞ Vì NHIỆT CỦA CHẤT RAN 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 


❖ Sự nở vì nhiệt của chất rắn 

Châ't rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 


B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI MỘT số CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C18.1 Tại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại? 

Hướng dẫn giải 

Vì quả cầu nở ra có đường kính lớn hơn đường kính của vòng kim loại. 

C18.2 Tại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loạii? 

Hưđng dẫn giải 

Vì quả cầu co ra có đường kính nhỏ hơn đường kính của vòng kim loại. 
C1 8.3 Chọn từ thích hợp trong khung dể điền vào chỗ trống trong các câu sau: 


Nóng lcn Tăng 

Lạnh di _ Giám 

a. Thể tích quả cầu (1).khi nóng lên. 


b. Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu (2).. 

Hướng dãn giải 

a. Thể tích quả cầu (1) tăng khi nóng lên. 

b. Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu (2) lạnh đi. 

C18.4. Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các châít rắn 
khác nhau? 


Hưđng dẫn giải 

Sự nở vì nhiệt của các châ't rắn khác nhau là khác nhau. 
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C18.5 ớ đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt, gọi là 
<cái khâu (hình 18.2 SGK) dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại sao khi 
ilắp khâu, người thự rèn phải nung khâu rồi mới tra vào cán? 

Hướng dẫn giải 

Khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung khâu rồi mới tra vào cán vì khi nung sẽ 
làm kháu nỏ ra để tra vừa vào cán, sau đó khi nguội lại, khâu co lại sẽ thít chặt 

C1S.7 Tháp Eiffel ở Paris, thủ đô nước Pháp là tháp bằng thép nổi tiếng thế giới. 
Các phép đo chiều cao tháp vào ngày 01/01/1890 và ngày 01/07/1890 cho thấy, 
Itrcng vòng 6 tháng tháp cao thêm hơn lOcm. Tại sao lại có sự kỳ lạ đó? Biết 
rằng, ở Pháp tháng Một đang là mùa Đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ. 
Hướng dẫn giải 

Tháng Một đang là mùa Đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ, do đó tháng 
Bảy nóng hơn tháng Một. Mà thép bị dãn theo nhiệt độ, do đó vào tháng Bảy tháp 
caơ hơn so với tháng Một. 

c. TRÁ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

18.1 Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn? 

A. Khối lượng của vật lăng. 

B. Khối lượng của vật giảm. 

c. Khối lượng ricng của vật tăng. 

D. Khối lượng riêng của vật giảm. 

Hướng dẫn giải 

Khi nung nóng vật rắn, khối lượng của vật giữ nguyên nhưng thể tích của vật 
tăng lên, do đó khôi lượng riêng của vật giảm. 

Đáp án: D 

18.2 Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút 
bằng cách nào trong các cách sau đây ? 

A. Hơ nóng nút. B. Hư nóng cổ lọ. 

c. Hơ nóng cả nút và cổ lọ. D. Hơ nóng đáy lọ, 

Hưứng dẫn giái 

Mội lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Để mở được nút ta 
phải làn cho cổ lọ nở ra, do đó ta phải hơ nóng cổ lọ. 

Đáp án: B 

18.3 HẼy dựa vào bảng ghi độ nở dài tính ra micrômét của các thanh dài lm, làm 
bằng các chất khác nhau, khi nhiệt độ táng thcm rc để trá lời các câu hỏi sa u: 

Thủy tinh Thủy tinh Hợp kim sắt Nhôm Đồng 
chịu lửa thường platinit 

3 Tữ 8 đến 9 9 _ 12 22 29 

1. Người ta phải dùng dây dẫn điện bằng chất nào trong các chất sau đây. 
xuyên qua cổ bóng đèn điện làm bằng thủy tinh thường để chỗ hàn luôn đưực kín? 
A. Sắt. B. Đồng. c. Hợp kim platinít. D. Nhôm. 
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2. Tại sao đổ nước nóng vào côc bằng thủy tinh chịu lửa, thì cốc không bị vỡ, 
còn đổ nước nóng vào cốc thủy tinh thường thì côc dễ bị vỡ? 

Hướng dẫn giải 

1. Để chỗ hàn luôn được kín thì phải chọn dây dẫn có độ nở nhiệt tương ứng 
vổi thủy tinh vì nếu độ nở nhiệt lớn hơn có thể làm nứt thủy tinh, ngược lại nếu độ 
nỡ nhiệt nhỏ hơn sẽ làm hở dẫn đến thoát khí trong bóng đèn ra ngoài. Chọn đáp 
án C: HỢp kim platinit. 

2. Đổ nước nóng vào cốc bằng thủy tinh chịu lửa, thì cốc không bị vỡ, còn đổ 
nước nóng vào cốc thủy tinh thường thì cốc dễ bị vỡ vì: cốc thủy tinh chịu lửa có độ 
nở nhiệt kém nên dãn nở chậm, trong khi độ nở nhiệt của thủy tinh thường lớn nên ( 
khi nóng sẽ dãn nở nhanh gây nứt vỡ. 

18.4 Hình 18.1 SBT vẽ dụng cụ thí nghiệm 
về sự nở dài của vật rắn. Thanh ngang đặt 
vừa khít vào giá đo khi cả hai đều ở nhiệt độ 
trong phòng. 

a) Tại sao khi hơ nóng thanh ngang, ta lại 
không thể đưa được thanh này vào giá đo? 

b) Hãy tìm cách đưa thanh ngang đã bị hơ 
nóng vào giá đo mà không cần phải làm nguội 
thanh này. 

Hướng dãn giải 

a) Khi hơ nóng thanh ngang, ta lại không 
thể đưa được thanh này vào giá đo vì thanh ngang bị dãn nở nên không thể vừa với 
giá đo. 

b) Để đưa thanh ngang đã bị hơ nóng vào giá đo mà không cần phải làm 
nguội thanh này thì ta buộc phải hơ nóng toàn bộ giá đo để giá đo cũng nở ra như 
thanh ngang. 

18.5 Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật rắn tăng vì 

A. Thể tích của vật giảm. 

B. Khối lượng của vật giảm, thể tích của vật tăng. 

c. Khô'i lượng của vật không đổi, thể tích của vật giảm. 

D. Khôi lượng của vật tăng, thể tích của vật không đổi. 

Hướng dẫn giải 

Khi làm lạnh vật rắn thì khôi lượng riêng của vật rắn tăng vì khối lưựng của 
vật không đổi, thể tích của vật giảm. 

18.6 Khi nung nóng vòng kim loại vẽ ở hình 18.:; 

A. Bán kính R| tăng, bán kính R 2 giảm. 

B. Bán kính R 2 tăng, bán kính R, giảm. 

c. Chiều dày d giảm. 

D. Cả R|, R 2 và d đều tăng. 
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Hình 18.2 




Hướng dẫn giải 

Khi nung nóng vòng kim loại vẽ ở hình 18.2 thì bán kính R 2 lăng, bán kính R| giảm. 

Đáp án: B 

18.7 Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tông cốt thép không bị nứt vì 

A. Bê tông và thép không bị nở vì nhiệt. 

B. Bé tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép, 
c. Bê tông nở vì nhiệt ít hơn thép. 

D>. Bê tông và thép nở vì nhiệt như nhau. 

Hướng dẫn giải 

Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tông cốt thép không bị nứt vì bê tông và thép 
nở vì nhiệt như nhau. 

Đáp án: D 

18.8 Ba thanh, một bằng đồng, một bằng nhôm, một bằng sắt, có chiều dài bằng 
nhau ở 0°c. Khi nhiệt độ của ba thanh cùng tăng lên tới 100°c, thì 

A„ Chiều dài ba thanh vẫn bằng nhau. 

B . Chiều dài thanh nhôm nhỏ nhâ't. 
c.. Chiều dài thanh sắt nhỏ nhâ't. 

D. Chiều dài thanh đồng nhỏ nhất. 

Hưổng dẫn giải 

Tirong ba chất nhôm, đồng và sắt thi độ nở vì nhiệt của nhôm lớn nhất và của 
sắt là nhỏ nhâì nên Khi nhiệt độ của ba thanh cùng tăng lên tới 100"c thì chiều dài 
thanh sắt nhỏ nhất. 

Đáp án: c 

18.9 Một quả cầu bằng nhôm bị kẹt trong một vòng bằng sắt. Để tách quả cầu ra 
khổi vòng, một học sinh đem hơ nóng cả quả cầu và vòng. Hỏi bạn đó có tách 
được quả cầu ra khỏi vòng không? Tại sao? 

Hướng dẫn giải 

Vìi độ nở vì nhiệt của nhôm lớn hơn của sắt nên khi học sinh đó đem hơ nóng 
cả quẵ cầu nhôm và vòng sắt thì quả cầu càng bị kẹt chặt hơn vào vòng sắt và bạn 
đó không tách được quả cầu ra khỏi vòng. 

18.10 Có hai cô"c thủy tinh chồng khít vào nhau. Một bạn học sinh định dùng nước 
nómg và nước đá để tách hai cốc ra. Hỏi bạn đó phải làm như thế nào? 

Hưđng dẫn giải 

Để tách hai cốc đó ra, bạn học sinh đó phải đồng thời đổ nước đá vào cốc nằm 
trong tđể nó co lại và ngâm cốc ngoài vào nước nóng để nó nở ra. 

18.11 Khi nhiệt độ tăng thêm l"c thì độ dài của một dây đồng dài lm tăng thêm 
0,0J17mm. Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng 
nhiíệt độ của vật thì một dây điện bằng đồng dài 50m ở nhiệt độ 20°c, sẽ có độ 
dài bằng bao nhiêu ở nhiệt độ 40 (, c? 

Tóm tắt 

1« = lm; At| = 1°C; Al| = 1, - 1„ = 0,017mm 
Lo = 50m; At = t, - to = 40 - 20 = 20 °C; L| =? 
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Hướng dẫn giải 


Ta có: Li = Lo + AL 

Trong đó: AL = Lo- At. Al, = 50.20. 0,017 = 17mm = 0,017 m 
Vậy chiều dài của dây điện bằng đồng ở 40°c là: 

L, =50 + 0,017 = 50,017 m 

Đáp số: Li = 50,017 m 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 18.1: Chọn câu sai: 

A. Các châ't rắn khác nhau thì có sự nở vì nhiệt khác nhau. 

B. Các chất rắn đều có sự nở vì nhiệt như nhau. 

c. Chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. 

D. Chất rắn khi gặp nhiệt độ thếp thì lập tức bị co lại. 

Bài 18.2: Một bạn làm thí nghiệm để chứng tỏ chất rắn bị dãn — — I 

nở vì nhiệt. Bạn đó chọn một viên bi sắt có đường kính gần Ị 

bằng đường kính của một vòng tròn sắt (như ưên hình vẽ § 

18.3). Sau khi hơ nóng viên bi trên ngọn đèn cồn thì viên bi ggịỊỊ[Q ) 
không thể lọt qua vòng tròn sắt được nữa. Theo em tại sao lại 
như vậy? Bạn này nên làm cách nào để quả cầu có thể lọt 
qua được vòng kim loại? 

Bài 18.3: Em hãy chọn câu đúng nhất: 

Một đồng xu có dạng như hình 18.4 khi bị nung nóng: 

A. Thể tích của đồng xu sẽ không thay đổi. 

B. Bán kính của lỗ tròn nhỏ sẽ lớn hơn. 
c. Chỉ có bán kính của vòng tròn lớn là lớn hơn còn lỗ tròn 

nhỏ vẫn không đổi. 

D. Cả bán kính của lỗ tròn nhỏ và vòng tròn lớn đều tăng lên. 

Bài 18.4: Phát biểu nào sau đây chính xác: 

A. Hai quả cầu bằng kim loại khác nhau có cùng bán kính thì khi nung nóng 
chúng vẫn có bán kính bằng nhau. 

B. Hai quả cầu bằng kim loại khác nhau có cùng thể tích thì khi nung nóng 
chúng vẫn có thể tích bằng nhau. 

c. Hai quả cầu được làm bằng cùng một kim loại có bán kính bằng nhau thì 
khi nung nóng bán kính của chúng vẫn bằng nhau. 

D. Cả ba câu trên đều sai. 

Bài 18.5: Khi nung nóng một vật bằng nhôm thì: 

A. Khối lượng riêng của vật đó giảm. 

B. Khối lượng riêng của vật đó tăng. 

c. Khối lượng và thể tích của vật đó tăng. 

D. Cả ba câu trên đều sai. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 18.1: Các chất rắn khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau. 

Đáp án: B 


Hình 18.3 



Hình 18.4 


114 



Bài 18.2: Viên bi sắt khi bị hơ nóng thì nở ra, do đó mà không thể lọt qua được 
vòng tròn sắt. Để cho viên bi có thể lọt qua được vòng tròn này thì ta phải làm 
giảm đường kính của viên bi hoặc phải tăng đường kính của lỗ tròn. Để giảm 
đường kính của viên bi bạn đó có thể nhúng hòn bi vào trong nước lạnh, viên bi 
sẽ lập tức co lại và có thể lọt qua vòng sắt như cũ. Hoặc để tăng đường kính của 
lỗ tròn thì ta cũng đem vòng tròn sắt này hơ trên ngọn đèn cồn, lỗ tròn sẽ nở ra 
lớn hơn và viên bi có thể lọt qua được mặc dù nó vẫn còn rất nóng. 

Bài 18.3: Khi bị nung nóng toàn bộ đồng xu đều nóng lên và nở ra đều nhau do đó 
bán kính lỗ tròn cũng sẽ tăng lên theo bán kính đường tròn ngoài. 

Đáp án: D 

Bài 18.4: Những châ't rắn khác nhau có độ dãn nở vì nhiệt khác nhau nên kích 
thước của hai quả cầu bằng hai kim loại khác nhau sau khi nung nóng sẽ không 
bằng nhau. Phát biểu A, B và D sai. phát biểu c đúng. 

Đáp án: c 

Bài 18.5: Khi nung nóng khối lượng của vật không tăng nhưng thể tích tăng lên do 
đó khôi lượng riêng giảm. 

Đáp án: A 


Bài 19: Sự NỞ vì NHIỆT CỦA CHẤT LÒNG 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

❖ Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 

Chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. 

Các ehâ't lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C19.I Trong thí nghiệm hình 19.2SGK, có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong 
ống thủy tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích. 

Hưđng dẫn giải 

Khi ta đặt bình vào chậu nước nóng, mực nước trong ống thủy tinh dâng cao lên. 

Vì khi đó nước màu trong bình gặp nóng sẽ nở ra. Hệ sô' nở nhiệt của nước lớn 
hơn của bình, thể tích nước tăng lên nhiều hơn so với bình và nước dâng lên trong 
ống thủy tinh. 

C192 Nếu sau đó ta đặt bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với 
mực nưổc trong ống thủy tinh? 

Hưổng dẫn giải 

Nếiu sau đó ta đặt bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng xảy ra là mực 
nước tnong ô'ng thủy tinh sẽ hạ xuống. 

CI93 Hãy quan sát hình 19.3SGK mô tả thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của các châ't 
lỏng khác nhau và rút ra nhận xét. 
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Hướng dẫn giải 

Nhận xét: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

C1 9.4 Chọn từ thích hợp trong khung để diễn vào chỗ trống trong các câu sau: 


- Tăng 

- Giống nhau 

- Giảm 

- Không giống nhau 


a. Thể tích nước trong bình (1).khi nóng lên, (2).khi lạnh đi. 


b. Các châ't lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3). 

Hướng dẫn giải 

a. Thể tích nước trong bình (1) tăng khi nóng lên, (2) giảm khi lạnh đi. 

b. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3) không giông nhau. 

C19.5 Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm? 

Hướng dẫn giải 

Do nước nở vì nhiệt nên nếu đổ đầy nước vào ấm thì khi đun lên nứớc sẽ bị 
tràn ra ngoài. 

C19.6 Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy? 

Hướng dẫn giải 

Vì khi đóng chai nước đầy, nếu nhiệt độ bên ngoài lên cao 
hơn so với nơi sản xuâ't thì nước sẽ bị nở ra. Mặc dù chai nước 
cũng dãn nỏ nhưng độ dãn nở không bằng với nước bên trong 
chai nên sẽ có một lực lớn tác dụng bên trong chai và có thể 
làm vỡ chai. 

C19.7 Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình 19.1 SGK, ta cắm 
hai ống có tiết diện khác nhau vào hai bình có dung tích 
bằng nhau và đựng cùng một lượng chất lỏng, thì khi tăng 
nhiệt độ của hai bình lên như nhau, mực châ't lỏng trong hai 
ống có dâng cao như nhau không? Tại sao? 

Hướng dẫn giải 

Khi tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau, do thể tích nước trong bình là 
giống nhau và chứa cùng một loại châ't nên độ nở của chất lỏng vì nhiệt là như 
nhau, thể tích chất lỏng tăng thêm là giống nhau. Do hai ống có tiết diộn khác nhau 
mà thể tích chất lỏng tăng thêm là giống nhau nên ống nào có tiết diện nhỏ hơn thì 
mực nước sẽ dâng lên cao hơn. 

c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

19.1 Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chát lỏng? 

A. Khối lượng của chất lông tăng. 

B. Trọng lượng của châì lỏng tăng. 

c. Thể tích của châ't lỏng tăng. 

D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chết lỏng đều tăng. 

Hướng dẫn giải 

Khi đun nóng một lượng chất lỏng thể tích của châ't lỏng tăng. 

Đáp án: c 
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19'.2 Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất 
lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thủy tinh? 

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng. 

B. Khối lượng riêng của châ"t lỏng giảm. 

c. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi. 

b. Khối lượng riêng của châ't lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng. 

Hướng dẫn giải 

Khi đun nóng châ't lỏng, khối lượng châ't lỏng vẫn giữ nguyên nhưng thể tích 
chất lỏng tăng do đó khối lượng riêng của chất lỏng giảm. 

Đáp án: B 

19.3 Hãy mô tả thí nghiệm vẽ ở hình 19.1 SBT và giải thích. 

Hướng dẫn giải 



Hình 19.1 SBT 


- Mô tả thí nghiệm: 

- Khi mới đun, mực nước trong ống nghiệm bị hạ thấp xuống. 

- Đun được một lúc thì mực nước trong ống nghiệm tăng lên cao hơn vị trí cũ. 

- Giải thích thí nghiệm: 

- Khi mới đun, thủy tinh tiếp xúc với nhiệt trước nên bị giãn nở ưước, bình 
thủy tinh tăng thể tích, trong lúc nước chưa nở. Do đó mực nước trong ống nghiệm 
hạ xuống. 

- Khi đun được một lúc, nước bắt đầu nóng và dãn nở, do độ dãn nở của nước 
lớn hơn của thủy tinh nên mực nước trong ống nghiệm tâng vọt lên cao hơn vị trí 
ban đầu. 

19.4 Tại sao ở các bình chia độ thường có ghi 20°c? 

Hướng dẫn giải 

Các bình chia độ thường có ghi 20°c, nghĩa là việc chia độ trên bình chi chính 
xác ở điều kiện nhiệt độ là 20°c. Nếu điều kiện nhiệt độ trong quá trình chia độ 
khác vói 20°c thì bình sẽ nở ra hoặc co lại, do đó sẽ có sai số khi chia độ, mặc dù 
sai SỐ này nhỏ không đáng kể trong điều kiện thường. 
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19.5 An định đổ đầy nước vào một chai thủy tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn 
làm nước đá của tủ lạnh. Bình ngăn không cho An làm, vì nguy hiểm. Hãy giải 
thích tại sao? 

Hướng dẫn giải 

Do đặc tính của nước là dãn ra khi nóng và khi đông đặc cũng dãn nở (thể tích 
nhỏ nhất của nước là ở nhiệt độ khoảng 4 H C), nên khi ta đổ đầy nước vào chai 
thủy tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn làm nước đá thì lúc nước đông lại, dãn nở 
ra sẽ làm vỡ chai thủy tinh. 

19.6 Dùng những dụng cụ chính xác. Người ta đo được thể tích của cùng một lượng 


benzen (chất lỏng dễ cháy) ở những nhiệt độ khác nhau. 

1 ■ Hãy tính độ tăng thể tích (so với v„) theo nhiệt độ rồi điền vào bảng. 


Nhiệt đô ("C) 

Thể tích (cm 3 ) 

Đô tăng thể tích (cm 3 ) 

0 

v.,= 1000 • 

AV„ =. 

10 

V, = 1011 

AV, = .. 

20 

v 2 =1022 

AV, =_’ 

30 

v 3 = 1033 

AVi =..... 

40 

V 4 =1044 

AV 4 =. 


2. Vẽ lại vào vở hình 19.2 SBT, dùng dâu + để ghi độ tăng thể tích ứng với 
nhiệt độ (ví dụ trong hình là độ tăng thể tích AV 2 ứng với nhiệt độ 20"C) 

a) Các dấu + có nằm trên một đường thẳng không? 

b) Có thể dựa vào đường biểu diễn này để tiên đoán độ tăng thể tích ở 25°c 
không? Làm thế nào? 

Hướng dẫn giải 


_Ị_ 


Nhiệt độ rc) 

Thể tích (cm 3 ) 

Đô tăng thể tích (cm 3 ) 

0 

v„ =1000 

AV,, = 0 

10 

V, = 1011 

AV, = 11 

20 

v 2 =1022 

AV 2 = 22 

30 

v 3 =1033 

Aví = 33 

40 

V 4 =1044 

AV 4 = 44 


2 . 

a) Các dấ"u + nằm trên một đường thẳng. 

b) Có thể dựa vào đường biểu 50 
diễn này để tiên đoán độ tăng thể tích 

ở 25"C. Trên trục nhiệt độ, ở 25 ( ’C ta 
gióng thẳng lên, gặp đường thẳng biểu 30 
diễn độ tăng thể tích theo nhiệt độ thì 20 
chấm điểm (dấu tròn trên hình 19.3), 1 Q 
sau đó gióng ngang qua trục độ tăng 
thể tích, từ đó tiên đoán được độ tăng 0 
thể tích là khoảng 27,5"C. 
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Hình 19.3 







19.7 Một binh cầu đựng nước có gắn một ống thủy tinh như hình 19.4. Khi đặt bình 
vào một chậu đựng nước đá thì mực nước trong ống thủy tinh 

A. Mới đầu dâng lên một chút, sau đó hạ xuống bằng mức ban đầu. 

13. Mới đầu hạ xuốiỊg một chút, sau đó dâng lên cao hơn mức ban đầu. 
c. Mới đầu hạ xuống một chút, sau đó dâng bằng mức ban đầu. 

D. Mới đầu dâng lên một chút, sau đó hạ xuống thấp hơn mức ban đầu. 

Hướng dẫn giải 

Do đặc tính của nước là dãn ra khi nóng và khi đông đặc cũng dãn nỡ (thể tích 
nhỏ nhất của nước là ở nhiệt độ khoảng 4 U C) nên khi 
đặt hình vào một chậu đựng nước đá thì nhiệt độ nước 
trong binh giảm, thể tích nước trong binh giảm => mực 
nước trong ống thủy tinh giảm. Nhưng khi nhiệt độ 
nước trong binh giảm xuống dưới 4 H C thì thể tích nước 
trong binh lại tăng mạnh lên => mực nước trong ông 
thủy tinh lại tăng. 

■ mực nước trong ống thủy tinh mới đầu hạ xuống 
một chút, sau đó dâng lên cao hơn mức ban đầu. 

Đáp án: 

19.8 Hai bình cầu 1 và 2 vẽ ở hình 19.5 có cùng 
dung tích, cùng chứa đầy nước. Các ống thủy 
tinh cắm ở hai binh có đường kính trong Ơ! > dí. 

Khi tăng nhiệt độ của hai binh lên như nhau thl 

A. Mực nước trong ống thủy tinh của binh 1 
dâng lên cao hơn mực nước trong ống thủy 
tinh của binh 2. 

B. Mực nước trong ống thủy tinh của bình 2 
dâng lên cao hơn mực nước trong ống thủy 
tinh của binh 1. 

c. Mực nước trong hai ống thủy tinh dâng lên 

như nhau " Hình 19.5 

D. Mực nước trong hai ống thủy tinh không 
thay đổi. 

Hướng dẫn giải 

Hai bình cầu 1 và 2 vẽ ở hình 19.5 có cùng dung tích, cùng chứa đầy nước. Khi tăng 
nhiệt độ của hai binh lên như nhau thì thể tích nước của hai bình bằng nhau. Nhưng vì 
các ốìng thủy tinh cắm ở hai binh có đường kính trong di > d 2 nên mực nước trong ống 
thủy tinh của bình 2 dâng lên cao hơn mực nước trong ống thủy tinh của binh 1 

Đáp án: B 

199 Ba binh cầu 1, 2, 3 (H.19.6a) có cùng dung tích, nút có cắm các ống thủy tinh 
có đường kính trong bằng nhau. Bình 1 đựng đầy nước, bình 2 đựng đầy rượu, 
bÌEih 3 đựng đầy dầu hỏa. Tăng nhiệt độ của ba binh cho tới khi mực chất lỏng 
trong^a ống thủy tinh dâng lên bằng nhau (H.19.6b). Khi đó 
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Hình 19. ha 

A. Nhiệt độ ba bình như nhau, 
c. Bình 2 có nhiệt độ thấp nhất 


B. Bình 1 có nhiệt độ thâ'p nhất. 
D. Bình 3 có nhiệt độ thấp nhất. 


Hướng dẫn giải 

Trong ba chất trcn thì dầu hỏa có hộ số nở nhiệt cao nhất và nưổc có hệ số nở 
nhiệt thấp nhất. Vì ba bình có cùng dung tích và cùng nhiệt độ ban đầu, nên khi 
tăng nhiệt độ của ba bình cho tới khi mực chất lỏng trong ba ống thủy tinh dâng lện 
bằng nhau thì bình đựng nước ( bìinh 1) phải có nhiệt độ cao nhất và bình đựng dầu 
hỏa (bình 3) có nhiệt độ thấp nhất. 

Đáp án: D 

19.10 Nước ở trường hợp nào dưới đáy có trọng lượng riêng lớn nhất? 

A. Thể lỏng, nhiệt độ cao hơn 4"c. B. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4°c. 

c. Thể rắn, nhiệt độ bằng 0°c. D. Thể hơi, nhiệt độ bằng 100 H C. 

Hướng dẫn giải 

Nước ở trường hợp thể lỏng, nhiệt độ bằng 4"c có thể tích nhỏ nhất, do đó 
trọng lượng riêng lớn nhất 

Đáp án: B 

19.11 Khối lượng riêng của rượu ở 0°c là 800 kg/nr\ Tính khô'i lượng riêng của 
rượu ở 50 n c, biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm l°c thì thể tích của rượu tăng 
thôm 1 thể tích của nó ở 0 U C. 

1000 

Tóm tắt 

to = 0"C; Do = 800 kg/m 3 ; At, = l°c : AV, = 

1000 

t = 5Ơ’C:D=? 

Hưởng dẫn giải 

' ' 'Thể tích' cũa'rứợủ tằn'g lêri b!ad nhiêu làn thì khối lượng riêng của nó giâm đi 
bây nhiêu lần. Vậy: 

Khi độ tăng nhiệt độ là At| = 1°C: thì độ tăng thể tích là AV| = => độ giảm 

1000 

khối lưựng riêng là ADi = D " 


.ối lưựng riêng là ADi = . 

1000 

Khi ở nhiệt độ 50"c độ tăng nhiệt độ là At = 50°C: 
thì độ tăng thể tích là AV = 50. v « 

1000 
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=í> Độ giảm khối lượng riêng là AD = 50. D » = Bi 
1000 20 

Vậy khọí lượng riêng của rưựu ở 50"c bằng: 

D = D() - AD = D() - D 'i = D()(1 - 0,05) = 800. 0,95 = 760 kg/m 3 
20 


Đáp sô': D = 760 kg/m 3 

19.12 Dụng cụ vẽ ở hình 19.6 trang 62 SBT dùng để đo sự nở vì nhiệt của chất 
'lỏing. 0 nhiệt độ t| ( 'c mực nước trong ống thủy tinh ở vị trí số 0, ở nhiệt độ t/c 
ìtniực nước trong ông thủy tinh ở vị trí số 5. Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp 
Itrổn ông thủy tinh là lcm 3 . 

a) Hỏi khi tăng nhiệt độ từ t|°c lên t 2 n c, thể tích chất lỏng tăng lên bao nhiêucm 3 ? 
b>) Kết quả đo đó có chính xác không? Tại sao? 

Hướng dẫn giải 

a ) Từ hình 19.6 trang 62 SBT ta thây, khi tăng nhiệt độ từ t|°c lên t 2 °c, thể tích 
chất Hỏng tăng lên 5 vạch ứng vớ thể tích tăng thêm 5cm 3 . 

bi) Kết quả đo đó không chính xác vì đã bỏ qua sự nở nhiệt của bình thủy tinh 
và ốmg thủy tinh. 

19.131 Hình 19.7 trang 62 SBT vẽ thí nghiệm dùng để minh họa sự nở vì nhiệt đặc 
bitệt của I1ƯỚC. 

Hỉãy dựa vào hình để trả lời các câu hỏi sau: 

a.) ở thí nghiệm hình 19.7a trang 62 SBT, nước được đưa tới nhiệt độ nào? 
h>) ở thí nghiệm hình 19.7b trang 62 SBT, nưổc được đưa tới nhiệt độ nào? Thể 
tích của nưdc thay đổi như thế nào từ thí nghiệm hình 19.7a trang 62 SBT sang thí 
nghiệm hình 19.7b trang 62 SBT? 

c.) ở thí nghiệm hình 19.7c trang 62 SBT, nước được đưa tới nhiệt độ nào? Thể 
tích của nưdc thay đổi như thế nào từ thí nghiệm hình 19.7b trang 62 SBT sang thí 
nghiệm hình 19.7c Ưang 62 SBT? 

dị) Từ cac thí nghiệm rút ra kết luận gì về sự nở vì nhiệt của nước? 

Hướng dẫn giải 

a.) ở thí nghiệm hình 19.7a trang 62 SBT, nước được đưa tới nhiệt độ l°c. 
b>) ở thí nghiệm hình 19.7b trang 62 SBT, nước được đưa tới nhiệt độ 4"c. Thể 
tích của nước giảm từ thí nghiệm hình 19.7a trang 62 SBT sang thí nghiệm hình 
19.7b> trang 62 SBT. 

c)) ở thí nghiệm hình 19.7c trang 62 SBT, nước được đưa tới nhiệt độ 7°c. Thể 
tích của nước tăns từ thí nghiệm hình 19.7b trang 62 SBT sang thí nghiệm hình 
19.7c; trang 62 SBT. 

dỊ) Từ các thí nghiệm rút ra kết luận về sự nở vì nhiệt của nước: 

D)ưổi 4 h C thể tích nước giảm khi tăng nhiệt độ và trên 4°c thể tích nước tăng 
khi nlhiệt độ nước tăng. 

D. MIỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 


Bài 1Ị9.1: Nhúng một nhiệt kế thủy hgân vào nước nóng. Mực thủy ngân dâng lên vì: 
A\. Thủy tinh co lại, thủy ngân nở vì nhiệt. 

Bỉ. Thủy ngân nở vì nhiệt nhiều hơn thủy tinh. 
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c. Chỉ có thủy ngân nở vì nhiệt. 

D. Cả ba câu ưên đều sai. 

Bài 19.2: Trong những nhiệt kế sau đây nhiệt kế nào sử dụng hiện tượng nở vì 
nhiệt của châ't lỏng? 

A. Nhiệt kế thuỷ ngân. 

B. Nhiệt kế kim loại. 

c Nhiệt kế điện tử. 

D. Nhiệt kế dạng bãng dính. 

Bài 19.3: Tại sao ở 4 H C nưđc có trọng lượng riêng lớn nhít? 

A. Vì ở 4"C nước có khối lượng lớn nhất. 

B. Vì ở 4°c thể tích của nước nhỏ nhất trong khi đó khối lượng của rước vẫn 

không thay đổi. 

c. Vì ở 4"c thể tích của nước lớn nhất. 

D. Vì ở 4"c thể tích của nước giảm và khối lượng của nước tăng. 

Bài 19.4: Khi tăng nhiệt độ của chất lỏng thì: 

A. Khối lượng riêng chất lỏng giảm, trọng lượng riêng tăng. 

B. Khối lượng riêng chất lỏng tăng, trọng lượng riêng chất lỏng giảm. 

c. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều giảm. 

D. Khôi lượng riêng và trọng lượng riêng đều tăng. 

Bài 19.5: Một ống thủy tinh chia vạch thẳng đứng có diện tích đáy là 50cn 2 . Ông 
thủy tinh chứa 500 ml chất lỏng ở 25°c. Khi nung ống thủy tinh chứa rưổc lên 
80 l ’c thì mực nước trong ông dâng lên. Tính độ cao của nước trong ống ở 80"c. 
Biết rằng 100 ml nước khi nhiệt độ tăng lên 10 H C thì thể tích nước tăng thêm là 
0,24 ml. Giả sử sự dãn nở của thủy tinh rất nhỏ, không đáng kể. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 19.1: Khi nhúng nhiệt kế thủy ngân vào nước nóng, thủy tinh và thiy ngân 
đều nở vì nhiệt, nên câu A và c sai. Mực thủy ngân trong nhiệt kế dâng lên 
chứng tỏ thủy ngân dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thủy tinh, nên câu D sai, Bđúng. 

Đip án: B 

Bài 19.2: Nhiệt kế sử dụng hiện tượng nở vì nhiệt của chất lỏng là nhiệt kế thuỷ Ìgần. 

Đcp án: A 

Bài 19.3: Sự nở vì nhiệt của nước râ't đặc biệt. Khi tăng nhiệt độ từ 0°c đếi 4°c thì 
nước co lại chứ không nở ra. Chỉ khi tăng nhiệt độ từ 4°c trở lên thì nước mới nở 
ra. Mặt khác vì khối lượng của nước vẫn không thay đổi nên ỡ 4"C nướccó khối 
lượng riêng lớn nhất suy ra trọng lượng riêng lớn nhất. 

Đcp án: B 

Bài 19.4: Vì khi tăng nhiệt độ của chất lỏng thì khôi lượng của nó không đổi 
nhưng thể tích tăng nên khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nó đềi giảm. 

tìáf án: c 

Bài 19.5: Tóm tắt: 

Saúy = 50cm 2 

T = 25 c : V = 500 ml 
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.00 ml: AT = 10"C AV = 0,24 ml 
■' = 80"C : hso =?cm 

Độ cao của nước trong ông thủy tinh ở 25 l ’C là: 

h = v : s = 500: 50= 10 (cm) 

Nhiệt đc) tăng thêm của nước là: 

At = t 2 - t 2 = 80 - 25 = 55 (°C) 

Thể tích tăng thêm của nước khi đun lên 80°c là: 

v ưms = (500 : 100). 0,24. (55 : 10) = 6,6 (ml) 

Chiều cao tăng thêm của nước trong ông là: 

hung = Vurng: s = 6,6 : 50 = 0,132 (cm) 

Độ cao của nước trong ống là: 

h s „ = h 2 5 + h iane = 10 + 0,132= 10,132 (cm) 

Đáp sô': 10,132cm 

Bài 20: Sự NỞ vì NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nắm vững 

❖ Sự HỞ vì nhiệt của chất khí 

Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 

Các chít khí khác nhau nở vì nhiệt giông nhau. 

Chất khi nẻ) vì nhiệt nhiều hdn chất lỏng, châ't lỏng nồ vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. 

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI MỘT sô CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C20.1 Có hiên tượng gì xảy ra với giọt nước màu ưong ống thủy tinh khi bàn tay 

áp vào tình cầu trong hình 20.2SGK. Hiện tượng này chứng tỏ thể tích không 
khí trong bình thay đổi thế nào?, 

Hướng dẫn giải 

Khi bàn tay áp vào bình cầu trong hình 20.2SGK, giọt nước màu trong ống thủy 
tinh sẽ dịch chuyển lên trên. 

Hiện tượng này chứng tỏ thể tích không khí trong bình tăng thêm. 

C20.2 Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu, có hiện tượng gì xảy ra với giọt 
nước mà'J trong ống thủy tinh. Hiện tượng này chứng tỏ điều gì? 

Hưđng dẫn giải 

Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu, giọt nước màu trong ống thủy tinh di 
chuyển xuồng dưđi. Hiện tượng này chứng tỏ thể tích không khí trong bình 
giảm xuống. 

C20.3 Tại sao thể tích không khí trong bình tăng thêm khi ta áp hai bàn tay nóng 
vào binh? 

Hưđng dẫn giải 

Khi bàr. tay áp vào bình cầu, không khí trong bình bị nóng lên và nở ra. 
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C20.4 Tại sao thể tích không khí trong bình giảm đi khi ta thôi không áp hai bàn 
lay vào bình cầu? 

Hưđng dẫn giải 

Khi ta thôi không áp hai bàn tay vào bình cầu, nhiệt độ trong bình giảm xuống, 
không khí trong bình nguội đi và co lại. 

C20.5 Hãy đọc bảng 20.1SGK ghi độ tăng thể tích của lOOOcm 3 (llít) một số chất 
khi nhiệt độ của nó tăng thêm 50°c và rút ra nhận xét. 

Hưđng dẫn giỗi 

Nhận xét: 

❖ Các châ't khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. 

❖ Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn 
chất rắn. 

c2 Q.6 Chọn từ thích hợp trong khung dể điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

- Nóng lên, lạnh đi - Tăng, giảm 

_ - Nhiều nhất, ít nhất __ 

a. Thể tích khí trong bình (ỉ)..khi nóng lên. 

b. Thể tích khí trong bình giảm khi khí (2). 

c. Châ't rắn nở ra vì nhiệt (3).... châ't khí nở ra vì nhiệt (4)..... 

Hưđng dẫn giải 

a. Thể tích khí trong bình (1) tăng khi nóng lên. 

b. Thể tích khí Uong bình giảm khi khí (2) lạnh đi. 

c. Chất rắn nở ra vì nhiệt (3) ít nhất, chất khí nở ra vì nhiệt (4) nhiều nhất 

C20.7 Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng lại có thể 
phồng lên? 

Hưđng dẫn giải 

Quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên: Khi 
nhúng quả bóng bàn vào nưđc nóng, không khí trong quả bóng sẽ nóng lên và nở 
ra, lực nở này đẩy các vị trí bị bẹp về lại lúc ban đầu. 

C20.8 Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? 

Hướng dẫn giải 

Với cùng một khối lượng như nhau, không khí khi nóng lên thì thể tích sẽ 
tăng, dẫn đến khối lượng riêng sẽ giảm so với không khí không bị nung nóng. Do 
đó không khí nóng sẽ có khôi lượng riêng nhỏ hơn của không khí lạnh. Nói cách 
khác, không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh. 

C20.9 Dụng cụ đo độ nóng, lạnh đầu tiên của loài người do nhà bác học Galilê 
(1564 - 1642) sáng chế. Nó gồm một bình cầu có gắn một ống thủy tinh. Hơ 
nóng bình rồi nhúng đầu ông thủy tinh vào một bình đựng nước. Khi bình khí 
nguội đi, nước dâng lên trong ông thủy tinh (hình 20.3 SGK) 

Bây giờ, dựa theo mực nước trong ống thủy tinh, người ta có thể biết thời tiết 
nóng hay lạnh. Hãy giải thích tại sao? 


124 






Hưởng dẫn giải 

Khi bình khí được hơ nóng, không khí trong bình nở ra. Lúc nhúng đầu ống vào 
bình đựng nước, khi bình nguội đi, thể tích khi trong bình sẽ co lại làm mực nước 
trong ống thủy tinh dâng lên đến vị trí nào đó. 

Bây giờ, khi thời tiết lạnh hơn thì không khí trong bình sẽ tiếp tục co lại, mực 
nước trong ống thủy tinh sẽ dâng cao hơn so với vị trí ban đầu. 

Khi thời tiết nóng hơn, không khí trong bình dãn ra làm mực nước trong bình hạ 
thấp hơn vị trí ban đầu. 

Vậy dưa theo mực nước thủy tinh trong ống mà người ta biết được thời tiết sẽ 
nóng hơn hay lạnh hơn so với thời tiết lúc chế tạo dụng cụ đo. 

c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

20.1 Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp 
xếp nào là đúng? 

A. Rắn, lỏng, khí. B. Rắn, khí, lỏng, 

c. Khí, lỏng, rắn. D. Khí, rắn, lỏng. 

Hưởng dẫn giải 

Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp 
xếp khí, lỏng, rắn là đúng nhất. 

Đáp án: c 

20.2 Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi? 

A. Khối lượng. 

B. Trọng lượng. 

c. Khối lượng riêng. 

D. Cả khối lượng, trọng lượng và khối lượng riêng. 

Hướng dẫn giải 

Khi chất khí trong bình nóng lên thì thể tích của nó thay đổi, khối lượng của nó 
giững;uyên, do đó đại lượng thay đổi là khối lượng riêng. 

Đáp án: c 

20.Í Hãy tiên đoán hiện tượng nào xảy ra khi dùng tay áp chặt vào bình cầu trong 
tií inghiệni vẽ ở hình 20.1 SBT và 20.2 SBT. 

Lầm thí nghiệm kiểm chứng và giải thích. 

Hướng dẫn giải 

Khi áp tay chặt vào bình cầu trong hình 20.1 và 20.2, hiện tượng xảy ra là: 



Hình 20.1 

Hình 20.2 
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- Hình 20.1: VỊ trí giọt nước sẽ ra xa khỏi bình. Giải thích: khi dùng tay áp chặt 
vào bình cầu sẽ làm không khí trong bình cầu nóng lên, dãn ra và đẩy giọt nuớc ra 
xa khỏi bình, có thể đẩy giọt nước ra khỏi ống thủy tinh. 

- Hình 20.2: Mực nước trong ống thủy tinh sẽ hạ thấp. Giải thích: khi dùng tay 
áp chặt vào bình cầu sẽ làm không khí trong bình cầu nóng lên, dãn ra và đẩy mực 
nước xuống thâ'p hơn so với vị trí ban đầu, có thể đẩy mực nước ra khỏi ống thủy 
tinh và làm không khí trong bình thoát ra ngoài. 

20.4 Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ, bị ánh nắng mặt trời chiếu 

vào nên.và bay lên tạo thành mây. 

Khoanh tròn chữ cái chỉ thứ tự của cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ ị 
trống của các câu trên. 

A. Nở ra, nóng lên, nhẹ đi. 

B. Nhẹ đi, nở ra, nóng lên. 

c. Nóng lên, nở ra, nhẹ đi. 

D. Nhẹ đi, nóng lên, nở ra. 

Hướng dẫn giải 

Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ, bị ánh nắng mặt trời chiếu 
vào nên nóng lên, nỏ' ra, nhẹ đi và bay lên tạo thành mây. 

Đáp án: c 

20.5 * Có người giải thích quả bóng bóng bàn bị bẹp, khi được nhúng vào nuớc 
nóng sẽ phồng lên như cũ, vì vỏ bóng bàn gặp nóng nở ra và bóng phồng lén. 
Hãy nghĩ ra một thí nghiệm chứng tỏ cách giải thích trên là sai. 

Hưởng dãn giải 

Nếu vỏ bóng bàn gặp nóng nở ra và bóng phồng lên lại thì sẽ không liên quan 
đến lượng không khí có trong bóng bàn. Ta loại trừ ảnh hưởng của không khí bàng 
cách đục một lỗ thủng nhỏ trên vỏ bóng, do đó khi nung nóng quả bóng thì lượng 
không khí dãn nở sẽ thoát ra ngoài chứ không đóng góp vào việc làm nở quả 
bóng. Lúc này ta thây quả bóng vẫn không phồng lên. Do vậy giải thích vỏ bóng 
bàn gặp nóng nở ra và bóng phồng lên là không chính xác. 


20.6 * Người ta đo thể tích của một lượng khí ở nhiệt độ khác nhau và thu đuợc 
kết quả sau: _ ____ 


Nhiệt độ rc) 

0 

20 

50 

80 

100 

Thể tích (lít) 

2,00 

2,14 

2,36 

2,60 

2,72 


Hãy vẽ đường biểu diễn 
sự phụ thuộc của thể tích vào 
nhiệt độ và nhận xét về hình 
dạng của đường này. 

Trục nằm ngang là trục 
nhiệt độ: lcm biểu diễn 10"C. 

Trục thẳng đứng là trục thể 
tích: lem biểu diễn 0,2 lít. 
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Hình 20.3 





Hưđng dẫn giải 

EĐường biểu diễn sự phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ ở hình 20.3. 

INhận xét: Sự phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ là một đường thẳng, đi qua 
gốc (tọa độ. 

20.7 L,àm thế nào để giọt nước trong ông thủy tinh ở hình 20.4 
trrang 64 SBT dịch chuyển? 

A. Chì có thể đặt bình cầu vào nước nóng. 

IB. Chỉ có thể đặt bình cầu vào nước lạnh. 

(C. Chỉ có thể xoa hai tay vào nhau rồi áp vào bình cầu. 

DD. Cả ba cách làm trên đều được. 

Hưđng dẫn giải 

E)ể giọt nước trong ông thủy tinh ở hình 20.4 trang 64 SBT dịch chuyển, ta có 
thể Hàm cả 3 cách: 

“ Đặt bình cầu vào nước nóng. 

'■ Đặt bình cầu vào nước lạnh. 

“ Có thể xoa hai tay vào nhau rồi áp vào bình cầu. 

Đáp án: D 

20.8 Khi tàng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong bình kín làm bằng inva (một chất 
rắn hầu như không dãn nở vì nhiệt), thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi? 

A. Khối lượng riêng. B. Khối lượng. 

c. Thể tích. D. Cả ba phương án A, B, c đều sai. 

Hưđng dẫn giải 

Klhi tăng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong bình kín làm bằng inva (một 
chất rấn hầu như không dãn nử vì nhiệt), thì cả ba đại lương của nó là: khôi lượng 
riêng; khối lượng; thể tích đều không đổi. 

Đáp án: D 

20.9 Xoa hai tay vào nhau rồi áp chặt vào bình cầu vẽ ở hình 20.3 trang 64 SBT. 
thì thây giọt nước trong nhánh nằm ngang của ống thủy tinh gắn vào bình cầu: 

A. . Dịch chuyển sang phải. 

B. Dịch chuyển sang trái, 
c. Đứng yên. 

D.. Mới đầu dịch chuyển sang trái một chút, sau đó sang phải. 

Hưđng dẫn giải 

X(oa hai tay vào nhau rồi áp chặt vào bình cầu vẽ ở hình 20.5 trang 64 SBT, thì 
khi đó") bình thủy tinh nhận được nhiệt trước nên nóng lên và nở ra, còn khí trong 
binh c:hưa kịp nóng nên chưa nở ra nên thây giọt nước trong nhánh nằm ngang của 
ống tlnủy tinh gắn vào bình cầu mới đầu dịch chuyển sang trái một chút. Sau đó khí 
trong Ibình nhận được nhiệt và có hệ số nở nhiệt lớn hơn thủy tinh nên nở nhiều hơn 
bình c:hứa và đẩy giọt nước qua phải. 

Vịậy giọt nước trong nhánh nằm ngang của ống thủy tinh gắn vào bình cầu mới 
đầu dịịch chuyển sang trái một chút, sau đó sang phải. 

Đáp án: D 



Hình 20.4 
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20.10 Câu nào sau đây nói về sự nở vì nhiệt của các châ't khí ôxi, hiđrô và 
cacbonic là đúng khi làm thí nghiệm như mô tả ở bài 20.9 với các chất khí này? 

A. Hiđrô nở vì nhiệt nhiều nhất. 

B. Cacbonic nở vì nhiệt nhiều nhất. 

c. Ôxi nở vì nhiệt ít hơn hiđrô nhưng nhiều hơn cacbonic. 

D. Cả ba chất đều nở vì nhiệt như nhau. 

Hưđng dẫn giải 

Sự nở vì nhiệt của các châ't khí ôxi, hiđrô và cacbonic là như nhau. 

Đáp án: D 

20.11 Thí nghiệm vẽ ở hình 20.6 trang 65 SBT dùng để xác định xem thể tích của 
không khí tăng thêm bao nhiêu so với thể tích ban đầu khi nhiệt độ của nó tăng 
thêm l“c. Giá trị này là a = ẾlL , trong đó V là độ tăng thể tích của không khí, 

v 0 

V(, là thể tích ban đầu của nó. Biết thể tích không khí ở nhiệt độ ban đầu là 
lOOcrn 3 , ĐCNN của ống thủy tinh là 0,5cm 3 . Hãy dựa vào thí nghiệm trong hình 
để xác định a. 

Tóm tắt 

Vo = lOOcm 3 ; ĐCNN = 0,5cm 3 
At = 9,5"c : AV = V - V() = 3,5cm 3 ; a = =? 

v 0 


Hưđng dẫn giải 

Từ hình 20.6 trang 65 SBT, ta thấy: 

Khi t - to = 9,5-0 = 9,5°c thì V - Vo = 3,5cm 3 

Độ tăng thể tích của không khí khi nhiệt độ của nó tăng thêm l°c là: 


AV = 


v-v„ _ 3,5 _ 7 
t-t„ - 9,5 ~ 19 


Độ tăng thể tích của không khí so vđi thể tích ban đầu khi nhiệt độ của nó tàng 
thêm Í H C la: 


^ a= AV _ 7 

V 19.100 


= 3,68.10 3 


20.12 Ô chữ về sự nở vì nhiệt. 


Đáp số: a= 3,68.10 ' 3 


Hàníỉ ngang 

1. Một cách làm cho thể tích của vật rắn tăng. 

2. Hiện tượng xảy ra khi vật rắn được nung nóng. 

3. Một trong những nguyên nhân làm cho thể tích châ't khí tăng. 

4. Dụng cụ dùng để đo thể tích của chát lỏng. 

5. Từ dùng để so sánh sự nở vì nhiệt của châ't khí và chẩt lỏng. 

6. Đơn vị của đại lượng này là H c. 

7. Từ dùng để chỉ sự thay đổi của thể tích của vật rắn khi bị hơ nóng. 
Hàng dọc được tô đậm 
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Từ xuất hiện nhiều nhất trong các bài từ 18 đến 21. 

Hướng dẫn giải 
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Đáp án: NỞ vì NHIỆT 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 20.1: Có ba bình đựng các chất khí sau: khí Ni tơ, Oxi, hơi rượu. Thể tích khí 
trong ba bình bằng nhau. Đun ba bình khí lên 50°c. Trong các phát biểu sau 
đây, phát biểu nào đúng? 

A. Thể tích tăng thêm của khí oxi nhiều nhâ't. 

B. Thể tích tâng thêm của hơi rượu nhiều nhâ't. 

c. Thể tích tăng thêm của Ni tơ nhiều nhất. 

D. Thể tích tăng thêm của 3 khí như nhau. 

Bài 20.2: Không khí nóng và không khí lạnh có khối lượng riêng khác nhau hay 
không? Tại sao? 

Bài 20.3: Đồ thị trong hình 20.5 biểu diễn sự tăng thể tích của chất khí theo nhiệt độ. 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Nhiệt độ ("Q 

Hình 20.5 
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Hãy nhận xét hình dạng của đồ thị, và điều đó cho ta biết điều gì về sự nở vì nhiệt 
của chất khí. Dựa vào đồ thị hãy xác định thể tích của chất khí ở 0°c, 20 l ’C, 60"C. 

Bài 20.4: Trong những chất sau, chẩt nào dãn nở vì nhiệt tô’l nhât? 

A. Không khí. 

B. Hơi nước. 

c, Khí Oxi. 

D. Tâì cả những chất trên dãn nở như nhau. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 20.1: Khi nung nóng các chẩt khí khác nhau, thể tích khí tăng thêm của các 
chất khí đều bằng nhau. Như vậy phát biểu A, B, c đều sai, phát biểu D đúng. 

Đáp án: D 

Bài 20.2: Không khí nóng có khối lượng riêng nhỏ hơn không khí lạnh. Khối 
lượng riêng của một chất càng giảm khi thể tích của chất tãng, ngược lại khôi 
lưựng riêng của một chất sê tăng khi thể tích chất đó giảm, vơi cùng một khối 
lượng không khí khi nhiệt độ tăng cao, thể tích không khí sẽ lăng lên, khối 
lượng của một chất không thay đổi theo nhiệt độ nên khối lượng riêng của 
không khí giảm đi một ít. Khi nhiệt độ hạ thấp, thể tích không khí giảm, nên 
khôi lượng riêng của không khí tăng lên một ít. Vì vậy khối lượng riêng của 
không khí nóng nhỏ hơn không khí lạnh. 

Bài 20.3: Đồ thị có dạng đường thẳng. Điều đó cho ta biết rằng; chất khí dân nở 
đều đặn theo nhiệt độ. 

Để xác định thể tích của châ't khí tại một nhiệt độ xác định, từ vị trí nhiệt độ ta 
kẻ đường thẳng đứng cắt đồ thị tại một điểm, từ điểm đó ta kẻ đương nằm ngang 
cắt trục thể lích tại một điểm. VỊ trí vạch của điểm nằm trên trục thể tích chính là 
thể tích của chất khí tại nhiệt độ đang xét. Theo cách xác định trôn thì thể tích của 
khí ở 0"C: 2 1; 20"C: 2,4 1; 60’ C: 3,2 1. 

Bài 20.4: Các châ'l khí dãn nở vì nhiệt như nhau. 

Đáp án: D 


Bài 21: MỘT số ỨNG DỤNG CỦA sự NỞ vì NHIỆT 


A. KIẾN THỨC cơ BẢN CAN nam vững _ 

/. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt. 

Sự co dãn vì nhiệt có thể sinh ra những lực rát lớn. 

2. Băng kép. 

Băng kép bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại. 

Người ta ứng dụng tính châ't này của băng kép vào việc đóng - ngắt tự đóng 
mạch điện. __ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C21.1 Có hiện tượng gì xảy đối với thanh thép trên hình 21.1 SGK khi bị nung nóng,? 
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Hưđng dẫn giải 

Thanh thép sẽ bị dài ra và có thể cong lên. 

C2',1.2 Hiện tượng xảy ra với chô't ngang chứng tỏ điểu gì? 

Hưđng dẫn giải 

Chót ngang bị cong và có thể gãy. Chứng tỏ thanh thép sẽ bị dài ra. 

C211.3 Bô' trí thí nghiệm như hình 21.lb SGK, rồi đô't nóng thanh thép, sau đó vặn 
(ốc để xiết chặt thánh thép lại. Nếu dùng một khăn tẩm nước lạnh phủ lên thanh 
tthcp thì chốt ngang cũng bị gãy. Từ đó rút ra kết luận gì? 

Hướng dẫn giải 

Kết luận: Thanh thép co lại khi bị làm nguội. 

C2 U.4 Chọn từ thích hợp trong khung để diễn vào chỗ trống trong các câu sau: 

- Lực - Nở ra 

- Vì nhiệt _ 

a. Khi thanh thép (1).vì nhiệt nó gây ra (2).râ't lớn. 

b. Khi thanh thép co lại (3).nó cũng gây ra (4).rất lón. 

Hướng dẵn giải 

a. Khi thanh thép (1) nở ra vì nhiệt, nó gây ra (2) lực râ't lớn. 

b. Khi thanh thép co lại (3) vì nhiệt, nó cũng gây ra (4) lực rất lớn. 

C2T.5 Hình 21.2 SGK là ảnh chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa. Em có 
n hận xét gì? Tại sao người ta lại làm thế? 

Hưđng dẫn giải 

Chỗ tiếp nối giữa hai đầu thanh ray xe lửa có một khoảng cách. 

Người ta làm thể vì nếu chỗ tiếp nôi giữa hai đầu thanh ray xe lửa không có 
khoẫng cách thì khi trời nóng, các thanh ray nở ra sẽ đẩy nhau và làm cong đường 
ray, dẫn đến tai nạn khi xe lửa chạy qua. Do đó chỗ tiếp nối giữa hai thanh ray 
phải có khoảng cách để các thanh ray khi dãn ra sẽ không bị cong đi. 

C21.6 Hình 21.3 SGK vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó 
cố câu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt ưên các con lãn? 
Hướng dẫn giải 

Hai gối đfl đó có câu tạo không giông nhau, một đầu được cố định còn một đầu 
được đặt trên các con lăn. 

Gối đỡ được đặt trên con lăn để giúp cho cầu dãn nở dề dàng và có định hướng 
khi nhiệt độ tâng. 

C21.7 Đồng và thép nở như nhau hay khác nhau? 

Hưđng dẫn giải 
Đồng và thép có độ dãn nở vì nhiệt khác nhau, 

C21.8 Khi bị hơ nóng băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào? 

Hướng dẫn giải 

Khi bị hít nóng băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào có độ dãn nở nhiệt ít hơn. 
Vì đồng có độ dãn nỡ nhiệt lớn hơn thép nên băng kép sẽ bị cong về phía thanh thép. 
C21.9. Băng kép đang thẩng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong không? Nếu 
có thì cong về phía thanh thép hay thanh đồng? 
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Hướng dẫn giải 

Băng kép đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó sẽ bị cong và cong vổ phía 
thanh nào có độ dãn nở nhiệt nhiều hơn. Vì đồng có độ dãn nỡ nhiệt lớn hơn thép 
nên khi bị làm lạnh đồng sẽ bị co lại nhiều hơn thép. Vì thế băng kép sẽ bị cong về 
phía thanh đồng. 

C21.10 Tại sao bàn là điện vẽ ở hình 21.5 SGK lại tự động tắt khi đã đủ nóng? 
Thanh đồng của băng kép ở thiết bị đóng ngắt của bàn lắ này nằm ở phía trên 
hay phía dưới? 

Hướng dẫn giải 

Bàn là tự động tắt khi đã đủ nóng là do khi bàn là được nung nóng, băng kép 
cũng bị nung nóng, do đó băng kép sẽ bị cong. Khi cong, băng kép sẽ đẩy chốt lên 
và ngắt điện, bàn là sẽ tự động tắt. 

Đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép, nên khi nóng băng kép sẽ bị uốn cong về 
phía thép. Theo nhự hình thì thanh đồng của băng kép sẽ nằm ở phía dưới. 

c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

21.1 Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước (bình thủy), rồi đậy nút lại thì 
nút hay bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng này? 

Hướng dẫn giải 

Khi rót nước nóng ra khỏi phích nước (bình thủy), rồi đậy nút lại thì nút hay bị bật 
ra là do khi mở nắp sẽ có một lượng không khí từ ngoài ưàn vào ưong bình, kh ta đậy 
ngay nắp lại thì không khí ưong bình nóng lên, nở ra và đẩy nắp bình bật ra ngoài. 

Để tránh hiện tượng này, ta phải chờ cho không khí trong bình nóng lên và tự 
thoát ra ngoài, lúc này không khí trong bình đã đủ nóng và sẽ không còn nở ra nữa, 
ta có thể đậy nút lại dễ dàng. 

21.2 Tại sao rót nước nóng vào cốc thủy tình dầy thì cốc dễ vỡ hơn là rót nước 
nóng vào côc thủy tinh mỏng? 

Hướng dẫn giải 

Khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày, lớp thủy tinh ở phần trong của cốc sẽ 
dãn nở ra do tăng nhiệt độ, trong khi lớp thủy tinh ở phần ngoài của cốc chưa kịp 
dãn nở. Do đó gây ra lực làm vỡ cốc. 

Khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh mỏng, thì lớp thủy tinh dãn nở ở phần 
trong và ngoài dãn nở cùng lúc nên cốc không bị vỡ. 

21.3 Để ghép chặt hai tâ'm kim loại với 
nhau người ta thường dùng phương 
pháp tán rivê. Nung nóng đỏ đinh rivê 
rồi đặt nhanh vào lỗ xuyên qua hai tấm 
kim loại. Dùng búa lán đầu rivê cồn lại 
cho bẹt ra. Khi nguội, đinh rivê sẽ xiết 
chặt hai tấm kim loại (hình 21.1 SBT). 

Hãy giải thích tại sao? 
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Hình 21.1 



Hướng dẫn giải 

Nung nóng đỏ đinh rivê rồi đặt nhanh vào lỗ xuyên qua hai tâ'm kim loại, lúc 
này chiều dài đinh rive là chiều dày của hai tẩm kim loại. Khi nguội, đinh rivê sẽ 
co ragắn lại, siết chặt hai tấm kim loại với nhau. 

21.4 Hai chốt A và B của mạch điện tự động vẽ ở hình 21.2a SBT và 21.2b SBT 
s.ẽ tiếp xúc nhau khi nhiệt độ tăng hay giảm? Hãy vẽ trạng thái của các băng 
kép ở các mạch điện này khi nhiệt độ tăng. 

Hướng dẫn giải 

Thanh đồng 
Thanh sắt 

a) 



(+yw\/ 


-Thanh sất 
" Thanh đồng 


Đổng nở dài do nhiệt lớn hơn sắt nên ở hình a) mạch điện tiếp xúc nhau khi 
nhiệt độ tăng và ở hình b) mạch điện tiếp xúc nhau khi nhiệt độ giảm. 

21.5 Trước đây ở nước ta và nhiều nước khác trên thế giới, người ta thường sử 
dụmg xe kéo có bánh xe bằng gỗ có đai sắt. Hình 21.3 SBT là cảnh những người 
thợ đóng đai sắt vào bánh xe. Hãy mô tả cách làm này và giải thích tại sao phải 
làtn như vậy? 


Hướng dẫn giải 

Đầu tiên người ta nung nóng cho đai sắt nở ra cho vừa với 
chu vi của bánh xe, sau đó lắp đai sắt vào bánh xe, nhúng 
bánh x:e đã được lắp đai sắt vào nước để đai sắt nguội, đai sắt 
khi ngtuội sẽ co lại làm siết chặt bánh xe. 

21.6 Hình 21.4 SBT trình bày hoạt động của bộ phận điều 
chỉmh lượng ga tự động trong lò đốt dùng ga khi nhiệt độ 
tảng. Hãy giải thích hoạt động của bộ phận này. 

Hướng dẫn giải 

Klhi nhiệt độ trong lò đốt ga tăng cao thì ông đồng 
thau đtáy dày và kín sẽ nở dài ra, làm cho que thép bị kéo 
xuống;, đồng thời kéo van xuống làm giảm bớt lượng ga 
vào lò). 

21.7 IBăng kép hoạt động dựa ưên hiện tượng 

A. . Chất rắn nở ra khi nóng lên. 

B. Chất rắn co lại khi lạnh đi. 

c. Chat rắn co dãn vì nhiệt ít hơn chất lỏng. 

D.. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau. 



Hình 21.3 
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Hưởng dẫn giải 

Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng các chất rắn khác nhau co dãn vì 
nhiệt khác nhau. 

Đáp án: D 

21.8 Tại sao băng kép lại bị uốn cong như hình 21.5 trang 67 SBT khi bị nung 
nóng? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất. 

A. Vì băng kép dãn nở vì nhiệt. 

B. Vì sắt và đồng dãn nở vì nhiệt khác nhau, 
c. Vì sắt dãn nở vì nhiệt nhiều hơn đồng. 

D. Vì đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn sắt. 

Hướng dẫn giải 

Băng kép lại bị uôn cong như hình 21.5 trang 67 SBT khi bị nung nóng vì đồng 
dãn nở vì nhiệt nhiều hơn sắt. 

Đáp án: D 

21.9 Vật nào dưới đây có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nỡ vì nhiệt? 

A. Nhiệt kế kim loại. B. Băng kép. 

c. Quả bóng bàn. D. Khí cầu dùng không khí nóng. 

Hưđng dẫn giải 

Quả bóng bàn có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt. 

Đáp án: c 

21.10 Có hai băng kép loại “nhôm - đồng” và “đồng - thép”. Khi được nung nóng 
thì hai băng kép bị cong lại, thanh nhôm của băng thứ nhất nằm ở vòng ngoài, 
thanh thép của băng thứ hai nằm ở vòng trong, Hỏi cách sắp xếp các châ'1 theo 
thứ tự nở vì nhiệt từ ít đến nhiều nào dưới đây là đúng? 

A. Thép, đồng' nhôm, 
c. Nhôm, đồng, thép. 

B. Thép, nhôm, đồng. 

D. Đồng, nhôm, thép. 

Hướng dẫn giải 

■ Băng kép loại “nhôm - đồng” khi được nung nóng thì thanh nhôm nằm ở 
vòng ngoài, chứng tỏ nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn đồng. 

■ Băng kép loại “đồng - thép” khi được nung nóng 
thì thanh thép nằm ở vòng trong, chứng tỏ thép nở vì 
nhiệt ít hơn đồng. 

Vậy cách sắp xếp các chất theo thứ tự nở vì nhiệt 
từ ít đến nhiều là: Nhôm, đồng, thép. 

Đáp án: c 

21.11 Một thanh đồng gồm hai đoạn AB và BC vuông 
góc với nhau như hình 21.6. Đầu c được giữ cố 
định. Khi đốt nóng thanh đồng từ đầu A có thể dịch 
chuyển tới vị trí nào trong hình 21.6. Biết AB và BC 
luôn vuông góc với nhau. 
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A. Vị trí 1. 
c. Vị trí 3. 


B. Vị trí 2. 

D. Vị trí 4. 

Hướng dẫn giải 

Từ hình 21.6. Đầu c được giữ cố định. Khi đốt nóng thanh đồng từ đầu A có 
thể’ dịch chuyển tới vị trí 2. 

Đáp án: B 



Hình 21.7 


21.121 Hình nào trong hình 21.7 vẽ đúng băng kép đồng - nhôm (Cu - Al) trước khi 
đưíỢc nung nóng (1) và sau khi được nung nóng (2)? 

Hướng dẫn giải 

Vì nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn đồng, nên trong băng kép loại “nhôm - đồng” 
khi đuíỢc nung nóng thì thanh nhôm nằm ở vòng ngoài => trong hình 21.7D vẽ đúng 
băng kép đồng - nhôm (Cu - Al) trước khi được nung nóng (1) và sau khi được 
nung nóng (2). 

Đáp án: D 

21.131 Lây kéo cắt một băng dài từ tờ giây bạc trong bao thuốc lá (giây bạc được 
câiu tạo từ một lớp nhôm mỏng ép dính với một lớp giấy). Dùng tay căng băng 
theo phương năm ngang, mặt nhôm nằm ở phía dưới, rồi di chuyển băng đi lại 
trê:n ngọn lửa sao cho băng không cháy. Mô tả hiện tượng xảy ra. Giải thích. 

Hướng dẫn giải 

Klhi di chuyển băng nhôm - giây đi lại trên ngọn lửa (heo phương nằm ngang, 
mặt mhôm nằm ở phía dưới, sao cho băng không cháy, vì nhôm có hệ số nở nhiệt 
lớn h(ơn giấy nên tờ giây sẽ bị võng xuống. 

21.141 Người ta thường thả “đèn trời” trong các dịp lễ hội. Đó là một khung nhẹ 
hìmh trụ được bọc vải hoặc giây, phía dưới treo một ngọn đèn (hoặc một vật tẩm 
dầiu dẽ cháy). Tại sao khi đèn (hoặc vật tẩm dầu) được đốt lên thì “đèn trời” có 
thể bay lên cao? 
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Hưởng dãn giải 

Khi đèn (hoặc vật tẩm dầu) trong “đèn trời”được đốt lên thì không khí trong 
đòn sẽ nỗ ra và nhẹ hơn không khí lạnh nên bay lên và đẩy đèn bay lên cao. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 21.1: Trường hợp nào sau đây không ứng dụng sự nở vì nhiệt của các chất? 

A. Tua bin hơi. 

B. Máy nước nóng. 

c. Quạt điện treo trong nhà. 

D. Nồi áp suât. 



Bài 21.2: Trong những chất sau, chất nào dãn nở vì nhiệt tốt nhất? 

A. Khí Oxi. 

B. Nước. 

c. Sắt, thép. 

D. Tâ't cả những chầ't trên dãn nở như nhau. 

Bài 21.3: Tại sao khi gắn hai đầu ống nước bằng nhựa người ta thường hơ nóng một 
đầu ống? 

A. Vì để ống nước chảy nhựa ra sẽ kết dính chặt hơn. 

B. Vì hơ nóng sẽ làm đầu ống mềm đi và gắn vào dễ hơn. 

c. Vì hơ nóng ống nhựa sẽ làm cho lưu lượng nước chảy qua ống được mạnh hơn. 

D. Vì hai đầu ống không khớp nhau, hơ một đầu ống để nó nở ra, dễ dàng đẩy 
ống kia vào hơn. 

Bài 21.4 :.Bàn là nóng lên được có phải là ứng dụng của việc dãn nở vì nhiệt hay 
khống? Người ta ứng dụng sự dãn nở vì nhiệt trong bàn là ở bộ phận nào? 

Bài 21.5: ở một số cây cầu có dạng cong, một đầu gối đỡ của cầu phải đặt trên các 
con lăn, sở dĩ làm như vậy là vì: 

A. Nếu có xảy ra sai số khi làm cầu thì vẫn dễ xê dịch cầu đi. 

B. Khi cầu chịu một lực quá lớn của các phương tiện lưu thông, thì cầu sẽ bị 
ép xuống, dài ra, hay khi cầu bị nóng lên, nở ra, các con lăn sẽ giúp cho 
một đầu cầu trượt trên nó được dễ dàng và không sinh ra một lực nào cản 
trồ chuyển động của cây cầu. 

c. Các phương tiện giao thông sẽ qua cầu một cách dễ dàng hơn. 

D. Gối trên các con lăn sẽ giúp chi phí xây dựng cầu nhỏ hơn khi gắn cố định 
vào mô' trụ. 
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E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 22.1: Trường hợp không ứng dụng sự nở vì nhiệt của các chất là Quạt điện 
treo trong nhà. 

Đáp án: c 

Bài 22.2: Chất khí dãn nở vì nhiệt tốt nhâ't. 

Đáp án: A 

Bài 21.3: Bình thường người ta thiết kế hai đầu ông nước không vừa vặn với nhau, 
thường thì dưỡng kính ngoài của ống này lớn hơn đường kính trong của ống kia 
một chút nên rất khó gắn hai ống vào với nhau. Khi gắn hai đầu ống nước người 
ta Ehường hơ nóng ống phía ngoài để cho đầu ống nở ra sau đó người ta bôi keo 
lêm thành ống phía trong và đẩy ống nhỏ vào. Khi ống nguội và keo khô thì hai 
đầu ống được gắn rất khít với nhau, sẽ không làm cho nước bị rỉ ra ngoài. Do đó 
câu D đúng. 

* Đáp án:D 

Bài 21.4: Bàn là nóng lên được là vì có dòng điện chạy qua thanh đốt làm đế của 
bàn là nóng lên. Người ta ứng dụng sự dãn nở vì nhiệt trong bàn là là ở bộ phận 
đóng và ngắt mạch điện cho phép bàn là duy trì nhiệt độ trong một khoảng xác 
địnih. Bộ phận đóng ngắt mạch điện là một băng kép. Khi nhiệt độ tăng lên, 
băng kép nóng và cong lên làm cho mạch điện bị hở, và không cung cấp điện 
cho bàn là nữa. Bàn là sẽ dần dần bị nguội đi. Và khi nhiệt độ của bàn là hạ 
xuống thì băng kép thẳng ra và do đó nối mạch điện lại lúc này dòng điện sẽ 
được cung cấp cho bàn là và bàn là lại lừ từ nóng lên. 

Bài 21'.5: Khi cầu chịu một lực quá lớn của các phương tiện lưu thông, thì cầu sẽ bị 
ép xuống, dài ra, hay khi cầu bị nóng lên, nở ra, các con lăn sẽ giúp cho một 
đầui cầu trượt trên nó được dễ dàng và không sinh ra một lực nào cản trở chuyển 
độmg của cây cầu. 

Đáp án: B 


Bài 22: NHIỆT KẾ-NHIỆT GIAI 

A. KĨ1ẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững _ 

1. Nhiệt kế 

Điể đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế. 

Nlhiệt kc* thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của 
cácclhât. 

Ció nhiều loại nhiệt kế khác nhau như: nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, 
nhiìt !kế y tế... 

2. Nhiệt giai. 

Tirong nhiệt giai Xenxiut, nhiệt độ của nước đá đang tan là 0"C, của hơi nước 
đarg :sôi là 100°c. Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ của nước đá đang tan là 
32?, .của hơi nước đang sồi là 212"F. __ 


137 




B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 
C22.1 Có 3 bình đựng nước a, b, c; cho thêm nước đá vào bình a để có nước lạnh 
và cho thêm nước nóng vào bình b để có nước ấm. 

a. Nhúng ngón trỏ của bàn tay phải vào bình a, nhúng ngón trỏ của bàn tay trái 
vào bình c (hình 22.1 SGK). Các ngón tay có cảm giác thế nào? 

b. Sau một phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi cùng nhúng ngay vào bình b. Các 
ngón tay có cảm giác thế nào? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì? 

Hưđng dẫn giải 

a. Nhúng ngón trỏ của bàn tay phải vào bình a, nhúng ngón trỏ của bàn lay trái 
vào bình c. Ngón tay trỏ của bàn tay phải có cảm giác lạnh, ngón tay trỏ của bàn 
tay trái có cảm giác nóng. 

b. Sau một phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi cùng nhúng ngay vào bình b. Ngón 
tay trỏ của bàn tay phải có cảm giác nóng do nhiệt độ bình b lớn hđn bình c, ngón 
tay trỏ của bàn tay trái có cảm giác lạnh do nhiệt độ bình|: nhỏ hơn bình b. 

C22.2 Cho biết, thí nghiệm vẽ ở hình 22.3 SGK và hình 22.4 SGK dùng để làm gì? 

Hướng dẫn giải 

Thí nghiệm vẽ ở hình 22.3 SGK dùng để xác định nhiệt độ của hơi nước đang sôi. 

Thí nghiệm vẽ ở hình 22.4 SGK dùng để xác định nhiệt độ của nước đang tan. 
C22.3 Hãy tính xem 30°c, 37"C ứng với bao nhiêu "F? 

Hướng dẫn giải 

Ta có T’C = 1,8"F, và nhiệt độ của nước đá đang tan là 32'’F, nên: 

30"C = 32 F + (1,8 X 30T) = 86"F 
Và:^ 37"C = 32"F + (1,8 X 37'C) = 98,6 0 F 
c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

22.1 Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang 
nóng chảy?- 

A. Nhiệt kế rượu. 

B. Nhiệt kế y tế. 

c. Nhiệt kế thủy ngân. 

D. Cả 3 nhiệt kế trên đêu không dùng được. 

Hướng dẫn giải 

Nhiệt kế có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy là nhiệt 
kế thủy ngân. 

Đáp án:C 

22.2 Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sồi vì: 

A. Rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn ,100‘’c. 

B. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100"C. 

c. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100"C. 

D. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thẵp hơn 0"c. 

Hướng dẫn giải 

Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì rượu sôi 
ở nhiệt độ thâp hơn 100°c, đó là nhiệt độ sôi của nước. 

Đáp án: R 
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22.. 3 Khi nhiệt kế thủy ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân 
(hoic rượu) đều nóng lên. Tại sao thủy ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong 
ống thủy tinh? 

Hướng dẫn giải 

Khi nhiệt kế thủy ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân 
(hoặc rượu) đều nóng lên. Nhưng thủy ngân (hoặc rượu) nở vì nhiệt nhiều hỢn thủy 
tinlh mên thủy ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh. 

22.. 4 Hai nhiệt kế cùng có bầu chứa một lượng thủy ngân như nhau, nhưng ống 
thủy tinh có tiết diện khác nhau. Khi đặt cả hai nhiệt kế này vào hơi nước đang 
sõi íhì mực thủy ngân trong hai ống có dâng cao như nhau không? Tại sao? 

Hướng dẫn giải 

Ha: nhiệt kế cùng có bầu chứa một lượng thủy ngân như nhau, nhưng ông thủy 
tinlh có tiết diện khác nhau. Khi đặt cả hai nhiệt kế này vào hơi nước đang sôi thì 
mực thủy ngân trong hai ống không dâng cao như nhau. Vì khi nóng lên thì thể tích 
thủiy ngân tăng thêm là như nhau nhưng tiết diện ống là khác nhau nên ống nào có 
tiếtt điện nhỏ thì mức thủy ngân trong ống sẽ tăng cao hơn. 

22.. 5 Trong một ngày hè, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập 
điược bảng dưới đây. 

Hãy dùng bảng ghi nhiệt độ theo thời gian này để chọn câu trả lời đúng cho 
các câu hỏi sau đây: __ 


Thời gian 

Nhiêtđô 

7 giờ 

25"C 

9 giờ 

2TC 

10 giờ 

29"c 

12 giờ 

31"C 

16 giờ 

30"C 

18 giờ 

29"C 


1. 

Nhiệt độ 

lúc 9 giờ là bao nhiêu? 






A\. 

25°c. 

B. 27“C. 

c. 29' 

’C. 

D. 

30' 

’C. 

2’.. 

Nhiệt độ 

31"C lúc mây giờ? 






AV 

7 giờ. 

B. 9 giờ. 

c. 10 

giờ. 

D. 

12 

giờ. 

31. 

Nhiệt độ 

tháp nhất lúc mấy giờ? 






Av 

18 giờ. 

B. 7 giờ. 

c. 10 

giờ. 

D. 

12 

giờ. 

4„ 

Nhiệt độ 

cao nhất lúc mây giờ? 







18 giờ. 

B. 16 giờ. 

c. 12 

giờ. 

D. 

10 

giờ. 


Hướng dẫn giải 


1.. Chọn đáp án B: 27"c. 

2.. Chọn đáp án D: 12giờ. 

3>. Chọn đáp án B: 7 giờ. 

4.. Chọn đáp án C: 12 giờ. 

22.6 'Tại sao bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34 u c 
vài trên 42°c? 
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Hướng dẫn giải 

Bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế không có nhiệt độ dưới 34"C và trên 42°c, 
vì nhiệt độ của cơ thể người chỉ trong khoảng từ 34°c đến 42"C. 

22. 7 Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng . 


Loại nhiệt kế 


Thủy ngân 
Rượu 
Kim loại 
Ytế 


Thang nhiệt độ 


Từ -10 ư c đến 11Ơ’C 
Từ -30°c đến 60°c 
Từ 0°c đến 400°c 
Từ 34“C đến 42°c 


Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của: 

a) Bàn là. b) Cơ thể người. 

c) Nước sôi. d) Không khí trong phòng. 

Hướng dẫn giải 

Loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của: 

a) Bàn là: Nhiệt kế kim loại. 

b) Cơ thể người: Nhiệt kế y tế. 

c) Nước sôi: Nhiệt kế thủy ngân. 

d) Không khí trong phòng: Nhiệt kế rượu. 


22.8 Chọn câu sai. 

Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo 

A. Nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động. 

B. Nhiệt độ của nước đá đang tan. 
c. Nhiệt độ khí quyển. 

D. Nhiệt độ cơ thể người. 

Hướng dẫn giải 

Nhiệt kế thủy ngân chỉ dùng để đo được các vật có nhiệt độ trong khoảng từ - 
10 l, c đến 110°c, do đó chỉ đo được nhiệt độ của: 

■ Nhiệt độ của nước đá đang tan. 

■ Nhiệt độ khí quyển. 

■ Nhiệt độ cơ thể người. 


=> câu A sai. 


Đáp án: A 

22.9 Hình vẽ nào trong hình 22.1 phù hợp với trường hợp nhiệt kế 1 được đặt vào 
một cốc đựng nước nóng còn nhiệt kế 2 được đặt vào một cốc đựng nước lạnh? 
Hướng dẫn giải 
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A. 




Hình 22.1 




Nhiệt kế 1 được đặt vào một côc đựng nước nóng còn nhiệt kế 2 được đặt vào 
một cốc đựng nước lạnh thì cột thủy ngân trong nhiệt kế 1 phải cao hơn trong nhiệt 
kế 2 => Hình vẽ 22.1D phù hợp. 

Đáp án: D 

22.10 Lí do nào sau đây là một trong những lí do chính khiến người ta chỉ chế tạo 
nhiệt kế rượu mà không chế tạo nhiệt kế nước? 

A. Vì nước dãn nở vì nhiệt kém rượu. 

B. Vì nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ trên 100°c. 
c. Vì nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ dưới 0"c. 

D. Vì nước dãn nở vì nhiệt một cách đặc biệt, không đều. 

Hướng dẫn giải 

Nhiệt kế thường dùng hoạt động trên hiện tượng dãn nở nhiệt. Lí do chính 
khiếm người ta chỉ chế tạo nhiệt kế rưựu mà không chế tạo nhiệt kế nước là vì nước 
dãn mở vì nhiệt kém rượu. 

Đáp án: A 

22.11 GHĐ và.ĐCNN của nhiệt kế vẽ ở hình 22.2 trang 71 SBT là 

A. 50"c và l°c. B. 50°c và 2"c. 

c. Từ 20 ll c đến 50"c và l°c. D. Từ -20°c đến 50°c và 2°c. 

Hướng dẫn giải 

Từ hình 22.2 trang 71 SBT, GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế là: từ -20°c đến 50°c 

và 2'”c. 

Đáp án: D 

22.122 Dùng nhiệt kế vẽ ở hình 22.2 trang 71 SBT, không thể đo được nhiệt độ của 
A. Nước sông đang chảy. B. Nước uống, 

c. Nước đang sôi. D. Nước đá đang tan. 

Hưởng dẫn giải 

Dùng nhiệt kế vẽ ở hình 22.2 trang 71 SBT, không thể đo được nhiệt độ của 
niức đang sôi. 

Đáp án: c 

2213 Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chỉnh cơ thể mình, người ta phải thực 
hiiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự): 
ai) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế. 


141 



b) Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ. 

c) Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế. 

d) Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nốu chưa, thì 
vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống. 

Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất. 

A. a, b, c, d. B. d, c, a, b. 

c. d, c, b, d. D. b, a, c, d. 

Hướng dẫn giải 

Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực 
hiện các thao tác sau: d, c, a, b. 


22.14 * Bảng sau đây ghi sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa 


Thời gian (giờ) 

1 

4 

7 

10 

13 

16 

19 

22 

Nhiệt độ ( (I C) 

13 

13 

13 

18 

18 

20 

17 

12 


a) Hãy vẽ đường biểu diễn 
sự thay đổi nhiệt độ của không 
khí theo thời gian ghi ở bảng 
trên. Lây gốc trục nằm ngang 
(trục hoành) là 0 giờ và lcm 
ứng với 3 giờ. Láy gốc trục 
thẳng đứng (ưục tung) là 10°c 
và lcm ứng với 2 () c. 

b) Nhiệt độ thâp nhất, cao 
nhâ't trong ngày là vào lúc 
nào? Độ chênh nhiệt độ trong 
ngày là bao nhiêu? 

Hưứng dẫn giải 
a) Vẽ hình 22 3. 



Hình 22.3 

:ao nhất trong ngày là lúc 16 h; 


b) Nhiệt độ thấp nhất ưong ngày là lúc: 22h; 

Độ chênh nhiệt độ trong ngày là: (20 - 12) = 8 h 

22.15 Trong một phong thí nghiệm, người ta dùng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ ở 
ngoài trời, trong phòng và trong tủ có đặt đèn sây. Hình 22.4 trang 72 SBT vẽ 
đường biểu diễn sự biến thiên của nhiệt độ trong ngày. 

a) Hãy dựa vào đường biểu diễn để xác định xem nhiệt độ ở đâu biến thicn 
nhiều nhâ't. 

b) Nếu coi nhiệt độ của tủ sây và nhiệt độ cao hơn là thích hợp cho công việc 
thì trong một ngày lúc nào có thể tắt đèn sây? 

Hướng dẫn giải 

a) Từ đường biểu diễn trên hình 22.4 hang 72 SBT, nhiệt độ ở ngoài trời biến 
thiện nhiều nhâ't. 

b) Nếu coi nhiệt độ của tủ sây và nhiệt độ cao hơn là thích hợp cho công việc 
thì trong một ngày có thể tắt đèn sấy từ 12 h tới 19 h. 


142 




D. MỘT số BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 22.1: Nhiệt kế là dụng cụ ứng dụng hiện tượng vật lý nào? Hãy kể tên những 
loại nhiệt kế mà em biết. 

Bài 22.2: Chọn câu sai. 

Những nhiệt giai sau được sử dụng để đo nhiệt độ. 

A. Cenxiut. B. Kenvin. 

c. Ae si mét. D. Farenhai. 

Bài 22.3: Em hãy tính xem 50"C ứng với bao nhiêu độ F và bao nhiêu độ K? 

Bài 22.4: Chọn câu sai: 

A. Khi đọc nhiệt kế ta phải để bầu nhiệt kế nhúng hoàn toàn vào trong lòng 
châì lỏng. 

B. Đọc nhiệt kế ngay khi vừa bỏ nhiệt kế vào chất lỏng, 
c. Không nên rút nhiệt kế ra khỏi chât lỏng rồi mới đọc. 

D . Không nên để nhiệt kế chạm bình. 

Bài 22.5: Em hãy chọn ra câu sai trong những câu sau: 

A. Nhiệt độ của nước đá đang tan là 32°F. 

B. Nhiệt độ của nước đá đang tan là 0°c. 
c. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 212 "F. 

D. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 132 "F. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 22.1: Nhiệt kế là dụng cụ đo nhiệt độ, ứng dụng hiện tượng nở vì nhiệt của các 
chất. Những loại nhiệt kế mà các em đã được học và giới thiệu là: nhiệt kế 
rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế, nhiệt kế kim loại, nhiệt kế hiển thị số... 
Bài 22.2: Không có nhiệt giai tên là Ac si mét. 

Đáp án: c 

Bài 22.3: 50 "C = 0 °c + 50 "c 

50 l ’C = 32 ”F + (50 X 1,8"F) = 122"F 

50 °c ứng với 122"F. 

50"c = 50 + 273 K = 323 K 

50"C ứng với 323 "K. 

Bài 22.4: Khi vừa bỏ nhiệt kế vào trong lòng châ't lỏng, nhiệt kế chưa kịp thay đổi 
nhiiệt độ mà ta đã đọc thì sẽ có kết quả không chính xác. Để cho nhiệt kế ổn 
địmh sao cho mực chấi lỏng trong nhiệt kế không thay đổi nữa hoặc để cho số 
chu trên nhiệt kế ổn định rồi mới đọc nhiệt kế. 

Đáp án: B 

Bài 22.5: Trong nhiệt giai Farenhai nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 212 "F. 

Đáp án: D 
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Bài 24&25: sự NÓNG CHẢY VÀ sự ĐÔNG ĐẶC 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

❖ Sự nóng chảy 

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy 

Phần lổn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là 
nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau. 

Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật khống thay đổi. 

❖ Sự đông đặc < 

Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc. 

Phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt 
độ đông đặc. Nhiệt độ đông đặc của các chất khác nhau thì khác nhau. 

Trong thời gian đông đặc nhiệt độ của vật không thay dổi. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C24.1 Khi được đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường 
biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang? 

Hưởng dẫn giải 

Khi được đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Đường biểu diễn từ 
phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nầm nghiêng. 

C24.2 Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến 
tồn tại ở những thể nào? 

Hướng dẫn giải 

Tới nhiệt độ 80"c thì băng phiến bắt đầu nóng chảy. Lúc này băng phiến tồn 
tại ở hai thể: thể rắn do một phần băng phiến chưa nóng chảy hết, và thể lỏng do 
một phần băng phiến bắt đầu nóng chảy. 

C24.3 Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi 
không? Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm 
nghiêng hay nằm ngang? 

Hưởng dẫn giải 

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi. 
Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm ngang. 

C24.4 Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như 
thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn 
thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng? 

. Hướng dẫn giải 

Khi bàng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến bắt đầu tăng dần theo 
thời gian. Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng. 
C2 4.5 Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau: 

I - 70 u c, 80"C, 9Ơ’C - Thay đổi, không thay đổi I 
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nhiệt độ này gọi là nhiệ độ nóng chảy 


a. Băng phiến nóng chảy ở (1).. 
của băng phiến. 

b. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2). 

Hướng dẫn giai 

a. Băng phiến nóng chảy ở (1) 80"C, nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy 
của băng phiến. 

b. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) không thay đểi. 

C25.4 Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các cầu sau: 

- 70°c, 80 ; ’C, 90“C - Thay đổi, không thay đổi 

- Bằng, lớn hớn, nhỏ hớn _ 


a. Băng phiến đông đặc ở (!).Nhiệt độ nào gọi là nhiệt độ đông đặc 

của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2).nhiệt độ nóng chảy. 

b. Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3)__ 

Hướng dẫn giải 

a. Băng phiến đông đặc ở (1) 80°c, 


nhiệt độ nào gọi là nhiệt độ đông đặc 
của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2) 
bằng nhiệt độ nóng chảy. 

b. Trong thời gian đông đặc, nhiệt 
độ của băng phiến (3) không thay đểi. 
C25.5 Hình 25.1 SGK vẽ đường biểu 
diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời 
gian khi nóng chảy của chất nào? 
Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và 
thể của chất đó khi nóng chảy? 


0 NỊÙệiỂỖL 


gỸan (phui) 


Hình 25.1 SGK 


Hướng dẫn giải 

Hình 25.1 SGK vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng 
chảy của nước. 

Hã y mỏ tá sự thay dổi nhiệt độ và thể cứa nước khi nóng chảy: 


Thời gian đun (phút) 

Nhiêt đô (°C) 

Thể rắn hay lỏng 

0 

-4 

Rắn 

1 

0 

Rắn và lỏng 

2 

0 

Rắn và lỏng 

3 

0 

Rắn và lỏng 

4 

0 

Rắn và lỏng 

5 

2 

Lỏng 

6 

4 

Lỏng 

7 

6 

Lỏng 


C25.6 Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng? 
Hướng dẫn giải 

Trong việc đúc tượng đồng, đầu tiên người ta đun nóng chảy đồng, sau đó đổ 
vào khuôn rồi để nguội cho đồng cứng lại thành tượng. 
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Vậy có hai quá trình chuyển thể: 

- Đun nóng chảy đồng: Từ thể rắn biến thành thể lỏng. 

- Để đồng nguội lại thành tượng: Từ thể lỏng biến thành thể rắn. 

C25.7 Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo 
nhiệt độ. 

Hưđng dẫn giải 

Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ, vì 
trong quá trình biến từ thể rắn sang lỏng nhiệt độ của nước đá không thay đổi và 
nước đá là vật liệu tương đối phổ biến. 

c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 

24-25.1 Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy? 

A. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nưđc. 

B. Đô't một ngọn nến. 

c. Đô't một ngọn đèn dầu. 

D. Đúc một cái chuông đồng. 

Hướng dẫn giải 

Hiện tượng không liên quan đến sự nóng chảy: đốt một ngọn đòn dầu. 

Đáp án: c 

24-25.2 Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước 
dưới đây, cầu nào đúng? 

A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc. 

B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc. 

c. Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn, cũng có thể thấp hơn nhiệt độ đông đặc. 

D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc. * 

Hướng dẫn giải 

Nhiệt độ nóng chảy luôn bằng nhiệt độ đông đặc. 

Đáp án: D 

24-25.3Tại sao người ta không dùng nước mà lại phải dùng rượu để chế tạo các 
nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của không khí? 

Hưđng dẫn giải 

Do nhiệt độ của không khí có nơi thấp hơn 0°c mà nước đông đặc ở 0”C nên 
không thể dùng nhiệt kế nước để đo nhiệt độ không khí được. Phải dùng nhiệt kế 
mà chất làm nhiệt kế không đông đặc ở nhiệt độ không khí có thể đạt tới. Rượu 
đông đặc ở -117“c nên được chọn làm nhiệt kế đo nhiệt độ không khí. 

24-25.4 Bỏ vài cục nước đá lấy từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh rồi theo dõi 



2. Có hiện tượng gì xảy ra đối với nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10? 
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Hướng dẫn giải 


3. Vẽ hình 24-25.2 

4. Từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 
nước đá trong quá trình nóng chảy. 

24-25.5 * Bỏ vài cục nước đá vào một 

cốc thủy tinh. Dùng nhiệt kế theo 
dõi nhiệt độ của nước đá, và cứ 
sau 1 phút lại ghi nhiệt độ của 
nước đá một lần, cho tới khi nước 
đá tan hết. Lập bảng theo dõi sự 
thay đổi nhiệt độ theo thời gian và 
vẽ đường biểu diễn sự thay đổi 
này. Nhận xét và rút ra kết luận. 

Hướng dẫn giải 

Làm tương tự như bài 24-25.4. Trong quá trình theo dõi, ta sẽ thấy có một 
khoảng thời gian nhiệt độ của nước đá không thay đổi. Đó là ứng với thời gian 
nước đá đang nơng chảy. 

24-25.6 Hình 24-25.3 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi 
đun nóng một chất rắn. 



24.25.3 Th«i gian (phút) 

1. ở nhiệt độ nào chất rắn bắt đầu nóng chảy? 

2. Chất rắn này là chất gì? 

3. Để đưa chất rắn từ 60"c tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian? 

4. Thời gian nóng chảy của chất rắn là bao nhiêu phút? 

5. Sự đông đặc bắt đầu từ phút thứ mấy? 

6. Thời gian đông đặc kéo dài bao nhiêu phút? 



Hình 24-25.2 
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Hướng dẫn giải 

1. Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy: 80 u c. 

2. Châ't rắn này là: băng phiến. 

3. Để đưa chất rắn từ 60"c tới nhiệt độ nóng chảy cần: khoảng 4 phút. 

4. Thời gian nóng chảy của chất rắn: 2 phút. 

5. Sự đông đặc bắt đầu từ phút thứ: 13. 

6. Thời gian đông đặc kéo dài bao nhiêu phút: 5 phút. 

24-25.7 Có khoảng 98% nước trên bề mặt Trái Đất tồn tại ở thể lỏng và khoảng 2% 
tồn tại ở thể rắn. Hãy giải thích tại sao có sự chênh lệch lớn như thế? 

Hướng dẫn giải 

Nhiệt độ Trái Đất phần lớn ở các nơi là cao hơn 0°c nên rất ít nước bị đông 
đặc. Do vậy, khoảng 98% nước trên bề mặt Trái Đất tồn tại ở thể lỏng và chỉ có 
. khoảng 2% tồn tại ở thể rắn. 

24-25.8 Hình 24-25.4 vẽ hai cây nến mà ngọn nến bị 
chẹ kín. Hỏi ngọn nến nào đang cháy, ngọn nến 
nào đã tắt? Tại sao em biết? 

Hướng dẫn giải 

Ngọn nến đang cháy, phần nến gần tim nến sẽ bị 
nóng lên và bị nóng chảy thành lỏng nên thể tích 
tăng lên. Phần lỏng này bị bay hơi một phần, nhưng 
phần chảy lỏng tiếp tục tăng. Vì vậy, ta nhìn thây bề 
mặt trên hơi bị cong lên; Còn ngọn nến kia khi tắt, Hình 24-25.4 

nến không tiếp tục chảy lỏng nữa, nhưng phần nến 
đã chảy lỏng tiếp tục bay hơi cho đến khi nến nguội 

dưới nhiệt độ bay hơi của nó. Vì vậy, bề mặt nơi gần tim nến cháy sẽ lõm xuống. 

Tóm lại: nến A đang cháy và nến B đã tắt. 

24-25.9 Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự nóng chảy? 

A. Sương đọng ưên lá cây. 

B. Khăn ướt sẽ khô khi được phơi ra nắng. 

c. Đun nước đổ đầy ấm, nước có thể ưàn ra ngoài. 

D. .Cục nước đá bỏ từ tủ đá ra ngoài, sau một thời gian, tan thành nước. 

Hướng dẫn giải 

Trường hỢp liên quan đến sự nóng chảy là: Cục nước đá bỏ‘từ tủ đá ra ngoài, 
sau một thời gian, tan thành nước. 

Đáp án: D 

24-25.10 Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó 

A. Không ngừng tăng. B. Không ngừng giảm, 

c. Mđi đầu tăng, sau giảm. D. Không đổi. 

Hướng dẫn giải 

Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó không đổi. 

Đáp án: D 

24-25.11 Đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tan dần. Khi 
tới 80 M C thì nhiệt độ của băng phiến dừng lại không tăng, mặc dù vẫn tiếp tục 
đun. Hỏi khi đó băng phiến tồn tại ở thể nào? 





A Chỉ có thể ở thể lỏng. B. Chỉ có thể ở thể rắn. 

c Chỉ có thể ở thể hơi. D. Có thể ở cả thể rắn và lỏng. 

Hưởng dẫn giải 

Đjn nóng băng phiến, người ta thâ'y nhiệt độ của băng phiến tan dần. Khi tới 
80"(C thì nhiệt độ của băng phiến dừng lại không tăng, mặc dù vẫn tiếp tục đun. 
Khi đó băng phiến tồn tại ở cả thể rắn và lỏng. 

Đáp án: D 

24-25.12 Câu phát biểu nào sau đây là sap. 

A. Đông đặc và nóng chảy là hai quá trình ngược nhau. 

B, Một chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng đông đặc ồ nhiệt độ ấy. 

c. Trong khi đang nóng chảy hoặc đông đặc, thì nhiệt độ của nhiều chất 
không thay đổi. 

D. Cả ba câu trên đều sai. 

Hướng dẫn giải 

■ Đông đặc và nóng chảy là hai quá ưình ngược nhau. 

■ Một chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng đông đặc ở nhiệt độ ấy. 

■ Trong khi đang nóng chảy hoặc đông đặc, thì nhiệt độ của nhiều chất 
khớng thay đổi. 

=> Câu D sai 


Đáp án: D 

24-25.13 Câu nào sau đây nói về nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc là đúng? 

A. Bất cứ chất nào cũng đông đặc ở một nhiệt độ xác định, gọi là nhiệt độ 
nóng chảy của châ't đó. 

B. Một châ't đã đông đặc ở một nhiệt độ xác định, thì phải nóng chảy ở một 
nhiệt độ khác cao hơn. 

C. Một chất đã đông đặc ở một nhiệt độ xác định, thì phải nóng chảy ở một 
nhiệt độ khác thấp hơn. 

D. Nhiệt độ nóng chảy của một châ't luôn bằng nhiệt độ đông đặc của nó. 

Hướng dẫn giải 

Nhiệt độ nóng chảy của một chất luôn bằng nhiệt độ đông đặc của nó. 

Đáp án: D 

24-25.14 Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc để đo 
nhiệt độ trong thang đo nhiệt độ? 

Hưởng dẫn giải 

Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc để đo nhiệt độ trong 
thang đo nhiệt độ vì khi đó nhiệt độ của nó không thay đổi. 

24-25.15 Tại sao ở các nước hàn đới (nằm sát Bắc cực hoặc Nam cực) chỉ có thể dùng 
nhiệt kế rượu, không thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ ngoài ười? 

Hướng dẫn giải 

ở các nước hàn đới (nằm sát Bắc cực hoặc Nam cực), về mùa đông nhiệt độ 
ngoài ười có thể âm vài chục độ, thếp hơn nhiệt độ nóng chảy của thủy ngân 
(Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39°C), nên khi đó không thể dùng nhiệt kế 
thủy ngân để đo nhiệt độ ngoài ười, chỉ có thể dùng nhiệt kế rượu. 
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D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN ĐỤNG 

Bài 24-25.1: Nhiệt độ đông đặc của rượu là -117T, nhiệt độ đông đặc của thủy 
ngân là -39”c. Ở những nước lạnh người ta dùng nhiệt kế rượu hay dùng nhiệt 
kế thủy ngân? Vì sao? 

A. Dùng nhiệt kế thủy ngân vì nhiệt kế thủy ngân rất chính xác. 

B. Dùng nhiệt kế thủy ngân vì thủy ngân đông đặc ở nhiệt độ cao hơn nhiệt 
độ đông đặc của rượu. 

c. Dùng nhiệt kế thủy ngân vì ở âm vài chục độ c rượu đã bay hơi hết. 

D. Dùng nhiệt kế rượu vì nhiệt kế rượu có thể đo được nhiệt độ của môi 
trường đến - 50"C. 

Bài 24-25.2: Tại sao khi để kẹo Sô cô la trong tủ lạnh thì nó bảo toàn được hình 1 
dạng ban đầu nhưng khi đem ra ngoài không khí thì nó bắt đầu chảy nước? 

Bài 24-25.3: Thả một thỏi bạc và một thỏi thép vào đồng đang nóng chảy. Hỏi 
thỏi kim loại nào sẽ bị nóng chảy theo đồng? Tại sao? Biết rằng nhiệt độ nóng 
chảy của đồng là 1083"c, nhiệt độ nóng chảy của thép là 1300'’c, nhiệt độ nóng 
chảy của bạc là 960"C. 

A. Cả bạc và thép đều bị nóng chảy theo đồng vì đồng nóng chảy ở nhiệt độ 
rất cao. 

B. Không có kim loại nào nóng chảy theo đồng vì mỗi kim loại chỉ nóng chảy 
ở một nhiệt độ nhất định. 

c. Bạc sẽ nóng chảy theo đồng vì nhiệt độ trong môi trường đồng nóng chảy 
cao hơn nhiệt độ nóng chảy của bạc. 

D. Thép sẽ nóng chảy theo đồng vì thép là một kim loại dễ nóng chảy. 

Bài 24-25.4: Người ta dùng Vôníram để làm dây tóc bóng đèn không phải vì lí do 
nào sau đây: 

A. Vôníram là một vật liệu dễ nóng chảy. 

B. Vôntram là một vật liệu khó nóng chảy, 
c. Vôníram là một vật liệu dẫn điện tốt. 

D. Vôníram là một vật liệu rất bền. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP Sổ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 24-25.1: Rượu có nhiệt độ đông đặc thấp hơn râ't nhiều so với thủy ngân do đó 
mà người ta thường sử dụng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ môi trường khi nhiệt 
độ môi trường xuống âm vài chục độ c. 

Đáp án: D 

Bài 24-25.2: Sô cô la là một loại kẹo rất dễ chảy nước do đó người ta thường bảo 
. quản nó trong tủ lạnh, với nhiệt độ khoảng vài độ c, Sô cô la sẽ không bị nóng 
chảy và nó sẽ giữ nguyên hình dạng ban đầu của nó. Khi đem ra ngoài không 
khí, nhiệt độ thông thường khoảng 35"c sô cô la sẽ bị nóng chảy và không còn 
giữ được hình dạng ban đầu. 

Bài 24-25.3: Nhiệt độ nóng chảy của bạc là 960"C còn nhiệt độ nóng chảy của 
đồng là 1083°c. Do đó Bạc sẽ nóng chảy theo đồng vì nhiệt độ trong môi 
trường đồng nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của bạc. 

Đáp án: c 
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Bài 24-25.4: Chọn A. Dây tóc bóng đèn tròn sau một thời gian sử dụng sẽ rất 
nóng. Nếu dùng các kim loại dễ bị nóng chảy thì dây tóc bóng đèn sẽ rất mau 
đứt. Do đó người ta sử dụng Vôníram để làm dây tóc bóng đèn vì nó có độ nóng 
chảy rít cao. dẫn điện tốt và rất bền. 

Đáp án: A 

Bài 26&27: sự BAY HƠI VÀ sự NGƯNG TỤ 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

❖ Sự bay hơi 

Không phải chỉ có nước mới bay hơi, mọi châ’t lỏng đều có thể bay hơi. 

Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích 
mặt thoáng của châ't lỏng. 

♦:* Sự ngưng tụ 

Hiện tưựng chất lỏng biến thành hơi là sự bay hơi, còn hiện tượng hơi biến 
thành châ't lỏng là sự ngưng tụ. Ngưng tụ là quá trình ngược với bay hơi. 

Khi giảm nhiệt độ của hơi thì sự ngưng tụ sẽ xảy ra nhanh hơn. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

C26.1 Quần áo vẽ ở hình A 2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A|, chứng tỏ tốc độ bay hơi 
phụ thuộc vào yếu tô’ nào? 

Hưđng dẫn giải 

Quần áo vẽ ở hình A 2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A|, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ 
thuộc vào nhiệt độ, do khi trời râm thì nhiệt độ thấp hơn khi trời nắng. 

C26.2 Quần áo vẽ ở hình B| khô nhanh hơn vẽ ở hình B 2 , chứng tỏ tốc độ bay hơi 
phụ thuộc vào yếu tô’ nào? 

Hướng dẫn giải 

iQuần áo vẽ ở hình B| khô nhanh hơn vẽ ở hình B 2 , chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ 
thuộc vào gió. 

C2ÍS.3 Quần áo vẽ ở hình c 2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C|, chứng tỏ tốc độ bay hơi 
phụ thuộc vào yếu tố nào? 

Hướng dẫn giải 

Quần áo vẽ ở hình c 2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C|, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ 
tihuộc vào độ lớn của bề mặt tiếp xúc giữa vật với không khí. 

C2 fó.4 Chọn từ thích hợp trong khung để diễn vào chỗ trống của các câu sau: 

- Lớn, nhỏ - Mạnh, yếu 

- Cao, thấp _ 

- Nhiệt độ càng (1).thì tốc độ bay hơi càng ( 2 ) . 

- Gió càng ( 3 ) .thì tốc độ bay hơi càng (4). 

- Diện tích của mặt thoáng châ’t lỏng càng (5). thì tốc độ bay hơi càng 

( 6 ).. 
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Hướng dẫn giải 

- Nhiệt độ càng (1) cao thì tô'c độ bay hơi càng (2) Iđn. 

- Gió càng (3) mạnh thì tốc độ bay hơi càng (4) lđn. 

- Diện tích của mặt thoáng chất lỏng càng (5) lởn thì tốc độ bay hơi càng (6) lớn. 
C26.5 Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía người ta phải phạt bớt lá? 

Hướng dẫn giải 

Khi phạt bớt lá thì diện tích tiếp xúc của cây với không khí ít nên hạn chế sự 
bay hơi, dẫn đến mất nước của cây chuối hay mía. 

C26.6 Để làm muôi người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong 
nước biển bay hơi, còn muối đọng lại ưên ruộng. Thời tiết như thế nào thì 
nhanh thu hoạch được muối? Tại sao? 

Hưđng dẫn giải 

Để làm muối người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong nước biển 
bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng. Thời tiết càng nóng, khô và có gió thì càng 
nhanh thu hoạch muối vì các yếu tố nóng, khô và gió làm nước bốc hơi nhanh. 

C27.6 Hãy nêu hai thí dụ về hiện tượng ngưng tụ. 

Hưđng dẫn giải 

- Buổi sáng sớm ta thường thây các giọt sương ưên lá cây, đó là do ban đêm 
trời lạnh nên hơi nước đọng lại trên là cây. 

- Trời mưa là do hơi nưđc bốc lên cao, ngưng tụ lại tạo thành mây và gầy mưa. 
C27.7 Giải thích sự tạo thành giọt nước trên lá cây vào ban đêm. 

Hướng dẫn giải 

Ban ngày, nhiệt độ không khí cao, nước bị bốc hơi vào không khí. Ban đêm, 
nhiệt độ thấp hơn ban ngày nên nước trong không khí ngưng tụ lại tạo thành các 
giọt nước ưên lá cây vào ban đêm. 

C27.8 Tại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, nếu còn mít kín thì 
không cạn? 

Hưđng dẫn giải 

Rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, nếu còn nút kín thì không 
cạn vì: 

Chai không đậy nút thì hiện tượng bay hơi diễn ra liên tục nên rượu sẽ cạn dần. 
Còn chai đậy nút thì hiện tượng bay hơi bị ngừng lại nên rượu sẽ không cạn. 
c. TRẲ LỜI CÂU HỎI VÀ BAI TẬP SÁCH BÀI TẬP 
26-27.1 Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi? 

A. Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng. 

B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng, 
c. Không nhìn thấy được. 

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của châ't lỏng. 

Hướng dẫn giải 

Sự bay hơi xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào, xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng 
và không nhìn thầy được. 

Đáp án: D 
152 



26-27.2 Nước ở trong cốc bay hơi càng nhanh khi: 

A. Nước Uong cốc càng nhiều. 

B. Nước trong cốc càng ít. 

c. Nước trong cốc càng nóng. 

D. Nước trong cốc càng lạnh. 

Hưđng dẫn giải 

Nước ở trong cốc bay hơi càng nhanh khi nước ưong cốc càng nóng. 

Đáp án: c 

26-27.3 Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ? 

A. Sương đọng trên lá cây. 

B. Sự tạo thành sương mù. 
c. Sự tạo thành hơi nước. 

D. Sự tạo thành mây. 

Hưđng dẫn giải 

Hiện tượng tạo thành hơi nước không phải là sự ngưng tụ mà là do bốc hơi. 

Đáp án: c 

26-27.4 Tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi 
rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại. 

Hướng dẫn giải 

Hơi từ miệng ta có hơi nước, khi gặp mặt gương lạnh thì ngưng tụ thành các 
giọt nước nhỏ li ti bám trên gương làm gương mờ đi. Sau một lúc các giọt nước này 
bay hơi hết nên gương sáng trở lại. 

26-27.5 sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại sao khi Mặt Trời 
mọc sương mù lại tan? 

Hưđng dẫn giải 

Sương mù thường có vào mùa lạnh vì khi đó nhiệt độ hạ thấp hơi nước mđi 
ngưng tụ gây ra sương mù, khi Mặt Trời mọc nhiệt độ tăng cao làm nước bay hơi 
nên sương mù tan dần. 

26-27.6 Tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô? 

Hướng dẫn giải 

Khi nhiệt độ cao và có gió thổi thì nước càng bốc hơi nhanh. 

Máy sấy tóc tạo ra một luồng không khí nóng thổi vào tóc nên làm nước bám 
trên tóc bay hơi nhanh nên tóc mau khô. 

26-27.7 Các bình trong hình 26-27.1 SBT đều đựng 
cùng một lượng nước. Để cả ba bình vào trong 
phòng kín. Hỏi sau một tuần bình nào còn ít nước 
nhất, bình nào còn nhiều nước nhất? 

Hưđng dẫn giải 

Sau một tuần bình B còn ít nước nhất, bình A 
còn nhiều nước nhất vì bình B có mặt thoáng tiếp 
xúc với không khí nhiều nhâ't, còn bình A do giới hạn của cổ chai nên không khí 
tiếp xúc với bình ít nhất nên nước còn nhiều nhâ't. 


Ệbpit 

Hình 26-27.1 
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26-27.8 Để tìm mối quan hệ giữa tốc độ bay hơi và diện tích mặt thoáng ngitời ta 
làm thí nghiệm sau đây: 

- Rót đầy nước vào một ông nghiệm nhỏ rồi đổ nước này vào một cái đĩa thủy 
tinh dùng trong phòng thí nghiệm. Lại rót đầy nước vào ống nghiệm ưên rồi đẻ ống 
nghiệm và đĩa có nước vào một nơi không có gió để theo dõi sự bay hơi của nước. 


- Ghi ngày, giờ bắt đầu làm thí nghiệm; ngày, giờ nước trong đĩa, trong ô'ng 
nghiệm bay hơi hết; đo đường kính trong của miệng ống nghiệm và đường kính 
mặt đĩa, người ta được báng sau đây: ___ 


Bắt đầu thí 
nghiệm 

Khi nước 
trong đĩa bay 
hơi hết 

Khi nước trong 
ống nghiệm bay 
hơi hết 

Đường kính 
miệng ống 
nghiệm 

Đuờng 
kính mặt 
đĩa. 

8 giờ ngày 
01/10 

11 giờ ngày 
01/10 

18 giơ ngày 
13/10 

lcm 

lOcm 


Hãy dựa vào bảng trên để xác định gần đúng, mối quan hệ giữa tốc độ bay hơi 
và diện tích mặt thoáng. 


Hưđng dẫn giải 

Nước trong đĩa bay hơi hết mâ't tị = 3 giờ. 

Nước trong ông nghiệm bay hơi hết trong t 2 = 298 giờ. 

Diện tích mặt đĩa: 

s, = 7t(d,/2> 2 = ti( 10/2) 2 = 78,5cm 2 
Diện tích mặt ống nghiệm: 

s 2 = jt(d 2 /2) 2 = tc( 1/2) 2 = 0,785cm 2 

Ta thây ứng với mặt đĩa có diện tích mặt thoáng là 78,5cm 2 thì thời gian bay 
hơi là 3 giờ, còn với ống nghiệm có diện tích mặt thoáng là 0,785cm 2 (nhỏ hơn 100 
lần so với đĩa) thì thời gian bay hơi là 298 giờ (gần gâp 100 lần so với thời gian bay 
hơi của đĩa). 

Vậy tốc độ bay hơi tỉ lệ thuận với diện tích mặt thoáng. 

26-27.9 Giơ hai ngón tay thành hình chữ V (hình 26-27.2 SBT). Nhúng một ngón 
tay vào nước, để một ngón khô. Khi thổi vào hai ngốn lay ta sẽ có cảm giác hai 
ngón lay không mát như nhau. 

1. Ngón tay nào mát hơn? 

2. Từ đó có thể rút ra nhận xét gì về tác động của sự bay hơi đôì với môi 
trường xung quanh? Hãy tìm thêm ví dụ về tác động này? 

Hưđng dẫn giải 

1. Ngón tay nhúng nước sẽ mát hơn do khi bay hơi nươc sẽ thu một phần nhiệt 
của ngón tay. 

2. Tác động của sự bay hơi đối với môi trường xung quanh: sự bay hơi sẽ thu 
một phần nhiệt của môi trường xung quanh. Ví dụ: các máy phun sương trong các 
quán ăn giúp làm giảm nhiệt độ của quán ăn xuống thâ’p. 

26-27.10 Trong quá trình tìm hiểu một hiện tượng vật lí, người ta thường phải thực 
hiện các hoạt động sau đây: 
a) Rút ra kết luận; 
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b) Đưa ra dự đoán về tính chất của hiện tượng; 

c) Quan sát hiện tượng; 

d) Dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán. 

Trong việc tìm hiểu tô'c độ bay hơi của chẫt lỏng, người ta đã thực hiện các 
hoạt động trên theo thứ tự nào dưới đây? 

A. b, c, d, a. B.d, c, b.a. 

c. c, b, d, a. D. c, a, d, b. 

Hưđng dẫn giải 

Trong việc tìm hiểu tốc độ bay hơi của chất lỏng, người ta đã thực hiện các 
hoạt động trên theo thứ tự c, b, d, a. 

Đáp án: c 


26-27.11 Sự bay hơi 

A. Xảy ra ở bâ'l kì nhiệt độ nào của châ't lỏng. 

B. Chỉ xảy ra ở trong lòng chát lỏng. 

c. Xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ. 

D. Chỉ xảy ra đôi với một sô' ít chất lỏng. 

Hướng dẫn giải 

Sự bay hơi xảy ra ở bâ't kì nhiệt độ nào của chát lỏng. 


Đáp án: A 

26-27.12 Trong trường hỢp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ? 

A. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm. 

B. Mưa. 

c. Tuyết tan. 

D. Nước đọng trong nắp vung của â'm đun nước, khi dùng â'm đun nước sôi rồi 
để nguội. 


Hưđng dẫn giải 

Trường hợp không liên quan đến sự ngưng tụ là lượng nước để trong chai đậy 
kín không bị giảm. 


Đáp án: A 

26-27.13 Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc 

tượng đồng? 

A. Nóng chảy và bay hơi. B. Nóng chảy và đông đặc. 

c. Bay hơi và đông đặc. D. Bay hơi và ngưng tụ. 

Hướng dẫn giải 

Những quá trình chuyển thể của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng 
đồng là: Nóng chảy và đông đặc. 


Đáp án: B 

26-27.14 Việc làm nào sau đây không đúng khi thực hiện thí nghiệm kiểm ưa xem 
tốc độ bay hơi của một châ't lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không? 

A. Dùng hai đĩa giông nhau. 

B. Dùng cùng một loại chât lỏng. 

c. Dùng hai loại chất lỏng khác nhau. 

D. Dùng hai nhiệt độ khác nhau. 
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Hướng dẫn giải 

Việc làm không đúng khi thực hiện thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi 
của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không là dùng hai loại chât 
lỏng khác nhau. 

Đáp án: c 

26-27.15 Tại sao muốn nước trong côc nguội nhanh người ta đổ nước ra bát lớn rồi 
thổi trên mặt nước? 

Hưđng dẫn giỗi 

Muôn nước trong cô'c nguội nhanh người ta đổ nước ra bát lổn rồi thổi ưên mặt 
nước nhằm tăng diện tích mặt thoáng của châ't lỏng và tạo gió. 

26-27.16 Để tìm hiểu ảnh hưởng của gió đến tốc độ bay hơi, Nam làm thí nghiệm 
như sau: 

- Đặt hai cốc nước giống nhau, một cốc ưong nhà và một cốc ngoài trời nắng. 

- Côc trong nhà được thổi bằng quạt máy còn cốc ngoài trời thì không. 

- Sau một thời gian, Nam đem so sánh lượng nước còn lại ở hai cốc để xem gió 
có làm cho nước bay hơi nhanh lên không. 

Hãy chỉ ra sai lầm của Nam. 

Hưđng dẫn giải 

Để tìm hiểu ảnh hưởng của gió đến tốc độ bay hơi, Nam phải làm thí nghiệm 
sao cho cả 2 cốc đều cùng điều kiện về nhiệt độ, diện tích mặt thoáng và chỉ khác 
nhau về gió. 

Trong thí nghiệm của mình, Nam đã dùng 2 cốc nước giống nhau, tức là đã 
cùng điều kiện về diện tích mặt thoáng, nhưng do đặt một cốc trong nhà sẽ có 
nhiệt độ thâp hơn và một cốc ngoài trời nắng sẽ có nhiệt độ cao hơn nên tốc độ 
bay hơi sẽ bị phụ thuộc cả vào yếu tô' nhiệt độ. 

26-27.17 Trong hơi thở của người bao giờ cũng có hơi nước. Tại sao ta chỉ có thể 
nhìn thây hơi thở của người vào những ngày ười rất lạnh? 

Hưđng dẫn giải 

Trong hơi thở của người bao giờ cũng có hơi nước, nhưng ta chỉ có thể nhìn 
thây hơi thở của người vào những ngày ười râ't lạnh vì khi đó hơi nước ngưng tụ 
thành nước hay nước đá nên mắt mới nhìn thấy. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 27.1: Trong những trường hợp sau ưường hợp nào làm nguội không phải nhờ 
bay hơi? 

A. Đưa một tô canh nóng đến ưước một cái quạt đang chạy. 

B. Âm nước đang sôi, tắt bếp và mở nắp cho nguội dần. 

c. Rèn một thanh kiếm xong, nhúng xuống nưốc cho nguội. 

D. Quạt gió dùng ưong máy tính. 

Bài 27.2: Em hãy chọn cách sắp xếp các chất sau theo thứ giảm dần tốc độ bay 
hơi: nước, dầu, rượu, xăng. 

A. Nước, dầu, rượu, xăng. B. Xăng, dầu, rượu, nước, 

c. Xăng, dầu, nước, rượu. D. Nước, rượu, dầu, xăng. 



Bài 27.3: Phát biểu nào sau đây không chính xác khi nói về sự bay hơi của chất lỏng? 

A. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào bản châ't của mỗi chất. 

B. Chất lỏng càng ít thì tốc độ bay hơi càng chậm. 

c. Sự bay hơi chỉ diễn ra trên mặt thoáng của chất lỏng. 

D. Tốc độ bay hơi phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện môi trường. 

Bài 27.4: Tại sao trong máy giặt nhiệt độ không cao cũng như không có ánh sáng 
Mặt Trời nhưng áo quần vẫn có thể khô nếu dùng chế độ vắt cực khô? 

Bài 27.5: Tại sao trên các bút lông viết bảng mi ca thường có dòng chữ “đậy nắp 
lại sau khi sử dụng”? 

Bài 27.6: Bằng những kiến thức về hiện tượng bay hơi, ngưng tụ em hãy giải thích 
hiện tượng mưa. 

Bài 27.7: Tại sao vào những ngày ẩm ướt phơi quần áo râ't lâu khô? 

Bài 27.8: Tại sao khi sờ vào bên ngoài một cái ly đựng nước lạnh thì ta thây tay bị ướt? 

A. Vì nước trong ly bị chảy ra ngoài. 

B. Vì hơi nước trong không khí ngưng tụ trên thành ly. 
c. Vì hơi nước trong ly bốc ra mặt ngoài thành ly. 

D. Cả ba câu trên đều sai. 

Bài 27.9: Tại sao các y tá thường dùng cồn để làm sạch bề mặt da trước khi tiêm? 

A. Vì cồn rất rẻ. 

B. Vì cồn bay hơi rất nhanh. 

c. Vì cồn có tính sát trùng mạnh. 

D. B và c đều đúng. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 27.1: Khi nhúng thanh kiếm xuống nước lập tức thanh kiếm sẽ trao đổi nhiệt 
độ với nước và ngội dần. Đây không phải là làm nguội nhờ bay hơi. Trường hợp 
A và D đều là làm nguội nhờ bay hơi bằng cách dùng gió. Còn trường hợp B 
bay hơi bằng cách tăng mặt thoáng. 

Đáp án: c 

Bài 27.2: Xăng, dầu, rượu, nưđc. 

Đáp án: B 

Bài 27.3: Sự bay hơi chỉ diễn ra ở mặt thoáng của chất lỏng. Tốc độ bay hơi của một 
chất phụ thuộc vào bản chất của chất đó và điều kiện môi trường như nhiệt độ, gió 
và diện tích mặt thoáng. Như vậy phát biểu A, c, D đúng, phát biểu B sai. 

Đáp án: B 

Bài 27.4: Mặc dù bên trong máy giặt nhiệt độ không cao cũng như không có ánh 
sáng Mặt Trời nhưng máy vẫn có thể vắt khô quần áo bằng cách quay lồng giặt 
cực nhanh, các giọt nước sẽ bị văng ra khỏi quần áo đồng thời có các dòng khí 
luân chuyển bên trong máy giặt sẽ giúp áo quần khô bằng gió. 

Bài 27.5: Mực bút lông viết bảng được pha với cồn hoặc một chất dễ bay hơi, do 
đó nếu khi ta viết xong mà không đậy nắp lại thì mực trong bút lông bị khô đi 
và lần sau ta không thể sử dụng tiếp được. 
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Bài 27.6: Trên mặt đấỉ có nhiều nưổc tiếp xúc thường xuyên với không khí. Khi 
có gió và nắng nước từ những nguồn nước này bô"c hơi. Hơi nước bốc lên cao, 
càng lên cao nhiệt độ càng giảm, hơi nước sẽ ngưng tụ thành những giọt nước 
nhỏ. Những giọt nưđc nhỏ này ngày càng lớn dẫn lôn do hơi nước tiếp tục 
ngưng tụ trên nó. Đến khi giọt nước nặng hơn không khí nó sẽ rơi xuống tạo 
thành mưa. 

Bài 27.7: Vào những ngày ẩm ướt, hơi nước trong không khí rết nhiều, nên nước 
trong quần áo rất khó bay hơi, quần áo lâu khô. 

Bài 27.8: 

Hướng dẫn trả lời 

Hơi nước có trong không khí rất nhiều, khi gặp bề mặt của thành ly lạnh hơn nó 

sẽ bị ngưng tụ trên thành ly thành những giọt li ti, do đó mà ta sờ tay vào thì bị ưđt. 

Đáp án: B 

Bài 27.9: cồn là một loại châ't lỏng bay hơi rất nhanh và có tính sát trùng mạnh 
do đó trước khi dùng kim tiêm vào cơ thể bệnh nhân thì các y tá thường làm 
sạch bề mặt da nơi được tiêm để sát khuẩn nhanh và sạch nhât. 

Đáp án: D 


Bài 28 & 29: sự SÔI 


A. KIẾN THỨC Cơ BẲN CAN nam vững 

Mỗi chất lỏng sói à một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi lù nhiệt độ sôi. 
Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi. _ 

B. HƯỚNG DẨN TRẢ LỜI MỘT số CÂƯ HỎI SÁCH GIÁO KHOA 
C29.5 Trong cuộc tranh luận của Bình và An, ai đúng, ai sai? 

Hướng dẫn giải 

Trong cuộc tranh luận của Bình và An, Bình đúng vì khi nước sôi ở 100”C thì 
việc tăng thêm nguồn cung cấp nhiệt (thêm lửa) thì chỉ làm tăng hiện tượng bốc 
hơi chứ không tăng thêm nhiệt độ của nước. 

C2 9.6 Chọn từ thích hợp trong khung điên vào chỗ trống trong các câu sau đây: 

- 100"c, gần 100°c - Bọt khí ^ 

- Thay đổi, không thay đổi - Mặt thoáng 

- Nhiệt độ sôi _ 

a. Nước sôi ở nhiệt độ (ỉ).Nhiệt độ này gọi là (2).của nước. 

b. Trong suô't thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3). 

c. Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi 

vào các (4)!.vừa bay hơi trên (5). 

Hưđng dẫn giải 

a. Nước sôi ở nhiệt độ (1) 100"C, nhiệt độ này gọi là (2) nhiệt độ sôi của nước. 

b. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3) không thay đổi. 
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c. Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi vào 
các (4) bọt khí vừa bay hơi trên (5) mặt thoáng. 

C29.7 Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một môc chia 
nhiệt độ? 

Hướng dẫn giải 

Vì hói nước sôi ở nhiệt độ xác định và không thay đổi trong suốt quá trình sôi, 
giúp người ta có thể xác định dễ dàng nhiệt độ. 

C29.8 Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy 
ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu? 

Hướng dẫn giải 

Vì rượu sôi ở nhiệt độ 50°c, thấp hơn của nước nên không thể đo nhiệt độ sôi 
của không khí bằng nhiệt kế rượu. Thủy ngân sôi ở 130'’C cao hơn của nước nên có 
thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ sôi của hơi nước. 

C29.9 Hình 29.1 SGK vẽ đường 
biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ 
của nước khi được đun nóng. 

Các đoạn AB và BC của 
đường biểu diễn ứng với quá 
trình rào? 

Hương dẫn giải 
Đoạr AB biểu diễn quá 
trình tăng nhiệt độ của nước 
từ 0 l ’C lêa 100 : 'C. 

Đoạr BC biểu diễn quá trình sôi của nước 
ở 100"C. Hình 29.1 SGK 



c. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 
28-29.1 Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi? 

A. Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào. 

B. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng, 
c. Chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng. 

D. Chỉ xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng. 

Hương dẫn giải 

Chỉ xảy ra ở một nhiệt độ xác định của châ't lỏng. 


Đáp án: D 

28-29.2 Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi? 

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng. 

B. Xảy ra ở cả trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng, 
c. Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào. 

D. Trong suốt quá trình diễn ra hiện tượng này, nhiệt độ của chát lỏng không 
tray đổi. 

Hương dẫn giải 

Xảy ra ở bâ't kỳ nhiệt độ nào. 


Đáp án: c 
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28-29.3 Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào là đặc điểm của sự sôi, 
những đặc điểm nào là của sự bay hơi? 

A. Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng. 

B. Xảy ra ở nhiệt độ xác định của chất lỏng. 

c. Xảy ra cả ở trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng. 

D. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng. 

Hướng dẫn giải 

Đặc điểm của sự sôi: 

B: Xảy ra ở nhiệt độ xác định của châ't lỏng. 

C: Xảy ra cả ở trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng. 

Đậc điểm của sự bay hơi: 

A: Xảy ra ở bâ't kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng. 

D: Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của châ't lỏng. 

28-29.4 Hình 28-29.1 SBT vẽ đường 
biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo 
thời gian của nước khi được đun 
nóng và để nguội. Hãy cho biết các 
đoạn AB, BC, CD của đường biểu 
diễn ứng với quá trình nào? 

Hình 28-29.1 

Hướng dẫn giải 

Đoạn AB tương ứng với quá trình nước nóng lên từO°C đến 100"C. 

Đoạn BC tương ứng với quá trình nước sôi ở 100°c. 

Đoạn CD tương ứng với quá trình nước nguội đi từ 100 l ’c đến khoảng nhiệt độ 
phòng 27'C 

28-29.5 Hình 28-29.2 SBT vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo 
thời gian đun. Hỏi: 

1. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút 0 đến phút thứ 5; từ phút thứ 
10 đến phút thứ 25? 


L Nhiệt độ ro 



0 10 20 
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Hình 28-29.2 






2. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút thứ 5 đến phút thứ 10; từ phút 
thứ 25 đến phút thứ 30? 

3. Các quá trình nóng chảy, bay hơi, sôi diễn ra trong nhữhg khoảng thời gian nào? 

Hướng dẫn giải 

1. Trong khoảng thời gian từ phút 0 đến phút thứ 5 nước ở thể rắn 

Từ phút thứ 10 đến phút thứ 25: Nước ở thể lỏng. 

2. Trong khoảng thời gian từ phút thứ 5 đến phút thứ 10: Nước vừa ở thể rắn 
vừa ở thể lỏng. 

Từ phút thứ 25 đến phút thứ 30: Nước vừa ở thể lỏng vừa ở thể khí. 

3. Quá trình nóng chảy diễn ra trong khoảng thời gian từ phút thứ 5 đến phút 
thứ 10. 

Quá trình bay hơi diễn ra trong khoảng thời gian từ phút thứ 10 đến phút thứ 25. 

Quá trình sôi diễn ra trong khoảng thời gian từ phút thứ 25 đến phút thứ 30. 


28-29.6 Sau đây là bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất 
lỏng khi được đun nóng. _______ 


Thời gian 
(phút) 
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Nhiệt độ 
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1. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian. 

2. Có hiện tượng gì xảy ra đối với chất lỏng này từ phút thứ 12 đến phút thứ 16? 

3. Châ't lỏng này có phải nước không? 

Hướng dẫn giải 

1. Vẽ đường biểu 
diễn sự thay đổi 
nhiệt độ theo thời 
gian 28-29.3 

2. Từ phút thứ 12 
đến phút thứ 16: 
nhiệt độ không thay 
đổi mặc châì lỏng 
vẫn được đun nóng, 
chất lỏng đang sôi. 

3. Chất lỏng này 
không phải nước vì 
nước sôi ở nhiệt độ 
100”C. 


28-29.7 Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sồi của một số chất được 
xếp theo thứ tự vần chữ cái. __ 


Chất 

Nhiêt đô nóng chảy 

Nhiêt đô sôi 

Chì 

327“C 

1613"C 
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Nước 

0°c 

• 100"C 

Ôxi 

-219°c 

-183°c 

Rượu 

-114°c 

78"C 

Thủy ngân 

-39‘C 

357°c 


1. Chát nào có nhiệt độ sôi cao nhất, thẩp nhất? 

2. Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, thấp nhất? 

3. Ở trong phòng có nhiệt độ 25"C thì chất nào trong những châ't kể trên ở thể 
rắn, thể lỏng, thể khí? 

Hưđng dẫn giải 

1. Chết cổ nhiệt độ sôi cao nhất: chì: 1613°c. 

Châ't có nhiệt độ sôi thấp nhất: ôxi: -183°c. 

2. Châ't có nhiệt độ nóng chảy cao nhất: chì: 327"c. 

Chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất: ôxi: -219”C. 

3. ở trong phòng có nhiệt độ 25"C thì chất ở thể rắn là: chì; thể lỏng: nước, 
rượu, thủy ngân; thể khí: ôxi. 

28-29.8 Đun nước tới khi nước reo, ta thây các bọt khí nổi lên từ đáy cốc thí 
nghiệm, nhưng chúng lại nhỏ dần và có thể biến mâ't trước khi tới mặt nước. 
Hãy giải thích tại sao? 

Hưđng dẫn giải 

Khi nước reo, nhiệt độ của cốc thí nghiệm chưa nóng đều, nước ở phía dưới đáy 
cốc nóng hơn nước ở phía trên. Bọt khí bao gồm có không khí và hơi nước, khi từ 
đáy cốc nổi lên thì thể tích bọt khí giảm do không khí lạnh đi nên thể tích thu nhỏ 
lại và hơi nước ngưng tụ lại thành nước do gặp nhiệt độ tháp hơn. 

28-29.9 Sự sôi có tính châ't nào sau đây? 

A. Xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đôi với mọi chất lỏng. 

B. Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ châ’t lỏng không thay đổi. 
c. Khi đang sôi chỉ xảy ra sự bay hơi trên mặt thoáng của chất lỏng. 

D. Khi đang sôi chỉ xảy ra sự bay hơi ở ưong lòng chất lỏng. 

Hưđng dẫn giải 

Sự sôi có tính chất là khi đang sôi, nếu tiếp lục đun, nhiệt độ chất lỏng không 
thay đổi. 

Đáp án: B 

28-29.10 Nhiệt kế nào sau đây có thể được dùng ưong thí nghiệm về sự sôi của rượu? 
A. Nhiệt kế rượu. B. Nhiệt kế thủy ngân, 

c. Nhiệt kế y tế. D. Cả ba loại nhiệt kế trên. 

Hướng dẫn giải 

Nhiệt kế thủy ngân có thể được dùng ưong thí nghiệm về sự sôi của rượu vì chỉ 
có thủy ngân có nhiệt độ sôi cao hơn rượu. 

Đáp án: B 

28-29.11 Nước chỉ bắt đầu sôi khi 

A. Các bọt khí xuấi hiện ở đáy bình. 
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B. Các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng, 
c. Các bọt khí từ đáy bình nổi lên. 

D. Các bọt khí càng nổi lên càng to ra. 

Hướng dẫn giải 

Nước chỉ bắt đầu sôi khi các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng. 

Đáp án: B 

28-29.12 Nhiệt độ sôi của một châ't lỏng phụ thuộc 

A. Khối lượng của chất lỏng. 

B. Thể tích của chất lỏng. 

c. Khối lượng riêng của chết lỏng. 

D. Áp suâ't không khí trên mặt thoáng chất lỏng. 

Hướng dẫn giải 

Nhiệt độ sôi của một châ't lỏng phụ thuộc áp suất không khí trên mặt thoáng 
chất lỏng. 

Đáp án: D 

28-29.13 ở nhiệt độ trong phòng, chỉ có thể có ôxi, không thể có ôxi lỏng vì 

A. Ôxi là chất khí. 

B. Nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ sôi của ôxi. 
c. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ sôi của ôxi. 

D. Nhiệt độ trong phòng bằng nhiệt độ bay hơi của ôxi. 

Hướng dẫn giải 

ở nhiệt độ trong phòng, chỉ có thể có ôxi, không thể có ôxi lỏng vì nhiệt độ 
trong phòng cao hơn nhiệt độ sôi của ôxi. 

Đáp án: B 

28-29.14 Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39 (l c và nhiệt độ sôi là 357°c. Khi 
trong phòng có nhiệt độ là 30 H C thì thủy ngân 

A. Chỉ tồn tại ở thể lỏng. 

B. Chỉ tồn tại ở thể hơi. 

c. Tồn tại ở cả thể lỏng và thể hơi. 

D. Tồn tại ở cả thể lỏng, thể rắn và thể hơi. 

Hưđng dẫn giải 

Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39 H C và nhiệt độ sôi là 357°c. Khi trong 
phòng có nhiệt độ là 30 (, c thì thủy ngân chỉ tồn tại ở thể lỏng. 

Đáp án: A 

28-29.15 Khi nước trong ấm đun nước đang sôi, người ta không nhìn thây khói ở 
ngay miệng vòi â'm, mà chỉ nhìn thây khói ở xa miệng vòi â'm một chút. Càng 
xa miệng vòi âm, lượng khói càng tăng. 

Hãy đun nước, quan sát hiện tượng để kiểm ưa và giải thích tại sao. 

Hướng dẫn giải 

Khi nước trong ấm đun nước đang sôi, hơi nước sẽ bay theo miệng vòi ấm ra 
ngoài. Ngay tại miệng vòi, ta có hơi nước dưới dạng hơi hoàn toàn, nên người ta 
không nhìn thấy khói ở ngay miệng vòi ấm. 
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Khi bay ra xa miệng vòi ấm, gặp không khí lạnh, hơi nước sẽ bị ngưng tiị thành 
giọt nước, nên mắt ta nhìn thây giống như khói => ta chi' nhìn thây khói ở xa miệng 
vòi â'm một chút. 

Càng xa miệng vòi â'm, nưđc 
ngưng tụ càng nhiều, nên ta thấy 
lượng khói càng tăng. 100 

Một sô' bài tập chung về các 
quá trình chuyển thể 

Hãy dùng đường biểu diễn 50 
sự thay đổi nhiệt độ theo thời 
gian của thí nghiệm đun nóng 
liên tục một lượng nơđc đá 
trong một bình không kín OA t , hút) 

(H.28-29.3), để trả lời các câu 

28-29.16 và 28-29.17. Hình 28-29.3 

28-29.16 Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước tồn tại cả ở thể rắn và thể lỏng? 

A. Đoạn OA. B. Đoạn AB. 

c. Đoạn BC. D. Đoạn CD. 

Hướng dẫn giải 

Đoạn AB của đường biểu diễn cho biết nước tồn tại cẳ ở thể rắn và thể l>ng 

Đá/ án: B 

28-29.17 Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước không tồn tại ở thể lóng? 

A. Đoạn AB. B.ĐoạnBC. 

c. Đoạn CD. D. Đoạn OA và CD. 

Hướng dẫn giải 

Đoạn CD của đường biểu diễn cho biết nước không tồn tại ở thể lỏng. 

Đá/ án: c 

28-29.18 Nước đá, hơi nước, nước có đặc điểm nào chung sau đây? 

A. Cùng một thể. B. Cùng khối lượng và trọng lượng riêng 

c. Cùng một chất. D. Không có chung cả ba đặc điểm trên. 

Hưổng dẫn giải 

Nước đá, hơi nước, nước có đặc điểm chung là cùng một chất. 



28-29.19 Hình 28-29.4 là đường biểu diễn 
sự thay đổi nhiệt độ của cùng một 
lượng nước, rượu, ête, được đun nóng 
dẫn lới khi sôi. 

Đồ thị nào ứng với nước, rượu, ête? 
Giải thích tại sao. 



0 


t (píút) 

Hình 28-29.4 
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Hướng dẫn giải 

Trong ba chất trên nhiệt độ sôi của nước là cao nhất (100"C), rượu (80°C), và 
của ête là thấp nhất (35"C). Do đó, đồ thị (III) ứng với nước, đồ thị (II) ứng với 
rượu và đồ thị (I) ứng với ête. 

28-29.20 Đố vui. Gió, mây, sấm chớp có rồi, 

“Tôi” mà chưa có thì trời chưa mưa! 

ĐỐ “Tôi” ỏ đây là gì? 

Hướng dẫn giải 

Gió, mây, sâm chớp có rồi, 

“Tôi” mà chưa có thì trời chưa mưa! 

“Tôi” ở đây là hơi nước. 

Hãy dựa vào đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chát X 
vẽ ở hình 28-29 5 trang 83 SBT để trả lời các câu hỏi từ 28-29.21 đến 28.29-24. 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

t (phút) 

Hình 28-29.5 


28-29.21 Nhiệt độ sôi của X là 

A. 30"c. B. 160°c. c. 40"c. D. 120°c. 

Hướng dẫn giải 

Từ đồ thị hình 28-29.5 ta thấy nhiệt độ sôi là nhiệt độ chuyển từ thể lỏng sang 
thể khí. Do đó, nhiệt độ sôi của X là 120°c. 

Đáp án: D 

28-29.22 Nhiệt độ nóng chảy của X là 

A. 30"c. B. 160°c. c. 40"c. D. 120°c. 

Hướng dẫn giải 

Từ đồ thị hình 28-29.5 ta thấy nhiệt độ nóng chảy là nhiệt độ chuyển từ thể 
rắng sang thể lỏng. Do đó, nhiệt độ nóng chảy của X là 40"c. 

Đáp án: c 

28-29.23 ở nhiệt độ 120°c chất X 

A. Chỉ tồn tại ở thể lỏng. B. Chỉ tồn tại ở thể hơi. 

c. Chỉ tồn tại ở thể rắn. D. Chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi. 
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Đáp án: D 


Hướng dln giải 

Ở nhiệt độ 120 h C chất X chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi. 

28-29.24 Ở nhiệt độ dưới 40"c chất X 

A. Chỉ tồn tại ở thể lỏng. B. Chỉ tồn tại ở thể hơi. 

c. Chỉ tồn tại ở thể rắn. D. Tồn tại cả ở thể rắn, thể lỏng và thể hơi. 

Hướng dẫn giải 

ở nhiệt độ dưới 40°c châ't X chỉ tồn tại ở thể rắn. 

Đáp án: c 

28-29.25 Ô chữ về sự chuyển thể. 

Hàng ngang 

1. Khi đun nước tới nhiệt độ này thì nước không nóng thêm nữa. 

2. Tên gọi trường hợp đặc biệt của sự bay hơi. 

3. Tên một sự chuyển thể. 

4. Quá ưình ngược của sự ngưng tụ. 

5. Nếu thêm dấu vào thì đây là một đơn vị thời gian. 

6. Tính châ't của nhiệt độ nước khi đang sôi. 

7. Tên gọi chung của quá trình vật chất chuyển từ trạng thái này sanj trạng 
thái khác. 

8. Tên một sự chuyển thể. 

9. Quá trình ngược của sự bay hơi. 

10. Trong lớp học ôxi chỉ tồn tại ở thể này. 

11. ở nhiệt độ phòng, đồng không thể tồn tại ở thể này. 

Hùng dục được tô đậm 

Cụm từ này có thể dùng làm tên gọi chung cho các bài từ 24 đến 29. 

Hưđng dẫn giải 



Đáp án: Sự CHUYỂN THỂ 
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D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 29.J: Em nên dùng nhiệt kế nào sau đây để đo độ sôi của nước? 

A. Nhiệt kế Y tế. 

B. Nhiệt kế Thu ỷ ngân, 
c. Nhiệt kế Rượu. 

D. Nhiệt kế đổi màu. 

Bài 29.2: Một người khi nâ'u nước ở ưên 
một ngọn núi thì phát hiện ra rằng nước 
sôi ở 90'’C. Dựa vào đồ thị trong hình 
29.4, em hãy đoán xem người đó đang 
ở độ cao bao nhiêu so vđi mặt biển? 

Bài 29.3: Em hãy chọn từ thích hợp để Hinh. 294 

điền vào các câu sau: 

A. Rượu sôi ở nhiệt độ.Nhiệt độ này gọi là.của rượu. 

B. Trong suốt thời gian sôi.của rượu không thay đổi. 

c. Sự sôi là một sự...đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi nước vừa bay hơi 

vào các.vừa bay hơi trên-- 

D. Các chết khác nhau có nhiệt độ sôi. 

Bài 29.4: Em hãy nhìn trên ba đồ thị hình 29.5a, 29.5b, 29.5c. So sánh xem ở đồ thị 
nào nước mau sôi nhất? 

Bài 29.5: ở áp suất thường, nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu? Nhiệt độ sôi có thể 
đạt đến 1 10°c ở áp suẩt thường được không? 

Bài 29.6: Bạn An cho rằng nhiệt độ sôi của nước là 100°c do đó không thể làm cho 
nhiệt độ sôi của nước lớn hơn 100"C. Theo em đúng hay sai? 


E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 29.1: Nhiệt kế thuỷ ngân, vì íhuỷ ngân có nhiệt độ sôi lớn hơn rượu và nước. 
Còn nhiệt kế y tế chỉ đo được nhiệt độ dưới 45°c. 

Đáp án: B 

Bài 29.2: Từ nhiệt độ 90 °c trên hục nhiệt độ sôi em kẻ một đường thẳng nằm 
ngang vuông góc với trục này vả cắt đường biểu diễn tại một điểm. Từ điểm 
này em lại kẻ một đường vuông góc xuống ưục độ cao sẽ suy ra được người đó 
đang ở độ cao 3 OOOm so với mặt biển. 

Bài 29.3: 

A. Rượu sôi ở nhiệt độ 80°c. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi của rượu. 

B. Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của rượu không thay đổi. 

c. Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi rượu vừa bay hơi 
vào các bọt khí vừa bay hơi ưên mặt thoáng. 

D. Các chất khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau. 

Bài 29.4: Thời gian nước sôi ở đồ thị 29.5 a: 20 - 5 ?= 15 phút. 

Thời gian nước sôi ở đồ thị 29.5 b: 8 - 2 = 6 phút. 

Thời gian nước sôi ở đồ thị 29.5 c: 15-5 = 10 phút. 

Vậy nứớc ở đồ thị 29.5b mau sôi nhất. 
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Bài 29.5: ở áp suất thường, nhiệt độ sôi của nước là 100°c. Nhiệt độ sôi của nước 
không thể đạt đến 110"c ở áp suâ't thường được vì nhiệt độ sôi của một giá trị 
xác định ở một áp suất nhất định. 

Bài 29.6: Ở áp suất thường, nhiệt độ sôi của nước là 100"c. Muôn nước sôi hơn 
100"C thì cần phải tăng áp suất của nước. Ví dụ như trong nồi áp suât nưdc có 
thể sôi ở 105"c. Do vậy bạn An nói sai. 

Bài 30: TỔNG KẾT CHƯƠNG II - NHIỆT HỌC 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững _ 

> Chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi 
Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

> Chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi 
Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

> Châ't khí nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi 
Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. 

> Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn châ't lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn 
chất rắn. 

> Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn. 

Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều bị cong lại. Người ta ứng dụng 
tính chất này của băng kép vào việc đóng ngắt mạch điện. 

> Để đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế. 

> Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển từ thể 
lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc. 

Trong thời gian nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ của vật không thay đổi. 

> Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi. Sự chuyển từ thể hơi 
sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ. 

> Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi. 

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

1. Thể tích của các chất thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm? 

Hưđng dẫn giải 

Khi nhiệt độ tăng thể tích của các chất tăng. 

Khi nhiệt độ giảm thể tích của các chất giảm. 

2. Trong các chất rắn, lỏng, khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất, châ't nào nở vì 
nhiệt ít nhất? 

Hưđng dẫn giải 

Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất. 

Chất rắn nở vì nhiệt ít nhâ't. 
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3. Tìm rnột thí dụ chứng tỏ sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn ưở có thể gây ra những 
lực rất lớn? 

Hướng dẫn giải 

Thanh ray đường sắt mặc dù đã có các khoảng trống dành chỗ cho sự dãn khi 
nhiệt độ tăng nhưng nếu nhiệt độ tăng lớn quá (như cháy rừng) thì sẽ dãn mạnh ra 
làm cong các thanh đường ray đi. 

4. Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nào? Hãy kể tên và nêu công dụng của 
các nhiệt kế thường gặp trong đời sông. 

Hướng dẫn giải 

Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt của các chất. 

Nhiệt kế y tế đo nhiệt độ cơ thể người. 

Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ nước sôi. 

Nhiệt kế rượu đo nhiệt độ không khí trong phòng. 


5. Điền vào đường châm chấm trong sơ đồ tên gọi của các sự chuyển thể ứng với 
các chiều mũi tên. 



Hướng dẫn giải 

(1) : Nóng chảy. 

(2) : Bay hơi. 

(3) : Đông đặc. 

(4) : Ngưng tụ. 

6. Các châ't khác nhau có nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định 
không? Nhiệt độ này gọi là gì? 

Hưđng dẫn giải 

Các chất khác nhau nóng chảy và đông đặc ở các nhiệt độ xác định khác nhau. 
Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy. 

7. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn có tăng không khi ta vẫn tiếp 
lục đun? 

Hướng dãn giải 

Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn không tăng không khi ta vẫn 
tiếp tục đun. 

8. Các chất lỏng có bay hơi ở cùng một nhiệt độ xác định không? Tốc độ bay hơi 
của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tô' nào? 

Hướng dẫn giải 

Cãc châ't lỏng không bay hơi ở cùng một nhiệt độ xác định. Tốc độ bay hơi 
của một châ'l lỏng phụ thuộc vào những yếu tố: nhiệt độ, gió, diện tích mặt 
thoáng tiếp xúc. 

9. ở nhiệt độ nào thì một châ't lỏng, cho dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt 
độ? Sự bay hơi của chất lỏng ở nhiệt độ này có đặc điểm gì? 
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Hướng dẫn giải 

Ở nhiệt độ sôi thì một chất lỏng, cho dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt 

độ. Sự bay hơi của châ't lỏng ở nhiệt độ này có đặc điểm: sự bay hơi xảy ra trên 

mặt thoáng và cả ở bên trong lòng của chất lỏng. 

c VẬN DỤNG 

30.1 Trong các cách sắp xếp dưới đây cho các chất nở vì nhiệt từ ít đến nhiều, 
cách sắp xếp nào đúng? 

A. Rắn - khí - lỏng. B. Lỏng - rắn - khí. 

c. Rắn - lỏng - khí. D. Lỏng - khí - rắn. 

Hướng dẫn giải 

Rắn - lỏng - khí. 

Đáp án: c 

30.2 Nhiệt kế nào trong các nhiệt kế sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của hơi 
nước đang sôi? 

A. Nhiệt kế rượu. 

B. Nhiệt kếy tế. 

c. Nhiệt kế thủy ngân. 

D. Cả ba loại trên đều không dùng được. 

Hưđng dẫn giải 

Nhiệt kê thủy ngân. 

Đáp án: c 

30.3 Tại sao trên đường ông dẫn hơi phải có những đoạn được uốn cong (hình 
30.1 SGK). hãy vẽ lại hình của đoạn ông này khi đường ống nóng lên, lạnh đi? 

Hướng dẫn giải 

Trên đường ống dẫn hơi phải có những đoạn được uốn cong để khi nhiệt độ 
tăng lên thì các đường ống dẫn có thể dãn ra mà không làm hư hại đường ống. 



b. Chất nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? 

c. Tại sao có thể dùng nhiệt kế rượu để đo những nhiệt độ thấp tới -50"c. Có 
thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo những nhiệt độ này không? Tại sao? 

d. Hình 30 2 SGK vẽ một thang nhiệt độ từ -200°c đến 1600 l ’C. Hãy 

- Dùng bút màu đánh dâh vào vị trí trên thang có ghi nhiệt độ ứng với nhiệt độ 
trong lớp em. 
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- Đánh dâu nhiệt độ nóng chảy và ghi tên chất có trong bảng 30.1 vào thang 
nhiệt độ, (thí dụ, nước được ghi ở vạch ứng với 0°c của thang trên hình 30.2 SGK) 

- ở nhiệt độ của lớp học, các châ't nào trong bảng 30.1 ở thể rắn, ở thể lỏng? 

- ở nhiệt độ của lớp học, có thể có hơi của châ't nào trong các hơi sau đây: 

- Hơi nước? 

- Hơi đồng? 

- Hơi thủy ngân? 

- Hơi sắt? 

Hướng dẫn giải 

a. Châ't có nhiệt độ nóng chảy cao nhâ't: sắt, 1535 l ’C. 

b. Châ't có nhiệt độ nóng chảy thâp nhât: rượu, -117°c. 

c. Có thể dùng nhiệt kế rượu để đo những nhiệt độ thâ'p tới -50 l ’C vì ở nhiệt độ 
này rượu vẫn còn ở thể lỏng. Không thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo những 
nhiệt độ này vì lúc ở nhiệt độ này thủy ngân đã bị đông đặc. 

30.5 An và Bình cùng luộc khoai. Khi nồi khoai bắt đầu sồi, Bình bảo nên rút bớt 
củi ra, chỉ để ngọn lửa nhỏ, đủ cho nồi khoai tiếp tục sôi. An lại nói, phải tiếp 
tục chất thêm củi nữa, để ngọn lửa cháy thật to, vì An cho rằng, càng đun cho 
lửa to, thì nước luộc khoai càng nóng, như vậy khoai càng mau chín. 

Ý kiến nào đúng? Tại sao? 

Hướng dẫn giải 

Bình nói đúng vì khi nước đã sôi thì dù có cho lửa cháy thật to thì nhiệt độ nước 
vẫn không thể nóng lên thêm được nữa, mà chỉ làm tăng thêm sự bay hơi mà thôi. 

30.6 Hình 30.3 SGK vẽ đường 
biểu diễn sự thay đổi nhiệt 
độ theo thời gian của nước. 

Hỏi: 

a. Các đoạn BC, DE ứng 
với các quá trình nào? 

b. Trong các đoạn AB, CD 
nước tồn tại ở những thể nào? 

Hường dẫn giải 

a. Đoạn BC ứng với quá 
trình nóng chảy. 

Đoạn DE ứng với quá 
trình sôi. 

b. Trong đoạn AB nước 
tồn tại ở thể rắn. 

Trong đoạn CD nước tồn tại ở thể lỏng. 
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